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TÌNH hình mới hiện nau đang đòi hỏi : phải động niên cao độ tỉnh 
thần uêu nước 0à tuêu chủ nghĩa xã hội. phát huụ chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng. truyền thống đoàn kẽt chiến đấu chong ngoại 


Tâm, linh thân Tự lực tự cường của toàn Đăng, toàn dân, toàn quân, - 
sâu dựng chế độ làm chủ lập thề xã hội chủ nghĩa toàn diện 0à. 
rộng khắp, đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 


vệ Tỏ quốc, lăng nhanh tiềm lực kinh tế oà quốc phòng, phá tan ân 
mưu của địch hỏng lam su tếu oà đánh phá nước ld; giành thẳng 
lợi trong chiến tranh biên giới phía Tâu — Nam, tăng cường phòng 
(hủ đất nước, sẵn sang chiến đấu dánh bại chiến tranh xảm lược 
trên qu mô lớn. Chúng ta phải tăng cường đoàn kết 0uới các nước xã 
hội chủ nghĩa anh: em pà loàn thề loài người tiến bộ, kiên quyết 
đáu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, chống 
chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn củag bọn 
phản động quốc tế. l¿rn lối nghĩa nụ quốc lễ của nhân dân ta, góp 
phần bảo 0ệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. táng cường 
lực lượng của chủ nghĩa rũ hội 0à độc lập dàn lọc ở Đông — Nam 
châu .Â nà trên thế giới. 


Ủề làm tròn sử mệnh lịch sử nói trên. chúng ta phải- 


gấp rút kiện toàn tồ chức, cải tiến.chế độ làm piệc, làm cho 
bộ máu lãnh đạo 0à. quản l của ta ở khắp các căp, các 
ngành, lừ trung trơng đến cơ sở đủ sức lồ chức thực hiện 


tối đường lối chủ trương của Đảng rã Nhà nước trong tình 
hình mới. | 

Việc kiện loàn lồ chức uà cải liền chš độ làm oiệc, phải nhằm 
.Đảo mục đích: tăng năng suất lao động, bảo đảm chết lượng sản 
phàm,` nâng cao hiệu quả kinh tế; hoàn thiện quan hệ sản xui cũ 
hội chủ nghĩa ở miền Bác, đầu mạnh cải lạo kết hợp uới xâu dựng 
ở miền Nam; kết hợp phát triền kinh lễ oới tăng cường lực lượng 

quốc phòng bà an ninh; phát huu quušn làm chủ lập thề của nhân 
kơn lao động, nhằm đưa sự nghiệp tâu dựng chủ nghĩa xã hội liến 
lên mội bước mới, đánh bại mọi mưu đồ của chủ nghĩa đề quốc 0d 
chủ nghĩa bành trướng đại dân lộc. : 

Đo mục đích rộng lớn Đa nhiều mặt đó, oiệc kiện loàn lồ chức 
Đà cải liến chẽ độ làm uiệc phải được tiến hành một cách cơ bản và . 
toòn diện trong toàn bộ móy củo hệ thống. chuyên chính vô sỏn. 
Nga là phải được tiến hành ở lãi cả các cấp của cơ cấu lồ chức: 

sở, địa phương, irung ương; ở lãi cả các bộ phận của chuuên 
chính 0ô sản: Đảng, Nhà nước, các đoàn thề quần chúng; ở lãi cả 
các rmặi của 0uấrí đề tồ chức : bộ máu, chế độ làm 0iệc bà cản bộ: 

Công lác tồ chức là mội công tác có tầm quạn trọng đặc biệt, 0ì 
nó quuếêti định sự thành bại của bản thân đường lối chính trị của 
Đảng, quuết dịnh kếi quả của oiệc thực hiện nhiệm uụ cách mạng 
của dân tộc. Hơn nữa công lác lồ chức là một oãn đề rất rộng lớn 
uà phức tạp, đúng như đồng chí Lê- Duần đã nói : « Nói đến lồ chức 
trong hoạt dộng +ä hội của chúng ta, là nói đến mối quan hệ 0à sự 
phối hợp hoại động giữa các bộ phận của một chính Lhè, là hệ thống 
lãnh dạo 0à quản lú các mặt, các ngành, hệ thống các hình thức 0uở: 
biện pháp thực hiện các quuết dịnh kề lừ khi oạch kế `hoạch liến 
hành cho đền bước kiềm tra cuối cùng kết quả sự thực hiện » Q). 

Đề làm lốt 0iệc kiện loàn tồ chức 0»à cải tiến chế độ làm 0iệc. 
cần đồi mới sâu sắc quan điềm râu dựng lồ chức, đồi mới cách chỉ 
đạo cho phù hợp uới giai doạn mới của cách mại. Đặc biệt là phải 
đặt toàn bộ công tác tổ chức trên một cơ sở khoa học. 

Tròng chủ nghĩa xã hội, lồ chức, uới tư cách là một khoa học 
0à nghệ thuậi, có nhiệm 0ụ 0ận dụng đúng đán nhất những uy 
luại phái triền khách quan của +ã hội, những quu luật kinh lễ, quụ 
luật của sự phân công lao động 0à hợp tác xã hội chủ nghĩa, đề xâu 
dựng cơ cãu tối ưu cho nền kinh tế quốc dân »à xâu dựng những 
quan hệ lối ưu giữa các lĩnh uực hoại động nh Iể nhau ĐHÒNG nền 


(1) Lê-Duần: Mấy pẩn đề oề cán bộ 0à oề tồ chức trong cách mạng zä hội 
chả MAUÈ Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1973, trang 28. | 
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. kinh lẽ quốc dân 0àfTöng toàn xã hội: hơn nữa nó phải nắm ững 
động thái của sự phát triền đc tồ chức lối nhất quá trình phát triền 
của +ä hội uà lãnh đạo các lĩnh 0ực hoạt động của xã hối phái triền 
mọi cách đồng bô, theo đúng đưởng lõi cách mạng mâ Đảng đã đề ra. 

Công tác lồ chức của Đảng phải bảo đảm phái huụ đến mức 
cao nhất mọi liềm lực của xã hội bà tài năng sáng tạo của nhân đân 
đề đại hiệu quả cao nhất trong sản vuâi pà chiến đấu, thực hiện lõi 
hút nhiệm 0ụ xâu dựng chủ nghĩa rã hội uà bảo 0ệ Tồ quốc. Những 
căn cứ khách quan mà Đảng dựa nào đề làm công tác tồ chức là: 
đường lõi cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung, đưởng lõi xâu 
dựng kinh !ế rã hội chủ nghĩa nói riêng, 0à nhiệm 0pụ chính trị 
trước mỗi ;: những quụ luật phát triền khách quan của xã hội 0à 
những quụ luật kinh tế ; những quụ luật ða nguụên lắc của bản thân 
_ tồ chức. Có nắm oững những căn cứ khách quan nói trên, chúng ta 
mới có thê làm lối công tác lồ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm 0ụ 
. kiện loàn !ồ chức 0à cải tiến chế độ làm 0iệc mà Đảng đã (lề ra. 


_Đồng chí Lê-Duần đã nói: (Tồ chức có những quụ luật nhất 
định của nó. Tồ chức là đề bảo đảm đường lỗi uà các nhiệm 0ụ chính 
trị. Tồ chức. 0ì 0uậu, phải (hích ứng oởi đường lối chính trị, đáp ứng 
đúng têu cầu thực hiện nhiệm 0ụ chính trị. Tồ chức còn phải thích 
ứng 0ới đối tượng được lồ chức oà uới đối tượng mà lồ chức nhằm 
tác động. Nôi lĩnh 0ực khác nhau đòi hỏi tồ chức cũng phải khác 
nhau... Từng thời kù khác nhau, !ồ chức cũng phải khác nhau, tùu 
theo trình độ ðuà mức độ phái triền của đối lượng... » (2). 

Không tôn trọng những quụ luật oà nguụên tắc của tồ chức, thì 
không tránh khỏi những 0uấp 0uúp, sai lầm, khiến cho bộ máu tồ chức 


sinh ra cồng kềnh, kém hiệu lực. Sở dĩ bộ máu kinh tế của chúng ˆ 


ta hiện. nau uửa có tình trạng tập trung quan liêu, 0ừa có tình trạng 
phản tán, lỏng léo kỷ luậi, một nguyên nhân quan trọng là do chúng 
ta chưa hoàn loàn xuất phái từ công 0iệc, từ uêu cầu kinh tế — kỹ 
thuật mà đặt tồ chức 0à bố trí cán bộ. Bởi uậu 0iệc lôn trọng những 
quụ luật 0à nguyên tắc của lồ chức là cực kỳ quan trọng đề xâu 
dựng mội bộ máu tồ chức mạnh mẻ 0à có hiệu lực. 

Trong công tác kiện toàn tồ chức 0à cải tiến chế độ làm 0iệc, 
cần quán triệt lừ trên xuống dưới quan điềm cơ bản của chế độ ta 
_ la « Dáng lãnh đạo, nhân dân làm chủ lập thề, Nhà nước quản lý », 
thì hành đúng nguyên lắc «tập trung dân chủ», ctập thề lãnh đợo, 
cá nhân phụ trách» trong Đang 0à Ban chấp hành các đoàn thề 


(2) Lê-Duần : Äfẩy uấn đề oề cản bộ uà tồ chức trong cách mạng xã hộ 
chủ nghĩa, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1973, trang 40 — 41. 
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quần chúng. thực hiện tối chế độ «thủ tưởng 9 (rong các cơ quan 
quản lý Nhà nước nà cức lồ chức kinh lẽ; bảo đảm sự lãnh đạo 0à 
quan.lý toàn diện các lĩnh uực hoạt động của xả hội; thực hiện . 
thống nhất lãnh đạo vò quỏn lý cỏ nước. 

Phải đã cao kỷ: luật 0à trách nhiệm của từng tập thề nà từng cá 
nhân; thực hiện nghiêm lúc chức trách của lừng tồ chức 0à từng 
người. Di sát thực tế, chống quan liêu ; coi trọng nàng cao Irình độ 
nhận thức 0à uận dụng các quy luật, nhất là các quy luật kinh tế bà 
quU luật chiến tranh. Dồn sức toàn bộ máu lãnh đạo 0à quản lý đề 
chí dạo 0à giúp đỡ các cơ sở. Xâu dựng bộ máu tồ chức của chúng †d 
có hiệu lực mạnh vỏ hiệu quỏ cao, b¿o đđm thực hiện tốt đường lôi, 
chùnh sách của Đung 0d Nhà nước. 


⁄ `* 
CôY6 lúc kiện toàn tồ chức phải được tiến hành trên tất cả các Hinh 

Uực hoạt động va hội, song phái rất coi trọng Da lĩnh pực quan 
trọng là kinh lẽ, quốc phòng pà an ninh, đối ngoại. 

Trước hết, phải đặc biệt coi trọng lĩnh vực kinh tế là lĩnh mực 
quai trong nhất, đồng thời cũng là chỗ yêu kém nhất nà khó Fhhăn 
nhất của chúng ta hiện na. Trong lĩnh cực nàu, piệc Kiện toàn Độ 
máu quản Tú phái xuất phái từ yêu cầu vâu dựng cơ cầu kinh lễ mới 


- 0d tiêu cầu của chế độ quản lÚ kính lš rũ hội chủ nghĩa. Cơ câu kinh 


lẽ mới mà chúng ta đang cấu dựng là cơ cầu của nền sản vuất lớn xa 
hội chủ ngÌĩa, trong đó sự phân còng oở hiệp tác ngà cảng phái 
triền 0d mở rộng. Chế độ quản lỤ hinth tế của chúng ta phải là chữ đô 
quản TÚ theo phương thức xã hội chủ nghĩa, có tính lới những đặc 
điềm cụ thề của nên Rinh tế nước ta đang trong quá trùnh từ sản cuối 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Tách rời những tiêu cầu nói 
trên, thì công tác NÑiện toàn bộ máu quan TÚ Ñính Tế Rhòng thê thú 
được Rẽt quả inon muốn. | 

Quá trình xá dựng cơ cầu Rinh lế rơi là qua trình tiến hành 
công nghiệp hóa, cũ hội chủ nghĩa, phát triền lồng hợp cả nòng 
nghiệp lần công nghiệp, RếL hợp thủ công 0i hiện đại; là quá trùnh 
lồ chức oà phân công lại lao động +xã hội, quá trình hình thành các 
ngành kinh lẽ — kí thuật thống nhất củ nước, các 0nùng kinh lế địa 
phương 0à các cơ sơ sản xuấi, hinh doanh phù hợp 0uởi quụ luật phải 
triền khách quan của sản xuäi 0à tái sản xuấi, đáp ứng gêu cầu của 
chš độ phân phối xã hội chủ nghĩa. Đề bảo đảm cau dựng một cơ cấu 
Rinh lế của nền sản vuäi lớn xã hội chủ nghĩa nh (đã nói trên, c0 
căn nâu bao gồm cả các ngành Rnh lễ — RÐ thuật lăn các nùng Rính 


ˆ 


ið địa phương pà cñẰŒ-eữ sở sản xuất, chúhq ta tãi yếu phải kiện toàn 
bộ má quản lý kinh lễ ở các cấp, từ [rung ương đến địa phương 0ä 
cơ SỞ. 
Các cơ sở sản cuối nà kinh doanh là những tễ bảo của nền kinh 
"lễ quốc dân, là nơi tiến hành ba cuộc cách mạng, là nơi trực tiếp làm 
ra của cải uật chất, là nơi thề hiện cụ thề quyền làmchủ tập thề của 
_nhân dân lao động. Muốn sản xuất uà kinh doanh có lãi, đáp ứng 
được lợi ích của Nhà nước, của lập thề oà của từng người lao động, 
các cơ sở sản xuấi 0uà kinh doanh phải thực hiện cho được chẽ độ 
_ hạch toán “kinh tế. Trên cơ sở bảo đảm các chỉ liêu kế hoạch Nhà 
nước, các cơ sở có quyền đặt quan hệ kính tế trực tiếp 0ới các đơn 
0i kinh lẽ khác, 0ới các piện nghiên cứu 0à trường học đề giải quuêi 
thuận lợi các uãn đề ðề phản công 0à. hiệp lác sản: cuối, 0ề cung ửng 
oậi tư, liêu thụ sản phầm, oận chuyên hàng hóa, pề đảo ‡qo công 
nhân 0à nghiên cứu, áp dụng khoa học — kỹ thuậi. 


Chúng 1a biết rằng, tồ chức mội cơ sở như thế nào là do đặc điềm 
sản xuäi nà kỹ thuật của từng ngành quuềt định. Việc lồ chức cơ SỞ 
trong công nghiệp phải khác ouới Irong nông nghiệp 0ủ thương 
nghiệp 0.0. 0à ngaụ trong rnỗi ngành lớn nói trên oiệc tồ chức èơ sơ 
của các ngành cụ Lhề khác nhau cũng không thề giống nhau. 


Các xí nghiệp quốc doanh phải ra sức lồ chức lại sản xuất, quản 
lý chặt chẽ lao động, 0ật tư, tiền oốn heo các liêu chuần, định mức 
kinh lẽ — kỹ Lhuật tiền bộ, nhằm lăng năng suất lao động, hạ giả 

*síhành sản phàm, tăng thêm số lượng 0à nàng cao chất lượng mặi 
hàng, đồng thời phải có phương hướng tăng cường trang bị k8 thuật, 
mở. rộng qu1 mô sản xuấi, phái triền kinh doanh 0ù lợi ích của toàn 
xã hội 0à của bản thân người lao động. 

Các hợp tác xã nông nghiệp phải cùng uới các đơn 0ị kinh tẽ 
khác trên dịa bàn huyện hình thành mội cơ cấu thông nhất, lồ chức - 
lại sản xuất nà lao động nhàm dầu mạnh sản xuấi lương thực, thực 
phầm, phát triền cân đối trồng trọt 0ới chăn nuôi, tích cực mở mang 
ngan nghề. ` 

(ác đơn vị cung Ứng vội tư và cửa hàng thương nghiệp phải ra 
#ức cái Hiến lồ chức, phương thức 0à thái độ kinh doanh, 0uươn lên 
xứng táng là hậu căn đắc lực của sản xuất 0à nội lrợ lốL củœ 
toản dân. 

Đề giúp cho cơ sở củng cố tồ chức nà hoại động có hiệu qua, các 
ngàith 0à các địa phương chủ quản phải tăng cường chỉ dạo các cơ 
sở của mình, tạo điều Niện cho cơ sở thực hiện tốt chẽ độ hạch toán 
kinh tế. kiện toàn bộ máu quản l xí nghiệp, đào tạo các cán bộ quản 
lý uà kÑ thuật cho cơ sở, phấn đầu cung cắp đầu đủ năng lượng. ái 
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tư, phụ tùng đề cho cơ sở tiến hanh sản'“3ãf Niên tục 0à đều dặn. 
Đồng thời, phải tồ chức lại các mối quan hệ giữa các cấp trên uới 
nhau 0à giữa cấp trên 0ới cơ sở đề bảo đảm cho hoạt động của cơ sở 
được thuận lợi. _ 

Trong quá trùnh tiền lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, cóc địa 
phương (tỉnh, huyện) có 0ai trò chiến lược quan trọng. Địa phương 
là nơi thực hiện 0iệc lồ chức lại sản xuất, phân công lại lao động, 
gắn liền công nghiệp bởi nông nghiệp, thành thị ouới nông thôn, bảo 
đảm nhu cầu của nhân dân 0à làm tròn nghĩa 0ụ đối uới cả nước. Địa 
phương cũng là nơi thực hiện sự phân phối theo phương thức xã hội 
chủ nghĩa, là đơn 0oị lồ chức đời sống 0ậi chất 0à uăn hóa của nhân 
dạn, thực hiện quuền làm chủ tập thề của nhân dân lao động. Địa 
phương còn là nơi phái triền lồng hợp cả kinh tế, uăn hóa. đời sống 
_ Đà quốc phòng. Vì oậu, chúng la phải hết sức coi trọng 0iệc xâU 
_ dựng địa phương, kiện toàn bộ máu lãnh đạo 0à quan lÚ ở các dịa 
phương sao cho nó có hiệu lực mạnh 0à hiệu quả cao. ˆ 

Phải xây dựng các huyện từng bước thành các đơn 0{ kính tế 
nông — công nghiệp, các địa bàn pững chắc bề quốc phỏng 0à an nình., 


>> 


trước hết tập trung xàu dựng các huyện trọng điềm Đề kinh lế 0à ˆ 


quốc phòng. Gäp rút lăng cường cán bộ đề kiện toàn bộ máu cấp 
huyện. Cải tiến sự lãnh dạo 0à chỉ đạo của cấp huyện theo hướng 
- bám sá‡ cơ Sơ, giải quUếti nhanh chóng công 0iệc của cơ sở, lập trung 
sức dưa cơ sơ tiến lên đồng đều ; nâng cao nhanh chóng năng lực tồ 
chức oà quan lj Kinh tế, tồ chức đời sống 0ật chất 0à ăn hóa; chỉ 
huụ tối chiến đấu nà sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự an nình. 
Phải cây đựng các tỉnh và thành phố đề nó đản dương được 
trách nhiệm rất lớn đối nới toàn bộ nền kinh tế quốc dân, đối tới 
biệc tàu dựng pà quản lộ cơ cấu kinh lễ công — nông nghiệp tỉnh, 
đối 0ởi 0iệc xâu dựng các huyện thành những đơn 0ị kinh tế nông — 
công nghiệp, đôi oới các xí nghiệp trung ương trong tỉnh, thành, bà 
đối Đới 0iệc bảo dam đời sống của dân cư trong tỉnh. Vì mục đích ấu, 
cần khăn trương phân cấp qudn lý kinh tế cho cấp tỉnh, mở rộng 
quyền hạn pà trách nhiệm bề kš hoạch cho cấp từuh. Trên cơ sơ thực 
hiện lối kế hoạch Nha nước 0à làm Iròỏn nghĩa pụ đối 0ới cả nước. 
các tỉnh, thành có quyền chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, kề 
cả kinh doanh xuất khỏu, giao dịch với các địa phương khác 0ð hợp 
tíc sạn uất, Đề trao tồi sản phảnmn, Đề bảo đảm sự lãnh đạo toàn 


điện trong tình: hình mới. nhất là bê các mặt kinh tế 0à quốc phòng,” 


cần cải liến công tác lãnh dạo nà quản TÚ. Kiện toàn tồ chức cấp tình, 
Ihành., sao cho gọn. rihẹ bà có hiệu lực. 

Các ngành kinh tế — kỹ thuột có tác dụng quuẽt dịnh đối ouởi iệc 
+âu dựng nền sản xuấi lớn: hiện đại của nước ta. Vì nâu, trong quả 


trình phát triền kinh lẽ, chúng ta phái luôn luôn nắm oững nhiệm 
oụ xâU dựng bà phát triền các ngành kinh tế — kỹ thuật, coi đó là: 
một nhiệm pụ chiến lrợc trước mắt 0à lâu dủi. 

Đề phát triền các ngành kinh tế — kỹ thuật ngàu càng lớn mạnh, 
các cơ quan quản lý ngành (bộ, tồng cục) phải làm tối những nhiệm 
pụ cơ bản của mình là: xvâu dựng quụ hoạch, kẻ hoạch dài hạn pề 
phát triền ngành oà râu dựng, chỉ đạo thực hiện tối kế hoạch hằng 
năm ; thực hiện chuuên môn hóa 0à hiệp lác trong nội bộ ngành 0à 
giữa ngành nàu uới ngành khác ; xác định phương hướng phát triền 
khoa học kỹ thuật, có kế hoạch dào tạo công nhân 0à cán bộ kũ thuậi 
cho ngành ; xâu dựng kế hoạch 0à chính sách pật tư cho ngành ; cùng 
mới chính phủ, câu dựng chính sách, chẽ độ quản lủ cho ngành. 


Trước mắt, các cơ quan quản l ngành phải tăng cường quản LỤ 
loàn ngành 0ề các mặt hành chính — kinh tế oà kỹ thuật, đồng thời 
trực liếp chỉ đạo các đơn Uị kinh doanh trực thuộc bộ. Phải khản: 
(rương tồ chức lại sản xuất của ngành trong cả nước, tạo ra c7 cầu 
kinh lẽ mới của ngành, tùu điều kiện mà lập nhóm sản phầm, xí 
nghiệp liên hợp, liên hiệp các xí nghiệp, công tụ 0à giao cho các lồ 
chức kinh lẽ ấu chức năng trực liếp lồ chức sản xuất 0à kinh doanh. 
Theo hướng đó mà sửa đôi mạnh cơ cầu tổ chức của bộ. Tủ! củ các 
bộ phải gấp rút chăn chỉnh tồ chức. giảm nhẹ bộ máu, đồi mới cách 
làm 0iệc, tăng cường quản lý toàn ngành trong cả nước, đề làm lỗi 
chức năng, nhiệm nụ cửa mình -Irong Hình hình mới. 

Các bộ tồng hợp phải nàng cao chất lượng nghiên cứu chính 
sách. xóa bỏ những thủ lục, chẽ độ không thích hợp, gâu trơ ngại cho 
hoạt động của các ngành, các địa phương Đà cơ SƠ. 

Phải giải quuết đúng đản mối quan hệ giữa bộ 0à chính quuên 
địa phương. Các bộ trưởng phải trực Hếp nắm 0ðà chỉ đạo kịp thời 
công uiệc của bộ ở các tỉnh miền Nam. các địa PIME HÓ Tung tiếu. các 
Dừïntg có chiến sự. 

Đề giúp cho Trung trơng Đang nàng cao chất lượng lãnh dạo. cần . 
chán chỉnh gấp tô chức của các ban ¡heo hướng nâng cao nàng lực 
nghiên cứu 0à kiềm tra, bộ máu gọn, nhẹ, hoại động có hiệu qua 
lớn. 

Trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng, bộ máu lãnh đạo tư: quan 
Llú phai bảo dam các lực lượng 0ũ trang 0d an nính luôn luôn sản xtn/ 
đập lan mọi đin mua câm lược oà hoại động phản cách mạng. 

Tấi cả các xã trong cả nước phải khần trương xây tlựng hd nắn 
pữn1g lực tượng (lân quân ‹Íu kích, chỉ đạo chiền đầu, phục cụ chiến 
- đăun, tuuền quản (tùng chính sách, đúng tiêu chuần, bảo tam chất lượng 
pà chặp hành lối các chính sách hàu phương. 
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Các huụện đều phải coi trọng lãnh đạo các mặt quốc phòng ằ 
an ninh. | 

Các cấp ủụ tỉnh, thành phải nắm chắc công tác quân sự, trị an, 
_tâu dựng quốc phòng toàn dân, tăng cường bdo 0ệ an ninh, kết hợp 
chặt chẽ kinh lễ uởi quốc phòng, sản xuất 0uới chiến đấu 0à phục uụ 
chiến đấu, thông nhất lãnh đạo hoại động của mọi lực trợng 0ñ trang 
bà an ninh trên địa bàn địa phương. | 

Về đối ngoại, bộ máu lãnh đạo oà quản lý phải bảo đảm tăng 
cường công lác quốc tế của Đảng, Nhà nước 0à các đoàn thề quần 
chúng, Ihực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng trong tình 
hình mới. 

CGùng mới 0iệc cải tiến sự lãnh đạo 0à chỉ đạo của Đảng uà Nhà 
nước, cần cũng cố các đoàn thê quần chúng, gấp rủi đồi mới phương 
thức hoạt động của các đoàn thề, từ Irung trơng đến cơ sở, khắc phục 
lời hoạt động hành chính. quan liều, tách rời quần chúng, tách rời 
sản tuải, chiến đâu 0à đời sống xã hội. Phải gấp rúi hiện loàn các 
Ban chấp hành, nhi là ở cấp huuện 0à cơ sở. Từnh giản bộ ky, 
Chuuên Irách của các đoàn thề. 

* & 

⁄ 
HH. {l1 cải tiến chẽ độ làm piệc bằng cách : nắm chúc tình hình, cái 
tiềm công tác thông líin; thực hiện nền nếp làm piệc có chương 
trình, hẽ hoạch, làm đúng chức trách bà chế độ công tác, làim iệc 
Lhiết thực, khần trương. sát thực tế; cải Hến chẽ dộ hội nghị bà tồ 
-chức thị hành nghị quuet; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình 
- 0d phê bình. Các mặt cải Hiến nói trên, đẻu nhằm thực hiện đúng các 
ngiên tắc cơ bản 0ề tồ chức 0à hoạt động, xây dựng một chế độ làm 
việc cách mạng và khoa học, đặng đứp trng yên cầu cấp bách của tình 

hình 0d nhiệm Dụ mới. 

Phải. kẽi hợp chặt chẽ tính cách rnnạng 0à lính khoa học rong 
toàn bộ piệc kiện toàn tồ chức 0a cải tiến chế độ làm 0iệc của chúng 
Iq. Nhông có tỉnh cách mạng thì những dự dịnh oề kiện toàn lồ chức 
bà cải tiền chế độ làm Diệc dù hRhoa học đến màu cũng chỉ: dừng lại 
trên giầy mà không bao giờ thực hiện dược. Nhứững nếu không có tinh 
khoa học Irong piệc nghiên cứu 0à giải quyết các păn đò pề lồ chức 
bà Chữ độ làm Diệc, LhÌ dù có nhiệt tình cách mạng đến đâu cũng 
không the đạt được mục đích mong tmruồn, có khi còn làrn hỏng Điệc. Vd 
lại cần nhận thức sản sắc ràng. trong lý luận cũng như trong thực 
tiền của những người công san, hai tính chảt cách mạng 0à khoa học 
gắn bỏ bởi nhau một cách hữu cơ. Đặc tính cơ bản của những người 
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cộng sản là : chẳng những nắm 0ững chủ nghĩa Mác — Lê-nin, khoa 
học 0ề lồ chức 0d chế độ làm piệc đúng đán, mà côn quuyêt tàm thực 
.hiện nó đến cùng, không bao giờ làm nửa bời, (quuết nhiều mà làm 
íl », cảng không đánh trồng bỏ dùi, quyết mà không làm. Thái độ tùu 
tiện trong 0iệc thực liện những quuUết định làp thê của Dáng là hoàn 
toàn +a lạ 0ới lính cách của ñhững người cộng san, là những người 
tuôn luôn có Ú thức Irách nhiệm cao lrước lợi ích của L giai cắp công 
nhân 0à của dàn lóc. 

Bởi 0ậu, Lheo những tiêu cầu mới 0ề kiện loàn lỗ chức tả cải tiễn 
chế độ làm 0iệc, lừng ngaàinth, từng cấp, lừng cơ quan/ đơn bị phới xác 
định lại 0ị trí, chức trách, nhiệm 0ụ 0â các mỗi quan hệ công tác của 
ngành, địa phương, đơn 0ị mình. Trên cơ sở đó, kiên quyết sắp xếp 
lại tổ chức một cách khoa học, tỉnh giỏn bộ máy, giảm biên chế hành 
chính, đồng thời tăng Enng cán bộ cho cắp dưới, nhớt là huyện và 
cơ SỞ. : 

Phấi ñắm chặt lực lượng cán bộ đề bố Irí 0d xứữ dụng túng. theo 
các tiêu chuần 0ề phầm chất oà năng lực, oê Lhái độ đồi nói đường lôi, 
quan điềm của Đảng, khăn trương xây dựng quy hoạch cán bộ các 
loại, nhất là cán bộ lãnh đạo 0a cán bộ quản ÌỤ kinh lẽ. | 

Phải tăng cường công tác tư trưởng, rèn luuện phảin chải của cán 
bộ, đăng oiên. 3föi cán bộ, đảng 0iên phải phát lu bai tró liên phong, 
qgiưương mẫu, kiên quyết chống chủ nghĩg, có nhân. nhất là các bệnh 
tr lợi, tham ö, quan liêu, cửa quyền, trù đạp những người trung 
Lhực ; lạn tránh những nơi. những 0iệc Nho khan. Vêu cd0 nếp sống 
cần củ, gian (l{, [rong sạch. 

Phải làm trong sạch hàng ngũ của Đảng. 

Phải dãy lên trong cả nước, ở khắp các ngành bà các địa phương, 
phong trào cách mạng sôi nỗi và liên tục của đông đỏẻo quên chúng. 
đồy mạnh sản xuốt, tăng cường tiềm lực về mọi mặt, chiến đấu và sẵn 
sàng chiến đấu. 3fnôn nại, phái hết hợp chặt chẽ công tác tư tướng 
uới công lác lồ chức. Một mặt, phải giáo đục: lòng tiêu nước 0ả tiêu 
chủ nghĩa +ã hội, lòng lự hào dân lộc chính đáng; mặt khác, phải 
kịp thời cai Hiến tồ chức nà quản TÚ của Nhà nước, bảo đảm những 
điều kiện oật chất cần thiết, nhất là thiết bị, bạt lư, năng lượng, giải 
quuẽi thỏa đáng những gêu cầu lỗi Lhiều trong tời sông, có chữnh sách 
khen hưởng, xử phạt Fịp thời bà nghiêm lúc. 

Băng cách làm thật tối 0iệc hiện toàn tô e hức nà cải Hữ HỆ chờ độ 
làm 0iệc, chúng ia sẽ tạo ra một chuyên biến cơ bản, một sức mạnh 
mới lhúc đàu cách mạng nước ta Hiến lên mạnh rẽ. bảo đỉm hoàn 
thành thẳng lợi sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xà hỏi bà báo pệ Tö 
quốc xã hội chủ nghĩa yêu quÚ của chúng 1a. 


\ 
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LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 


TISH hình và nhiệm vụ hiện nay 

đòi hỏi công tác Đảng, công 
tác chính trị Irong các lực lượng 
bũ trung †qa có chuuền biến mạnh 
_ mẽ pề nhiều mặt. Chuyên biến về 
nhàn thức và quan điềm đối với 
nhiệm vụ và nội dung của công 
tác Đảng, công tác chính trị. 
Chuyên biến về phương thức hoạt 
động và tác phong công tác của 
cán bộ chính trị và cơ quan chính 
trị, Chuyên biến trong việc đào 
tạo, bỏi dưỡng đội ngũ cán bộ 
chính trị và xây dựng cơ quan 
chính trị. 

Chúng ta phải chú trọng tông 
kết kinh nghiệm, tìm ra cả ưu 
điềm và khuyết điểm, rút ra 
những bài học cần thiết về công 
tác Đảng, công tác chính trị trong 
thời gian qua đề vận dụng vào 
tình hình mới. Đồng thời, chúng 
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CHU - HUY -MÂN 


ta phải chú ý khắc phục những 
nhận thức, tư tưởng không đúng, 
những hiện tượng chậm chạp, 
bảo thủ, không tiến kịp tình hình 
và nhiệm vụ của cách mạng 
nước ta; khỏng bám sát thực tiễn 
chiến đấu và xây dựng hết sức 
sinh động và phong phú của các. 
lực lượng vũ trang ta. 


Như vậy công tác Đảng, công 


.tác chính trị góp phần tích cực 


nâng cao chất lượng và sức mạnh. 
chiến đấu của các đơn vị trong 
toàn quân, hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ trước mắt và lâu 
dài của các lực lượng vũ trang 
nhân dân. 

* 

1 — Quản triệt đường lỗi giươ ng 
cao ngọn cờ độc lập dân lộc oà 
chủ nghĩa xã hội của Dáng Irong 
tình hình mới. 


- Đường lối cách mạng đúng đắn 
và sáng tạo, độc lập và tự chủ của 
Đẳng ta là đường lối kết hợp nà 
giương cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc nà chủ nghĩa xã hội. Đường 
lối đó quyết định mục Hiệu chiến 
đấu và bản chất cách mạng của 
các lực lượng*vũ trang ta. 
Đường lối cách mạng của Đẳng 
phản ánh quy luật khách quan của 
_thời đại ngày nay là độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội không 
thề tách rời; phản ánh chân lý 
-_ vĩ đại mà Chủ tịch Hồ-Chí-Minh 
đã tìm ra: con đường cách mạng 
duy nhất đúng đắn đề giải phóng 


dân tộc là con đường cách mạng. 


vô sản. Đảng ta đã vận dụng một 
cách sáng tạo đường lối đó trong 
các giai đoạn cách mạng khác 
nhau, đề ra một cách đúng đắn 
nhiệm 0ụ chiến lược của cách 
mạng nước ta qua từng giai đoạn. 

Công tác Đảng, công tác chính 
- trị trong lực lượng vũ trang nhân 
_ đân bao giờ cũng coi việc quán 
triệt đường lối cách mạng của 
Đẳng, quán triệt sự lãnh đạo tuyệt 
đối và trực tiếp của Đẳng đối với 
quân đội cả về chính trị, tư tưởng 
và tô chức, bảo đảm cho quần đội 
ta hoàn thành mọi nhiệm vụ chiến 
đấu và xây dựng mà Đẳng giao 
cho, là` nhiệm pụ cơ bản nhất, 
quuết định nhất. 

Ngày nay, quán triệt đường lõi 
giương cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng 
là làm cho bộ đội nhận thức thậi 
sâu sắc, thậi nghiêm túc nhiệm pụ 
thiêng liêng bảo oệ Tô quốc Việt- 


nam +ã hội chủ nghĩa trong mọi - 
l : 


tình huống; nhận rõ đỗi tượng 
chiến lược mới của cách mạng - 


_ nước ta, kiên quuết chiến đầu 0à. 


chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược ; 
nêu cao lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, lư trởng làm chủ lập thề 


-_ Đã tính thần quốc tế 0ô sản; giải 


quyết đúng đán các păn đề uề 
Chính trị, lr lưởng 0uà lồ chức 
nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm 
Dụ bảo oệ 0à xâu dựng Tô quốc 
của các lực lượng 0ũ trang nhân 
dân, hoàn thành thẳng lợi nhiệm 


tụ chính frị cụ thề của đơn 0ị. 


_Đó chính là giáo dục cho cản 
bộ và chiến sĩ lập trường, tư ' 
tưởng của giai cấp công nhân, 
phát huụ bản chấi cách mạng của 


lực lượng 0uũ trang nhân dân 


Irong lình hình mới, làm cho 
mọi mặt công tác tư tưởng và tỒ 
chức của quân đội luôn luôn đi 
đúng đường lõi của Đảng. ˆ 

Lập trường, tư tưởng của quân 
đội ta là lập trường, tư tưởng của 
giai cấp công nhân, mang đầy đủ 
tính cách mạng và tính khoa học 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, khác 
hẳn lập trường, tư tưởng của các 
giai cấp khác, kề cả giai cấp nông 
dân. Đảng ta đánh giá rất cao vai 
trò cách mạng to lớn của nông 
dân lao động nước ta, nhưng vai 
trò đó chỉ có thê được phát huy 
mạnh mẽ khi có sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân thông qua đội 
tiên phong của nó là Đẳng cộng 
sản Việt-nam. Lập trường đó 
không phải là trừu tượng, không 
phải bao giờ cũng mang những 
nội dung giống nhau mà rất cụ 
thê. Trên phương hướng cơ bản 


HÌ 


và lâu đài là kiên trì trước sau 
như một mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, lập 
trường đó có những nội dung 0à 
uêu cầu cụ thề khác nhau lrong 
các giai đoạn cách mạng khác 
nhau. Lập trường đó kbông tách 
rời mà kết hợp nhuần nhuyễn lợi 


¡ch dân tộc với lợi ích giai cấp, ˆ 


mục tiêu độc lập dân tộc với lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ 
đân tộc với nghĩa vụ quốc tế. 
Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cả nước 
ta đã độc lập, thống nhất và đi 


lên chủ nghĩa xã hội, thì Tô quốc - 


pà chủ nghĩa xã hội đa thống 
nhất làm một. Nhân đàn lao động 
nước ta trở thành người chủ tập 


thề của đất nước, giai cấp công_. 


nhân nước ta trở thành người 
lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
Tô quốc Việt-nam thân yêu, Vì 
vậy, bảo vệ và xây dựng Tô quốc 
là bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên dắt nước ta. Đó là 
nhiệm vụ của dân tộc và cũng là 
nhiệm vụ của giai cấp công nhân, 
vì độc lập tự do của Tô quốc và 
vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, theo. 
đường lõi cách mạng của Đảng 
trong giai đoạn mới. ˆ 

Các thế lực bảnh trưởng và bá 
quyền nước lớn ở Bắc-kinh, trong 
mưu đồ thực hiện chiến lược quốc 
tế phản cách mạng của chúng, coi 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 


Việt-nam là một trở nøơại lớn đối - 


với âm mưu bảành trướng của 
chúng ở Đông — Nam châu ÀÁ. 
Chúng đã đùng bọn cảm quyền 
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ù 


phản động Nông-pênh gây ra cuộc 
chiến tranh xâm lược ở biên giới 
tây nam nước ta. Chúng đang cấu 
kết với chủ nghĩa đế quốc và 
được đế quốc Mỹ phối hợp, tiến 
hành một chính sách thù địch 
hòng làm suy yếu nước ta và buộc 
nhân dân ta phải thần phục chúng. 
Cùng với chủ nghịa đế quốc đứng 
đầu là đế quốc Mỹ, chúng đã trở 
thành một kẻ thủ rãt nguy hiềm 
của hòa bình, độc lập dân lộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội ở Đông — 
Nam châu Á và trên thế giới. 
“Công tác Đẳng, công tác chính 
trị cần làm cho bộ đội ta thấu rõ 
bản chất xâm lược, phản động, 
của chủ nghĩa bành trướng đại 


. dân tộc và chủ nghĩa đế quốc, 


kiên quyết đánh bại mọi mưu đồ 
xâm lược của chúng. Phái đánh 


-bạt cuộc chiến tranh xâm lược 
của tập đoàn phản động Pôn 


Pốt — lẻng Xa-ry, giành thắng lợi 
tronø chiến tranh biên giới tây 
nam. Phải sẵn sàng chiến dấu cao 
và chiến đấu thắng lợi báo vệ 
vững chắc Tỏ quốc ta trong mọi 
tình huống, kề cả khi có chiến 
tranh xâm lược quy mô lón. Phải 
làm cho bộ đội hiều rõ đây là làm 
nhiệm ðpụ đân tộc thiêng liêng 0à 
cũng là làm nghĩa 0ụ quốc lễ cao 
cả. Chúng ta bảo vệ Tô quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa thân yêu 


~ ° ^ , ki 
.-eũnø là bao vệ sự trong sáng của 


chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập 
đàn tộc và hòa bình ở khu vực 
này của thế giới; là bảo vệ sự 
nghiệp cách mạng của chính nhân 
đàn các nước mà bọn cầm quyền 


phản động và phản bội đang tiến 
hành những mưu đỏ xâm lược 
đầy tội ác đối với nhân dân ta. 
Lực lượng vũ trang ta phải làm 
tròn nhiệm' vụ bảo vệ Tô quốc, 
đồng thời làm tròn nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế, cùng toàn đân chiến 
thắng nghèo nàn và lạc hậu, xây 
đựng dất nước La ngày càng giàu 
ñìnl? 

Hơn bao giờ hết , VIỆC ra sức 
hoàn thành những nhiệm vụ nặng 
nề và về vang hiện nay của các 


-_ lực lượng vũ trang ta thê hiện 
một cách tập trung tỉnh thần quật, 


cường bất khuất của dân tộc Việt- 
nam và sự kiên định lập trường 
giai cấp công nhân của các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt- 
nam. - 
Đề động viên và tô chức toàn 
quân làm tròn những nhiệm vụ 
"trọng đại ấy, công tác Đảng, công 
lác chính trị phải hết sức chú 
trọng bồi (rỡng lòng jêu nước +ã 
hội chủ nghĩa, tư tưởng làm chủ 
lập thề, nâng cao giác ngộ giai cấp 


công nhán cho mọi cán bộ 0à chiến 


sĩ †q. 

Lòng yêu nước và ý thức dộc 
lập tự chữ là một giá trị tỉnh thần 
rất quý báu của đàn tộc Việt-nam 
đã dược hun dúc qua suốt bốn 
nghìn năm lịch sử. Ngày nảy, 
lòng yêu nước và ý thức độc lập 
“tự chủ ấy đã phát triển thành 
lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
và tư tưởng làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa. Đó là một sức 
mạnh tỉnh thần vô địch của nhân 
đân và các lực lượng vũ trang ta 
trong kỷ nguyên mới của Tô quốc, 


Vị vậy phải giáo dục cho cán 


bộ, chiến sĩ ta linh thần sẵn sàng: 


hụ sinh, xả thân 0ì Tồ quốc, giữ 
vững lời thẻ son sát của người 
chiến sĩ quân đội nhân dân. Phải 
làm cho toàn quân ta hiều rằng 


trung Đởi nước, trung uới Đảng: 


hiễu uới dàn là một. Chủ tịch Hồ- 
Chí-Minh đã từng dạy quân đội 


ta phải «trung với nước, hiếu với. 


đân » (1); và khi Người nói quân 
đội ta phải « trung với Đẳng, hiến 
với dân » thì Người cũng chỉ rõ 
là phải «sẵn sàng chiến đấu hy 
sinh vì độc lập, tự do của Tồ 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội » @). 

Rõ ràng Bác Hồ luôn luôn gắn 
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã 
hội, gắn Dáng với nước, với dân. 
Như vậy chung ta không bao giờ 


được tách rời dân tộc với giai 


cấp, không được nhấn mạnh giác 
ngộ giai cấp một cách phiến diện 
mà coi nhẹ việc nêu cao tỉnh thần 
hy sinh vì nước. Khi đã trở thành 


người chủ đất nước thì phải có ý. 


thức vẻ quyền làm chủ và có 
trách nhiệm bảo vệ quyền, làm 
chủ dó, bảo vệ từng gốc cây, 
ngọn có, từng tấc đất, thước biên, 
khoảng trời, bảo vệ tài nguyên 
phong phú trên mặt đất, trong 
lòng đất, dưới đáy biền của Tô 
quốc, Đó là tư tưởng làm chủ đất 


- nước và cũng là lòng yêu nước. 


Không phát nhân mạnh lòng yêu 
nước, nêu cao tỉnh thần hy sinh 


(1) Thư gửi Trường lục quân Trằần- 
Quốc-Tuấn, 5-1918. 

(2) Lời phát biều trong buồi chiêu 
đãi mừng quân đội ta 20 tuôi 
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vì Tồ quốc là « rơi vào chủ nghĩa 


đân tộc », là « mất lập trường giai 
cäp»! Phải làm sao cho toàn 
quân ta, cho mỗi cán bộ, chiến 
sĩ la, trước quân thù, trước cải 
sống và cái chết, chỉ có mội ý chí : 
Quuyếi xa thân 0ì Tồ quốc? Chân 
lý « Không có gì quý hơn độc lập 
tự do » phải ăn sâu vào tư tưởng 
và tình cảm của mỗi người chúng 
ta; phải là khâu hiệu thôi thúc 
toàn quân ta sẵn sàng xông lên 
dảnh thắng mọi kẻ thủ khi chúng 
xâm lược nước ta, phá hoại cuộc 
số ng lao động hòa bình của nhân 
dàn ta. Đó cũng chính là nâng 
cao giác ngộ giai cấp công nhàn 
cho các lực lượng vũ trang ta. 
"Khi nói đến giác ngộ giai cấp 
cho cán bộ, chiến sĩ ta, chúng ta 
phải nhắn mạnh sự giác ngộ 0ê 
TỦ tưởng cao đẹp của người chiến 
§ĩ quán đội nhân đán là độc lập 
tự do của Tô quốc, chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa công sản ở nước 
ta và trên toàn thế giới. Phải làm 
cho cản bộ, chiến sĩ la có tình 
thương yêu cộng sản chủ nghĩa 
Sâu sắc, sẵn sàng xả thân vì lý 
tương cao cả đó; lý tưởng đó 
cũng là lợi ích cơ bản, lâu dài 
của dân tộc ta, của giai cấp công 
nhân nước ta, trong đó có lợi ích 
của môi người. Niềm tự hào 
chính đáng của cán bộ, chiến sĩ 
ta là được cống hiến, và được 
cống hiến nhiều nhất, được hiến 
thân cho lý tưởng cao đẹp của 
mình, dược chết cho Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa thân 
yêu và vì cả loài người tiến bộ, 
chứ không phải vì lợi ích.nhỏ bé, 


lá 


tầm thưởng nào. Sức mạnh tính - 
thần của lực lượng vũ.trang ta là 
ở chỗ đó. 

Lại cần làm cho mọi người 
hiều rằng, giai cấp công nhâ 
đĩ trở thành người lãnh đạo cách 
mạng thông qua Đăng tiên phong 
củ=minh chính là vị họ đại biều 
cho phương thức sẵn xuất liên 
tiến, được trang bị bằng lý luận. 
của chủ nghĩa xã hội khoa học, 
không phải như trước đây có 
người nghĩ là chỉ vì nghèo khô, 
vì bị áp bức bóc lột. Dưới chế độ 
cũ, cùng với giai cấp công nhàn, 
các tầng lớp nhân đân lao động 
khác ở nước ta nhất là nòng dàn 
lao động, bị áp bức bóc lột rải 
nặng nẻ, cho nên. có tỉnh thần 
cách mạng rắt cao. Nông dân lao. 
động cùng với giai cắp công nhàn 
hợp thành đội quân chủ lực của 
cách mạng nước ta, đã một lòng 
đi. theo Đảng suốt trong cách 
mạng dân tộc dân chủ và tiếp Lục 
đi theo con đường của Đảng đề. 
tiến lên chủ nghĩa,/xã hội. Tuy 
nhiên, do địa vị của mình trong 
phương thức sản xuất của xã hội, 
nông dân lao động không bao giờ 
có thê lãnh đạo được cách mạng. 
Ngay bản thân giai cấp công nhân 
khi chưa có lý luận khoa học của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chưa có 
đảng tiên phong của mình thì 
cũng chỉ đi theo chủ nghĩa công 
đoàn, mởi¬còn là giai cấp «tự 
mình» chứ chưa thành giai cấp 
«vì mình», chưa thê giữ được 
vai trò lãnh đạo cách mạng được. 

Cho nên, trong điều kiện phản 
lớn,cán bộ chiến sĩ ta xuất thân 


từ những người sản xuất nhỏ, từ 
_ nông dân và các tầng lớp tiều tư 
_ sản khác, phải hết sức coi trọng 
việc giáo dục chủ nghĩa Mác 
~ Lê-nin, giáo dục đường lối cách 
mạng của Đẳng cho họ, cũng như 


chú ý tăng cường thành phần công. 


nhân vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo 


và chỉ huy của quân đội ta. Giác - 


nộ giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ ta 
trước hết! pà chủ uếu là giáo dục 
đường lối cách mạng của Đảng, 
làm rõ pai [rò của giai cấp công 
nhân, người đại biều cho phương 
thức sản xuất tiên liên nhất của 
@ä hội loài người. Vai trò cách 
mạng đó thê hiện cả trong cuộc 
đấu tranh đề xóa bỏ trật tự xã hội 
cũ vừửa qua và` trong cuộc đầu 
tranh đề xây dựng trật tự xã 
hội mới ngày nay, khi giai cấp 


công nhân tử người làm thuê trở - 


thành người chủ xã hội. Đây là 
những vấn đề lý luận cớ ý nghĩa 
thực tiễn rất quan trọng cần làm 
sáng.tỏ đề mọi người quán triệt 
đường lỗi cách mạng của Đảng 
ta trong giài đoạn mới, nếu khòng 
thì sẽ rơi vào những quan điềm 
tư tưởng sai lầm, lạc hậu.. 

Đi đôi với việc giáo dục lòng 
yêu nước xã hội chủ nghĩa, cần ra 
sức bồi dưỡng tinh thần quốc lẽ 
0ô sản cho các lực lượng vũ trang 
ta..Cách mạng nước ta là một bộ 
phận của cách mạng thể giới. 
Lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân và các lực lượng vũ 
trang nhân dân ta tất yếu phải kết 
hợp nhuần nhuyễn với tỉnh thần 
quốc tế vô sản. 

Trước đây, trong cuộc kháng 


chiến chống Pháp và chống Mỹ, 
Đẳng ta đã giáo dục cho toàn quân 
nhận rõ kẻ thù chụng của nhàn. 
dân ba nước Đông-dương và sự 
cần thiết phải có sự liên minh 
chiến đấu giữa cách mạng nước 
ta với cách mạng Lào và cúch 
mạng Cam-pu-chia, với ®phonø 
trào đấu tranh cách mạng của 
nhân dân các nước trên thế giới. 
Chúng ta lại luôn luôn phân biệt 


đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ với. 


nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ, 
Quân và dân ta đã hy sinh xương 
máu vì độc lập tự do. của dân Lộc 
mình và vì nghĩa vụ quốc tế cao 


ca trong mấy chục năm qua, Trong 


khi giúp bạn, chúng ta luôn luôn 


_ghỉ nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ- 


Chi-Minh kính mến: « giúp nước - 
bạn tức là tự giúp mình ». Chúng 
ta coi sự ủng hộ và giúp đỡ quốc 
tế bao giờ cũng là sự ủng hộ và 
giúp đỡ lần nhau. Chúng ta tha 
thiết với độc lập, tự do của dân 
tộc mình, đồng thời chân thành 
tòn trọng độc lập, tự do của các 
đân lộc khác, cùng các dân tộc 
khác đoàn kết đấu tranh chống kế 
thù chung đề sau ngày chiến 
thẳng. mỗi đàn tộc xây đựng đất - 
nước mình theo con đường mà 
mình lựa chọn. Chúng ta kiên 
quyết phản đối mọi thái độ sô- 
vanh nước lớn đôi với các nước 
nhỏ và cũng không tự tỉ dân tộc 


trước những nước lớn. 


Ngày nay, trước những nhiệm 
vụ mới của cách mạng nước ta,- 
cần giáo dục cho toàn quân nhận 
rõ trách nhiệm lớn lao đổi với 
việc báo vệ và phái triên tỉnh hữu 


lỗ 


nghị và đoàn kết giữa nhân dân ta 
và nhân dân Lào, nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia, giữa nước ta 
và Liên-xô cùng các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, cũng như 
giữa nhàn dân ta và nhân dân 

tiến bộ trên toàn thế giới, kề cả 
-_ nhân đân các nước mà bọn thống 
trị ở đó đang: thí hành một chính 
sách thù địch đối với nước ta 
và phần bội lại ngay nhân dân 
nước chúng. Đó là lập trường 
chiến đấu không gì lay chuyên 
được của nhân dân và quân đội ta 
dưới ngọn cờ độc lập đàn tộc và 
_ chủ nghĩa xã hội sáng người chính 


nghĩa và tất thắng của Đăng ta. 


2— Quán triệt đường lối quốc 
phòng loàn (dân pà chiến Irainth 
nhàn đân báo pệ Tò quốc xã hội 
chủ nghĩa, góp phần phát triền 
l:hoa học uà nghệ thuậi quân sự 
Vi¿†- nam. 

Nói đến tư tưởng và (ö chức 
Lrong lực lượng vũ trang không 
thẻ không nói đến tư tưởng quân 
sự, tÔ chức quân sự, chiến lược, 
chiến thuật và kỹ thuật quân sự. 
Cho nên một nhiệm bụ rất cơ bản 
của công tác Dáng, công tác chính 
trị trong lực lượng vũ trang nhân 
đàn là quán triệt dường lối, quan 
điềm bà lư tưởng quân sự của 
Đăng, góp phản giải quuẽi các ấn 
đề khoa học 0à nghệ thuật quân 


sự.Không nên nghĩ răng đấy chỉ là. 


nhiệm vụ của cơ quan' quân sự, 
của cắn bộ quân sự, là ngoài phạm 
vi của công lác Dẳng, công tác 
chính trị, Chủ tịch Hlo-Chíi-Minh 
dã đạy rằng «chính trị của bộ đội 
biều hiện trong đánh giặc », Công 
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tác tư tưởng và công tác tô chức 
đi sâu vào quân sự chính là nhằm 
giải quyết thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị của lực lượng vũ trang; 
cũng giống như công tác Đảng, 
công tác chính trị trong ngành 
kinh tế phải quán triệt đường lối 
kinh tế của Đảng, đi sâu góp phần 
giải quyết các văn đề kinh tế cụ. 
thề, đồ tạo nên năng suất lao 
động cao, hiệu quả kinh tế. lớn, 
và phải coi đó là nhiệm vụ chính 
trị lớn nhất của mình. Những 
hiện tượng « chỉnh trị chung 
chunơg » hoặc « nghiệp vụ đơn 
thuần» của công tác Đảng, công 
tác chính trị ở một số đơn vị có: 
một nguyên nhân quan trọng là 
do chưa nhận thức đúng và chưa 
làm đúng nhiệm vụ rất cơ bẫn: 
này. | | 

Cân nói thêm rằng đường lỗi 
quân sự là một bộ phàn của 
đường lỏi chính trị ; khoa học và 
nghệ thuật quản sự chịu sự chỉ 
phối sàu sắc của đường lối chính 
(rị và đường lỗi quân sự. Cho nèn 
phải nắm vững đường lối chính 
trị và dường lõi, quan điềm, tư 
tưởng quân sự của Đảng thì mới 
giải quyết đúng đắn các vấn đề 
khoa học và nghệ thuật quân sự. 
Thắng lợi vĩ dại của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ chứng tỏ đường 
lối chính trị, đường lối quân sự 
của Đảng ta là đúng dẫn, sáng tạo, 
và cũng chứng tỏ. khoa học quản 
sự Việt-nam là ưu việt, Chiến 
tranh nhàn dân, chiến tranh giải 
phóng ở nước ta do vậy eó nhiều 
nét rất độc đảo : phát huy sức 
mạnh tông hợp của cả nước, thực 


hãnh chiến lược tiến công bằng cả 
đầu tranh vũ trang và đấu tranh 
chính trị trên cả ba vùng chiến 
lược... chứ không coi đấu tranh 
.vũ trang là hình thức duy nhất, 
không thực hành chiến lược 
phỏng ngự, lấy nông thôn bao. 
vay thành thị... Nếu không làm 
rõ những sự sáng tạo trong đường 
Tối quản sự và khoa học quân sự: 
Việt-nam gắn liền với sự sáng 
lạo trong đường lõi chính trị của 
Đảng thì sẽ đễ sa vào những 
quan điểm quân sìr sai lầm, lạc 
hậu, không phù hợp với thực tiến 


cách mạng và chiến tranh cách 


mang ở nước ta, 

Hiện nay, công tác Đẳng, công 
tác chính trị quán triệt đường lổi 
quân sự của Đảng, góp phần phát 
triền khoa học và nghệ thuật quân 
sự là quán triệt đường lối quốc 
. phòng toàn dân pà chiến tranh 
nhân dân bảo pệ Tồ quốc; làm 
cho bộ dội, trước hết là cán bộ 
thău rõ tính chăt phản động, lạc 
hậu của đường lỗi, quan điềm, tư 
tưởng quân sự của kẻ thù, những 
chỗ mạnh nà chỗ tiếu của đối 
trợng lác chiến mới, lực lượng so 
sánh mới giữa địch ðà ta 0à bối 
cảnh quốc lễ mới ; từ đó gỏp phần 
giúi quuUếi các oãn đề xá dựng 
nền quốc phòng loan dân, xâu 
dựng lực lượng 0ñ trang nhân 
đan, chiến lược, nghệ thuat chiến 
địch nà chiến thuật của chiến tranh 
nhấn dân báo 0ệ Tô quốc ở nước la. 

Những nội dung nêu trên đây 
đặt ra nhiêu 0ấn đề mỏi 0à cấp, 
bách 0è lư tưởng, pề lồ chức, 0ề 
cách đánh... mà công tác Đảng, 


công tác chính trị phải đi sâu 
nghiên cứu mới có thê làm công 
tác tư tưởng và công tác tô chức 
một cách. cụ thẻ, sát hợp, đúng 
đường lối, quan điểm của Đăng, 
mới biết như thể nào là đánh 
chắc thắng, cái gì là đúng cần 
phát huy, cái ơì là sai cần khắc 
phục, cái øì còn mắc mứu cần 
tiếp tục giải quyết. 

Sự nghiệp bảo uệ Tò quốc ta 
ngàp nay có nhiều điềm khác 0ới 
sự nghiệp giải phóng dân lộc 
trước đả. Nhân dân và các lực 
lượng vũ trang nhân dân ta vừa 
xây dựng đất nước, vừa bảo vệ 
Tô quốc ; vừa xây đựng nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh, vừa 
tiến hành chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tỏ quốc ở biên giới tây 
nam, và sẵn sàng chiến đấu, chủ 
động ứng phó với mọi tình huống. 
Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô 
quốc có nhiều điềm khác với 
chiến tranh giải phóng đân tộc, 
cả về mục tiêu chiến lược, về lực 
lượng và phương pháp, về 
phương thức tiến hành chiến 
tranh và nghệ thuật quân sự. Cho 
nên một mặt phải phát huy những 
kinh nghiệm đã tông kết của 
chiến tranh giải phóng ; mặt khác, 
phải nghiên cứu giải quyết những 
vấn đẻ mới đặt ra của chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc. Không thấy rõ 
những đặc điểm: của tình hình 
hiện nay, không thấy hết những 
sự khác nhau giữa chiến tranh 
giải phóng dân tộc và chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc, thì công tác Đăng, 
công tác chính trị sẽ xa rời thực” 
tiến. | 
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Trong công cuộc tải dựng 0a 
củng cố quốc phòng, chúng ta phai 
xây dựng tiềm lực mọi mặt của 
đất nước : chính trị, kinh tế, quân 
_ sự; khoa học kỹ thuậit... ; phải xây 
dựng nên quốc phòng loàn dân 
vững mạnh trên cơ sở nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa độc lập, 
tự chủ và hiện đại; phải giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
kinh tế với quốc phòng... Vì vậy, 
cần khắc phục những quan niệm 
không đúng như chỉ chú trọng 


quốc phòng. không chú trọng kinh : 


tế hoặc ngược lại, không kết hợp 
chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, 
quốc phòng với kinh tế, chiến 


đấu, sẵn sàng chiến đấu với xây. 


đựng kinh tế và xây dựng đất 
nước... - 

Trong chiến !ranh bảo uệ Tồ 
quốc, ta phải bảo vệ toàn vẹn lãnh 
thỏ. vùng trời, vùng biển; ta có 
thẻ và phải dánh mạnh ngay từ 
đầu, tiêu diệt lớn lực lượng di 
đầu của địch, ngay trên tuyến 
đầu của hệ thông phòng thú, kiên 
quyết không cho địch đánh chiếm 
sâu vào nội địa; ta phải quán 
triêt tư tưởng chiến lược tiến 
công trong tự vẻ, nắm vừng chiến 
lược làm chủ đề tiêu điệt địch, 
tiêu điệt địch đề làm chủ, kết 
hợp chiến tranh nhân dân địa 
phương với chiến tranh nhân 
dân bàng các bình đoàn chủ lực, 
tö chức và thực hành tiến công 
một cách sáng tạo, kết hợp phần 
công và tiên công với phòng ngự, 
lív tiến công và phản công làm 
chính... Vì vày cần ngăn ngửa 
những biêu hiện không dúng 
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như: không kiên quyết tô chức 
đánh tiêu diệt lớn quân địch ngay 
từ những trận đầu, trên tuyến 
đầu; không thấy hết sức mạnh 
mới của chiến tranh nhân dân ở 
địa phương ; ngại phòng ngự,dánh \ 
được thị đánh, không đánh được 
thì eơ động đi nợi khác; tô chức. 
và thực hành phòng ngự thiếu 
kiên quyết, không tích cực tô 
chức và thực hành phản công và 
tiến công, dẫn đến bị dộng: 
không nắm vững mục tiêu chiến 
lược của chiến tranh bảo vệ Tö 
quốc, giải quyết không đúng đắn 
mỗi quan hệ giữa tiêu điệt sinh 
lực địch, phá hủy phương tiện 
chiến tranh của chúng với bao vệ 
dân, bảo vệ đất, bảo vệ cơ sở và 
tiêm lực kinh tế của ta... Công 
tác tư tưởng phải làm rõ những 
vấn đề nói trên và giải quyẻt 
nhiều vấn đề khác nữa. 

Công tác Đảng, công tác chính - 
trị không nắm vững những vàu- 
đề cơ bán về đường lỗi quốc 
phòng toàn dân và chiến tranh 
nhân 'dân bảo vẻ Tô quốc, thì 
khi xem xét và giải quyết những 
nhiệm vụ thực tiễn của bộ dội, 


_ sẽ hởời hợt qua loa, không phái 


hiện dược những vấn đề quan 
trọng đề làm chuyên `biến tình 
hình đơn vị; hoặc sẽ phạm những 
sai lâm cụ thể trong thực tiễn, 
vận dụng kinh nghiệm cñ mội 
cách máy móc, cái đáng biêu 
dương thì lại phẻ phán, cái cần 
khắc phục thì thúc đầy làm tới, 
việc cần tránh thì lại khuyến 
khích, việc cần làm thì lại bỏ 


qua... 


- Trong sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc, ehúng ta phải đề phòng 
và chuẩn bị đánh thắng chiến 
tranh xâm lược trên các quy mô 
khác nhau của mọi kẻ thù. Chiến 
tranh xâm lược của tập đoàn phản 
động ở Nông-pênh gây ra ở biên 
giởi tây nam nước ta là một kiều 
chiến tranh xâm lược của chủ 
nghĩa bành trướng. Nó cỏ những 


quy luật chung của mọi cuộc. 


chiến tranh xâm lược, lại có 
những quy luật riêng của chiến 
tranh xâm lược của bọn phản 
bội chủ nghĩa Mác —Lê-nin, 
chống lại độc lập dân Lộc và chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, nhưng 
lại giương cờ «Mác — Lê-nin », 
giương cờ «chống xâm lược », 
« chống bá quyền »... 

Vấn đề đặt ra cho công tác 
Đăng, công tác chính trị là phải 
góp phần đi sâu nghiên cứu 
"những quụ luật của kiều chiến 
Iranh xâm lược mớt đó, vạch rõ 
bản chất phản động, phản bội 
của kể thù ; làm cho bộ đội thấu 
- rõ những chỗ mạnh mà những chỗ 
uếu rất cơ bản của đối tượng lác 
chiến, sức mạnh mới chưa từng 
có của nhân đân à các lực lượng 


Đũ trang ta ; từ đó và không ngừng . 


nắng cao tỉn tưởng 0à quuết tâm, 
tìmra cách tồ chức lực lượ ng † hích 
hợp, cách đánh sáng tạo đề chiến 
khẳng kẻ thù trong mọi tình 
huố ng. | 

Trong khởi nghĩa và chiến tranh 
giải phóng, quân và dân ta đã đánh 
bại hoàn toàn những kẻ thù xâm 
lược hung bạo, đông quân, nhiều 
vũ khí và phương tiện chiến tranh 


rất hiện đại, lại đã ở ngay trên 
đất ta. Chúng hiều ta khá 
rõ vì chúng sẵn có cơ sở xã hội 
trong các giai cấp bóc lột và bọn 
phản động cùng bộ máy thống trị 
tay sai được xây đựng nhiều năm 
ở nước ta.. Cho nên, trong những 
điều kiện thuận lợi mới của cả 
nước đã được giải phóng và đi 
lên chủ nghĩa xã hội, của tỉnh 
hình thế giới rất thuận lợi ở thời 
kỳ sau Việt-nam », nhân dân ta 
hoàn toàn có khả năng đánh bại 
mọi kẻ thù xâna lược, dù chúng 
có đông quân đến đâu, dù chúng 
ở gần hay ở xa ta, dù chúng là 
những tên phản bội tay sai đã 
hiệu ta nhiều, đù chúng dùng mọi _. 
thủ đoạn tàn bạo và xảo quyệt. 
Công tác tư tưởng phải đi sâu 
tìm hiều thực chất nhận thức và 
tư tưởng của bệ đội đối với kẻ. 
thù. Trên cơ sở đó mà làm cho 
bộ đội quán triệt những quan 
điềm của Đẳng, khắc phục những 
nhận thức, quan điềm sai đối với 


đối tượng tác chiến, những sự 


đánh giá không đúng về chỗ 
mạnh, chỗ yếu, về lực lượng và 
khả năng của địch, và cả về chiến 
lược, chiến thuật cũng như các 
âm mưu, thủ đoạn quân sự, chính 
trị của chúng nữa. 

Nhiệm vụ mới, đối tượng tác 
chiến mới, so sánh lực lượng 
mới... đương nhiên đỏi hỏi quân 
và đân ta phải có tư tưởng chỉ 
đạo tác chiến phù hợp, có cách 
đánh mới. Công tác Đẳng, công 
tác chính trị phải tích cực giải 
quyết những văn đề mới đặt ra, 
góp phần phái triền khoa học 0à 
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nghệ thuậi quân sự của chiến 
tranh nhân dân bảo oệ Tồ quốc. 
Chiến tranh giải phóng dân tộc 
trước đây cũng như chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc ngày nay của ta 
là chiến tranh của loàn dân, Công 
tác Đảng, công tác chính trị cần 
biết động viên và tô chức cán bộ 
và chiến sĩ trong cả ba thứ quân; 
trong các quân chủng và bình 
chủng, trong các cơ quan tham 
mưu, chỉnh trị, hậu cần, kỹ thuật, 


trong các học viện, nhà trường... 


phát huy khả năng tiềm tàng, 
tham gia nghiên cứu khoa học và 
nghệ thuật quân sự, sáng tạo ra 
những cách đánh hay nhất, có 
hiệu lực nhất nhằm chiến thắng 
quân thù, hoàn thành nhiệm vụ 
của lực lượng vũ trang, của Lừng 
đơn vị. Chính qua việc động viên 
và tô chức cho bộ đội, cho cán bộ 
và cơ quan nghiên cứu khoa học 
và nghệ thuật quân sự mà công 
tác Đăng, công tác chính trị góp 
phần bồ sung vào nội dung huấn 
"luyện, định ra phương án tác 
chiến, hoàn chỉnh kế hoạch phòng 
thủ và đem ra vận đụng trên chiến 
trường. Thông qua việc xem xét 
công tác huấn luyện quân sự, 
phương án phòng thủ và kế hoạch 
tác chiến, các tài liệu giảng đạy..., 
và thông qua thực tiễn chiến đấu. 
công tác Đẳng, công tác chính trị 
mới có thê phát huy cao độ tính 
chủ động, sáng tạo của cán bộ, 
chiến sĩ ta ; phát huy tính ưu việt 
của khoa học và nghệ thuật quân 
sự Việt-nam. Cũng qua đỏ, mới 
có thê phát hiện và đấu tranh khắc 
phục những khuynh hưởng tư 
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tưởng sai của bộ đội như máy 
móc, kinh nghiệm chủ nghĩa... 
và những tác phong qua loa, đại 
khái, không sâu sát của cán bộ và 
cơ quan các cấp. Đó cũng chính 
là góp phần thiết thực phát triền - 
khoa học và nghệ thuật quân 
sự của chiến tranh nhân dân bảo 
vệ TÔ quốc. 

S— Quán triệt đường lối, nhiệm 


_Đụ xây dựng lực lượng 0ũ trang 


nhân dân của Đảng trong thời kỳ 
+âu dựng 0à bảo nệ Tồ quốc. 

Đường lối xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân là một bộ phận 
trong đường lối quân sự của Đảng 
ta. Công tác Đảng, công tác chính 
trị phải quán triệi đường lỗi, 
nhiệm pụ xâu dựng lực lượng 0ũữ 
trang nhân dân của Đăng trong 
thời kỳ xâu dựng oà báo 0uệ Tô 
quốc, ra sức xây dựng lực lượng 
vũ trang vẻ mặt chính trị và tích 
cực thúc đầy việc xây dựng lực 
lượng vũ trang vững mạnh về 
mọi mặt. 

Ngày nay, quán triệt đường lòi, 
nhiệm vụ xây đựng lực lượng vũ 
trang nhân dân của Đảng là tích. 
cực đưa quản đội ta từ một dòi 
quân chủ yếu làm nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc phát triển thành 
một lực lượng 0ñ trang nhàn dan 
có đủ sức mạnh đề bảo oệ Tô quốc ; 
là nắm vững quan điềm 0è sức 
mạnh toàn diện đồ nắng cuo chi 
lượng, phát huụ sức mạnh chiến 
đấu của lực lượng 0uũ trung la 
trong tình hùnh mới ; là quản triệt 
uãn đề làm chủ lập thề 0à ba cuộc 
cách mạng ào nhiệm oụ xây dựng 
quân đội nhân dân chính quu 0d 


hiện đại phù hợp với giai đoạn 
đấu tranh cách mạng hiện nay. 

Lực lượng vũ trang nhân dân 
ta đã đánh thắng oanh liệt bọn đế 
quốc xâm lược và đã trưởng 
thành vượt bậc qua hai cuộc 
kháng chiến vĩ đại của dân tộc. 
Nhưng cán bộ, chiến sĩ ta phải 
thấy hết những yêu cầu mới rất 
cao, rất cấp bách hiện nay của 
cách mạng nước ta đề ra sức phấn 


đấu xây dựng quân đội ta thành , 


một đội quân có trình độ cách 
mạng, chính quy, hiện đại ngày 
càng cao, một đội quân của một 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa cỏ vị 
trí quan trọng ở Đông—Nam châu 
Á, được nhân dân thế giới yêu 
mến. Lực lượng vũ trang ta có 
những điềm mạnh rất cơ bản cần 


được phát huy đồng thời có 


những điềm yếu cần phải khắc 


phục. Mọi hiện tượng thỏa mãn,,. 


dừng lại đều là không đúng. 

Công tác Đẳng, công tác chính 
trị trước hết phải không ngừng 
trau đồi 0à nâng cao bản chất 
cách mạng của các lực lượng vũ 
trang ta. 

Bản chất cách mạng của lực 
lượng vũ trang ta là bản chất của 
giai cấp công nhân, không phải 
là bản chất công nông. Bản chất 
đó được xây dựng và không 
ngửng phát triền là do quán triệt 
sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp 
về mọi mặt của Đảng, cả về chính 
trị, tư tưởng và tô chức qua các 
thời kỳ. 

Đi đôi với việc tăng cường giáo 
dục về đường lối chính trị, chúng 
ta phải quán triệt đường lối của 


Đảng trong công tác tồ chức nhằm 
giải quyết đúng đắn các vấn đề 
về tiêu chuần lựa chọn và rèn 
luyện cán bộ. Cần nhận rõ rằng, 
đường lối của Đảng ta trong công 
tác tô chức là đường lối của giai 
cấp công nhân chứ không phải 
là đường lối của công nông. 
Trong việc xây dựng và rẻn 
luyện bản chất cách mạng của 
quân đội ta, chúng ta cần nắm 
vững một cách hoàn chỉnh các 
mặt xây dựng và rèn luyện cả về 
chính trị, tư tưởng và tô chức, 


không tách rời các mặt đỏ với. 
nhau, không chỉ nhấn mạnh một 


mặt nào. Phải thấy rằng rèn luyện 
bản chất cách mạng không chỉ là 
vấn đẻ chính trị —tư tưởng mà 
còn là vấn đề tô chức nữa. Trong 
vấn đề tô chức, không nên chỉ 
thấy thành phần xuất thân mà 
phải thấy tính chất trọng yếu của 
tiêu chuẩn lựa chọn và rèn luyện. 

Lại phải thấy rõ mối quan hệ 
giữa xây dựng con người với xây 
dựng tồ chức mà xây dựng tô 
chức là quyết định. Tô chức quy 


định những yêu cầu cần phải có: 


đối với con người và xây dựng 
nên những nguyên tắc gắn bó 
những con người với nhau trong 
tô chức, đề tạo nên một chất 
mới. 

Do sự thống nhất biện chứng 
giữa tất cả những yếu tố chính 


trị tư tướng và tồ chức, giữa 


con người và tö chức mà các lực 


lượng vũ trang ta xây đựng được 


bản chất cách mạng của giai cấp 
công nhân, giải quyết đúng đắn 
các mối quan hệ giữa tập thề và 
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cá nhân, giữa cán bộ và chiến 
sĩ, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa 
quân đội với các tô chức chính 
quyền, các đoàn thề quần chúng 
và nhân dân các dân tộc. 

Quản đội ta phải thật sự là 
một công cụ bạo lực sắc bén của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, phải là chỗ dựa 
vững chắc của nhàn dân lao động 
Việt-nam đề bảo vệ và xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ 4aighĩa. Công tác Dẳng, còng 
tác chính trị cần luôn luôn chú 
Ý giáo dục, làm cho cán bộ, chiến 
sĩ ta thật sự là những quân nhân 
ưu tú và những công dân kiều 
máu, biết phát huy quyên làm 
chủ tập thê đề hoàn thành mọi 
nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và 
nhân đàn giao phó ; biết tôn trọng 
và báo vệ quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân, tăng cường 
đoàn kết quân đội với nhàn dân, 
coi đó là nguồn gốc sức mạnh 
vô lận của quân đội; biết tôn 
trọng và chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật của Nhà nước. Không 
vi phạm quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân; không làm trái 
pháp luật của Nhà nước ; khòng 
vi phạm kỷ luật của quản đội. 
Như vậy mới có thê mãi mãi 
xứng đáng với danh hiệu cao quý 
và đẹp để của người chiến sĩ 
quân đội nhân dân. 

Công tác Đẳng, công tác chính 
trị phải quán triệt quan điềm toàn 
điện bề những uếu tố lạo thành 
sức mạnh của quân đội ta đề tích 
cực góp phần nâng cao chất 
lượng 0à sức mạnh chiến đấu của 
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các lực lượng 0ñ trang nhân dân, 
đáp ứng yêu cầu của nhiệm 0ụ 
mới. | 

Chất lượng và sức mạnh chiến 
đấu của quân đội ta được tạo nên 
bởi nhiều yếu tố, cả bản chất 


'cách mạng và bản lĩnh quân sự, 


cả tư tưởng và tồ chức, cả con. 
người và trang bị kỹ thuạt, cả 
phầm chất và năng lực của cán 
bộ, chiến sĩ. Chủ tịch Hồ-Chi- 


_Minh đã dạy : « Quân sự mà không 


có chính trị như cây không có 
gốc, vô dụng, lại -có hại ». Người 
lại dạy? « Riêng về các chú (tức 
cán bộ quân đội ta), chính trị biều 
hiện ra trong lúc đánh giặc... Nếu 
thuộc làu mà không biết dành 
giặc thì vô dụng. Cho nên các chú 
phải học tư tướng chiến lược, 
chiến thuật, học cách dạy bộ đội 
đánh giặc, học phương pháp chỉ 
huy chiến đấu, v.v. Tóm lại là 
học dễ nâng cao trình độ của 
người chỉ huy». Đối với toàn 
quân ta, đối với từng dơn vị cũng 
như từng cán bộ, chiến sĩ, làm 
tròn nhiệm pụ quân sự, nhiệm 0ụ 
chiến đấu, tức là làm tròn Irách 
nhiệm chính trị cơ bản nhất của 
mình. 


Muốn như vậy thì nhất định 
phai có tính thần quyết chiến 
quyết thắng, lại phải có bản 
lĩnh và tài năng, biết dành, 
biết thắng; phải có ý chí thống 
nhất, lại phải có hành động 
thống nhất. Phải thông qua cả 
công tác tư tưởng và công tác tỏ 
chức, kết hợp chặt chẽ công tác 
tư tưởng với công tác tô chức đề 
làm cho muôn người hành động 


thống nhất như một người, làm 
cho toàn đơn vị, toản quân, toàn 
đân là mội ý chí và chỉ một ý chí 
mà thôi. Từng người, từng đơn 
vị và toàn quân phải có phầm 
chất chính (trị cao, lại phải có 
năng lực hành động giỏi. Phầm 
chất và năng lực đều rất quan 
trọng, không thê tách rời nhau, 
luôn luôn thống nhất với nhau 
làm một. Phẩm chất cơ bản nhất 
của cán bộ, chiến sĩ ta phải biêu 
hiện trong việc làm tròn nhiệm 
vụ được giao mà muốn làm tròn 
nhiệm vụ thì phải không ngừng 
nâng cao năng lực. 

Vì vậy, công tác Đẳng, công 
tác chính trị phải gắn liền chứ 
không được tách rời, việc xây 
dựng bản chãt cách mạng của 


lực lượng vũ trang với việc xây - 


đựng về các mặt quân sự, hậu 
càn, kỹ thuật... Phải động viên 


bộ đội đi sâu học tập quân sự, 


rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, 
nắm vững và làm chủ trang bị, 
vũ khí... đề có thẻ đánh thứng 
mọi kẻ thù trong sự nghiệp bảo 
vệ Tô quốc ta ngày nay. Không 
sợ đi sâu vào quân sự là quân sự 
đơn thuần, coi nhẹ chính trị; 
không sợ chú trọng tô chức là 
coi nhẹ tư tưởng; không sợ nhấn 
mạnh năng lực là coi nhẹ phầm 
chất... Chính có đi sâu vào quân 
sự, vào tô chức, vào năng lực 
hành động mới củng cố và phát 
huy được tư tưởng cách mạng và 
phầm chất chính trị của mỗi 
người, hoàn thành được mọi 
nhiệm vụ chính trị mà Đẳng giao 
cho. Có khi chỉ vì kém bản lĩnh 


chiến đấu, thiếu tri thức quân sự, 
kém kiến thức khoa học mà sinh 
ra nhút nhát, trù trừ, do dự. 

Công tác Đang, công tác chính 
trị quản triệt đường lối xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân của 
Đăng là phải chú trọng xâu dựng 
cả ba thứ quân, vâu dựng quân 
đội nhân dân chính quụ hiện đại 
Đà phát triền lực lượng 0ñ trang 
quan chúng rộng khắp ở cả thành 
thị và nông thòn, từ biên giới 
đến hải đảo. 

Xây dựng ba thứ quân là một 
quy luật về tô chức quân sự của 
chiến tranh nhân dân ở nước ta. 
Trong nền quốc phòng toàn đân 
và chiến tranh nhân dân bảo vệ 
Tô quốc hiện nay, trong thế trận 
của chiến lược làm chủ đề tiêu 
diệt địch, tiêu diệt địch đề làm 
chủ, vai trò của dân quân tự vệ 
cũng như của bộ đội địa phương 
và bộ đội chủ lực đều rất quan - 
trọng. Từng thứ quân phải được 
xây dựng phù hợp với những yêu 
cầu và khả năng mới của cách 
mạng nước ta. Dân quân tự vệ và 
bộ đội địa phương phải được 
phát triền mạnh mẽ và rộng khắp, 
trên quy mô mới, với những khả 
nắng mới, có sức mạnh chiến 
đấu cao, đáp ứng yêu cầu của 
chiến tranh nhân dân ở cơ sở và 
địa phương, gắn với việc xây 
dựng hệ thống làng chiến đấu, 
xây dựng huyện thành pháo đài 
quân sự, xây đựng tỉnh thành đơn 
vị chiến lược. Dân quân tự vệ 
phải là lực lượng xung kích 


trong sản xuất. Bộ đội địa phương 


phải tích cực tham gia xây dựng 
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kinh tế ở địa phương. Việc Xây 
dựng bộ đội chủ lực phi có bước 
phát triên vượt bậc, có. đủ các 
quân chúng, bỉnh chúng cần thiết, 
có lực lượng thường trực mạnh, 
lực lượng hậu bị hùng hậu, được 
tranø bị tốt và được huấn luyện 


thành thục theo đúng nghệ thuật - 


^ ` ` . hà ki 
quần sự ngày càng phát triền của 
ta, đủ sức làm tròn nhiệm vụ 


bảo vệ Tô quốc, đồng thời làm. 


tròn nhiệm vụ xây dựng kinh tế. 

Dây không đơn thuần là những 
vấn đề vẻ tô chức mà trước hết 
là những vấn đề về quan điềm, tư 
tưởng. Phải quán triệt quan điểm 
quốc phòng toàn dân, chiến tranh 
nhân dàn, tư tưởng chiến lược 
tiến công trong tự vệ, chiến lược 
làm chủ đề tiêu diệt địch, tiêu diệt 
địch đề làm chủ... Tử đó mới nhận 
rõ yêu cầu của việc xây dựng ba 
thứ quân một cách dồng bộ, xây 
dựng cả lực lượng tại chỗ mạnh 
-_ và lực lượng cơ động mạnh kết 
hợp chặt chẽ với nhau, đề phòng 
và khắc phục các hiện tượng coi 
nhẹ dân quân tự vệ, coi nhẹ bộ 
đội địa phương, không chú trọng 
đầy đủ các quản chủng, bỉnh 
chủng kỹ thuật... Trên cơ sở đó 
mới có thê giải quyết đúng đắn, 
kịp thời những vấn đề về xây 
dựng các tô chức Đảng, tồ chức 
chỉ huy, tô chức quần chúng, xây 
dựng đội ngũ cán bộ. 

D€ góp phản xây dựng lực 
lượng vũ trang ta về mọi mặt, 
đầy mạnh công cuộc chính quy 
hóa và hiện dại hóa quân độ: 
nhân dân, còng tác Đảng, công 
tác chính trị phải tiếp tục làm 
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cho các lực lượng vũ trang ta 
quán triệt đường lối, quan điềm 
Đề 0uấn đề làm chủ tập thề uà bu 
cuộc cách mạng. 

Làm chủ tập thề là một vấn đề 
rất cơ bản, rất sáng tạo trong 
đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Dáng ta. Trong việc 
xây đựng các lực lượng vũ trang, 
phải bồi dưỡng ý thức làm chủ 
và năng lực làm chủ, phát huy 
quyền làm chủ tập thê của cán 
bộ và chiến sĩ ta, và dần dần xây 
dựng, hoàn chỉnh một cơ chế làm 
chủ Lhại 0uững mạith rong các lực 
hượng oũ trang nhân dân phù hợp 
Đới đặc điềm của tồ chức quân sự 
trong thời kỳ bảo uệ oà xâu dựng 
Tò quốc. Phải phấn đấu đề không 
ngừng nâng cao chất lượng lãnh 
đạo toàn diện của các tŠ chức 
Đảng, phát huy hiệu lực chỉ huy 
và quản lý của thủ trưởng các 
cấp, tôn trọng và thật sự phát 
huy quyẻn làm chủ tập thê của 
cắn bộ và chiến sĩ, Phải đề cao kỷ 
luật sắt, tự giác và nghiêm minh 
của quân đội cách mạng — biều 
hiện cao nhất của tỉnh thần làm 
chủ tập thê, như đồng chí Tông 


bí thư của Đảng đã chỉ thị khi nói 


chuyện ở Học viện quân sự cao 
cấp dầu năm 1978. 

Chúng ta phải phãn đấu tích 
cực đề từng bước thê chế hóa mọi 
hoạt động của quân đội, xây dựng 
hệ thống điều lệnh, điều lệ của 
quân đội ngày càng hoàn chỉnh. 
Công tác Đảng, còng tác chính 


- trị có trách nhiệm lớn trong việc 


xây dựng hệ thống điều lệnh, 
điều lệ đó, làm cho các điều lệnh, 


điều lệ, chế độ, quy tắc của quân 
đội ta quán triệt đường lối chính 
trị và đường lối quân sự của 
Dẳng, phản ánh được bản chất 
cách mạng của lực lượng vũ 
trang ta, và thê hiện được đúng 
đắn khoa học và nghệ thuật quân 
sự sáng tạo của chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tô quốc ở nước ta. 
“Thực chất đây là nhiệm vụ quán 
triệt quan điềm làm chủ tập thề 
của Đảng vào quá trình đây 
mạnh chính quy hóa của quân đội 
nhân dân. Đó là một cuộc đấu 
tranh về tư tưởng, đề khắc phục 
mọi hiện tượng quan liều, quản 
phiệt vỉ phạm quyền làm chủ tập 


thề của cán bộ, chiến sĩ và các 


hiện tượng tự do vô kỷ luật. Đó 
cũng là một vấn đề tô chức rộng 
lớn, công phu, tỉ mỉ, phải vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm, đề thực 
hiện ngày càng tốt hơn. 

Cách mạng khoa học kỹ thuậi 
là then chốt trong ba cuộc cách 
mạng Ởở nước ta hiện nay. Còng 
tác Đẳng, công tác chính trị phải 
quán triệt quan điềm của Đẳng 
ta về cách mạng khoa học kỹ 


thuật và vận dụng vào những . 


điều kiện cụ thê của quân đội 
nhằm phục vụ nhiệm vụ chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 
Tô quốc, đồng thời phục vụ nhiệm 
vụ xảy dựng kinh tế. Xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dàn có 
trình độ chính trị vững mạnh, lại 
có cơ sở vật chất kỹ thuật ngày 
càng hiện đại, xây dựng nền 
- công nghiệp quốc phòng phát 
triên không ngừng, là những vấn 
đề rắt cơ bản đề nâng cao vượt 


bậc sức mạnh chiến đấu của các 
lực lượng vũ trang ta. Đây cũng 
là một công tác tồ chức rất rộng 
lớn, một nhiệm vụ rất nặng nề. 

Phải đặc biệt chú trọng giáo 
dục cho cán bộ, chiến sĩ ta có 
quyết tâm cao, có biện pháp tốt 
đề nhanh chóng làm chủ được 
mọi trang bị kỹ thuật ngày càng 
hiện đại của quân đội ta, biết 
phát huy tốt và kết hợp khéo mọi 
trang bị kỹ thuật hiện đại, nửa 


hiện đại và thô sơ. Công tác Đảng, 


công tác chính trị cần có quan 
điềm đúng đắn về mối quan hệ 
giữa chính trị và kỹ thuật (rong 
quá trình lãnh đạo, động viên và 
tỒ chírc cho bộ đội đi sâu vào 
làm chủ khoa học kỹ thuật. Cần 
hiều rằng làm chủ khoa học kỹ 
thuật quân sự là đề phục vụ đắc 
lực cho việc hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. Như 
vậy, quyết tâm và năng lực làm 
chủ khoa học kỹ thuật quản sự 
thể hiện ý thức chính trị, lập 
trường tư tưởng và bản chất giai 
cấp công nhân của cán bộ, chiến 
sĩ.ta. Không sợ coi trọng khoa 
học kỹ thuật là coi nhẹ yếu tố 
chính trị, yếu tố con người. Chỉnh 
tăng cường trang bị kỹ thuật và 
làm cho cán bộ, chiến sĩ ta nắm 
vững được những trí thức về 
khoa học và kỹ thuật quân sự 
hiện đại là nâng cao tác dụng của 
con người, nàng cao ý chỉ và 
năng lực chiến đấu của cán bộ, 
chiến sĩ; là góp phản quan [rọng 
vào nhiệm vụ trí thức hóa quán 
chúng công nông đông đảo mà 
Bác Hò đã từng chỉ rõ. 
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Trong khi nhấn mạnh tăng 
cường trang bị kỹ thuật hiện đại, 
chúng ta luôn luôn đề cao tỉnh 
thần đũng cảm và trí thông minh 
sáng tạo trong chiến đấu của cản 
bộ, chiến sĩ ta. Chúng ta phản đối 
tư tưởng ỷ lại vào vũ khi và 
phương tiện hiện đại, sử dụng 
hóa lực một cách bừa bãi, coi 
nhẹ tính năng động của con 


người, cũng như khuynh hướng 


thiên về số lượng, coi nhẹ chất 
lượng, không chú ý đầy đủ nâng 
cao trình độ tỉnh nhuệ của bộ 
đội, vô tình rơi vào các quan điềm 
quân sự phi vô sản. Chúng ta chủ 
trương kết hợp trang bị hiện đại 
với trang bị nửa hiện đại và 
trang bị thô sơ. Đó là phương 


châm đúng đắn đề tận dụng được. 


mọi thứ vũ khi có trong tay, phát 
huy đến mức cao nhất sức mạnh 
của toàn dân đánh giặc đề bảo 
vệ Tô quốc. 

Nắm vững sự thống nhất giữa 
tính cách mạng và tính khoa học 
trong quá trình tiến hành cách 
mạng khoa lọc kỹ thuật là một 
quan điềm rất cơ bản cần làm 
cho bộ đội ta quán triệt đày đủ. 

Công tác tư tưởng 0à ăn hóa 
(ronơø quân đội phải quán triệt 
đường lối cách mạng lư lưởng 
bà ăn hóa của Đảng. Phải vận 
dụng đúng đắn và cụ thê hóa nội 
dung của việc xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa chơ 
phù hợp với nhiệm vụ chiến đấu 
và đặc điềm hoạt động của các 
lực lượng vũ trang nhân dân. 

Hiện nay, cần chú trọng giáo 
dục, bồi đưỡng cho cán bộ, chiến 
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sĩ những phầm chất tốt đẹp của 
con người Việ-nam mới rã hội 
chủ nghĩa trong quân đội như: 
lòng yêu nước xã hội chú nghĩa, 
khí phách anh hùng, tỉnh thần sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì Tô quốc, 
tư tưởng làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa và tính thần quốc tế vô 
sản; ý thức ký:luật tự giác nghiêm 
minh, ý chí quyết chiến quyết 
thắng, đức tính cần củ, sảng tạo, 
lao động quên mình, và tỉnh thân 
ham học, cầu tiến bộ, quyết tâm 
làm chủ khoa học kỹ thuật quân 
sự hiện đại. 

Công tác tư tưởng và văn hóa 
trong quân đòi phải đi sâu vào 
các vấn đẻ Lư tướng quân sự, khoa 
học kỳ thuật quân sự, đi sâu vào 
cuộc sống chiến đấu và lao động 
phong phú của cán bộ, chiến sĩ, 
Đồng thời chú trọng nâng cao 
trình độ văn hóa, kiến thức khoa 
học kỹ thuật nói chung, óc thầm 
mỹ và nếp sống văn minh ; bồi 


dưỡng những năng khiếu mới, 


những tài năng mới, hướng dàn 
những thị hiếu lành mạnh cho 
thanh niên. Thanh niên trong 
quân đội phải nêu gương tốt cho 
thiểu niên. nhỉ đồng. Trong công 
tác tư tưởng và văn hóa, cũng 
như trong việc xây dựng con 
người mới, lại cần có sự phân biệt 
giữa cán bộ và chiến sĩ. Cân bộ 
cũng có nhiều cấp, nhiều loại 
khác nhau, Chiến sĩ có lớp cũ, lớp 
mới. Nội dung và biện pháp giáo 
dục cho từng đối tượng, tùng 
loại, từng lớp phải cụ thê, sát hợp, 
thì mới đạt kết quả tốt. 

Công tác Dẳng, công tác chính 


trị có chú trọng làm tốt những 
nhiệm vụ trên đây mới có thê làm 
cho quân đội ta thật sự trở thành 
mội trường học lớn: đào tạo các 
thế hệ thanh niên thành những 
con người mới xã hội chủ nghĩa 
vừa chiến đấu giỏi vửa sản xuất 
tốt, mới làm cho toàn quân ta 
khòng ngừng vươn lèn đáp ứng 
mọi yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng hiện nay. _ 

4 — Bám sát thực tiễn chiến 
đấu uà sẵn sảng chiến đấu, sản 
xuất pà xâu dựng của bộ. đội, 
kiên quuết cải tiến phương thức 
hoại động 0à lác phong công lúc. 

Bám sát thực tiễn, thâm nhập 
pà tác động nào thực Hễn, làm cho 
thực liễn chiến đấu uà sẵn sàng 
chiến dấu, sản xuất pà xâu dựng 
của các lực lượng 0ñ Irang ta quản 
triệi đường lối, chủ trương của 
Đảng, đó là nhiệm vụ quan trọng 
bậc nhất của công tác Đảng, công 
tác chính trị trong lực lượng vũ 
trang ta hiện nay. Cũng chính qua 
thực tiễn hết sức sinh dộng và 
phong phú đó mà chúng ta có thề 
kiềm tra, đánh giá đúng đắn chất 
lượng và hiệu lực của công tác 
Đảng, công tác chính trị. Nơi nào, 
lúc nào, công tác Đảng, công tác 
chính trị xa rời thực tiễn của bộ 
đội thì sẽ rơi vào tình trạng chung 
chung, khô khan, thiếu sức sống. 

Tính cách mạng và tính khoa 
học của công tác Đảng, công tác 
chính trị phải thê hiện ở chỗ biết 
xuất phát từ thực tế khách quan, 
phân tích cụ thê tình hình cụ the, 
phát hiện mâu thuẫn, tích cực 
góp phần cùng với các mặt công 


tác khác giải quyết mâu thuẫn, 
đưa quân đội ta tiến lên, hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Thực tiền chiến đấu uà sẵn sàng 
chiến đấu, nâng cao chất lượng, 
nàng cao sức mạnh chiến đấu của 
bộ đội là thực Hiến lớn nhất, bao 
trùm nhấi. Thực tiễn đó rất khác 
với thực tiễn lao động sẵn xuất 
của công nhân, nòng dân và 
những người lao động khác trên 
mặt trận xây dựng kính tế, phát 
triên văn hóa. 

Mỗi thứ quân, mỗi quân chủng, 
bình chủng, rỗi dơn vị, cơ quan, 
nhà trường, học viện, xí nghiệp 
quốc phòng... có những nhiệm vụ 
cụ thê khác nhau. Vì thế, còng tác 
Đảng, công tác chính trị ở từng 
đơn vị phải bám sát thực tiễn và 
phục vụ đắc lực cho việc hoàn 
thành nhiệm vụ cụ thê của đơn 
vị mình, không thê chung chung 
được. "“ 

Công tác Đăng,công tác chính trị 
còn phải gắn liền uới lồ chức nga 
càng phát triền của ba thứ quân. 
Cho nên không thề chỉ bó hẹp 
phạm vi hoạt động ở lực lượng 
thường trực, ở các đơn vị bộ bình 
mà phải đi sâu vào -các quân 
chủng và binh chủng, vào cả bộ 
đội địa phương và dân quân tự vệ, 
vào các lực lượng chiến đấu, sẵn 
sàng chiến đấu, xây dựng kinh tế, 
các xí nghiệp quốc phòng... Döi 
với từng lực lượng khác nhau, 
phải có nội dung và hình thức 
công tác khác nhau. 

Thực tiễn rộng lớn của các lực 
lượng vũ trang bao quát nhiều 


. mặt rất phong phú, song tất cả 
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Các mặt đó đều được thực hiện ở 
đơn 0jị cơ sở. Đó là rơi quần chúng 
trực tiếp phát huy trí tuệ và tài 
năng, phấn đấu hoàn thành mọi 
nhiệm vụ cụ thê của lực lượng 
vũ trang. Đó cũng là nơi thê hiện 
trực tiếp sự đúng đắn và sức mạnh 
của đường lối và các chủ trương. 
chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Cơ sở mạnh thì bình đoàn mạnh ; 
cơ sở chuyên biến gắn liền với 
sự chuyên biến của cơ quan các 
cấp thì toàn quân chuyên biến. 
Cho nên, nói công tác Đang, công 
lác chỉnh trị phải bảdm sát thực 
tiễn là trước hết 0à chủ uẽu phải 
bám sút cơ sở, đL sâu xuống cơ 
Sở, bdo đảm cho cơ sở hoàn thành 
(hãng lợi nhiệm 0ụ chiến đấu, 
huấn luuện, sản xuãi. Chiến đấu 
thì có hiệu suất cao, tiêu diệt 
nhiều địch, ta ít thương vong. 
Huẩn luyện thì có chất lượng tốt, 
rên luyện thật sự đề nâng cao 
bản lĩnh chiến đấu của bộ đội. 
Sản xuất (thì có năng suất lao 
động cao, có hiệu quá kinh tế, 
Công tác thì có hiệu lực thiết 
thực... Qua đó, giúp đỡ đơn vị cơ 
sở xây dựng, củng cố chỉ bộ và 
các tô chức quần chúng, chăm lo 
các mặt sinh hoạt. tỉnh thần, vật 
chất của cán bộ, chiến sĩ.., 

Cũng như các mặt công tác khác, 
công tác Đăng, công tác chính trị 


phải có những hoạt động nghiệp. 


uụ cần thiết 0à thông thạo. N hưng 
cần tránh khuụnh hướng nghiệp 
uạ đơn thuần, không nắm vững 
đường lối, xa rời thực tiễn, bằng 
lòng với những nội dung và 


nguyên tắc e@không bao giờ thay 
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đồi », sai thì không sai, nhưng tắc 
dụng rất hạn chế. Giỏi nghiệp vụ 
là rất quan trọng nhưng nghiệp 
vụ không phải là mục đích mà là 
phương tiện đề quán triệt nội 
dung, tức là quán triệt đường lối, 
chủ trương, chính sách cụ thê của 
Đẳng nhằm mục đích hoàn thành 
tốt nhiệm vụ của quân đội. Quán 
triệt nội dung, lại thành thạo 
nghiệp vụ nữa, thì công tác Đảng, 
công tác chính trị sẽ có hiệu lực 
cao. Phải kết hợp chặt chẽ công 
tác tư tưởng với công tác tô chức, 
khéo kết hợp các phương tiện, 
các công cụ và cảc mặt hoạt động 
của công tác Đảng, công tác chính 
trị theo một phương hướng và kế 
hoạch thống nhất. 

Công tác Đảng, công tác chính 
trị lại phải gắn bó mật thiết uới 
các mặt công tác tham mưu, hậu 
cần, kỹ thuật, xâu dựng kinh fẽ, 
cùng 0ới các mặt công tác đó hiệp 
đồng chặt chẽ uới nhau, tác động 
Đào thực tiền hoại động của bộ 
đội. Phải chủ động phối hợp với 
các cơ quan đâu, chính, Đảng đề 
phát huy sức mạnh tông hợp của 
cả quân và đân, tạo điều kiện 
thuận lợi cho bộ đội hoàn thành 
nhiệm vụ và øỏp phân xây dựng, 
phát triền phong trào cách mạng 
ở địa phương và trong cả nước, 

Công tác Đảng, công tác chính 
trị bám sát thực tiễn không có 
nghĩa là đi theo sự phát triền của 
thực tiễn một cách bị động, mà 
phải tác động vào thực tiễn một 
cách chủ động đề thúc đầy thực 
tiễn tiến lên theo đường lối của 
Đẳng, hoàn thành xuất sắc nhiệm 


vụ của lực lượng vũ trang. Vì 
vậy, cần đặc biệt coi trọng việc 
Sơ kẽi, tồng ki, rút kinh nghiệm, 
tiến hành tự phê bình uà phê bình 
Đề các chủ trương công tác của 
đơn ơị, qua đó, đẻ ra các chủ 
trương công tác mới sát hợp, thúc 
đầy đơn vị không ngừng tiến lên. 

o— ÄXâáu dựng đội ngũ cán bộ 
chính trị 0à cơ quan chính trị 
mạnh. T3 

Tạo nẻn sự chuyên biến mạnh 
của công tác Đẳng, công tác chính 
trị phải là trách nhiệm của đông 
đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ 
trong toàn quân mở trước hết là 
đội ngũ cán bộ chính trị 0à cơ 
quan chỉnh trị các cấp. Cho nên, 
đi đôi với việc đào tạo đội ngũ 
cán bộ chỉ huy, cán bộ khoa học 
kỹ thuật cùng các cán bộ nghiệp 
vụ chuyên môn khác, đáp ứng yêu 
cầu trước mắt và lâu dài, cần hết 
sức coi trọng việc đảo tạo, bồi 
dưỡng đột ngũ cán bộ chính trị, 
kiện toàn tồ chức 0à củi tiến chế 
độ làm 0iệc của cơ quan công lác 
chính trị các cấp từ trên xuống 
dưới, trong cả ba thứ quân, đồng 
thời phát huy vai trò làm chủ tập 
thề của cán bộ. chiến sĩ dõi với 
mọi hoạt động công tác chính trị. 

Trước yêu cảu mới của nhiệm 
vụ cách mạng và nhiệm vụ của 
lực lượng vũ trang, trong tình 
hình đội ngũ cán bộ của ta nói 
chung được rèn luyện, thử thách 
nhiều trong dấu tranh cách mạng, 
_ý thức chính trị vững vàng nhưng 
trình độ còn bị hạn chế, thì một 
vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay 


là phải nâng cao hơn nữa (rình: 


độ uề mọi mặi của cán bộ chính ˆ 
trị, cả Uề chính trị quân sự, kinh 
lễ, khoa học kỹ thuật nà nghiệp 
Đụ chuuên môn. 

Cán bộ chính trị trước hết phải 
nắm uững đường lỗi, nhiệm pụ 
chính trị 0à đường lỗi, nhiệm 0ụ 
quân sự của Đảng. Như vậy, chúng: 
(ta mới làm cho các mặt công tác 
Đẳng, công tác chính trị luôn luôn 
có nội dung phong phú, có sức 
sống mạnh mẽ, có hiệu quả thiết 
thực. Phải thấy rõ tính cách mạng 
và tính khoa học của đường lỗi 
và các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ta đề rèn 
luyện phương pháp tư tưởng 
đúng dắn. Phải chú ý lắng nghe 
ý kiến quần chúng, tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ tập thề 
của cán bộ, chiến sĩ, đi sâu di 
sát thực tế, điều tra, nghiên cửu 
tình hình cụ thê. Như vậy mới có 
thẻ phản tích tình hình và giải 
quyết các vấn đề nảy sinh trong 
bộ đội một cách tích cực, khách 
quan và khoa học. Như vậy mới 
không tùy tiện, đơn giản, vô tình 
rơi vào chủ nghĩa chủ quan, vào 
thuyết duy ý chí coi tư tưởng là 
tất cả, hoặc duy vật tầm thường 
cho rằng chỉ cần giải quyết tót 
những vấn đẻ tô chức và chính 
sách thì đàu sẽ vào đãy hết. 

Kinh nghiệm thực tế trong quân 
đội ta đã cho thấy có nhiều cán 
bộ chính trị, nhờ đã trải qua trực 


tiếp lãnh đạo, chỉ huy bộ đội xây 


dựng và chiến đầu, lại chịu khó 
học tập chính trị, quân sự, am 
hiều những vấn đề về chiến lược 
và sách lược của cách mạng, cùng 
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như các vấn đề chiến lược, chiến 
.địch, chiến thuật, kỹ thuật, cho 
nên đã làm công tác chính trị 
một cách thuận lợi, có hiệu lực 
cao, khi bộ đội chiến đấu cũng 


như khi bộ đội học tập, công tác . 


trong bất cứ hoàn cảnh nào. 
Ngược lại, cũng còn có một số 
- en bộ chính trị do ít chăm lo 
học tập, không đi sâu nghiên cửu 
các vẫn đẻ chính trị và quân sự, 
nhất là các vấn đẻ quân sự và 
khoa học kỹ thuật, cho rằng đó 
là việc của cán bộ quản sự, cán 
bộ kỹ thuật, cho nên mặc dù rất 
tích cực và tàn tụy mà văn không 
đạt hiệu suất cao trong công tác, 
Đó là chưa kẻ đến một số cán 
bộ còn chủ quan, tự mãn, bằng 
lòng với «vốn liếng » sẵn có của 
mình, tưởng như chỉ cần nắm 
một số nguyên tắc chung về công 
tác chính trị là có thề làm tốt 
được công tác trong mọi hoàn 
cảnh 

Đi đôi với việc chú trọng nâng 
cao năng lực, chúng ta hết sức 
quan tâm rẻn luyện phầm chấi 
cách mạng cho cán bộ chính trị, 
làm sao cho mỗi cán bộ chính trị 
cũng như mọi cán bộ khác của 
Đảng thât sự là những tấm gương 
sáng về mọi mặt. 

Muốn đạt được yêu cầu về 
phầm chất và năng lực theo 
phương hướng nói (rên, việc bồi 
dưỡng, đào tạo tại chức và tại 


trường cũng như việc tự rèn, 


luyện nâng cao trình độ các mặt 
của cản bộ chính trị cần có một 
chuuền hướng mạnh. Các trường 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính 
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trị hiện nay cần có nội dung 
chương trình học tập toàn điện, 
cả: về chỉnh trị và quân sự với 
tỷ lệ thich hợp, gắn nội dung quân 
sự vào chương trình giáo dục lỷ 
luận và chính trị. Phải có một cơ 
câu đội ngũ cán bộ giảng dạy 
tương ứng, đong thời có một cơ 
sở vật chất kỹ thuật cần thiết. 


Đề nâng cao hiệu lực công tác 
Đảng và công tác chính trị, một 
văn đề rất quan trọng nữa là - 
phải ra sức kiện toàn tồ chức pà 
cải liễn chế độ làm 0iệc của cơ 
quan chính trị các cấp. Đây là 
một bộ phận quan trọng trong 
toàn bộ nhiệm vụ kiện toàn bộ 
máy lãnh đạo, chỉ huy và cải 
tiến chế độ làm việc trong quân 
đội trước tình hình và nhiệm vụ 
mới. 


Cơ quan chính trị các cấp phải 
có chất lượng cao, số lượng hợp 
lý; bộ máy phải gọn, nhẹ, giảm 
bớt những khâu trung gian, phát 
huy hiệu lực trực tiếp tới các dơn 
vị, bám sát thực tiễn, đi sâu 
xuống cơ sở. Trong cơ quan, giữa 
các bộ phận, giữa cơ quan cấp 
trên và cấp dưới cũng như giữa 
cơ quan chính trị và các cơ quan 
khác, phải xác định rõ chức trách, 
nhiệm vụ,quyền hạn,mỗi quan hệ 
ngang dọc, trên dưới cho rõ ràng, 
không dăm đạp lên nhau nhưng 
phải phối hợp chặt chẽ với nhau. 
Các mỗi quan hệ, chức trách, 
quyền hạn, nhiệm vụ phải được 
thê chế hóa thành các điều lệnh, 
điều lệ, chế độ..., đưa hoạt động 
của cơ quan chính trị, cán bộ 


chính trị vào nền nếp chỉnh quy, 
thống nhất. 

Tô chức mạnh hay yếu phụ 
thuộc vào phầm chất và năng lực 
của cán bộ, song đến lượt nó, 
chính tô chức lại quyết định sự 
trường thành của mỗi người cán 
bộ. Dó cũng là mỗi quan hệ biện 
chứng giữa con người và tö chức, 
giữa đội nøũ cán bộ chính trị và 
hệ thống tô chức công tác chính 
trị, bảo đảm cho công tác Đẳng, 
công tác chính trị phát huy được 
sức mạnh đối với (toàn bộ hoạt 
động thực tiễn của quần đội. 


* 


ÂY dựng lực lượng vũ trang 
nhân dản là sự nghiệp của 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 
ta, là trách nhiệm của toàn thề 
cán bộ, chiến sĩ ta, của tất cả các 
ngành, các cấp. Đó phải là kết 
quả tông hợp của mọi mặt công 


tác, trong đó có công tác Đảng 
và công tác chính trị. 

Các mặt công tác tuyên huấn, 
xây dựng Đảng, cán bộ, bảo vệ, 
chính sách, đân vận, địch vận... 
cần xuất phát từ chức năng,. 
nhiệm vụ của mình mà vận dụng 
đường lối, quan điềm của Đảng 
đề nâng cao không ngừng chất 
lượng công tác. Như vậy, chúng 
ta mới phát huy tốt tác dụng của 
từng mặt công tác và sức mạnh 
tông hợp của toàn bộ công tác 
Đảng, công tác chính trị nhằm 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
cụ thẻ của từng đơn vị, từng địa 
phương, góp phần tích cực nhất 
vào việc hoàn thành về vang mọi 
nhiệm vụ chiến dấu, sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc và xây 
dựng kinh tế của các lực lượng 
vũ trang ta, cùng toàn dân đưa 
sự nghiệp cách mạng nước ta 
tiến lên giành thêm nhiều thắng 
lợi mới. 


bài 


BƯỚC PHÁT TRIÊN MỚI CỦA. 
CÁCH MANG CAM-PU- CHIA 


HẦN dân ta và nhàn dân thế giới đang chứng kiến một sự kiện 

có ý nghĩa lịch sử trọng đại ở Cam-pu-chia. Đó là sự bùng nò 

của căm hờn và uất hận, là sự vùng dậy của cả một dân tộc quyếtS 

tâm đạp đồ vật chướng ngại chính trên con đường phát triền của 

mình là bè lũ phản nước hại dân Pôn Pốt — lêng Xa-ry, tay sai của 
chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc Bắc- kinh.' 


Theo Thông tấn xã Cam-pu-chia SPK, tại một địa diềm trong 
vùng giải phỏng Cam-pu-chia Đại hội đại biêu thành lập Äfäf trận 
doàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia đã được cử hành trọng thê 
và thành công rực rỡ. Đại hội đã nhất trí thông qua bản Tuyên bố 
về đường lối cách mạng Cam-pu-chia. Đó là ngọn cờ chỉ đường cho 
cách mạng Cam-pu-chia tiến lên, đồng thời là bản án tử hình đỏi 
với chế độ cực kỳ phần động của bè lũ Pôn Põt — lêng Xa;ry. Đại 
hội đã bầu ra Ủy ban trung ương của Mặt trận gồm 14 vị, thay mặt 
cho các lực lượng cách mạng chân chính và các tầng lớp nhân dàn 
yêu nước. 


Sự ra đời của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia 
là một bước ngoặt lớn trong lịch sử Cam-pu-chia. Nó thê hiện nguyện 
vọng và ý chí cúa các tầng lớp nhân dân Cam-pu-chia kiên quvết 
củng nhau đứng dậy đạp tan bè lũ độc tài, quân phiệt gia đình trị 
Pôn Pốt — lẻng Xa-ry, giành quyền sống, quyền định đoạt vận mệnh 
và tương lai của dân tộc về tay mình. Nó là kết quả của quá trình 
nôi đậy đấu tranh từ hơn ba năm nay của những người cộng sản 
chân chỉnh, những cán bộ, chiến sĩ trung thành với cách mạng, những 
người thật sự yêu nước Cam-pu-chia. | 

Như mọi người đều biết, nhân dàn Cam-pu-chia, sát cảnh với 
nhân dân Việt-nam và nhân dân Lào, đã chiến dấu lầu đài và vỏ 
cùng anh dũng chống chủ nghĩa thực dàn cũ và mới, cuối cùng đã 
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chiến thắng về vang, giành thắng lợi vĩ đại ngày 17-4-1975. Lễ ra, 
sau ngày lịch sử đó, nhân dân Cam-pu-chia đã có điều kiện sống 
trong hòa bình, đem tài năng và trí sáng tạo của mình xây dựng 
đất nước phồn vinh và giàu đẹp, đoàn kết hữu nghị với các nước 
láng giềng. Nhưng bọn phản động Pôn Pốt — lêng Xa-ry đã thừa cơ 
cướp công của cách mạng, tiếm đoạt quyền lực. tối cao, thu gọn vào 
tay gia đình chúng, thi hành một chính sách cực kỳ tàn bạo, đầy dân 
tộc Cam-pu-chia vào nguy cơ diệt chủng, cảm tâm làm công cụ thực 
hiện chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc của Bắc-kinh. 
› 


Nhân danh chủ nghĩa xã hội, chúng đã thi hành một thứ chủ 
nghĩa phát-xit cực kỳ đẫm máu, chưa từng có trong lịch sử. Chỉ hơn 
ba năm qua, chúng đã giết hàng triệu người, nhốt cả một dân tộc 
_vào những trại tập trung mệnh danh là «công xã», gây ra biết bao 
đau thương tang tóc cho nhân dân Cam-pu-chia. qCon người mới » 
mà chúng xây dựng trong các «công xã » ấy chỉ là eon người lao 
động khô sai, con người nô lệ sống không có gia đình, không có tình 
cảm, không có văn hóa, không có tiếng hát, không có nụ cười trên 
môi, chỉ có tiếng thở dài với những nỗi lo âu. Cả một đất nước vốn 
tươi đẹp và có nền văn hóa Ăng-co huy hoàng bị chúng dìm trong 
mắu và nước mắt. Chúng đã phá nát cả một nền văn hóa lâu đời, 
chà đạp lên mọi truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ gia đình, 
làng mạc, trường học, tiền tệ, tôn giáo, bưu điện thư tín, chúng tàn 
sát dân tộc Chăm-pa, đồng hóa các dân tộc thiểu số khác, xua đuồi, 
khủng bố ngoại kiều, nhất là Việt kiều. Cái «chế độ tập thề trong 
mọi lĩnh vực » mà chúng rêu rao thực chất là một nhà tù không lồ, 
cái qxã hội trong sạch» mà chúng quảng cáo thực chất là một lò 
sát sinh của những bọn đao phủ ghê tởm hơn cả phát-xít Hit-le. 
Chúng đã kéo lùi lịch sử Cam-pu-chia lại không biết bao nhiêu năm. 


Về mặt đối ngoại, chúng đã phản bội tình bạn chiến đấu, biến 
bạn thành thù, thi hành chính sách thù địch chống Việt-nam, ngoan 
ngoãn phục vụ chủ nghĩa bá quyền nước lớn Bắc-kinh. Chúng coi 
Việt-nam là «kẻ thù số 1», coi «mâu thuẫn giữa Việt-nam — Cam- 
pu-chia là mâu thuẫn chiến lược một mất một còn... không giải 
quyết bằng chính trị được». Vì vậy, chúng đã gây ra cuộc chiến 
tranh biên, giới ác liệt chống dân tộc Việt-nam, một đân tộc đã 
không tiếc máu xương cùng nhàn dân Cam-pu- chia anh em làm nên 
chiến thắng lịch sử giải phóng đất nước Cam-pu-chia. Hận thù dân 
tộc mù quáng và tâm địa xấu xa muốn làm vừa lòng quan thầy Bắc- 
kinh đã khiến cho chúng mất hết lý trí, nuôi ảo tưởng điên cuồng 
chiếm đoạt lãnh thô Việt-nam. Nhưng cuộc chiến tranh biên giới do 
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chúng gây ra đã làm cho lực lượng của chúng bị thiệt hại nặng, 
thế của chúng bị cô lập hơn bao giờ hết. 


Tức nước thì vỡ bờ. Nhân dân Cam-pu-chia anh hùng đã và 
đang nồi dậy tính sồ tội ác của bè lũ Pôn Pốt — lêng Xa-ry, quyết 
chặn bàn tay giết người của chúng, cứu dân tộc Cam-pu-chia khỏi 
cảnh nô lệ và họa điệt chủng. Ngay từ năm 1975, nhiều cuộc nồi 
dậy lẻ tẻ đã nồ ra. Nhiều người có cương vị quan trọng Írong chính 
quyền và quân đội của tập đoàn Pôn Pốt — lèng xa-ry cũng chống 
lại chúng. Những năm 1976 — 1977, lực lượng chống đối càng phát - 
triên, bao gồm nhiều cán bộ các cấp trung ương, khu, vùng, huyện. 
Các vụ nồi dậy liên tiếp xảy ra ở Xiêm Hiệp — Công-pông-thom 
thăng 2-1976, ở quân khu Nông-pênh và Còng-pòng che nha thăng 
3-1977, ở Xiêm Hiệp tháng 5-1977. 


Sang năm 1978, phong trào nỗi đậy càng lan rộng nhanh chóng, 
Có trên 40 vụ nỗ ra ở hầu hết các sư đoàn và các quàn khu Lrong 
nước. Nồi bật là cuộc nồi dậy ngày 26-5-1978 ở quân khu 203 (miền 
Đông Cam-pu-chia), trọng điềm là Công-bòng Chàm, Lực lượng nồi 
đậy đã trụ lại, xày dựng những vùng cắn cứ, vùng du kích. Từ đó 
đến nay, phong trào nồi dậy của nhân dân miền Đông Cam-pu-chia 
ngày một phát triền, đánh địch bằng mọi ^2£ch: phục kích, tập kích, 
đột nhập các kho thóc, kho vũ khí... pho trào nỗi đậy có tính quần 
chúng rộng rãi bao gồm cả đân ở các ấp, xã lăn nhiều người trong 
chính quyền và quân đội của bọn phản động, và có chủ trương, phương 
hướng đấu tranh ngày càng rõ ràng. Ơ nhiều nơi khác như quản 
khu Tây-bắc, quân khu trung tâm, vùng Cra-chê, quân khu miền 
Tây... thời gian gần đây cũng có phong trào nói dạy khá mạnh. 


Đến nay, những cuộc nöi đậy của nhân dàn Cam-pu-chia đã 
phát triền thành một cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng rộng lờn. 
Các lực lượng cách mạng đang phát triển mạnh m, có vùng giải - 
phóng, vùng căn cứ liên hoàn, có quân đội, có các đoàn thề quần 
chúng... Đó là những điều kiện chín muồi đề cho Mặt trận đoàn kết 
dân tộc cứu nước CGam-pu-chia ra đời.. 


Trước bão tắp nồi dạy của nhân đân Cam-pu-chia, trước những 
thất bại nặng nẻ của cuộc chiến tranh biên giới chống Việt-nam, 
bẻ lũ Pôn Pốt — lêng Xa-ry càng lao sâu vào con đường khủng bố ác 
liệt từ trên xuống tàn cơ sở. Trong cơn hoàng hốt, chúng nêu khâu 
hiệu : « Tiêu điệt tất cả mầm mống của lực lượng chống đối đề ồn định 
nội bộ, đù phải điệt thêm một triệu người Cam-pu-chia nữa », « giết 
nhầm một kẻ vô tội còa hơn đề sót một kẻ chống đối » ; thậm chí 
thúng nói: chỉ cần giữ lại ba triệu đân Cam-pu-chia miễn là « trong 
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sạch»! Đặc biệt, chúng âm mưu giết sạch 1,7 triệu dân miền Đông 
Cam-pu-chia. Nhưng chúng càng gây lội ác, tình thế của chúng càng 
nguy ngập. Chỗ đứng chân của chúng đang sụt lớ. Vị trí của chúng 
lung lay đến tận gốc. Quan thầy của chúng cũng đang lúng túng, khó. 
bẻ xoay sở. Kẻ gieo gió ắt phải gặp bão, 

Tình hình đó chứng tó tập đoàn phản bội Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
không còn có thê cai trị được như trước nữa, nhân dân Cam-pu-chia 
khỏng còn có thẻ sống đưới sự cai trị tàn bạo của chúng nữa. Tình thế 
cách mạng ở Cam-pu-chia đã chín muồi. Thời cơ lớn đã đến với cách 
mạng Cam-pu-chia. Sự ra đời của Mặt trận đoàn kết đân tộc cứu nước 
Cam-pu-chia đáp ứng đúng yêu cầu của tình thế. 

Với bàn Tuyên bố của Mặt trận, cách mạng Cam-pu-chia đã có 
đường lối rõ rệt: «Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu- 
chia được xây dựng trên tỉnh thần độc lập chân chính của nhân dân 
Cam-pu-chia, đoàn kết tất cả các dân lộc trong nước, tập hợp mọi 
lực lượng yêu nước, không phân biệt xu hướng chính trị, tín ngưỡng 
tôn giáo, gòm công nhân, nông dân, tiều tư sản, trí thức, sư sãi, 
những người yêu nước còn ở trong hàng ngũ của bọn cầm quyền 
hiện nay và kiều bào đang sống ở nước ngoài, già trẻ, gái trai, trên 
đưởi một lòng thi hành nhiệm vụ cách mạng trước mắt của nhân đân 
Cam-pu-chia là: Đoàn kết toàn dân. nồi dậu đánh đồ tập đoàn phản 
động gia đình trị Pôn Pốt — lêng Xa-rụ, bè lũ độc tài quân phiệt trong 
nước làm ta sai cho lực lượng phản động nước ngoài, xóa bỏ chế độ 
tàn ác đẫm máu của chúng, thiết lập chế dộ dân chủ nhân dân, phái 
huụ truyền Ihỗng Ăng-co, làm cho nước (am-pu-chia thật sự là một 
nước hòa bình, đọc lập, dân chủ, trung lập, không liên kết uà tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực ào cuộc đấu tranh chung cho 
hòa bình uà ồn định ở khu ực Đông — Nam châu A.»~ 


Bản Tuyên bố của Mặt trận đã nêu lên 11 chính sách cụ thê về 
đối nội và đối ngoại: thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đánh 
đồ tập đoàn phản dộng Pôn Pốt — lêng Xa-ry ; xây dựng các đoàn 
thê quần chúng cách mạng, xây dựng và phát triền quân đội 
cách mạng Cam-pu-chia; thực hiện các quyên tự do dân chủ 
thật sự của nhân dân; thực hiện chính sách kinh tế độc lập, 
tự chủ theo hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội tốt đẹp và thật sự ; phục 
hồi đời sống hạnh phúc của mỗi gia đình ; xây đựng nền văn hóa mới 
có tính đân tộc và nhân dân...; thực hiện chính sách đối ngoại hòa 
bình, hữu nghị và không liên kết ; giải quyết mọi vấn đề tranh chấp 
với các nước láng giềng bằng thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của nhau, chấm dứt 
cuộc chiến tranh biên giới với Việt-nam do bọn Pôn Đối — lêng Xa-ry 
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pây ra, lập lại quan hệ hữu nghị, hợp tác và láng giềng tốt với các 
nước Đông — Nam châu Á, góp phần xây dựng một khu vực Đông — 
Nam châu Á hòa bình, độc lập, tự do, trung lập, ồn định và phồn 
vinh, tăng cường đoàn kết với các lực lượng cách mạng và tiến bộ: 
trên thế giới, kiên quyết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chung của nhân 
dân các nước vì hòa bình, độc lập đân tộc, đân chủ và tiến bộ xã 
hội chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dàn cũ và mới. 

Con đường cứu nước nêu ra trong bản Tuyên bố của Mặt trận là - 
con đường duy nhất đúng dắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân 
đân Cam-pu-chia, với quy luật phát triền của lịch sử, đưa sự phát 
triền của dàn tộc Cam-pu-ehia vào chính dòng của cuộc dấu tranh 
chung của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc và bọn phản 
động quốc tế, vì hòa bình, độc lập dàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
bội. Dù còn phải trải qua nhiều hy sinh gian khô nữa, cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhàn dân Cam-pu-chia nhất định sẽ thắng lợi, bè lũ 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry nhất định sẽ bị bánh - xe lịch sử nghiền nát. 
Khối đoàn kết toàn dân rộng rãi, eon đường cứu nước đúng đắn, sự 
đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình, công 
_ lý và tiến bộ trên thế giới, đó là những bảo đảm chắc chắn cho cách 
mạng Cam-pu-chia thắng lợi... 

Cùng với nhân đân Cam-pu-chia chia ngọt sẻ bùi trong hàng thế 
kỷ đoàn kết chiến đầu chống chủ nghĩa đế quốc đề giải phóng đất 
nước, nhàn dàn Việt-nam. chúng ta rãt vui mừng trước sự ra đời của 
Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia. Chúng ta tin tưởng 
rằng với sự phát triền của cách mạng Cam-pu-chia, đám mây mù bao 
phủ tình hữu nghị lâu đời, xây bằng xương máu, giữa nhân dân hai. 
nước, do bọn phản tình bội nghĩa Pôn Pốõt — lêng Xa-ry gày ra, sẽ 
bị xua tan. Hai đân tộc anh em Việt-nam — Cam-pu-chia sẽ kẻ vai 
sát cánh tiến lên trong nghĩa tình trọn vẹn. 


TUYÊN BỐ 


CỦA MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT DÂN: 
TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA 


Thưa toàn tề dồng bào kinh mến ! ¬¬ 
1 hưa loàn thề anh, chị em cán bộ 0à nam, nữ chiến sĩ Lhân mến Í 
,_ Thưa toàn thè anh, chị em kiều bảo ở nước ngoài thân mẽn ¡ 


QUỐT cả quá trình làu dài đưới ách chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa 

đế quốc và chế độ phong kiến, biết bao đồng bào, cán bộ và chiến _„ 
sĩ ta đã phát huy truyền thống ơanh liệt của "cha ông, không quản 
gian khô hy sinh, liên tục chiến đâu vô cùng anh đũng chống đề quốc 
Pháp rồi đế quốc Mỹ đề giành độc lập, tự do cho Tô quốc, làm rạng 
rở non sông Ăng-co huy "hoàng. 


Đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với 
tính thần tự lập, tự cường và được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ 
của các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân yêu chuộng hòa bình 
và công lý trên thế giới, nhân dân ta đã chiến thắng vẻ vang, giành 
thắng lợi vĩ đại ngày 17 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn đất 
nước, mở racho dân tộc Cam-pu-chia một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. * 


Lẽ ra sau khi nước nhà được hoàn toàn độc lập, nhân dân ta 
được hưởng hòa binh, đem hết tỉnh thần và lực lượng cùng nhau 
xàv đựng lại đất nước, đoàn kết hữu nghị với các nước xã hội chủ 
nghĩa, với tất cả các nước yêu èhuộng hòa bình, độc lập, tự do ở 
Đông — Nam châu Á và trên thế giới. | 


Nhưng hơn ba năm qua, sự thật đã diễn ra hoàn toàn ngược lại. 
Một chế độ độc tài quân phiệt, tàn bạo có một không hai trong lịch 
sử, được dựng lên ở Cam-pư-chia. Tập đoàn phẩu động Pôn Pốt — 
lẻng Xa-ry nắm toàn bộ quyền hành vào tay giả đình chúng, đi theo 
“eon đường phản nước, hại dân, gây ra biết bao đau thương, tang tóc 
cho đồng bào, đầy dân lộc ta vào. nguy cơ diệt chủng. Những hành 
- động phần trắc, bạo ngược của tập đoàn này được cáo nhà cảm gHy en 
Trung-quốc ra sức khuyến khích và tiếp tay. Í 


;Chỉ trong vài ba ngày sau giải phóng, dưới chiêu bài « cách mạng 

xã hội toàn diện, triệt đề », «làm trong sạch xã hội », chúng xóa bỏ 

thành thị, cưỡng bức hàng triệu nhân đân thành phố, thị xã phải bỏ 

nhà cứa, tài sản đi về nòng thôn sống trong cảnh cơ cực và chết 
dần, chết mòn dưới chế độ lao động khô sai. 


Bọn chúng cắt đứt mọi tình cảm thiêng liêng đối với bố mẹ anh 
em vợ chồng và họ hàng, láng giềng, trên thực tế chúng xóa bỏ làng 
mạc là nơi gắn liền tình cảm và nơi sinh sống từ nghìn' xưa của 
nhân đân ta.. 


Chúng đề ra các chính sách «hợp tác xã tập thẻ », «ăn chung, 
ở chung», «xóa bỏ tiền tệ, chợ búa », thực chất là giam hăm đồng 
bào ta trong những trại tập trung trá hình, tước đoạt toàn bộ phương 
“tiện sản xuất và sinh hoạt, bắt nhân dân ta lao động quá sức, ăn đói 
mặc rách, làm cho mọi tầng lớp phải bần. củng và "biến thành nô lệ. 
Chúng còn đề ra chính sách phân loại nhân dân đề chúng để kìm 
kẹp sai khiến và chém giết lẫn nhau. | 


Tội ác của bản đại gian, đại ác Pôn Pốt — lêng Xa-ry thật không: 
sao kề xiết ! Nhân dân ta ở khắp nơi đều chứng kiến cảnh chúng giết 
người còn tàn bạo, dã man hơn dưới thời Trung cô, hơn cả bọn phát- 
xít Hit-le. Chúng từng tuyên bố rằng dù có phải hy sinh cả triệu đân đề 

- xây dựng chủ nghĩa xã hội tieo kiều của chúng thì chúng cũng cứ làm. ˆ© 
Nhiều nơi chúng giết sạch cả làng, cả xã, từ em bé đang nằm trong 
bụng mẹ, bọn chúng cũng không tha. Thậm chí chúng định giết sạch 
khoảng trên một triệu bảy mươi vạn đân miền Đông. Trước tình 
hình ấy, hàng trăm nghìn người đã nồi dậy chống lại chúng; hàng 
vạn người vì tính mạng bị đe đọa dã buộc phải xa rời Tð quốc, lánh 
nạn ở nước ngoài — người còn sống sót ở trong nước thì ngày đêm 
nơm nớp lo âu, khác nào cá năm trong gió, không biết lúc nào đến 
lượt minh bị giết hại. Í 


Tập đoàn phản động Pôn Pốt — lêng Xa~ry đã cướp quyền lãnh 
đạo của Đẳng, quên hết công lao của nhân dân cách mạng đã nuôi 
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dưỡng, che đi cho chúng. Đến lúc “chúng nắm được quyên bính 
cao nhất trong tay (hì chúng trả ơn nhân dân bằng chém giết, nhục 
hình! Chúng đã phản bội đồng bào, đồng chi của chúng. Biết bao cán 
_, bộ, đảng viên, những người cách mạng và yêu nước chân chính, 
biết bao cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã co công 
giải phóng đất nước, một mực trung thành với Tô quốc, chỉ vì không 
tán thành đưởng lối phần động và chính sách tàn bạo của chúng mà 
bị giết hại hàng loạt ö khắp các cấp, các nơi, 


Chúng còn chà đạp lên mọi truyền thông vả Shön6 tục, tập 
quán tốt đẹp của nhân dân ta, phá hoại nền văn hóa lâu đời của 
dân tộc ta. Chúng không cho tự do tín ngưỡng, chúng tô chức các 
cuộc cưỡng bức hôn nhân tập thê, chúng gây ra biết bao cảnh gia 

_ đỉnh tan nát, phong hóa suy đồi. | 


Chúng đã phá tan hệ thống chùa chiền của đạo Phật, nền quốc 
đạo lâu đời của nhân dân Cam-pu-chia, cưỡng bức sư sãi hồi lục. 

. Chúng điệt cả đạo Hồi đi đôi với điệt dân tộc Chăm-pa. Chúng đã 
xóa bỏ gần hết các nhà trường từ cấp tiều học đến đại học, bắt tất cả 
thiếu niên 13, 14 tuồi không được học hành, phải đi lính phục vụ 
lợi ích của chúng. 


Chế độ của tập đoàn Pòn. Pốt — lêng Xa-ry là chế độ nô lệ kiều 
tuớởi, tuyệt nhiên không có một chút øì là xã hội chủ nghĩa ! 


Đề che giấu tội ác tày trời của chúng đối với nhân dân ta và 
đánh lạc hướng dư luận trong, ngoài nước, dễ phục vụ mục đích 
đen tối là xây dựng một chế độ độc tài quân phiệt tàn bạo sẵn sàng 
chém giết những ai không tuân theo lệnh của chúng, đồng thời phục - 
vụ ý đồ chiến lược bành trướng nước lớn của nhà cảm quyền - 
Trung-quốc, chúng đã gây ra chiến tranh biên giới với Việt-nam, 
biển bạn thành thù. Chúng đã làm cho bộ đội cách mạng của ta 
thành lính đánh thuê cho nhà cầm quyền Trung-quốc. thành công 
cụ đàn áp phong trào nồi đậy của nhân dân. 


1 hưa toàn thề đồng bào kính mễn! ‹ 
Thưa toàn thề anh, chị em cản bộ 0d nam, nữ chiến sĩ thân mến ! 
1'hưa toàn đc: anh, chị em Nhiều bào ở nước ngoài thân mến ! 


BON phản bội và bạo ngược Pôn Pöt.— lêng Na- ry đã nhuộm đất 
nước Cam-pu-chia bằng máu và nước mắt! Sôi sục căm thù 
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trước những hành động đã nan, vô nhận dạo và chính sách phản 
nước, hại đân đó, những lực lượng cách niạng yêu nước chân chính 
đã cùng với nhân dân trong cả nước dứng lên đấu tranh quyết liệt 
đánh đồ bọn chúng, cứu nước, cứu nòi khỏi ách nô lệ và họa diệt 
vòng. 


MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA 
dã thành lập, trịnh trọng tuyên bố : _ ⁄ 


Mặt trận doàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia được xây 
dựng trên tỉnh thần độc lập chân chính của nhân dân Cam-pu-chia, 
đoàn kết tất cả các đân tộc trong nước, tập hợp. mọi lực lượng yêu 

_ nước, không phân biệt xu hướng chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, gồm 
công nhân, nông dân, tiêu tư sản, trí thức, sư sãi, những người yẻu 
nước cỏn ở trong hàng ngũ của bọn cầm quyền hiện nay và kiều 
bào đang sống ở nước ngoài, già. trẻ, gái trai, trẻn “dưởi một lòng 
thï hành nhiệm vụ cách mạng trước mắt của nhân đân Cam-pu-chia 

_ là: Đoàn kết toàn dân, nòi dạy dánh đò tập đoàn phản động gia 
đình trị Pôn Pót — lêng Xa-ry, bè lũ đọc tài quân phiệt trong nước 
làm tay sai cho lực lượng phản động nước ngoài; xóa bỏ chế độ 
tàn ác đẫm máu của chúng, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân, 
phát huy truyền thống Ăng-co, làm cho nước Cam-pu-chia thật sự 
là một nước hòa bình, đọc lập, đan chủ, trung lập, không liên kết 
và tiềm lên chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh, 
chung cho hòa bình và òn định ở khu vực Đông — Nam châu Ả. 


Đề hoàn thành nhiệm vụ lịch sử trên dây, MẶT TRẬN ĐOÀN 
KẾT DÂN TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA chủ trương: 


1 — Thực biện chính sách đạt đoàn kết dân tòe, đánh đồ chế độ 
độc tài, quân phiệt, gia đình trị của tập đoàn phản động Pôn Đối ~ 
lêng Xa-ry. Giải tân Viện đại biêu nhân dân do Pôn Pöt — lẻng Xa- 
ry nặn ra. Tiền hành Lòng tuyên cử bầu Quốc hội ; tö chức lại chính 
quyền đân chủ nhân dân các cấp; thảo ra Hiến pháp mới nhằm bảo 
đảm các quyền bình đẳng, tự đo, dàn chủ thật sự của nhân dân và 
định ra nhũng pháp luật của một Nhà nước độc lập, đân chủ và tiến 
lẻn chủ nghĩa xã hội. 


— Xây dựng các đoàn thề quần chúng cách mạng Cam-pu-chia, 
thành viên của Mặt trận đoàn kết đân tộc cứu nước Cam-pu-chia, 
đề tập hợp các. giới đồng bào, làm cho họ nhận rõ bộ, mặt phản 
nước, hại dân của tập đoàn phản động Pòn Pốt — lêng Xa-ry, từ bỏ 
mọi tồ chức, đoàn thê do bọn chúng lập ra, tích cực tham gia vào 
Hội thanh niên cứu quốc, Hội phụ nữ cứu quốc, Nghiệp đoàn cứu 
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quốc, Hội nông dân cưu quốc và Hội trí thức cứu quốc nhằm đánh 
đỏ lập đoàn phẩn động gia đình trị Pòn Pốt — lêng Xa-ry, đưa lại 
quyền làm chủ đất nước thật sự cho mọi tầng lớp nhân dân. - ~ 


3 — Xây dựng và phát triền quân đội cách mạng Cam- pu-chia, 
củng nhân đàn đập tan chính quyền phẳn động Pôn Pốt — lêng Xa- 
ry, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản của 
nhân dân, tăng cường bảo vệ Tồ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền 

và toản vẹn lãnh thô Cam-pu-chia. 


4 — Thực li các quyền tự do dân chủ thật sự và tôn trọng 
nhân phầm của nhân dân. Mọi người dân Cam-pu-chia có quyền . 
trở về quê quán cũ của mình. xây dựng lại dời sống gia đình hạnh 
phúc. Toàn thê nhân đân Cam-pu-chia có quyền tự do cư trú và đi 
lại trong nước, có quyền ứng cử, bầu cứ, quyền tự do ngôn luận, tự 
đo lập hội, tự đo tín ngưỡng, quyền lao động, nghỉ ngơi và học hành. 
Bảo đảm quyền tự do thân thê.của mỗi người dân. Mọi đân tộc 
trong cộng đồng xã hội Cam-pu-chia có quyền tự do, bình đẳng - có 
nghĩa vụ và quyền lợi như nhau. 


5 — Thực hiện chính sách kinh tế độc lập, tự chủ theo hướng 
tiến lên chủ nghĩa xã hội tốt đẹp và thật sự. Xây dựng lại đất nước 
bị chiến tranh tàn phá. Khôi phục nền kinh tế quốc dân bị bè lũ 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry làm suy sụp. Nền kinh tế mới là một nền 
kinh tế phục vụ lợi ích nhân đân trên cơ sở phát triền nông nghiệp 
. và công nghiệp; đó là một nên kinh tế vừa có kế hoạch, vừa có thị 
trưởng, thích hợp với nhủ cầu tiến lên của xã hội. 


Xóa bỏ chế độ cưỡng bức «làm chung. ăn chung», xóa bỏ - 
chính sách vơ vét lúa gạo, tài sẵn của nhân dân của bọn Pôn Pốt — 
lẻng Xa-ry. Giúp dỡ và khuyến khích các. hình thức tương trợ, hợp 
tác trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, tự giác của nông dân nhằm dây 
mạnh sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân. 


Thành lập ngân hàng, phát hãnh tiền tệ, khôi phục và phát triền 
lưu thông hàng hóa. Mở rộng buôn bán trong nước và tăng Cường 
quan hệ kinh tế với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, cùng: 
có lợi. 

Xóa bỏ chế độ cưỡng bức lao động làm kiệt sức người của bọn 
Pỏn Pốt — lêng Xa-ry. Thực hiện chế độ ngày làm tám giờ và trả 
lương theo nguyên tắc hướng thụ theo lao động. 

6 — Xóa bỏ chế độ hôn nhân cưỡng bức, thực hiện chế độ tự do 
kết hôn, phục hồi đời sống hạnh phúc của mỗi gia đình. Thực hiện 


áI 


tỷ 


k. 


nam nữ bình đẳng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phụ nữ được 


học tập văn hóa, trau đồi nghề nghiệp của mình đề phục vụ xã hội 
như nam giới.” 


Chăm sóc thương binh, gia đình liệt Sĩ, gia DNg, có công với 
cách mạng. 


Chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chăm sóc người già, người 
tàn tật và trẻ mồ côi không nơi nương tựa. 


Chú trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của kiều bào ở nước 


_ ngoài. Có chính sách đúng đắn với ngoại kiều ở Cam-pu-chia. 


- 7 —= Xóa bỏ mội văn hóa phản động của tập đoàn Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry. Xây dựng nền văn hóa mới có tính dân tộc và nhân dân. 
Xóa bỏ nạn mù chữ — phát triền giáo dục quốc dân, xây đựng các 


- trường phô thông, đại học và trung học chuyên nghiệp. Trọng dụng 


các nhà khoa học, kỹ thuật. văn hóa và nghệ thuật. 3 


_—_ Giữ gìn và tu bồ di tích lịch sử, chủa thiền; công viên bị bọn 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry hủy hoại. 


_# — Hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho sĩ quan, bình 


. linh trong lực lượng vũ trang, cho cán bộ, nhân viên trong bộ máy 


chính quyền phản động trở về với nhân dân, chống lại lập đoàn 
phản động Pôn Pốt - lêng Xa-ry dễ cứu nước, cứu nhà. 


_ Nghiêm trị những tôn đầu số phản động ngoan cố chống lại nhân 
đàn và có nhiều nợ máu với nhân dân. Khoan hồng với những người: 
thật thà hối cải. Khen thưởng thích đảng những người lập công với 
cách mạng. 

_Đối xử nhân đạo với những người Irong hàng ngũ 1 chính (quyền 
và lực lượng vũ trang cửa Pòn Pốt — lêng Xa-ry bị bắt trong chiến 
đấu và giúp họ trở thành những người lương thiện, những người eỏ 
¡ch cho xã hội. : 


9 — Thực hiện chính sách đồi ngoại hòa bình, hữu.nghị và không 


liên kết với tất cá các nước không phân biệt chế độ chính trị, xã hội 
trên nguyên tắc cùng lồn tại hòa bình, tòn trọng độc lập, chủ quyền 


toàn vẹn lãnh thô của nhau, không can thiệp vào còng việc nội bộ 


của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 


10 — Giải quyết mọi vần đẻ tranh chấp với các nước làng giềng 
bằng thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thồ của nhau Chẩm đứt cuộc chiến tranh biên giới 
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Ịị 


với Việt-nam do bọn Pôn Đốt — lêng Xa-ry gàv ra. Lập lại quan hệ 
hữu nghị. hợp tác và láng giêng tốt với các nước Đông — Nam châu y 
góp phần xây dựng một khu vực Đông — Nam châu Á hòa bình, độc 
lập, tự do, trung lập, ồn định và phồn vinh. Cam-pu-chia không 
tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào và không cho phép bất cứ 
nước nào lập căn cứ quân sự và đưa các loại thiết bị quân sự vào: 
lãnh thồ Cạm- -pu-chia. N¡ 

11 — Tăng cường đoàn kết với các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ trên thế giới. Kiên quyết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chung của 
nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội, chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực đân cũ và mới. 


Thưa toàn thê đồng bào kinh mến ! | 
Thưa (oànthề aith, chị em cán bộ 0d“năm, nữ chiên sĩ thân mờn Í 
Thưa toàn thê anh, chị em kiều bào ở nước ngoài thản mén ' 


Đàn tộc ta đang đứng trước nguy cơ bị diệt chẳng ! 
Tồ quốc ta đang lâm nguy l _ 


MẶT TRẬN BHẠn KẾT DÂN TỘC CỨỬU Nước CAM-PU-CHIA 
kêu ØỌi: 


⁄ 


Toàn thê đồng bào, mọi dân tộc, mọi tầng lớp nhân dâu. kiểu 
bào ở nước ngoài, già trẻ, gái trai, không phân biệt xu hướng chính 
Irị, tôn giáo, hãy xiết chặt hàng ngũ dưới ngọn cờ của MẶT TRẬN 
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA. đồng lâm nhất 
trí nồi đậy đánh đồ chế độ độc tài quân phiệt, diệt chủng do lập 
đoàn gia đình trị Pôn Pốt — lêng Xa-ry khát máu cầm đầu: 


Đó là con đường duy nhất đề cứu `đân, cứu nước và tự eứu mình. 


Chỉ có như vậy mới đem lại hòa bình, độc lập thật sự cho đất 
nước, tự đo, đân chủ thất sự và hạnh phúc cho nhân dân ta. 


Ảnh chị em cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang bị o ép trong bộ 
máy chính quyền và quân đội của tập đoàn phần động Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry hãy nỏi dày chồng lại mọi chủ trương, chính sách phản 
dân, hại nước củn chúng, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chính 
nghĩa của nhản dân; hãy đứng đậy diệt bọn chỉ huy ác ôn, chuyền 
thành lực lượng vũ trang cách mạng chân chính của nhân dân! MẶT 


4. 


TRẬN ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA thiết tha 
kêu gọi nhân đân và chính phủ các nước, các tỏ chức quốc tế, các 
đoàn thể quần chúng và các tô chức dân chủ trên thể giới đang đấu 
tranh vì hòa bình. độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội hãy 
tích cực ủng hộ và giúp đỡ về mọi mặt cho cuộc đấu tranh chính 
nghĩa của nhân dân chúng tôi, 


Chế độ thống trị của tập đoàn phản động Đôn Pốt ~— lêng Xa-ry 
vô củng đã man tàn bạo, nhưng đang lung lay đến tận gốc, không 
tránh khỏi sẽ sụp dỗ hoàn toàn. ` 


Trong thời đại ngày nay, không một thế lực phản động quốc tế 
nào dù hung hãn xảo quyệt đến mấy cũng không tiêu diệt nồi nhân 
đân Cam-pu-chia anh hùng. _ 


Lực lượng cách mạng chân chính Cam-pu-chia, dù phải vượt 
qua nhiều khó khăn, gian khô nhưng có đường lối cách mạng đúng 
đẫn. eó mục tiêu chiến đấu chính nghĩa, phủ hợp với nguyện vọng 
thiêng liêng của đân tộc và với trào lưu lịch sử, có khối đoàn kết 
toàn dàn vững chắc. lại được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các 
_nướce yêu chuộng hòa bình công lý và tiến bộ xã hội LDệU) MEN thế 
giới, nhất định sẽ giành được thẳng lợi vẻ vang. 


Thời cơ cách mạng đã đến ! 


-_ lồng bào. anh, chị em cán bộ. Đà nam, nữ chiến ` sĩ hãy doàn kết 
anh dũng tiền lên ! 


Niên quyết dạnh đồ tập đoàn phản động Đôn Põi — lẻng Xa- rụ là 


hàn đán ta nhất định thực hiện được một nước Cam- pu-c la 
"hòa bình. độc lập, dân chủ, [rung nộp: khóng liên kẽI oà liễn lên chủ 
nghĩa xã hội ! 


“Cách mạng Cam- pu-chia nhất dịnh tháng ! 


éX 


Khu giỏi phóng Ccm-pu-chia, - 
ngày mông 2 tháng Ì2 năm 978 


ỦY BẠN TRÙNG ƯƠNG MẶT TRẬN 
: " — ĐOÀN KẾT DẪN TỘC CỨU NƯỚC 
CAM-PL!-CHIA 


(d1 


` 


Ñêu điển hình tốt, thúc đấy phong trào - - 
thi đua yêu nước ở Hà-sơn.binh 


` 


Các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 

ở Hà-sơn-bình trước đày phát 
triền không đồng đều. Có hợp tác xã đã 
phát triền mạnh mỹ, các mặt công (ác 
đều có-thành tích tốt, nhưng có hợp 
tc xã lại trí trệ không vươn lên được, 
có những hợp tác xả vào loại vều kém 


nhưng lại có từng mặt có.thành tích, 


nồi bật hơn hẳn các hợp tác xã khác 
trong tỉnh. Trong tình hình ấy, 
chúng tôi đã dùng phương pháp xây 
dựng điền hình đề rút kinh nghiệm và 
phô biến kinh nghiệm của điển hình đề 
phát động và tö chức phong 1rào cách 
mạng của quản chúng. Tỉnh chúng tôi 
đã xây dựng được nhiều hợp tác xã 
san xuất nông nghiệp thành điền hình 
tiên tiến tiêu bieu dồi với địa phương 
và tích lũy được một số kinh nghiệm 
vẻ xây dựng và chỉ đạo học tập và 
làm theo các hợp tác xã đó. < 


XÂY DỰNG ĐIỀN HÌNH TIỀN TIẾN 
CHO TỪNG VÙNG CỤ THỀ 


Hà-sơn-bìinh là một tỉnh rộng, có 
cả vùng núi, vùng trung du (đồi gò) 
và vùng đồng bằng. Có những việc 
đã làm tốt ở vùng này nhưng lại không 


“ 


NGUYỄN-IỮU-THỤ 
Bỉ thư tỉnh ủy Hà-sơn-binh 


thích hợp dõi với vùng khác, cho nẻn 
trong việc lãnh đạo sản xuất, nông 
nghiệp, nựay từ đầu chúng tôi đã quan 
Làm bồi đưỡng một số đơn Vj để làm 
“ngọn ceở đẫn đầu cho từng vùng khác 
nhìu,” 


Đó là BUnh-minh, Sonø-phượng và 
Yên-sở ở vùng đóng bằng. Các hợp 
tác xã này đã nhanh bthòng xác lập, 
cũng cố và từng bước hoàn thiện quan 
hệ sẵn xuất mới. Các hợp tác đó đã 
phát động phong trào làm thủy lợi 
tronø nhiều năm liền, tô chức xã viên 
đào xới mấy triệu mét khỏi đất eäái 
tạo đồng ruộng, đưa năng suất lúa lénS 
5 tấn, rồi 9 >10 tấn. Cùng với biện 
pháp vẻ thúy lợi, các hợp tác xã này, 
đã thực hiện có hiệu quả các biện 
pháp kỹ thuật thâm canh, Giống lúa 
mới được dưa vào sản xuất đại trà: 
chăn nuỏi tập thể và gia định đều 
được: mỢ rộng, trồng trọt và chăn 
nuôi từng bưởe`.đi vào cân đòi, 
Khoai tây, tuy mới chiếm 20 — 10% 
cđiện tích vụ đông nhưng đã có tiến 
bộ so với trước. Nghẻ thủ công phục 
vụ xuất khảu và Liêu đùng tron nước 
khá phát triển. Dóng óp cho Nhà 
nước môi năm một tăng, 
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Tuy một số mặt quản lý còn yếu, 
nhưng các hợp túc xã này đều đã được 
" công nhận là lá cờ đầu về thâm canh 
của tỉnh, Ba hợp tác xã này thê hiện 
rõ nét bước phát triền nông nghiệp 
vùng đồng bằng sông Hồnz: thâm 
canh tăng vụ lúa. mở rộng điện tích 
sản xuất vụ đông. và phân bố lại lao 
đông xã hội, phát triên ngành nghề, 
rút bớt được lực lượng lao động đề 
xây dựng vùng kinh tế mới. Các hợp 
tác xã bạn đều còng nhàn đã học được 
những kinh nghiệm tốt của Bình-minh, 
Song-phượng và Yên-sở, 


Hợp tac xã Thanh-hối có những nét 
tiền biều chơ các hợp tác xã miền núi 
hiện nay, Nhờ có sự bồi dưỡng của 
tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ của Trung 
ương, trong vài năm lại đây, hợp tác 
xã đã có nhiều tiến bộ. Những khu 
rừng trước đây thuộc sở hữu cá nhân 
đã được tập thê hóa. Việc giao đất 
giao rừng cho hợp tác xã quản lv 
kinh doanh đã làm xong. Do quy mô 
hợp tác xã được mở rộng. có thêm 
nhiều sức lao đông đề khai thác dát 
đai tốt hơn. Cùng với việc ra sức 
thâm canh lúa và mở rộng diện tích 
trồng - lúa, hợp tác xã coi trọng làm 
mảu, từng bước mở rộng chăn nuôi 
tập thề. Hợp tác xã xvlập thêm được 
các đội chuyên trồng rừng, trồng cây 
ăn quả. Hợp tác xã bước đầu biết khai 
thác và chế biến lâm sản, làm nghề 
thủ công. Hợp tác xã Thanh-hối có 
một số mặt còn yếu: năng suất lao 
động cũng như năng suất cây trông 
chưa cao, sản lượng chưa nhiều, quản 
lý cỏn đơn gián, nhưng do những cô 
găng chung, sẵn xuät.có tăng, nhân 
dân phấn khởi. Kinh nghiệm “Thanh- 
hối cho thấy, ở miền núi chủng tỏi, 
phải tiếp tục mở rộng quụ mô hợp tác 
xã, củng cổ 0à hoàn thiện quan hệ sẵn 
xuất mới, phải quản triệt tư tưởng lũ 
cách mạng quan hệ sẵn xuất mở đường. 
lấy cách mạng khoa học kỹ thuật lảm 
then chốt, đồng thời dựa trên phương 
hưởng sản xuất mới, giáo dục thuy 
phục dòng bào các dân tộc thay đồi 


LAU 


 » 


1 


mạnh mê cách làm ăn, lốhsuụ nghĩ cũ 
kỹ, xdụ dựng nền ấn hóa mới, con 
người mới xä hội chủ nghĩa. Ngoài ra 
cần đưa thêm nhiều lao động mới có 
kỹ thuật từ miền cuôi lân thì miền 
núi chúng tôi mới có khả năng nhanh 
chóng phá thế độc canh, phát triền sản - 
xuất. củi thiện đời sống. Tuy mới 
đạt được những tiến bộ bước đầu, 
hợp tác xã Thanh-hối đã thiết thực 


_glúp cho huyện Tàn-lạc và tỉnh chúng 


tôi thấy rõ hơn phương hướng và 
biện pháp khai thác tốt các thế mạnh 
của miền núi. 


Từ bảy hợp tác xã nhỏ. hợp nhất 
lại thành một hợp tác xã lớn có quy 
mô toàn xã, Hợp tác xã Đường-làm 
một hợp tác xã vùng đồi gò — bắt đầu 
có sự tiến bộ rõ rệt từ khi có cuộc vận 
động tồ chức lại sản xuất nông nghiệp 
theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Lúc đầu nó là một hợp tác xã 
làm thứ. Tỉnh bồi dưỡng nó làm mẫu 
phát triển sắn xuất nông nghiệp vùng 
đòi gò huyện Ba-vi. Đây vốn hà nơi 


“trồng cây thuốc lả có năng suất cao 


° 


nhất tỉnh Sơn-tây cũ. Trên cơ sở giải 
quyết được: thủy lợi, chống được hạn, 
nay hợp tác xa Đường-lâm là nơi 
thực hiện có kết quả mội chế độ canh 
tác mới : trồng thuốc lá luân canh với: 
lạc, trông sắn xen lạc ; bố trí một công 
thức thời vĩd mới. Nó chỉ cho tỉnh 
chúng tôi khi năng phát huy thế mạnh 
của vùng đỏi øò: vừa chuyên canh và 
thâm canh sẵn, phát triền lương thực 
ồn định, đồng thời phát triền cây công 
nghiệp và cây lương thực; vừa phát 
triền trồng trọt. vừa phát triền chăn 
nuôi (cả tập thẻ và gia đình); vừa 
thâm. canh tăng năng suất cây trồng. 
vừa giữ được và tăng thêm độ phì 
của đất. Dây là một điền hình mới va 
đời nhưng vài năm lại đây đã đạt 5 
tấn thóc 1 héc-ta cả năm; 10 tạ thuốc 
là I.héc-ta so với 5 tạ trước đây. 
Ngoài ra còn thu hoạch được trên 
đưới 400kơ củ lạc khô trên 1 hée-tn 
và một khôi lượng lớn đây lạc đề làm 
phần xinh và chăn nuôi lợn. 


\ 


© 
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Như vậy ba loại hợp tác xã trên đây 
tiêu biêu cho ba vùng sản xuất chủ 
yếu của tỉnh Hà-sơn-bình : đồng bằng 
miễn núi, đồi gò. Trình độ của các hợp 
tác xã đỏ chưa cao. Có hợp tác xã đã đạt 
được tiến bộ khá cả trong phát triền 
. sản xuất và tò chức đời sống, có hợp 
tác xã mới đi được bước đầu tiên. 
_ Tuy nhiên, ba loại hợp tác xã đó thật 
sự khẳng “định hướng di của nông 
nghiệp ở vủng mà nó tiêu biều. Vì 


vậy, cuộc vận động học tập và làm - 


theo kinh nghiệm điền hình tiên tiến 
. hiện nay ở tỉnh chúng tôi là học hưởng 
đi và cấch tạo những điều kiện thực 


hiện hướng đó của các hợp tác xã tiên 


tiến. 


TỒ CHỨC VIỆC HỌC VẢ. 


LÀM THEO KINH NGHIỆM 
CÁC ĐIỀN HỈNH 


Những kết luận về ba loại hợp tác 
xã áp dụng cho ba vùng trong tỉnh là 
kết quả tồng hợp công sức, trí tuệ của 
toàn đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà- 
sơn-bình. 

Đó là kết quả phần đấu thực hiện 
một cách nghiêm chỉnh, có sáng tạo 
đường lõi cách mạng của Đẳng đề 


từng bước tồ chức lại và đưa nền sẵn - 


xuất nông nghiệp trong tỉnh từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. | : 

Đề nhanh chóng xóa bỏ tình trạng 
phát triền không đều hiện nay giữa 
các đơn vị tiên tiến và chậm tiến, 
chúng tôi sẽ tăng cường các điền hình 
tiên (tiến đã có, hoàn chỉnh điền hình 
từng mặt, trên cơ sở đó mở rộng việc 
học lập vả làm theo các điền hình 
tiên tiến ra toàn tỉnh, trước hết coi 
trọng con số trên 605% dác hợp tác xã 
hiện còn thuộc diện trung bình và 
yếu kém. 


Tồ chức học tập uà làm theo điền 


hình. Như đã nói ở trên, Hà-sơn-binh 
là một tỉnh rộng, có vùng núi, vùng 


đồi gò (trung du), vùng đồng bằng. - 


Ỉ 


Đồng thời tỉnh còn có các tiều vùng. 
bäi ven sông, đồng vàn, đồng trũng... 
Vùng nứi và vùng đồi gò đều có nhiều 


tiều vùng khác -nhau. Những vùng và. 


tiều vùng này có điều kiện thiên nhiên, 
lập quán canh tác, làm lý khác 'nhau. 


Hơn thế nữa, trình độ phát triền của 
các hợp tác xã cũng khác nhau. Vì vậy. —„, 


việc học tập và làm theo điền hình 
tên tiền của chúng tôi được triển 
khai trên hai hướng. bồ sung cho 
nhau. thúc đầy lẫn nhau. Thứ nhất, là 
học kinh nghiệm tương đõi toàn điện 


của điền hình từng vùng. Thứ hai là 
học lừng mặt điện hình của một đơu 


vị. 

Học tập điền hình vùng là : hợp tác 
xã trong mỗi vùng nghiên cứu áp 
dụng cách - giải quyết những vấn đề có 
tính chất: phương hướng và cỏ tính 
chất bắt buộc đối với tô chức sản xuất 
trong vùng, đã được tồng kết. Điền 
hình vùng cũng là nơi mà cñúng tôi 


. cố gắng tập trung xây dựng thành hình 


mẫu làm chủ tập thê cả về chính trị, 


. kinh tế, văn hóa. Cho nến, học tập điền 


hình ở đây là học tập toàn diện cách 
tồ chức chỉ: đạo quản lý, sản. xuất, 


phân phối, cũng như áp dụng kỹ thuật. 


Liên tiến, làm cho hợp tác xã đạt 


"được những thành tích ngày càng cao - 


heo hướng từng bước đi lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Vì thế, đây không 
chỉ là sự phấn đấu vươn lên của bản 
thân hợp tác xã mà còn đòi hỏi sự cố 
gắng thường xuyên của các cấp, các 
ngành. 


Còn học và làm theo từng mặt điền 
hình, từng việc làm tiên tiến của niội 


đơn vị là mở từng đợt tiến công dứt 


điềm, nhằm đại được sự Liến bộ cụ the, 
lấy đó thúc đầy sự tiến bộ toàn diện. 


: Đề thực hiện điều đó, chúng Lòi giao 


trách nhiệm cho toàn bộ hệ thống các 
cơ quan của Đẳng, Nhà nước và các 
đoàn thê quần chúng trong tỉnh. trong 
khi chỉ đạo công tác, kịp thời phát 
hiện những việc làm tối. những đơn vị 
đi đầu làm tốt từ»g công việc cụ thề 
Khi đã phát hi£n được những mũi nhọn 


4}- 


tiến công có kết quả đó, chúng tôi kịp 
thời tông kết, huy động bộ má tuyên 
truvền phô biến rộng rãi kinh nghiệm, 
tò chức cho các nơi đến tham quan 
học tập ngay tại chỏ,-ngav trong từng 
đợt công tác. 


Trên tỉnh thần đó, dễ rút kinh 
nhiệm và động viên mở rộng sản 
xiät vụ đông xuân f khâu vếu trọng 
tỉnh chúng tôi, Vừa rồi chúng tôi đã 
nều gương Phú-long là nơi đồng trũng. 
đã trông khoai tây trên nên đất ướt, 
vụ đầu làm được 500 mẫu. Trong khi 
đó, HHà-hồi vốn là nơi trông khoai tây 


có truxền thống nhưng chỉ làm được - 


200 màu, Rõ ràng Phú-long là một nhân 
tö mới. chúng tôi đã phát động tất cả 
các hợp tác xã nông nghiệp đều cố 
gàng học tập kinh nghiệm tồ chức 
trong khoai tây của Phú-long. Nhờ 
sang kiên đó và sự hưởng ứng kịp 
thời, vụ đông xuân vừa rồi tính chúng 
tòi đã trong được gần 10.000 ha khoai 
Lày: Hiện nay các hợp tác xã có điều 
kiện tröng khoái tây đang tích cực 
chuẩn bị đề mỏ rộng diện tích khoai 
tây trong vụ đong xuân. Những liến 
bộ đó là điều kiện thuận lợi đề chúng 
tỏi phát động các huyện trồng khoai 
tây hai vụ liên tiếp trong vụ đòng này 
dẻ có thêm lương thực bù vào số bị 
hao hụt đo thiên tại nàng gây ra trong 
năm nay. Phong trào mở rộng diện 
tích trồng màu cũng đã được cô vũ 
băng :tấm gương “Yên-thủy, Hoàng- 
long trồng khoai lang ngắn nưấy trên 
diện tích rộng. Nó đã giúp cho toàn 
tính trồng được gần 11000 ha, tăng 


15% điện tích so với năm 1977. Bằng: 


cách đó. sau 10 năm bị thu hẹp nghiêm 
trọng, diện tích trờng khoai lang 
có nhiều triền vọng mở rộng, việc 
chuần bị cho vụ khoai lang tới đang 

được tiến hành tích cực. Nhờ học 
_ tập việc phát triền ngành nghề của 
Thư-phú (thu nhập về tính dầu hương 
nhu và bạs hà được nửa triệu đồng/ 
năm), toàn tÏhhŸchúng tôi đã có trên 
500 xã phát triểneghe thủ công, đặc: 
biệt có nhiều xã có¬%r 500 đến 700 
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_ đối 


người làm nghề thủ công; biện này 
chỉ còn 30 xã chưa có nghề thủ công. 
Chúng tòi đang cố gắng tận dụng 
nguyên liệu địa phương, đầy mạnh hơn 
nữa việc sun xuất ,hàng tiêu dùng. 


Chúng tòi không những tồ chức cho 
quần chúng học tập những điền hình 
Liên tiến tronơ sản xuất, mà còn chủ 
ý đến những diễn hình làm tốt nghĩa 
vụ đối với Nhà nước. Năm 1977, sản 
xuất nóng nghiệp vụ đông xuân có 
sút kém, việc làm nghĩa vụ đối với Nhà 
nước gặp khó khăn. Ngay cả những 
hợp tác xã có thu hoạch: khả cũng 
tính chuyện trữ lương thực đề 
phòng đói. Trong khi đó với truyền 
thống tốt đẹp nhiều năm liền làm 
nhanh và tốt nghĩa vụ đối với Nhà 
nước, hợp tác xã Liên-bạt tuy gặp 
khỏ khăn trong sản xuất, nhưng từ 
đầu vụ đã tiến hành giáo dục tư tưởng 
cho nhân dân, khi bước vào vụ gt, 
hợp tác xã đã chủ động tính toán số 
lương thực ăn chia cho xã viên, làm 
nghĩa vụ với Nhà nước, và trong đợt 
đầu hợp tác xã đã xung phong đóng 
góp 490 tấn thóc nghĩa vụ -cho Nhà 
nước. Chúng tôi đã phát hiện và biêều 
dương kịp thời ý thức làm chủ tập 
thể theo lặp trường giai cấp còng nhân 
của cân bộ và nhân đàn xã Liên-bạt. 
nêu gương cho toàn tỉnh. Nhờ đó, 
việc làm nghĩa vụ lương thực của tỉnh 
với Nhà nước được tiến hành 
thuận lợi. Từ năm 1973 đến nay Liên 
bạt đã 5 năm liền làm nghĩa vụ đối 
với Nhà nước từ 700 đến 800 tấn thóc 
một năm. trong khi vẫn giữ đúng mứse 


ăn chia cho xã viên. Việc nhàn dân 
tỉnh Hà-sơn-binh hoàn thành sớm 


nghĩa vụ lương thực vụchiêm xuân 
năm 1978 gắn liền với việc động viên, 
tồ chức học và làm theo hợp tác xã 
có việc làm tiên tiến của tỉnh chúng 
tôi, và là thước đo lòng yêu nước vả 
yêu chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
tỉnh chúng tôi. Về chuần bị cho thanh 
niên lên đường bảo vệ TÔ quốc, chúng 
tôi phát dòng các xã học gương tỐI 
của lHĨòa-xá. Hòa-xá chuần 'bị cho con 


„em mình đến tuôi nhập ngũ được bồi 
dưỡng sức khỏe, luyện tập động tác 
cơ bản về quân sự, động tác chiến 
đấu, tô chức thành đội ngũ, thực tế 
là chuần bị sẵn sàng ba thứ quân tại 
xã, có lệnh là lên đưởng đi chiến đấu 
được ngay... —_ \ 


Tỉnh chúng tôi còn thiếu kinh 
nghiệm về nhiều mặt. Chúng tôi đã 
tô chức cho các địa phương đi học 
các tỉnh bạn: kinh nghiện về điều 
hành lao động toàn huyện của Quỷnh- 
lưu ; về bảo đảm phúc lợi tập thê 
của Định-công ; về quản lý thị trưởng 
của Hải-phòng.. Tất ca các kinh 
nghiệm học được đều được áp dụng 
có sắng tạo và có kết quả, góp phần 
thúc đầy sự tiến bộ 
-_ tôi, Chúng tôi thấy rằng phương pháp 
này là rất tốt. Sắp tới, chúng tôi sẽ tò 
chức đi tham quan nhiều hơn cho các 
đơn vị và nhân dân ở những nơi 
trước nay đi ít, cho cả những người 
chậm tiến, đề mở rộng tầm mắt của 


họ, lấy quần chúng giáo dục, động. 


viên quần chúng. 


-Phương pháp học Lập từng mặt tốt: 


nhất của bất cứ đơn vị nào đã có tác 
dụng liên tục động viên quần chúng 
tham gia thực hiện mọi nhiệm vụ cách 
mạng, ngày càng nàng cao ý thức làm 
chủ tập thể của mình; khuyến khích các 
địa phương phát huy sáng kiến, làm 
cho họ tỉn vào năng lực sáng tạo của 
bản thân; sản sinh những mỗi quan 
hệ mới, đoàn kết thân ái giữa các đơn 
vị trong toàn tỉnh. Chính trong khi 
học tập từng mặt ấy, nhiều đơn vị 
tử việc này hiệu ra các việc khác, 
vừa nâng cao trình độ của cần bộ, vừa 
giảc ngộ quần chúng. từ đó tạo ra 
những điền hình tiên tiền mới, tương 
đối toàn diện. Lối học đó đòi hồi các 
cấp, các ngành phải đi sát phong trào 


cơ sở, gắn mình với cuộc sống, khắc 


phục bệnh quan liêu, nâng cao nắng 
lực nhạy cảm với cái mới, tồng kết 
cái mới, nâng cao năng lực Hình đạo. 
Cuộc vận động tương trợ khôi phục 
sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai 


ủa tỉnh chúng - 


hiện nay được sự hưởng ứng kịp thời. 
rộng rãi là kết quả chung của phương 
pháp học tập điền hình tiên tiến đó. 
Noi gương hợp tác xñ Vân-tão giúp 
hợp tác xã Nghiêm-xuyên 20 tấn thóc. 
cho mượn 18 hà đất làm màu, những 
nơi gạp khó khăn íL dang giúp những 
nơi gặp khó khăn năng. khỏi phục 
san xuất, ồn định đời sếng. Đây sẽ là 
một nhàn tố có tác dụng nàng cao 
tỉnh thần tương trợ. thúc dây nhau 
tiến lên. 

Việc học tập điển hình từng mặt 
không làm mất ý nghĩa của điển hình 
nhiều mặt mà giáo dục lại nó, dá 
phá thái độ tự kiêu . có) của nó. 
Việc học tập này, vì vậy chính là thi 
dụa. Nó đòi hồi cơ quan thị đua phải 
vứt bổ lõi làm việc bàn giấy đề đi 
sát cuộc sống. Cơ quan thi dua của 
tỉnh chúng tôi hiện nay không theo kịp 


cải mới, không kịp thời khen thưởng - 


sảng kiến của quần chúng cách mạng 


. mà nó là người động viên tô chức. 


“Có biện pháp cụ thề đối 0ới từng 
loại cơ sở. Chúng tôi đã tiến hành việc 
sắp xếp các cơ sở đề việc động viên 
học và làm theo điền hình tiên tiến 
có kết quả. Đổi với cơ sở trung bình 
và yếu kém, vấn đề then chốt là củng 
cõ tồ chức Đẳng ở đó. Việc giáo dục 
nâng cao giác ngộ, bồi đưỡng đường 
lối, chính sách cho đẳng viên phải đi 
đôi với việc củng cố, kiện toàn tô 
chức của Đẳng, thi hành nghiêm chỉnh 
kỷ luật đối với những dàng viên thoái 


hóa biến chất, đưa ra khỏi Đăng những ` 


người không đủ tư cách đẳng viên, 
trên cơ sở đó kiện toàn cơ quan lãnh 
đạo của các đảng bệ, chỉ bộ. Nhiệm vụ 
chính trị của tö chức cơ sở của Đẳng 
là tô chức, lãnh đạo sẵn xuất, xây 


“dựng lực lượng cách mạng, mỗi nơi 


tùy thco tình hình cụ thề mà giải 
quyêt những vấn đề cụ thê, với chính 
bản thân cán bộ và quần chứng ở đỏ. 
Đối với cơ sở trung bình thì phải 
động viên đề họ tự làm lấy, thông qua 
việc bồi dưỡng cốt cán, tồ chức tham 
quan điền hình. Đối với những nơi 
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con kém (hiện có khoảng 10% tồng số 
đơn vị cơ sở) cần chú trọng hơn, có 


khi phải điều chỉnh cán bộ chủ trì,đe tô. 


chức và động viên quần chúng tiến 


° 


lén. Œ những đơn vị tiên tiễn thì 


- Hiúp đỡ cho. họ tự tiến hành việc 


kiểm tra tđàn diện, thường xuyên, 


nhm đánh giá dúng ưu điềm -đề. 


phái huy và khuyết điềm: đề sửa 
“chữa kịp thời... ` 

"Đề chăm sóe, vun XỚI, khuyên 
khích mầm non mới phát triền, chúng 
tôi luôn luôn tập trung làm tốt công tác 
tông kết điền hình, phân tích những 
ưu điềm, phê phán những khuyết 
.điềm đề. dưa phong trào tiến lên. 

(húng tôi. đã có kế hoạch tập huấn 
các chú nhiệm hợp tác xã. Việc này 
sẽ được tiến hành theo vùng. - Vùng 
đồng bằng thì đến tập huấn ở Bình- 
mình, Song-phượng và Yên-sỡ. Vùng 
dồi gò sẽ lành ở Đường-lâm. Vùng núi 


_Sẽ làm ở Thanh-hối. Việc tập huấn 


này trước đây đã làm, được các chủ 
nhiệm hoan nghênh. Nhưng làm mỗi 
lần đến một tháng là quá dài, Từ "nay 
chúng tôi cũng sẽ-làm mỗi năm hai 
lần. nhưng mỗi lần chỉ lập trung 
khoảng lỗ ngày, bàn bạc trao, đội 
một — hai vấn- đề, đi sâu kết hợp lý 
thuyết với khái quát hóa kinh nghiệm. 
vừa có thực tế mắt thấy tai nghe tại 
điểm. vừa tham gia trực tiếp thực 
hiện. Nòi dung tập huấn sẽ nàng cao 
đản theo' từng đợt, trước hết gồm 
những vấn đề đang còn yếu trong 


"nòng nghiệp hiện nay là chăn nuôi, 
- phàn bón, vấn đề quản lý ruộng đất, 


lao động, quản lý ngành nghề, vấn đề 
giải quyết mối quan hệ giữa các 
ngành nphệ, xây lửng quỹ phúc lợi 


Lập thể... Do đó, chủng tôi tin trinh” 


đò mọi mặt của các chủ nhiệm hợp 
tức xã sẽ được nâng dần lên từng thời 
gian, bằng kinh nghiệm của điền hình 
và của bán thân. 

Về củn bỏ, chúng tôi thực hiện quy 
hoạch cán bộ, tồ chức việc đào tạo 


cân bộ cả trong thực tiễn sản xuất và: 


trong các trường lớp chính quy. Huyện 


ĐÔ 


_ trông trọ chăn nuôi, lâm 
Tỉnh sẽ mở lớp cao đẳng nông nghiệp 


S mở các lớp đào tạo cản bò nông 
nghiệp sơ cấp: đội trưởng. đội phó 
nghiệp. 


(kế hoạch đã được Trung rơng duyệt, 
bảo đảm sau' năm nảm (ăng cường 
đội. ngũ cán bộ kỹ thuật). Đồng thời: 
mỞ một -hệ thống trường học quản lý 
cho các ngành quản lý nông nghiệp 
và lâm nghiệp. Chúng tôi chú v kếU 


-_ hợp việc đào tạo cán bộ iãnh đạo với 


cán bộ quản' lý. Chúng tôi sẽ dựa 
trên kế hoạch tô chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện mà tông kết từng 
bước kinh nghiệm đưa eơ giỚI vào. 
nông nghiệp cúa huyện Thanh-oai, 


- kinh doanh sản xuất ở miền núi của 


huyện Tân-lạc, phát triền kinh- tế ở 
vùng trung di@của huyện Ba-vì. Dựa 
vào kinh nghiệm, đó, chúng tôi kết: 
hợp kiện toàn cấp xã với,việc tăng 
cưởng sự chỉ đạo, tăng CƯỜNØ cơ Sở 
vật chải của huyện, thải sự phát huy 
vai trò của cấp huyện. Hiện nay 'Ở 
tỉnh chúng tôi cấp huyện chưa đủ 
năng lực lãnh đạo các xã, không đủ sức 
nấm các xã. Đề sửa dồi mỘt cách cần 
bản tình hình đó chúng tôi một mi . 
kiện toàn cấp huyện, trước hết nâng 
cao trình độ các huyện ủy viên. Các ` 
huyện ủy viên phải không ngừng nàng _ 
cao trình độ lý luận, trình độ quản lý 
kinh tế, nghiệp vụ và văn hóa của 
mình, phái nắm được kinh nghiệm 
chỉ đạo. bồi dưỡng, tồng kết và nhân 
điền hình. Mặt khác, chúng tôi cð 
gắng xây dựng trong phạm vĩ khả 
năng của mình với sự giúp đỡ của 
Trung ương, cơ sở vật chất kỹ thuật 
cần thiết cho huyện : vật tư, kỹ thuật, 
phương tiện quản lý, theo đà liên bộ 
của nền kinh tế địa phương chứng 
tôi. Các cơ quan nông nghiệp, thị 
đua, tuyên truyền bảo chí, mỗi cơ quan 
theo chức trách của mình, phát huy 
vai trò tô chức và động viÊn.-.góp 
phần đưa phong trào cách mạng quần 
chúng tiến lên. 


¬‹ 
(Xem tiếp trang ?ö) 


# 


— 


LÝ TƯỞNG VÀ CUỘC SỐNG 


` 


“CỦA THẾ HỆ TRẺ NGÀY NAY 


ONG cuộc sống, loài người khác 


loài vật ở chỗ có ý thức về sự. 


sống. Do có ý thức về sự sống mà loài 
người, ngay từ buồi bình mính của 


lịch sử.eđã có những ước mơ về-cuộc . 


sống và dần dần từng bước phấn đấu 
thực hiện những ước mơ từ thấp lên 
cao (trong quá trình đấu tranh với 
- thiên nhiên, đấu tranh xã hội, làm 
cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp 
hơn. Đồng chí Lê-Duân đã nói : «e Cuộc 
sống của con người khác cuộc sống 
của loài vật ở chỗ loài người có Ý 
thức về-sự sống, biết mình sống đề 
làm gì, còn loài vật chỉ sống và hành 
2 2 : Ƒ 
động theo` bản năng của chúng mà 
thôi " (I). Ước mơ, lý tưởng của con 
người nảy sinh từ cuộc sống, và việc 
thực hiện tước mơ, lý tưởng làm cho 
cuộc sống của con người ngày mỘt 


phát triển toàn điện và cao hơn. 


Những người có lý tướng thường có 
những ước mơ cao đẹp, gắn với mục 
tiên thực tế trước mắt và lâu đài 


trong đấu .tranh chỉnh phục thiên 


nhiên, cải tạo và xây dựng xã hội. 
Mỗi một chế độ xã hội có ảnh hưởng 

trực tiếp tới việc hình thành, phát 

triển, nuôi dưỡng, thực hiện ước mơ 


của thế hệ trẻ trong chế độ xã hội đó.. 


Sống có ước mơ là bản năng. đặc tỉnh 


VŨ-CÔNG-CẦN 


í 


của tuồi trẻ. Tuồi trẻ là tuôi hướng về 
tương lai, mơ ước tượng lai. Những 
ước mơ ấy khêu gợi được sức mạnh 

+- 4o : "À2 « 
của tuôi thanh xuân, tạo cho tuổi trẻ 


nghị lực vượt qua gian khô khó khăn... 


° Ũ 


giúp họ “chắp cánh bay lên» như các 


nhà thơ thường hình tượng hóa. 
Tuồi trễ thưởng mong muốn sống có 
mục đích tốt đẹp, sống có lú tưởng. Lý 
tưởng đi liền với tuôi trẻ và cuộc sống 
của tuôi trẻ không thể thiếu được lý 
tưởng, như nhà văn lớn xô-viết Máắc- 
xim Goóc-ki đã nói : ® Tuôi thanh niên 
không có lý tướng cũng như bài ca 
thiểu vần thơ » (2). Ước mơ của tuôi 
trẻ nếu được khêu gợi, cô vũ, nuôi 
dưỡng và phát triền theo hướng cao 
hơn với mục đích đúng đắn, cao đẹp, 
sẽ trở thành lý tưởng của cuộc sống. 
Lý tưởng làm cho thế hệ trẻ xác định 
rõ ràng đường đi dúng đắn của dời 
mình. giúp cho họ đám nhìn về phía 
trước, vững bước tiến đến tương lai. 
gắn mình với vận mệnh của đất nước. 
dân lộc và rộng ra là với sự nghiệp 
cách mạng chung của tất cả những 


(1)La-Duần : Thanh niên cới cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Thanh niên, Hà-nột, 
1966, trang 140. 

(2) Xem báo Tiền pRong, năm 1977, số 335. 
trang 3. : 


ö] 


người lao động. những người bị áp, 


bức bóc lột trên toàn thế giới, LÝ 
trởng cuộc sống của thế hệ trẻ, vì vậy, 


gắn chặt với xã hội, với quy luật 


Liên hóa của lịch sử loài người, với 
phương hướng đi lên của xã hội và 
cách mạng. 


Lý tưởng chỉ phối toàn bộ cuộc 
sống củi con người, và cuộc sóng của 
con người có lý tưởng hướng vào 
việc phụng sự cho lý tưởng cuộc sống 
của mình. Lý tưởng làm cho cuộc 
sống con người trở thành cao đẹp, làm 
cho con người có niềm tin sắt đá, ý 
chí kiên định, nghị lực lớn lao đề phấn 


đấu thực hiện lý tưởng và sẵn sàng. 


hy sinh cho lý tưởng. Lịch sử loài 
người mãi mãi ghí công của hàng vạn 
anh hùng hữu danh và vô danh đã 
- VƯỢCt qua mọi gian khô khó khăn, 
- cống hiến cả đời mình, thậm chí hy 
sinh ed thân mình, bất chấp lưỡi 
Eươu họng súng, lửa thiêu... của 
cường quyền phong kiến, tòn giáo, tư 
bản... đề thực hiện lý tưởng cao đẹp 
của minh, góp phần xứng dáng vào 
cuộc đấu tranh chỉnh phục thiên nhiên, 
cải tạo^ xã hỏi cũ và xảy dựng xã hỏi 
mới, Chính lý tưởns đã làm tăng sức 


mạnh của eon người một cách điệu kỳ. 


Yếu con người, như Lê-nin đã nói, 
khong có ước mơ, lý tưởng thL« động 
cơ nào sẽ làm cho người ấy tiến hành 
và hoàn thành tốt được. nÌhiững công 
trình lớn lao và vặt và trong nghệ 
thuật, khoa học và đời sống thực 
tế» (3). | 

^úói đến ÿ Hrởng của cuộc sống là 
nói điên cái zÌ cao đẹp, cho nèn trong 
thời dại chúng Ea chỉ có mục đích 
CHỐC sống của giai cấp công nhân, 
của những ndưười lao động bị áp bức 
bóc lò, của tắt đi những ai Lự "uyên 
đầu (ranh cho sự nghiệp cách mạng 
Gian chính mới đăng gọi là lỷ tưởng của 
CHọc sống, Còn mục địch cuộc sống 
của cac giai cấp bóc lột, thông trị, 
các Phê lực phần dòng và bẻ lũ lay 
Si ca chứng khóng thề øọi là lý 
HƯỚNG ca chộc sông mặc dù chúng 
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cũng vẫn thường nói đến ®lý tưởng . 


-Bè lũ Ngò-Đinh-Diệm. Nguyễn-Văn- 


Thiện, tay sai đắc lực của đế quốc 
MỸ ở miền Nam nước ta trước đây. 
đã chẳng không ngớt rêu rao về lý 
tưởng «quốc gia», “dân chủ ® sủa 
chúng đấy sao? Hoặc như hiện nay, 
tập đoàn phản cách mạng Pôn Đốt — 
lẻng Xa-ry, được thế lực phẫn động 
trong giới cầm quyền ở Bắc-kinh nuôi 
dưỡng và sử dụng, đã chẳng luôn 
mồm tr xưng là “cộng sản », khoe 
khoang chúng dang “xây dựng cHú 
nghĩa công sẵn trong sạch? và « tuyệt 
vời », đang « thực hiện lý tưởng cộng. 
sản ® đấy bay sao? ThẬt rù, chúng 
làm gì có lý tưởng. Chúng chỉ có 
những mục địch thấp hèn của cuộc 
sống (về mọi mặt chính trị, kinh tế...) 
mà thôi. 

Mục dích cuộc sống có tính giai cẩip. 
Trong xã hội có giai cấp, mục đích 
cuộc sống, của mỗi giai cấp do thế 
giới quan 0à nhân sinh quan,của giai 
cấp. đó chỉ phối và quyết dịnh. Hồ 
Chủ tịch đã phân tích : “Trong xã 
hội cũ, bọn phong kiến địa chủ, bọn 
Lư bản và đẻ quốc thẳng tay áp bức 
bóc lọt những tầng "lớp người khác, 
nhất là công nhân và nông đân, Chúng 
cướp của chung do xã hội sản xuài 
ra, làm của riêng của cá nhàn chúng, 
đề chúng «ngồi mát ăn bài vàng ®, 
Nhưng miệng chúng luôn luôn huệnh 
hoang những danh từ “đạo đức », 
«tự do», dàn chủ» v.v, ` 

Không thề chịu áp bức bóc lột 
mãi, công nhân, nòng đân và nhân 
dàn lao động khác nồi lên làm cácÀ 
mạng đề tự giải phóng và đề cải tqo 
xã hội cũ xấu xa thành xã hội mới 
tốt đẹp, trong dó những người lao 
động đều được ấm no, sung Sướng, 
không có người bóc lột người » (‡), 

Cuộc sống có lý tưởng và cuộc sống 
không có lý tưởng chỉ có những mục 


(3) V.I. Lã-nin: Toàn táp, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1962, tập V, trang 612, 

(4) Hồ Chủ tịch bàn sề giáo dục, Nhà xuất 
bản Giáo dục, Hà-nọi, Í9ó2, trang 198—19Q. 


..= 


địch thấp hèn, là những cuộc sống 
hoàn toản khác nhau về bản chất. 
Cuộc sống có lý tương là cuộc sống 
cao đẹp, sống đầy đủ nhất (nói theo 
nghĩa toàn điện của cuộc sống), một 
cuộc sống xứng dáng, đáng sống. Còn 
cuộc sống không có lý tướng là cuộc 
sống đầy dảy những vô vị, chắn 
chưởng, những tầm thường, nhó nhẹn. 


_ Sự hình thành 0à phát triền lụ tưởng 
của cuộc sống con người, có tính quy 
lui. Không phải bao giờ lý tưởng 
cũng đi đôi với cuộc sống của con 
người, không phải bất cứ ai cũng có 
lý tưởng, mà lý tưởng chỉ nảy sinh 
từ cuộc sống đấu tranh — từ nhu cầu 
chỉnh phục thiên nhiên, cải tạo xã 
hội cũ và xây dựng xã hội mới —, 
và chính đó là điều kiện tất yếu đề 
hình thành và phát triên lý tưởng. 
Điều đó cắt nghĩa vì sao dưới các chế 
độ do các giai cấp bóc lột và các loại 
phản động đủ mọi màu sắc thống trị, 
dù chúng có đàn áp tàn khốc đến 


- đâu, dù chúng có xuyên tạc và mị dân 
` đến đâu, lý tưởng cách mạng vẫn ' 


hình thành và phát triền trong thế 
hệ trẻ, đại biểu cho tương lại của xã 
hội. Mặt khác, điều đó cũng nhắc nhở 
chúng ta rằng mặc dù chế độ xã hội 
chủ nghĩa tốt đẹp là diều kiện hết 
sức thuận lợi cho việc hình thành và 


"phát triền lý tưởng cách mang của 
° > 


thế hệ trẻ, nhưng lý tưởng cao dẹp đó 
không tự nó đến với mọi người, mà 
muốn cho thế hệ trẻ trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa sống thật sự có lý tưởng 
thị cần phái tích cực giáo dục bồi 
đưỡng, rèn luyện họ trong lò lửa đấu 
tranh cách mạng, trong thực tiên của 
bà cuộc cách mạng: cách mạng về 
quan hệ sắn xuât, cách mạng khoa 
học kỹ thuật, cách mạng từ tưởng và 
văn hóa, trong đó cách nung khoa 
học kỹ thuật là then chót, cña sự 
nghiệp xâv đựng chế độ làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa, xâv dựng nền 
sản xuất lớn xã hội chú nghĩa. xây 
đựngsnen văn hóa mới, xây dựng con 
nưười mới xã hội chú nghĩa, của công 


cuộc củng cố quốc phỏng, bảo vệ Tô 


“quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Lê- 


Duân đã nói : ® Không phải,mọi người 
sinh ra là đã có lý tưởng. phầm chất 
tốt đẹp cả. Lý tướng, phầm chất cách 
mạng chỉ có thề được hỉnh thành 
trong quá trình đấu tranh cách mạng, 
trong sản xuất, chiến đấu và tu 
đưỡng ® @). 


* 


Là con em của mớt đân tộc anh 


- hùng có hơn bốn nghìn năm lịch sử 


Z 


đựng nước và giữ nước, thế hệ trễ 
Việt-nam kế thừa truyền thống tốt 


. đẹp của dân tộc : truyền thống cần củ, 


thông mìỉnh, sáng tạo trong lao động 
xây dựng đất nước, và đoàn kết, mưu 
trí,anh dũng, kiên cường trong kháng 
chiến chống bọn ướp nước, giành và 
giữ độc lập, tự do của dân tộc. bảo 
vệ chủ quyền của Tỏ quốc. Truyền 
thống hết sức quý báu ấy cũng chính 
là lý tưởng cuộc sống truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác của dân tộc 
ta. Hồ Chủ tịch — người cộng sản 
Việt-nam quang vinh đầu tiên — cùng 
với Đảng ta, trong hơn nửa thế ký 
qua, tiếp thụ và vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác — ILô-nin, kết hợp 
nhuần nhuyễn truyền thống vẻ vang 


“của đân tộc với chân lý cách mạng 


sáng nơười của thời đại, đã nâng cao 
ước mơ, lý tưởng ngàn đời của đàn 
tộc, đem lại cho nhàn đân và thẻ hệ 
trẻ nước ta ?j rởng cách mạng có sức 


- mạnh vô đị“4*: Đóc lập dán lộc 0à 


thống nhất T6 quốc. chủ nghĩa +xã 
hội uà chủ nghĩa công sản. Con đường 
cách mang đầy hv sinh. gian khô 
nhưng hết sức vẻ vang của những 
thanh niên cách mang, những nưười 
cộng sản Việt-nami mà Liêu biểu là Bác 
Hồ vĩ dại, đã và dàng di, là con đường" 
phần dàu khóng miệt mối cho việc 
thực hiện TỶ tường cách Trạng cao 


— 


(5) Lâ-Duàn: 7hanh niên cới cách mụng xã 
hội chủ ngủia, Nhà xuất bản Thanh niên, Hạ- 
nội, Ì90ó6, trang 199. 
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nhắc nhở: 


Đồng chí Lê-Duần đã phân 


đẹp đó. Hồ Chủ tịch thường xuyên 
“Những người cộng sản 
chúng ta không một phút nào dược 
quên lý tưởng cao cả của mình là 
phấn đấu cho Tô quốc hoàn toàn độc 


lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn. 
thắng lợi trên đất: nước ta và trên- 


toàn thế giới » (6). 


Là người trire tiếp lãnh đạo thế 
hệ trẻ, Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã hết 
sức coi trọng việc bồi dưỡng lý tướng 
cách mạng cho thanh niên, coi đó là 
Uuấn đề quan trọng hàng đầu của sự 
nghiệp giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ 
Việt-nam, là vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược trong : toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, bảo đảm thắng lợi 
ngày nay và niai sau, cho sự nghiệp 
cách mạng vẻ vang của nhân dân ta. 
tích : 
® Thanh niên có mạnh, dân tộc mới 
mạnh. Nhưng cải gì đã tạo nên sức 


mạnh «đời núi lấp biềnp của thanh: 


niên ta? Phải chăng sức mạnh đó đã 
bắt. nguồn từ lý tưởng cách mạng. lỦ 
trởng chiến đấu do Đảng ta giáo dục 
và bồi đưỡng cho thanh niên từ mắy 
chục năm nay ?» (7). : 

Có đặt vấn đề ‹bồi dưỡng lý tưởng 
cách mạng cho thanh niên trong toàn 
bộ cuộc đấu tranh giai cấp đang diễn 
ra hết sức gay gắt và liên tục ở trong 
nước cũng như trên thế giới, có xem 
xét vấn đề này trong bối cảnh bè ũ 
phản động quốc tế câu kết với chủ 
nghĩa dể quốc tìm mọi cách giành 
giật thế hệ trẻ với £chúng ta một 
cách quyết liệt để thực: hiện 
những mưu đồ đen tối của chúng, 
mới thấy hết ý nghĩa sâu sắc của 
những kết quả dã dạt được và công 
lao to lớn.của Đảng ta và Hồ Chủ 


“,tịch trong sự nghiệp giáo dục, rên 


luyện thế hệ trẻ nước ta, cũng như 
của những vêu cầu đang và sẽ đặt ra 
đối với sự nghiệp đó. 

Gói cách mạng là sự nghiệp vĩ đại 
của ca đân tộc nà thanh niên lại là 
một bộ phạn quan trọng, coi “một 
năm khởi đầu từ mùa Xuân”, «một 


s4 


N 


đời khởi đầu từ tuôi trẻ. Tuôi trẻ là 
rnủa xuân của xã hội » (8), thế hệ trẻ 
lại là người chủ hiện tại và tương lai 
của nước nhà, Đẳng ta đã hết sức 
quan tâm đến việc giáo dục, bồi 
dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ 
trẻ, làm cho lỷ tưởng cáth mạng luôn. 
luôn gắn liền uới cuộc sống của thể hệ 

trẻ, lý tưởng cách mạng trở thành mục 
đích cao đẹp tuộc sống của thể hệ trẻ. 
Thông qua việc tồ chức đưa thế hệ 
trẻ vào hành động cách, mạng, rèn 
luyện họ trong lò lửa đấu tranh chỉnh 
phục thiện nhiên, đẩu tranh cải tạo. 
xả hội cũ và xây dựng xä hội mới, 
Đẳng ta đã giáo dục, bồi dưỡng, vũ 
trang cho cuộc sống của họ lý trởng 
cách mạng bách chiến bách thắng của: 
Đẳng, làm cho họ nhanh chóng trưởng 
thành, có những cống hiến vẻ vang 
đối với Tồ quốc và dãn tộc. Lý tưởng 
cách mạng đã trở thành động lực đấu 
tranh và nguồn gốc sức mạnh vô 
địch của thế hệ trẻ, 

Lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ 
Việt-nam là động lực của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ TÔ quốc xã hội 
chủ nghĩa, và chế độ xã hội chủ nghĩa 
đã thật sự là chỗ dựa vững chắc và 
điều kiện thuận lợi bảo đảm thành 
công cho việc giáo dục, bồi đưỡng 
lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. 


L.‹ 


Xây dựng và bồi dưỡng lý tưởng 
cách mạng cho thế hệ trẻ là vêu cầu 
khách quan của cách mạng đồng thời 
cũng là nguyện vọng thiết tha của the 
hệ trẻ nước ta. 

Lự tưởng cao đẹp của thế hệ trẻ Việt- 
nam ngày nay là ra sức phấn đấu cho 
sự toàn thắng của những mục tiêu 


(6) Trích theo báo 7rến phong, so 24, tháng 
6-78, trang 3. 

Œ) Lẻ-Duàn: Thanh niên oới cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Thanh niên, ˆ 
Hà- nội, Í966, trang 179. 

(8) Những lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l956, tập T, 
trang 72. 


cách niạng mà Đẳng ta đã đề ra: chủ 
nghĩa xã hội uà chủ nghĩa cộng sản. 
Xuất phát từ cơ sở lý luận khoa học 
và từ thực tiễn cách mạng nước ta, 
lý tưởng đó bắt rễ mỗi ngày một vững 
chắc vào thế hệ trẻ Việt-nam và có 
sức mạnh lớn lao. Lý tưởng đó là mục 
tiêu phấn đấu suốt cả cuộc đời của 
môi một thanh niên. Hạnh phúc lớn 
lao nhất của thế hệ trẻ Việt-nam là 
suốt đởi phấn đấu thực hiện thành 
công lý tưởng cách mạng cao quý đó 
đưới ngọn cờ lãnh đạo bách chiến 
bách thắng của Đảng. | | 
Chủ nghĩa xä hột ouà chủ nghĩa cộng 
sản là lý tưởng, là mục tiêu cách mạng 
của thế hệ trẻ Việt-nam. Đề thực hiện 
mục tiêu cách mạng lâu dài đó, chúng 
ta phải phấn đấu thực hiện từng bước 
những mục tiêu cách mạng trước mắt, 
có thề gọi là lj tưởng cách mạng cụ 
thề trong từng giai đoạn cách mạng. 
Mục tiêu cách mạng do Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng cùng những Nghị 
quyết 2, 3 và 4 của Ban chấp hành 
trung ương Đảng đề ra gần đây : xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa chỉnh là lủ trởng cách mạng cụ 
thề hiện na của thể hệ trẻ Việt-nam ta. 
Tin tưởng vào ý thức giác ngộ về lý 
trởng cách mạng và tiềm năng cùng 
năng lực làm chủ tập thề của mình, thế 
hệ trẻ nước ta coi việc phấn đấu thực 
hiện thẳng lợi lý tưởng cách mạng cụ 
thề đó là trách nhiệm, vinh dự và niềm 
hạnh phúc lớn lao nhất của mình trong 
giai đoạn mới của cách mạng. Đồng 
chí Lê-Duần đã nói với thanh niên 
ta: Hạnh phúc lớn lao nhất của 
thanh niên là cống hiến trọn vẹn tuồi 
trẻ của mình cho sự nghiệp cách mạng 
cao cả đó. Vinh quang và hạnh phúc 
thuộc về những ai biết cống hiến thật 
nhiều cho chủ nghĩa xã hội, cho lợi 
ích của nhân dân, của Tồ quốc ®(9). 
Lý tưởng cách mạng không phải là 
một cải gì trừu tượng. Lý tường cách 
mạng chung của cả thế hệ trẻ Việt- 


nam cũng là lỷ tướng của mỗi một 


bạn trẻ, nhưng lý tưởng cách mạng 


chung đó phải được thề hiện ở từng 
người bảng những nhiệm vụ cụ thề 
theo sự phân công trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa có lãnh đạo. có tồ chức của 
chúng ta. Thực hiện lý tưởng cuộc 
sống của mình, trước tình bình và 
nhiệm vụ cách mạng hiện nay, mỗi 
một đoàn viên và thanh niên ta sẵn 
sàng đi bất cử đâu, làm bất kỳ việc gì 
mà Tô quốc cần đến, và với ý thức 
làm chủ tập thê cao, đem hết tài năng 
và tỉnh thần sáng tạo hoàn thành thật , 
xuất sắc nhiệm vụ của mình. 

Chọn con đường 0uào đời là vấn đề 
hết sức quan trọng đối với mỗi một 
thanh niên đề thực hiện một cách cụ 
thê lý tưởng cách mạng của mình. Tại 
những « Diễn đàn thanh niên » do các 
cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
Chi-Minh tô chức về những chủ đề « lý 
tưởng của thanh niên ®, tương lai wà 
tiền đồ của tuôồi trẻ », «con đường 
vào đời của thanh niên ..., đại đa số 
các bạn trẻ đã có những suy nghĩ 
đúng đần, tổ ra vững vàng trong việc 
xác định lý tưởng cách mạng của mình 
trên cương vị và nhiệm vụ công tác 
cụ thê. Sự nghiệp cách mạng về vang 
của Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
chúng ta ngày nay đang mở ra cho thế 
hệ trẻ nước ta hàng trăm nẻo đường 
thênh thang đề cùng đi về một mục 
đích, một lý tưởng, đề cống hiến và 
tiến bộ, trưởng thành. Nhiều bạn trẻ 
học xong phồ thông đã trở thành 
những xa v;ẻn hợp tác xã nông nghiệp, 
những công nhân các nhà máy, công, 
nông,Ìâm trường,nhữngmậu dịch viên, 
những cô nuôi dạy trẻ, những thầy 
giáo, những kỹ thuật viên... say sưa 
với nhiệm vụ,có những cống hiến xứng 
đáng và trưởng thành nhanh chóng về 
mọi mặt. Nhiều bạn trẻ ở các thành 
phố, tỉnh đồng bằng đông đân đã trở 
thành những người lính tiên phong 
của đội quân lao động đi xây dựng 


(9) Lê-Duần: Thanh nién oới cách 


xả hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Thanh niên 
Hà-nội, 1966, trang 142. 
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những vùng kinh tế mới, tiến công 
những vùng đất nông nghiệp hoang 
hóa, đánh thức 15 triệu héc-ta rừng và 
đất rừng ra khỏi giấc ngủ triền miện 
hàng thế kỷ nay, chỉnh phục 1,3 triệu 
ki-lô-mét vuông biền cả và thềm lục 
địa đề làm giàu cho Tô quốc. Nhiều 
bạn trẻ khác gia nhập các lực lượng 
vũ trang đã rên luyện tốt, luôn trong 
tư thế sẵn sàng chiến dấu, và anh 
dũng chiến đấu bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Đội ngũ thanh niên 
trí thức say mê sáng tạo, cống hiến 
thật nhiều cho Tô quốc. Sức mạnh của 
thế hệ trẻ bắt nguồn từ lý tưởng cách 
mạng, đã góp phần quan trọng làm 
nên sức mạnh to lớn của đân tộc ta. 


Ở các bạn trẻ đó, cuộc sống Đà lÚ 
. tưởng đã gắn bó chặt chẽ uởi nhau Đà lỦ 
tưởng cách mạng đã trở thành mục 
đích bà nội đụng cao đẹp của cuộc sống. 

Tiếc thay ! Côn một số ÍL thanh niên 
chỉ mới có cuộc sống mà chưa có lý 
tưởng, boặc nói một cách khác, chỉ 
mới có cuộc sống tầm thưởng của bản 
thần với những mục đích thấp kém 
của cuộc sống cá nhân mà thôi. Cuộc 
sống ấy còn ở ngoài lề xã hội, chưa có 
ích gì cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa ; là cuộc 
sống ăn bám xã hội của những người 
có nghĩa vụ phục vụ dắt nước mà ngại 
lao động, ngại những eòng việc vất vá, 
ngài gian khô khó khăn, ngại xà thành 
phố, ngại công tác ở rừng núi, -v.v, 
Cuộc sống của tuôi trẻ không được vũ 
trang bằng lý tưởng cách mạng đã 
đụnh là cuộc song tâm thường nhưng 
theo quy luật của cuộc sống, mức độ 
thấp kém đó không phải chỉ dừng lại 
ớ đấy. Nhân đàn ta thường nói “nhàn 
cứ VI bất thiện »; nêu cuộc sống, nhất 
là cuộc sống của thanh niên, mà chỉ 
có ăn khong ngồi rồi, chờ việc nhàn 
hay không được cuốn hút vào những 
công tác cụ thẻ, sôi động của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
thì cuộc sống đó sẽ là miếng đất tốt 
cho những hiện tượng tiêu cực (nhì 
lỗ lăng trong 


Õ 


sanh hoạt, càn quấy, . 


phe phảy, làm ăn bãt chỉính.., thậm 
chỉ phạm pháp) phát triền. | 

Hiện nay, bên cạnh hàng chục vạn 
thanh niên ở miền Nam đã tham gia 
các hoạt động cách mạng từ sau khi 
miền Nam hoàn toàn giải phóng (tham 
gia các đội thanh niên xung phong 
xây dựng các vùng kinh tế ; tham gia 
cải tạo công thương nghiệp tư báu 
tư đoanh, quản lý thị trường; thiim 
gia cải tạo nông nghiệp; giữ gìn trật 
tự an nình, phục vụ chiến đấu và chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc), và có nhiều tiến 
bộ, đăng khen nơượi, cũng còn một số 
ít thanh niên hư hỏng ở các thành thị 
chưa có chuyền biến tốt, cần được 
giúp đỡ nhiều hơn nữa. Chưa nói đến 
ước mơ cao đẹp và lý tưởng là điều 
còn rất xa lạ đối với họ, mà nưữav cá 
cuộc sống bình thường cũng chưa dcn 
với họ. Ở miền Bắc, lác đác một số ít 
thanh niên lạc hậu dua đòi, chạy theo 
những thị hiểu tầm thường, thấp kém 
trong cuộc sống, xao lăng lý tưởng 
cao đẹp vốn có của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, xa lạ dần với những phẩm 
chất tốt đẹp của thế hệ trẻ nước ta 
ngày nay, cũng cần được giáo đục, 
rẻn luyện một cách tích cực. Đó là 
điều mà Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chí-Minh và các cơ quan có trách 
nhiệm đang quan tâm. 


Phong trào & Ba xung kích làm chÈ 
tập (hể” phát động trong thanh niên 
cả nước ta từ đầu năm triav đang phát 
triển mạnh mẽ và được tiếp tục nâng 
lên một bước trong tỉnh hình và nhiệm 
vụ mới, với việc tô chức lực lượng 
thanh niên ung kích xâdỤ dựng 0à bao 
Đệ Tó quốc ®d hội chủ nghĩa, là thời 
cơ tốt và điều kiện thuận lợi mới dẻ 
thể hệ trẻ Việt-nam thực hiện lý tưởng 
cách mang của mình. Đợt sinh noạt 
chủ đề Đất nước và tuôi trẻ? đo 
Đoàn thanh niền cộng sản Hồ-Chí- 
Minh tô chức tử đầu năm nay, được 
Hội nghị lần thứ 26 Ban chấp hành 
trung ương Đoàn thanh niên công sản 
Hö-Chí-Minh họp gần đày quyết định 
nâng lên thành chủ để *“Tuôi trẻ và 


fồ quốc xñ hội chủ nghĩa", dã thu 
hút hàng triệu đoàn viên và thanh 
niên tham: gia sôi nồi, nhất là từ khi 
tạp đoàn phản động trong giới cần 
quyền Pắc-kinh công khai ráo riết thì 
hành chính sách. thủ địch đối với 
cách mạng nước ta. Đợt sinh hoạt chủ 
đề cùng với việc trên 7 triệu rườỡi 
đoàn viên và thanh niên trong cả 
TưƯỚC đăng ký tham gia lực lượng 
(hanh niên xung kích ~xâu dựng 0à bảo 
oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa đã làm 
bùng lên khí thế cách mạng mạnh mẽ 
của phong trào thanh niên cả nước; 
thể hiện cụ thê lý tưởng cách mạng 


của thế hệ trẻ Việt-nam trước tỉnh. 


hình và nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới. Ngày nay, lý tưởng 
cách mạng của thế hệ trẻ nước ta 
được thề hiện tập trung trong phong 
trào «Ba xung kích làm chủ tập thề? 
với những nhiệm vụ eụ thể là: hãng 
hái thi đua lao động sản xuất, hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước năm 1928 
và các kế hoạch Liếp sau; sẵn sàng 


tình nguyện lên đường làm mọi nhiện: 


vụ mà Tô quốc cần; hăng hái gia 
nhập các lực lượng vũ trang nhân 
dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 
xã hội, sẵn sàng chiến đấu và chiến 


đấu bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Đề cho cuộc đởi mình có ý nghĩa, 
mỗi một thanh niên chúng ta cần giải 
quyết tốt hai văn đề: xảy dựng ÌJ 
tưởng cách mạng öuà phẩn dấu thực 
hiện lý tưởng. Hai vấn đề này có quan 
hệ hữu cơ với nhau. Xây dựng được 
lý tưởng cách mạng cho cuộc sống đã 
là việc khó nhưng phấn đấu thực hiện 
thẳng lợi lý tưởng Lại càng khó khăn, 
đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của mỗi 
người chúng ta. Không íL người do Ý 
chí cách mạng giảm sút, nghị lực cách 
mạng không còn, đã chủn bước ngã 
lòng trước những gian khô, khó khăn 
hoặc bị những dục vọng thấp hẻn 
_ của cuộc sống chỉnh phục mà bỏ đở 
cọn đường cách mạng, cain tâm làm 
kể chiến bại, thậm chí eó trưởng hợp 
phần lại chính lý tưởng của mình. 


Người xưa đã nói một cách triết lý : 
« Đường đời đi khó nhưng không khó 
vi ngăn sông cách núi mà chỉ khó 
vì lòng người ngại núi e sông !®. 
Đoàn viên và thanh niên ta cần 
qua học tập, nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, lịch sử cách mạng Việt- 
nam. lịch sử của Đảng ta, đường lỗi 
chính sách của Đảng... mà tự xây 
đựng và kiên định thế giới quan chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin và nhân sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa; kết hợp 
nhuần nhuyễn lòng yêu nước nồng 
nàn với ý thức giác ngộ cao về giai 
cấp công nhàn, kiên quyết chiến đấu 
suốt đời cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, cho 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản trên đất nước ta. 
Mỗi một đoàn viên và thanh niên luôn 
luôn tự bồi đưỡng và phát huy chủ 
nghĩa anh hủng cách mạng. ÿ thức 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, có 
dũng khí đấu tranh bất khuất, kien 
cường, không sợ gian khô hy sinh, 
sẵn sàng quên mình vì cách mạng như 


. những gương anh hùng của nhiều 


đơn vị, cả nhàn thanh niên ta hiện 

nay trong chiến dấu bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa mà tiêu biều là anh 
hùng liệt sĩ Lê-đình-Chỉnh và Đoàn 
công an nhân dân vũ trang Thanh- - 
xuyên. Đồng chí Lê-Duần đã nói: 
€ Cuộc sống chỉ cao quý khi chúng ta 
sống có lý tưởng và dẻ thực hiện lý 
tưởng khi cần có thê xả thân vì sự 
nghiệp chung của dân tộc, của giai 
cấp » (10). 

Đề phấn dấu thực hiện thẳắng lợi lỨ 
(trở cách mạng, mỗi một đoàn viên 
và thanh niên không ngừng học tập. 
rèn luyện nắng cao năng lực làm chủ 
tập thẻ œä hội chủ nghĩa của mình. 
Năng lực làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa bao gồm những yếu tố chủ yếu : 
trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ, quản lý kinh tế; trình độ, 


(10) Lê.Duần : Thanh niên oới cách mạng 


xá hội chử nghĩa Nhà xuất bản Thanh niên, 
Hà-nội, Ì266, trang l4Q 


' hŸi 


khả năng tồ chức, thực hiện những 
nhiệm vụ công tác nhất định ; trình 
độ vàn động, tồ chức quần chủng 
thực hiện các nhiệm vụ của Đẳng, v.v. 
Những năm gần đây, thanh niên ta 
có nhiều tiến bộ vệ văn hóa, khoa 
học, kỹ thuật nghiệp vụ. đó là cơ sở 
thuận lợi cho việc phấn đấu thực 
hiện lý tưởng trong các nhiệm vụ cụ 
thề được giao cho. Như ở nhà máy 
ô-tô Ngô-Gia-Tự, 77% tồng số thanh 
niên có trình độ văn hóa cắp I]I và 
đại học; ở mỗ than Hà-lìm (Quảng- 
ninh) về kỹ thuật 28,65 tông số doàn 
viên và thanh niên có trình độ sơ cấp, 
13,22% có trình độ trung cấp và 2,375 
có trình độ cao cấp. Trong nôngnghiệp, 
thanh niên ở các hợp tác xã cũng 
là lực lượng chủ yếu nắm kỹ thuật 
trong mọi khâu eụ thẻ sẵn xuất. Theo 
Niên giám thống kê tóm tắt năm 1975 
thì ở miền Bắc 7,84 thanh niên trong 
nông nghiệp được đào tạo một cách 
hoàn chỉnh, 22.4X4 thanh niên công 
nhản được đào tạo vững về tay nghề 
và 155% thanh niên oó trình độ đại 
học. Tuy nhiên, Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chíi-Minh và các cơ quan có 
trách nhiệm còn tiếp tục tăng cường 
hơn nữa việc động viên, khuyến khích, 
giúp đỡ thanh niên tiếp tục học tập 
văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật, 
nghiệp vụ đề không ngừng nàng cao 
năng lực làm chủ tập thê. Theo tài 
liệu khảo sát về tình hình thế hệ trẻ 
gần dây ở một số địa phương. cơ sở 
thì tại 4 xí nghiệp ở Hà-nội mới có 
53 tông số thanh niên tham gia học 
tập thêm tại các trưởng, lớp ngoài giở 
sản xuất ; ở các công trường tỷ lệ đó 
còn thấp hơn nhiều : mới có 18. Qua 
62 phiếu trưng cầu ý kiến của thanh 
niên ở một số cơ sở, chỉ có 29 phiếu 
thề hiện xu hướng muốn tiếp tục học 
tập thêm ngoải giờ sản xuất về văn 
hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ. 


Nâng cao năng lực làm chủ tập thê 
của thế hệ trẻ đề họ có đủ khả năng 
thực hiện lý tưởng cách mạng là 
nhiệm vụ trực tiếp và cụ thê của 


bê 


toàn hệ thống chuyên chính vỏ sản. 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng, cũng như 
của chủ quan mỗi một đoàn viên và 
thanh niên. Khó có thề “aói rằng thể 
hệ trẻ thực hiện tốt lý tưởng cách 
mạng của mình một khi năng lực làm 
chủ tập thề của chính bản thân bọ 
lại thấp kém. Và «điều đó chỉ có the 
thực hiện được trên cơ sơ một nên 
học vấn hiện đại, và nếu họ (tức thế 
hệ trẻ — VCC) không có nền học vẫn 
đó, thì chủ nghĩa cộng sản văn chỉ 
là một nguyện vọng mà thôi » (11). 


* s 
Trong cuộc đời của mỗi người, giai 
đoạn nào trong đời cũng hết sức quỷ 
giá nhưng nói cho củng thì tuồi trẻ là 
tuồi quý nhất vi tuôồi trẻ là tuôi nuôi 


.đdưỡng nhiều ước mơ, khát khao với 


lý tưởng nhất và cũng là tuôi có 
nhiều khả năng nhất đề thực hiện 
ước mơ, lý tưởng, nhất là tuôi trẻ 
trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Thanh niên ta nhiều người đã đọc 
và say mẻ tác phầm nồi tiếng Thép 
đã tôi thế đấy với nhân vật Pa-ven 
và rất đồng tình với tác giả Nhi-eo- 
lai Ô-xtơ-rốp-xki : “Cải quý nhất của 
con người là cuộc sống. Đời người 
chỉ sống có một làn, phải sống làm 
sao đề khỏi phải xót xa ân hận vì 
những năm tháng đã sống thừa, đề 
khỏi phải hồ thẹn vì một đĩ vãng tỉ 
tiện và đớn hèn, và đề khi hấp hối 
có thê nói rằng: suốt cả đời tôi và 
sức tôi đều đã cống hiến cho sự nghiệp 
đẹp đẽ nhất thế giới : sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng nhân loại ®. 

Được Đảng giáo dục, tồ chức và 
lãnh đạo, thế hệ trẻ nước ta, vũ trang 
bằng lý tưởng bách chiến bách thắng 
của Đảng, nhất định sẽ sống một 
cuộc sống có ý nghĩa cao đẹp, sẽ 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới và 
phấn đấu suốt đời cho thắng lợi của 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 


(11) V.I, Lê-nin : Toàn táo, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1969, tập 21, trang 220... 


TỔ (HỨC IẠI SẢN XUẤT TIỂU (ÔNG NGHIỆP VÀ THỦ 
(NG NGHIỆP  (ÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ MIỄN NAM: 


IỀU công nghiệp và thủ 
Z6 công nghiệp ở các tỉnh và 

thành phố miền Nam có 

một tiêm lực khá lớn. Với 
hàng chục nghìn cơ sở lớn nhỏ khác 
nhau thuộc nhiều ngành nghề thiết 
yếu đối với đời sống và xuất khầu, 
hằng năm nó có khả năng sản xuất 
hàng tỷ đồng về giá trị hàng hóa. Với 
công cụ sản xuất và thiết bị của một 
số cơ sở tương đối tốt, với tay nghề 
khéo léo của thợ thủ công, trước đây 
lại có điều kiện tiếp xúc với sinh hoạt 
của các nước có nền kinh tế phát triền, 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
ở miền Nam đã sản xuất một khối 
lượng hàng hóa có phẩm chất tốt, mặt 
hàng phong phú, đa đạng, có trình độ 
mỹ thuật khả, thỏa mãn được ở mức 
độ nào đó nhu cầu muôn hình muôn 
vẻ của nhân dân. Trên một số mặt 
hàng, tiều công nghiệp và thủ công 


nghiệp đã làm ra được một số sản. 


phầm vượt xa khả năng của từng cơ 
sở cá biệt, đem lại hiệu quả kinh tế tốt. 

Nhưng nói chung, do còn trong tỉnh 
trang sẵn xuất nhỏ, một thời gian lại bị 
tác động của các quy luật kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, cho nên tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp ở miền Nam vẫn còn 
nhiều nhược điềm và nét tiêu cực. Mặc 
dủ vậy, trên con đường công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, một chính sách 
kinh tế đúng đắn đòi hỏi chúng ta phải 


NGUYÊN-BÍCH - 


phát huy, mở rộng và nâng cao năng 
lực sẵn xuất của tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp ở miền Nam trên cơ 
sở cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Ngày nay, nền chuyên chính vô sản 
đã được xác lập và ngày càng củng cố, 
kinh tế quốc doanh đã chiếm ưu thế 
tuyệt đối trong nền kinh tế quốc dân, 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trên tất cả các lĩnh vực đã và đang 
được tiến hành một cách toàn điện và 
sâu sắc. Các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội bất đầu phát huy tác 
dụng ở miền Nam. Trong điều kiện ấy, 
chúng ta hoàn toàn có khả năng cải 
tạo. tò chức lại sẩn xuất của tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp ở miền 
Nam, đưa nó tiến dần lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 


Tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp 
với sở hữu cá thê về tư liệu sản xuất, 
sẵn xuất nhỏ và phân tán, trình độ 
trang bị kỹ thuật nói chung thấp, 
phân công lao động đơn giản, năng 
suất lao động thấp, lại quen chịu tác 
động của các quy luật kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, cần được cải tạo theo những 
nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội và 
phải được tồ chức lại, đề tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đó là một 
tất yếu kinh tế khách quan. 


Mục đích cơ bản, bao trùm của công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và tồ 
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chức lại sẵn xuất đối với tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp là tạo ra 
những điều kiện, những tiền đề nhất 
thiết phải có đề phát triền sản xuất. 
Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, tô 
chức lại sản xuất phải làm cho thợ thủ 
công yên tâm, phấn khởi đem hết 
nhiệt tình ra xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, thúc đầy quá trình chuyên môn 
hóa và hợp tác hóa, thúc đầy phong 
trào cải tiến kỹ thuật. và hợp lý hóa 
sản xuất; từ đó làm cho sản phầm của 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
phát triền về số lượng, phong phú về 
chủng loại và mặt hàng, có trình độ 
mỹ thuật và chất lượng cao hơn trước, 
phục vụ một cách nhạy bén và thuận 
lợi cho tiêu dùng trong nước và xuất 
khầu. Đây là thước đo kết quả của 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, tổ chức lại 
sản xuất, chỉ đạo thực biện, tốt hay 
khòng tốt. 

Đương nhiên, quá trình cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, tồ chức lại sản xuất 
đối với tiều công nghiệp và thủ còng 
nghiệp cũng là một quá trình hạn chế 
và xóa bỏ những mặt tiêu cực của nó 
do chế độ kinh tế cũ đề lại. Song, nhất 
thiết không được vì vậy mà gây trở 
ngại cho sẵn xuất; ngược lại, phải 
duy trì uà phát triền được sẵn xuất. 
Đó là tư trởng chỉ: đạo quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và tỒ chức lại 
sản xuất đối với tiều công nghiệp vả 
thủ công nghiệp. | 

Muốn thực hiện được mục đích bao 
quát ấy, chúng ta cần quan tâm giải 
quvết mấy vấn đẻ chủ yếu đưới đây : 

Một là, fiến hành quụ hoạch sản 
xuất. Tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp là một bộ phận quan trọng của 
kinh tế địa phương, dỗng thời lại 
nằm trong từng ngành công nghiệp 
của cä nước. Quốc doanh trung ương, 
quốc doanh địa phương, tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp là mọt thê 
thống nhất, dựa vào nhau đề phát 
triền trên một quy hoạch chung. 

Trên cơ sở điều tra, Rắm vững 
năng lực sản xuất của từng ngành 


ña 


công nghiệp trong cả nước, dựa trên 
phương hướng phát triền trước mắt 


.và lâu dài, có sự sắp xếp hợp lý 


theo tư tưởng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, có phân công, hợp tác, 
tạo nên một trình độ chuyên môn 
hóa trong sản xuất, thì năng lực 
của từng ngành công nghiệp sẽ được 
nâng cao lên rất nhiều. Từ đó, chúng 
ta sẽ tiết kiệm được vốn đầu tư, sản 
xuất được nhiều sản phầm mà trước 
đây không làm được, hiệu quả kinh 
tế chung của nền kinh tế quốc dân và 
của từng cơ sở sẽ được nâng lên rất 
nhiều. Trong quy hoạch, cần xác định 
rõ, đối với ngành, nghề nào, mặt hàng 
nào, thì công nghiệp quốc doanh và 
các hợp tác xã tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp cùng làm ; đối với 
ngành, nghề nào, mặt hàng nào, 
thì đề cho các hợp tác xã thủ công 
nghiệp và tiều công nghiệp sẳn xuất 
mà quốc doanh chưa làm hoặc không 
làm; đối với ngành, nghề nào, mặt 
hàng nào, thì chỉ phát triền công 
nghiệp quốc doanh mà không sử dụng 
các hợp tác xã tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp. 


Trong tình hình sản xuất chưa ồn 
định, việc quy hoạch sản xuất tuy có 
nhiều khó khăn nhưng không phải là 
không làm được. Điều quan trọng là 
cần điều tra nắm chắc tỉnh hình, xác 
định cho được phương hướng sản xuấ t, 
đứng trên lợi ích kinh tế của cả 
nước, chống tư tưởng bản vị, cục 
bộ, địa phương đề phân công, sắp 
xếp các khu vực kinh tế một cách 
hợp lý. Với chức nắng quản lý toàn 
ngành trong cả nước, các ngành quản 
lý kinh tế ở trung ương cần chủ động 
và giữ vai trò quyết định trong việc 
jiàm quy hoạch. 

Hai là, đp dụng các hình thức cải 
tạo hợp lú. Đưa tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp vào sẵn xuất dưới 
hình thức nào là một nội dung quan 
trọng của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và tô chức lại sản xuất. Chọn 
được hình thức tỏ chức hợp lý phù 


hợp với đặc điềm kinh tế — kỹ thuật 
của từng mặt hàng khác nhau sẽ tạo 
ra những điều kiện cần thiết cho tiều 
còng nghiệp và thủ công nghiệp đồi 
mới kỹ thuật, phân công lại lao động, 
chuyên môn hóa thao tác. Đó cũng là 
những điều kiện đề phát huy tỉnh ưu 
việt của quan hệ sản xuất mới. thúc 
đầy sẵn xuất phát triền nhanh chóng 
và vững chắc. Ngược lại, nếu sắp xếp 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
một cách máy móc, đơn giản, không 
phù hợp với đặc điềm kinh tế — kỹ 
thuật của từng mặt hàng khác nhau 
sẽ hạn chế sản xuất, làm cho mặt 
hàng của nó nghèo nàn, đơn điệu, gây 
trở ngại cho người tiêu dùng. 

Dưới đây là những hình thức phô 
biến cần được nghiên cửu vận dụng 
cho thích hợp với đặc điềm riêng của 
từng ngành nghề 

Hợp tác xã sản xuấi là đơn vị kinh 
lế cơ sở, có tư cúch pháp nhân, đơn 
vị hạch toán kinh tế theo nguyên 
tắc quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Ơ dây, tư liệu sẵn xuất được tập thề 
hóa, lao động lập thể và phản phối 
theo lao động được thực hiện. Trẻn 
cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh 
của hợp tác xã mà thực hiện chế độ 
khấu hao tài sẵn cố định, tích lũy đề 
tái sản xuất mở rộng, lập các quỹ 
phúc lợi tập thề đề chăm lo đời sống 
chung của xã viên. Hợp tác xã sản 
xuất là một tô chức kinh tế tập the, 
trong đó các thành viên của hợp tác 
xã gắn bó với nhau, phụ thuộc lán 
nhau trên cơ sở sẵn xuất và kinh 
doanh chung ; thu nhập, đời sống của 
từng người về cơ bản phụ thuộc vào 
sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, 

Hợp tác xã sản xuất chỉ nên bao 
göm các ngành, nghề có phương hướng 
phát triền ồn định. có điều kiện và 
nhất thiết phải sản xuất tập trung đề 
đồi mới công cụ, thiết bị, tô chức 
lại đây chuyền sản xuất. Trên cơ sở 


đó innà chuyên mỏn hóa thao tác, tăng - 


năng suất lao động. nâng cao chất 
lượng sẵn phầm. 


Không nên đưa vào hợp tác xã sẵn 
xuất những ngành, nghề mà điều kiện 
sản xuất chưa đòi hỏi hoặc chưa cho 
phép đồi mới công cụ, thiết bị, thay 
đồi công nghệ sẵn xuất, và sản xuãt 
tập trung vẫn không đem lại một tiến 
bộ gì về năng suất lao động và chất 
lượng hàng hóa so với sản xuất phân 
tán. 

Chúng ta cần thấy rằng, đối với 
những cơ sở sản xuất cá thê khỏng 
yêu cầu sản xuất tập trung mà lại tô 
chức thành các hợp tác xã sản xuất 
thì chẳng những không đem lại hiệu 
quả kinh tế tốt hơn mà trái lại làm 
cho công tác quản lý phức tạp, chỉ phí 
vẻ quản lý sản xuất tăng lên, hiện 
tượng dựa đẫm vào nhau có điều kiện 
phát sinh. Do đó, khi đã tô chức thành 
hợp tác xã sản xuất, nhất thiết phải 
tồ chức lại đây chuyền sản xuất theo 
hướng chuyên môn hóa lao động, đồi 
mới công cụ và thiết bị; nếu không 
làm được những việc này thì tính ưu 
việt của quan hệ sản xuất mới không 
thể có được, trái lại những hiện tượng 
tiêu cực trong sản xuất dễ phát sinh 
và phát triền. 

Tồ sản xnất, về cơ bản giống như 
hợp tác xã sản xuất: nó cũng tiến hành 
lao động tập thề và phân phối theo 
lao động. Tất nhiên là quv mô tồ sẵn 
xuất nhỏ hơn hợp tác xã sản xuát. 
Thỏng thường có hai loại Lỗ sản xuất. 

Trên miột địa bàn nào đó, những 
người cùng sản xuất trong một ngành, 
nghề giöng nhau đòi hồi phải tô chức 
lại với số lượng ít thì tô chức thành 
tỒ sản xuất. Các chế độ quản lý trong 
các LÔ sản xuất loại này về cơ bản - 
không khác gì chế độ quản lý trong 
các hợp tác xã sản xuất. Nếu xét về 
lâu đài, không có điều kiện và không 
đòi hỏi phải mở rộng quy mô sản 
xuất thì quỹ tích lũy không phải tập 
trung nhiều như ở hợp tác xã sản xuẫt. 

Trên một địa bàn nào đó, những 
người sản xuất củng một ngành, nghề 
phíi dược tô chức lại với số lương 
nhiều thì đã có điều kiện tồ chức 


ñ1 


thành hợp tác xã sẵn xuất. Song, vÌ 
một lý do nào đó như phương hướng 
sản xuất chưa được xác định rõ, quần 
chúng chưa tự nguyện vào hợp tác 
xã, v.v. thì tạm thời có thề tồ chức 
thành tô sản xuất. Trong trường hợp 
này, tô sẵn xuất chỉ là hình thức quá 
độ, sau này có thề chuyền thành hợp 
tác xã sản xuất. Công tác quản lý ở 
đây dựa theo nguyên tắc quản lý hợp 
tác xã và yêu cầu của quần chúng mà 
tiến hành cho thích hợp. 


Hợp tác xã 0à tồ cung tiêu — sẵn 


xuãt. Đối với những ngành, nghề 
không đòi hồi phải sẵn xuất tập thê, 
trái lại sản xuất, phục vụ riêng lẻ lại 
tiện lợi cho khách hàng, sử dụng được 
hợp lý lao động của người sản xuất, 
song trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh lại đòi hỏi phải cùng mua chung 
nguyên liệu hay tiêu thụ chung hàng 
hóa. thì nên tồö chức dưới hình thức 
tồ hoặc hợp tác xã cung tiêu — sản 
xuất. Về thực chất đây là sản xuất 
riêng lẻ, công cụ thuộc sở hữu cá thề, 
lao động riêng lẻ, hưởng thụ dựa 
trên kết qui lao động của từng cá 
nhân, do vậy, công tác quản lý hết 
sức đơn giản. Tùy theo nguyện vọng 
của quần chúng, ở đây chỉ nên lập 
quỹ tương trợ đề giúp đỡ lẫn nhau 
khi gặp khó khăn. 

¿Hợp tíc xã cung tiêu — sản xuất 
và tô cung tiêu — sản xuất chỉ khác 
nhau về mặt quy mô mà thôi. Có loại 
hình cung tiêu — sản xuất được duy 
trì lâu dài. Trái lại, do những tiến 
bộ vẻ kỹ thuật, có ngành, nghẻ nào 
đó về sau này được trang bị các loại 
máy móc và công cụ cải tiến đòi hỏi 


phải sẵn xuất tập trung mới hợp lý thì 


hình thức cung tiêu — sản xuất ở đây 
không còn thích hợp mà phải chuyền 
thành hợp tác xã sản xuất, 

Sản xuất cá thề. Đối với những 
ngành. nghề không có yêu cầu hợp 
tác trong sản xuất cũng như trong thu 
mua nguyên liệu và tiêu thụ sản 
phầm, đặc biệt là các nghề sửa chữa, 
phục vụ thì nên duy trì hình thức 
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sản xuất và phục vụ cá thề. Sau khi 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, tö 
chức lại sản xuất, một bộ phận thợ 
thủ công còn được duy trì sản xuất 
cá thể là vì lợi ích của sản xuất 
Trong trường hợp này, sản xuất cá 
thề cần được giúp đỡ.:+ Tất nhiên 
những người làm ăn riêng lễ cũng 
phải được Nhà nước quản lý và bản 
thân họ phải nghiêm chỉnh chấp hành 
các thể lệ, chế độ và chính sách của 
Nhà nước. 

Hiện nay ở miền Nam, các hình 
thức tồ chức trong Liều công nghiệp 
và thủ công nghiệp khá phong phú 
và phức tạp. Cần dựa vào các nguyên 
tắc trên đây mà sắp xếp lại cho hợp 
lý. Từ đó cần áp dụng các biện pháp 
quản lý chặt chẽ và có hiệu lực. Điều 
quan trọng là trảnh khuynh hướng 
giản đơn, chủ quan, nôn nóng, muốn 
đưa mọi ngành, nghề vào hợp tác xã 


- sản xuất một cách hình thức, gây trở 


ngại cho sản xuất. - 

Ba là, đưa sản xuất của tiều cóng 
nghiệp 0à thủ công nghiệp 0uào quỷ 
đạo của nền kinh tế xä hội chủ nghĩa. 
Xuất phát từ yêu cầu phát triền sẵn 
xuất, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp được cải tạo dưới nhiều hình 
thức khác nhau: có bộ phận được tập 
thê hóa thuộc phạm trù kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, có bộ phận còn duy trì 
ở hình thức cá thê. Tuy nhiên, các 
thành phần ấy là những bộ phận của 
nền kinh tế quốc dân phát triền đưới 
sự tác động của các quy luật kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội. Như vậy, điều 
quan trọng là không được gò ép tập 
thê hóa các ngành tiêu công nghiệp 
và thủ công nghiệp một cách hình 
thức mà chính là phải thực hiện một 
hệ thống quản lý hợp lý, thúc đầy 
tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp 
phát triên đúng hướng nhằm phục 
vụ tốt quốc kế dân sinh. : 

Thật là sai lầm nếu hiều một cách 
máy móc rằng cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp chỉ là xóa bổ mọi 


â 


hình thức sở hữu cá thê về tư liệu 
sản xuất, từ đó *đánh trống ghỉ tên ®Ð 
đưa mọi người vào hợp tác xã, nhưng 
sau đó lại buông trôi lãnh đạo, quản 
lý lông lẻo đề hợp tác xã biến thành 
® phường hội » gây tác động tiêu cực 
đến nền kinh tế quốc dân. 


Đề đưa tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp vào quỹ đạo của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, cần sử dụng 
một cách đồng bộ các công cụ và 
chính sách quản lý kinh tế của Nhà 


nước, từ công tác kế hoạch hóa, các. 


thề lệ, chế độ về quản lý hành chính— 
kinh tế đến các đòn bầy kinh tế. trong 
đó các chính sách về đòn bầy kinh 
tế là hết sức quan.trọng. 


Nền kinh tế của ta hiện nay chưa 
òn định, nhiều tính toán của các cơ 
quan quản lý kinh tế có trưởng hợp 
chưa ăn khớp với điễn biến thực tế, 
sản xuất của -tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp lại phức tạp, đa dạng, 
phân tán. Do đó, việc sử dụng các 
công cụ, biện pháp, chính sách quản 
lý kinh tế của Nhà nước đối với tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp cần 
phải bảo đảm cả hai mặt: vừa giữ 
được tính nguyên tắc của công tác 
quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
vừa thích ứng với đặc điểm sở hữu 
và sản xuất muôn hình muôn vẻ của 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp. 


Công tác kế hoạch hóa chỉ nên tập 
trung thực hiện một số chỉ tiêu cơ 
bản nhất mà Nhà nước quản lý và 
đưa vào cân đối trong nền kinh tế 
quốc dân như : các sản phầm chủ yếu, 
vật tr, nhiên liệu, lao động được phân 
bố cho khu vực này,v.v. Những mặt 
hàng thứ yếu muôn hình muôn về 
trong đời sống không thề nào tính 
toán ăn khớp với nhu cầu xã hội, cần 
đề cho cơ sở sản xuất căn cứ vào nhu 
cầu thị trường mà sản xuất. 


Các thề lệ, chế độ quản lý kinh tế 
của Nhà nước vừa phải thề hiện tính 
chất triệt đề nghiêm túc, chống các 
hiện tượng làm ăn không đúng đắn, 


vừa phải phù hợp với điều kiện chấp 
hành 'của các cơ sở sản xuất. Chống 
khuynh hướng hình thức chủ nghĩa, 
đưa ra nhiềú chế độ. nguyên tắc một 
cách chỉ li, nhưng không ai chấp 
hành được và cuối cùng không ai tuân - 
theo cả. 


Các chính sách về đòn bầy kinh tế 
cần quán triệt nguyên tắc phục vụ 
và thúc đầy sản xuất, vừa bảo đảm 
lợi ích của Nhà nước, lợi ích của toàn 
xã hội, vừa bảo đảm lợi ích của tập 
thể và của,từng người lao động. 


Hiện nay, sẳn xuất và đời sống của 
những người thợ thủ công chưa ồn 
định. Họ còn dựa một phần quan trọng 
vào thị trường tự do với giá cả lên 
xuống không bình thường, các chế độ 
phúc lợi tập thê chưa được quyết 
định. Các chính sách của Nhà nước 
không thê không chiếu cố đến thực 
tế đó. 

Tóm lại, công tác quần lý tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp về nguyên 
tắc phải hết sức nghiêm túc và chặt 
chẽ, song khi xử lý các trường hợp 
cụ thê lại phải linh hoạt, có lý, có 
tỉnh. 

Bốn là, xâu dựng oà phát huỤ quyền 
làm chủ tập thề của những người thợ 
thủ công. Dù sẵn xuất đưới hình thức 
nào, người lao động đã làm chủ trong 


sẵn xuất, kinh doanh và đời sống. Họ 


không còn bị bóc lột, chèn ép như 
trước nữa. Đó là một động lực to 
lớn thúc đầy việc phát triền sản xuất, 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
trong tiều công nghiệp và thủ còng 
nghiệp, và cải thiện đời sống của người 
lao động. 

Tuy nhiên, xây dựng và phát huy 
quyền làm chủ tập thê của những 
người làm nghề thủ công là một vấn 
đề phức tạp lâu dài, do đó Đẳng và 
Nhà nước ta cần giải quyết hàng loạt 
vấn đề một cách đồng bộ. 


Về mặt tư tưởng, cần giáo dục 
người làm nghề thủ công hiều rõ bản 
chất của chế độ kinh tế xã hội chủ 


03. 


aghĩa, nhận rõ tính ưu việt của nó, 
(hấy rõ mối quan hệ giữa lợi ích {rước 
mắt và lâu đài, giữa cá nhân và tập 
thẻ, giữa tập (hề và Nhà nước. Từ đó 
mà chống lề thói sẩn xuất và kinh 
- đoanh của người sẵn xuất nhỏ, ảnh 
hưởng tập quán sẵn xuất và kính 
đoanh của chế độ cũ. 

Còng (ác giáo dục chính trị cho 
nưười làm nghề thủ công không chỉ 
hạn chế ở chỗ tô chức học tập, lên lớp, 
tuyên truyền mà điều quan trọng là 
thông qua thực tiến sản xuất, chất 
lượng hàng hóa, giá cả, việc chấp hành 
chính sách của Nhà nước mà động viên 
hoác uốn nắn kịp thời. 

Về mặt tồ chức, cần tích cực xây 
dựng hệ thống tô chức Đẳng trong 
các đơn vị sẵn xuất, xác định vai trò 
lãnh đạo trực tiếp của tô chức Đẳng 
trong từng đơn vị cơ sở. Tô chức Đẳng 
ở đây phải đứng vững trên lập trường 
của giai cấp công nhàn mà lãnh đạo, 
đìu đắt người làm thủ công đi lên chủ 
nuhĩa xã hội, chống khuvnh hướng 
phường hội trong hợp tác xã. Phải 
đừng phương pháp giáo dục, thuvết 
phục mà thực hiện quyền lãnh dạo 
của mình, tránh bao biện, độc đoán, 
lan lừ mở tô chức chuyên môn. 

Nhanh chóng xảy dựng và kiện toàn 
các tô chức chuyên môn, chăm lo đến 
sạn xuất và đời sống vật chất, văn 
hóa của người làm nghề thủ công, có 
kế hoạch đào tạo cán bộ, kiện toàn 
bộ máy và cải tiến chế độ làm việc. 
Đây là những tô chức dại biếu cho ý 
chỉ và nguyên vọng của quản chúng, 
hoạt động theo nguyên tác tập trung 
đàn chủ, nghiêm Lúc thực hiện các nghị 
quyết của tạp thể và báo đảm quyền 
lợi chính đầng của quần chúng. 

Trong tô chức kính tế tập thể, quần 
chúng gản bó với tô chức về nhiều 
mát, trong đó quỹ không chia giữ một 
vị trí hết sức quan trọng. Trên cơ sở 
két quả sản xuất, kinh đoanh mà xây 
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dựng các quỹ tích lũy, quý phúc lợi 
tập thê, dựa vào đó mà tạo nên cơ sở 
vật chất kỹ thuật ngày cảng lớn và 
cải thiện đời sống vật chất và văn hóa 
cho xã viên. Chế độ phúc lợi của các 
hợp tác xã phải cố gắng theo kịp và, ở 
những nơi có điều kiện, có thề xây 
dựng cao hơn chế độ phúc lợi trong 
các xi nghiệp quốc doanh. 


Mối quan hệ giữa các tồ chức kinh 
doanh và quản lý kinh tế của Nhà 
nước với các đơn vị kinh tế tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp có ý nghĩa 
quan trọng đổi với việc xây dựng và 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
người làm nghề thủ công. Trên cơ sở 
chủ trương. chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, hai bên đếu phải thi hành 
nghiêm túc nghĩa vụ đối với nhau. 


. Một mặt, tránh thái độ cửa quyền. ban 


ơn bằng cách đặt ra các quy định tùy 
tiện, phô trương, gây phiền hà cho 
sản xuất cũng như các hành động xâm 
phạm tới công việc nội bộ của hợp 
Lác xã. Mát khác. lại phải đề phòng 
khuynh hướng lỏng lẻo, che giấu cho 
các cơ sở sản xuất làm ăn không chính 
đáng. 


Từ trước đến nay, Đăng ta đánh 
giá cao vai trỏ, vị trí của tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp trong nền 
kinh tế quốc dân. Trong quả trình tiến 


tử sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 


hội chủ nghĩa, tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp càng có vai trò rất quan 
trọng. Trên con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp hợp tác hóa ở miền Bắc 
đã có những cống hiển quan trọng. 
Với những kinh nghiệm đó, với đường 
lối chính sách của Đảng được bồ sung 
hoàn chỉnh hơn, tiêu công nghiệp và 
(hủ cong nghiệp ở miền Nam. sau khi 
cài Lao và tô chức lại sản xuất. nhất 
định sẽ phát triền tốt và mạnh mễ, góp 
phán ngày càng to lớn vào sự nghiệp 
còng nghiệp hóa xã hội chú nghĩa, 


Sinh hoạt tư tưởng 


KỶ LUẬT PHẢI NGHIÊM MINH 


ĂM 1922, khi biết thành 


lần bao che. giảm nhẹ kỷ 
luật cho người cộng sản 
có khuyết điềm, l.ẻ-nin 
đã gửi thư cho đồng chí Mô-lô-tốp 
đề chuyền cho eáäc ủy viên Bộ chính 
trị, phân tích tác hại to lớn của 
việc làm đó, và đề nghị :: 

— «Cảnh cáo nghiêm khắc -thành 
ủy Mát-xcơ-va. _ 

— * Khẳng dịnh cho tất cả các tỉnh 
ủy biết rằng Trung ương sẽ khai trừ 
khỏi Đảng những kế gây « thế lực 
dủ chỉ là chút ít đối với tòa án nhằm 
đút bớt ® trách nhiệm của những 
người cộng sản. 

—*lta thông tri cho Bộ đân ủy 
phụ trách luật pháp (C..) biết rằng 
phải trừng trị những người:cộng sản 
nghiêm khắc hơn những người 
“ngoài Đẳng. Nếu không chấp hành 


việc đó thì các thầm phản nhân dân 


và các ủy viên trong bàn lành đạo Bộ 
dân ủy phụ trách luật pháp sẽ bị cách 
chức. 

—« Ửy nhiệm Đoàn chủ tịch Ban 
chấp hành trung trơng toàn Nga khièn 
trách Đoàn chủ tịch xô-viết Mát-xeơ- 
va bằng cách cảnh cáo trên báo chỉ ». 

Lê-nin còn viết thêm trong phần 
qtái bút ®: * Thật là nhục nhĩ và tệ 
hại quá chừng: Đìng cầm quyền mà 
lại biện hộ cho những tên đốn mạt 
*® của mình 1? (1), 


ủy Mát-xcơ-va đã nhiều. 


Chúng ta suy nghĩ gì trước thái độ 
hết sức nghiêm khắc đó của Lê-nin ? 
Phải chăng Lê-nin không có lòng 
nhân đạo, không có tỉnh thương yêu 
đồng chí ? Phải chăng việc làm của 
Lẻ-nin như vậy là quá đắng 2 


Không, Lê-nin là người nhân dạo 
hơn ai hết, thương yêu đồng chí mình 
hơn ai hết. Lê-nin chưa hề quá đáng 
bao giờ. Ở đây chỉ toát lên một tính 
thần : Lê-nin là người kiên quyết giữ 
vững nguyên tắc, rất nghiêm khắc với 
sai làm, khuyết điềm của dáng viên, 
nhất là trong điều kiện Đăng lãnh 
đạo chính quyền ; Lê-niín muốn giữ 
nghiêm kỷ luật của' Đẳng, một vũ khi 
sắc bén quyết định sự thắng lợi của 
giai cấp vô sản. Như Lê-nin đã nhiều 
lần khẳng định, giai cấp vò sản sẽ 
không thê nào giữ vừng được chính 
quyền eneu Đảng ta không có kỷ 
luật nghiêm mình nhất, một thứ kỷ 
luật sắt thật sự » 2); rằng “không thê 
nào chiến thắng được giai cấp Tư sản 
meều không có một cuộc chiến đấu làu 
đài, kiên trì, quyết liệt», nếu không 
có một esự kiên định, kỷ luật, quyết 
tâm, một ý chí thống-nhất và khong 


(I) Lê-nin : Về những nguyên tác tô chức 
của Đảng oô sản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, l978, trang l70 — I7]. 

(2) Lê-nin, Xta-hn : Về dán chủ oà kủ luật 
trong Đảng, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1974, trang 62. 
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gì lay chuyền nồi * (3). Người còn nói - 
® kể nào làm yếu — dù chỉ là chút ít— 
kỷ luật sắt trong đẳng của giai cấp 
vô sản (nhất là trong thời kỳ chuyên 
chính của nó) là thực tế đã giúp cho 
giai cấp tu sản chống lại giai cắp vô 
sản » (4). Người yêu cầu : ecần phải 
đuồi ra khỏi Đẳng những kẻ gian giảo, 
những đẳng viên cộng sản đã quan 

` liêu hóa, không trung thực. nhu nhược 
và những người men-sê-vích ® (5). 


* 


Người Việt-nam ta có câu thương 
em anh đề trong lòng, việc quan anh 
cứ phép công anh làm ®. Nếu tước đi 
những gì là màu sắc phong kiến, câu 
này có ý nghĩa sâu sắc. Anh thương 
em lắm đấy, thương em da diết, thiết 
tha như bất cứ tình thương của đôi 
trai gái nào yêu nhau mãnh liệt nhất, 
nhưng khi giải quyết việc quan}, 
anh không thề đề tình cảm riêng tư 
chỉ phối, mà phải chiếu theo pháp 
luật của Nhà nước. 

Những người cộng sản là những 
người phấn đấu hy sinh vì lợi ¡ch 
chung, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 
luôn luôn đặt lợi ích tập thê lên trên 
lợi ích cá nhân, cho nên lại càng tôn 
trọng và giữ vững nguyên tắc khi 
giải quyết các công việc. Trong việc 
xử trí những người vi phạm kỷ luật 
“của Đẳng và pháp luật của Nhà nước, 
những người cộng sản có thái độ phải 
trái rất phân mình, không dung túng, 
bao che đối với những sai lầm, khuyết 
diêm, Hồ Chủ tịch đã dạy: phải đề 
cao tỉnh thần kỷ luật, tỉnh thần 
nguyên tắc; tinh thần Đảng của 
mỗi đẳng. viên» (6), ®*Dảng phải 
giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên 
xuống dưới?" (7). Hồ Chủ tịch phê 
phản gay gắt những hiện tượng nề 
_nanø, bao che, không nghiềm minh 
trong khi thi hình ký luật của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. Người 
yêu cầu « phải thi hành kỹ luật nghiêm 
khắc ® những đẳng viên và cân bộ, kề 


6ö 


cả cán bộ cao cấp, cắn bộ lãnh đạo 
quan liêu, mệnh lệnh nắng, hoặc phạm 
những sai lầm nghiêm trọng, cũng 
như phải phê bình nghiêm khắc ? 
những chỉ bộ không làm đúng các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, những 
đảng viên không gương mẫu. Điều 53 
của Điều lệ Đảng cộng sản Việt-nam 
quy định : « Những đẳng viên vi phạm 
pháp luật của Nhà nước phải chịu thi 
hành kỷ luật nghiêm minh của Đảng 
và Nhà nước, không ai được dung 
túng, bao che » (8). Báo cáo tông kết 
công tác xây dựng Đảng và sửa đồi 
Điều lệ Đảng tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng cững khẳng định : « kỷ 
luật của Đảng phải công minh, không 
cho phép đẳng viên nào có đặc quyền, 
đặc lợi » (9). _ 


* 


Những điều sơ đẳng trên đây thiết 
tưởng mọi cán bộ, đảng viên chúng 
ta đều đã biết và đã trở thành tình 
cảm của mỗi người. Nhưng trong 
thực tế hiện nay, vẫn có không ít 
trường hợp xử lý kỷ luật đẳng viên 


chưa nghiêm, chưa theo đúng tỉnh 


thần và nguyên tắc của Đẳng. Tình 
trạng nề nang, che giấu khuyết điềm, 
giảm bớt kỷ luật cho nhau nhiều lúc 
vẫn xảy ra. Có đồng chí đáng bị kỷ 
luật nhưng không kỷ luật. Có đồng 
chí đáng phải xử phạt nặng thì chỉ 
phê bình, cảnh cáo qua loa. Có cán 
bộ vừa bị kỷ luật ở nơi này lại được 
chuyền sang giữ cương vị quan 
trọng ở nơi khác, có khi còn được 
lên chức. lên lương. 


(3), (4) Lê-mn, Xta-lin: Về đán chứ cà bý 
luật trong Đảng, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, l974, trang 63 và 67, 

(5) Lê-nin : Toàn fáp, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1970, tập 33, trang 48. 

(6), C7) Flà-Chí--linh : Và xây đứng Đảng, 
Nhà xuất bản Sự thật, Ha-nộoi, 970, trang 
59 và 2]. | 

(6) Điều lệ Đảng cộng sản Việt-nam, 
trang l4o. 

(9) Háo cáo tồng két cóng tác xâu dựng 
Đảng oà sửa đôi điều lệ Đảng, Nhà xuất bảa 
Sự thật, Hà nội, l977, trang [U2. 


Vì sao như vậy 2 Vì sao biết nguyên 
tác, hiều rõ tầm quan trọng của việc 
giữ gìn kỷ luật của Đảng, nhưng một 
sẽ người vẫn' cứ không nghiêm trong 
việc thi hành kỷ luật, bao che cho một 
số cán bộ, đẳng viên? Ở đây có thê 
có ba trường hợp: 


Trưởng hợp thứ nhất: Đó là do tư 
tưởng hay nề nang, «dĩ hờa vi quý " 
của một số người. Với lý lẽ * phải 
thể tất nhân tình », * phải thương yêu 
đồng chí », những người này thường 
xuê xoa, che giấu khuyết điềm của 
người khác, quá dễ dãi trong việc 
xem xét kỷ luật đối với cán bộ, đẳng 
viên có sai lầm, nhất là đối với những 
người thân thiết hoặc “ăn cánh » với 
họ. Họ tưởng như thế là đoàn kết, là 
sống có nghĩa, có tình. Dù có thương 
nhau bao nhiêu cũng không thề vì 
- tìnhˆ cảm riêng tư mà vứt bỏ nguyên 
tắc, buông lỏng kỷ luật; việc xử lý 
nghiêm miỉnh những người vỉ phạm 
kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước đâu có trải với tình thương cộng 
sản. Trái lại, chính vì đề bảo vệ tình 
thương, tình đoàn kết mà phải có 
những hình thức kỷ luật nghiêm minh 


đề đồng chí mình khỏi mắc lại sai ` 


lầm, khuyết điềm ấy và từ đó mà 
ngăn ngừa những sai lầm, khuyết 
điềm khác. Chỉ có như vậy thì tình 
thương mới thật sự có ý nghĩa, mới 
là tình thương chân chính. Nếu bao 
che sai lầm, khuyết điềm cho nhau, 
thì về thực chất là tạo điều kiện cho 
nhau tiếp tục phạm sai lầm, coi 
thường kỷ luật của Đảng, và đó 
không phải là tình thương mà là một 
tội lỗi. | 
Trường hợp thứ hai: Đó là do tư 
tưởng cục bộ, bản vị, thành tích chủ 
nghĩa của một số cán bộ phụ trách. 


Sợ mất cán bộ, sợ không có người 


làm việc, sợ ảnh hướng đến thành tích, 
uy tín.của đơn vị, họ rất ngại phải 
thi hành kỷ luật cán bộ, đẳng viên 
trong đơn vị họ, nhất là khi phải đụng 
chạm đến những người đã từng có 
“công lao® với đơn vị. Họ quên mất 


rằng che giấu khuyết điềm, giầm nhẹ 
kỷ luật cho cán bộ, đảng viên là làm 
hại cán bộ, đẳng viên ấy chứ không 
phải là bảo vệ cán bộ, đảng viên; là 
làm tồn thương thành tích và uy tín 
của đơn vị chứ không phải là giữ gìn 
thành tích, uy tín của đơn vị. Đối với 
những người đã từng có cống hiến, 
Đảng ta, nhân đân ta luôn luôn ghi 
nhớ công lao của họ nhưng không phải 
vì thế mà dung túng, bao che, không 
đám xử lý nghiêm khăc một khi những 
người đó phạm pháp. Xta-lin đã nói 
một cách dứt khoát rằng, đối với 
những người trước đây đã có công 
lao «thì phải hết sức kinh trọng ®, 
còn bây giờ các đồng chí ấy đã phạm 
sai lầm, muốn đặt mình lên trên tồ 
chức, ra ngoài kỷ luật của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước thì cần « phải 
giáng chức họ xuống và công bố việc 
đó lên báo chí», «trả họ về chỗ của 
họ?. Đừng ngại ngần gì cả. « Cần phải 
làn như thế đề củng cố kỷ luật của 
Đảng và Nhà nước xô-viết trong toàn 


"bộ công tác của chúng ta » (10). 


Trường hợp thử ba: Đó là do sự 
tính toán ích kỷ, sợ bị đụng chạm đến 
cá nhân, đến lợi ích riêng của một số 
cán bộ, đảng viên.' Trong thực tế 
không phải họ bênh che, dung túng 
cho tất cả mọi người phạm sai lầm, 
khuyết điềm mà chỉ bênh che cho 
những ai có quan hệ trực tiếp đến lợi 
ích cá nhân của họ, hoặc những người 
biết Scái tồ con chuồn chuồn ? của họ 
mà gếu làm găng có khi họ chá miệng 
mắc quai*®, thậm chí có thề bị «đối 
phương? «quật? lại. Họ né tránh 
những trường hợp #*hóc búa », gượng 
nhẹ đối với những người có chức, có 
quyền, mặc dù biết rằng những người 
này phạm sai lầm thì gây tác hại lớn 
hơn nhiều so với đẳng viên thường. 
Trong khi đó đổi với những người 
mà họ xét thấy có thể * bắt nạt» được. 
thì họ lại rất nghiêm ; họ phê bình, - 


(10) Xta-lin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1965, tập 13, trang 360. 
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đấu tranh thẳng cảnh, đề tổ ra là công 
mình, chính trực, có khi việc bé họ 
eđòn Xé ra to, không kế gì đến tình 
thương yêu đồng chí. Ho không biết 
răng chính *tình trạng không công 
bãng trong việc thí hành kỷ luật, buông 
lóng kỷ luật của Đăng đối với đẳng 
viên, đặc biệt đối với những đang viên 
g1ữ cương vị phụ trách, là một nguyên 
nhân quan trọng làm cho kỷ luật sắt 
của Đăng bị xem nhẹ và rất lỏng léo 
ở nhiều nơi» (11). 

Cá bà trưởng hợp nói trên, đủ mang 


tính: chất thế nào chăng nữa, cũng đều. 


dẫn đến tác hại làm cho kỷ luật của 
Đăng không nghiêm. Nỗ phá hoại tính 


chặt chẽ và sự thống nhất về tô chức - 


của Đảng, làm yếu sức chiên đấu cúa 
Đáng, làm rạn nứt lòng tín của quần 
chúng, làm giảm hiệu lực của hệ thống 


chuvên chính vô sản, và góp phần làm 
trầm trọng thêm những hiện tượng 
trí trệ và tiêu cực trong đời sống xã 


hội. 


Không biết những người thường 
bênh che cho những đẳng viên phạm 
sa1L lầm, khuyết điểm có hình dung 
hết những hậu quả tại hại do họ gày 
ra hay không và có thăm thía hay 
không cái điều mà Lê-nin nói rằng 
hành động bao che, giảm tôi cho 
những người cộng sản (nhất là trong 
điều kiện Đẳng lãnh đạo chỉnh quyền) 
là hành động tệ hại và nhục nhã ? 


Người xâu dựng 


(11) Báo cáo tông kết cóng tác xây dựng Đảng 
oà sửa đồi điều lệ Đảng, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1977, trang 102.. 
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Phê phán tư tưởng tư sản 


VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG 
TRIẾT HỌC TƯ SẲN HIỆN ĐẠI 


Khái niệm con người của 
giai cấp tư sẵn : từ cú nhân 
đến siêu nhân. 


Con người — dúng hơn, những con 
người hiện thực, trong sự phát triền 
lịch sử của họ — ngay từ khi ra đời, 
đã không ngừng nhận thức, 
tự nhiên và Xã hội. Tư duy nguyên 
thủy, vượt lên trên cái cụ thể hàng 
ngày, đã bước dầu tìm cách giải đạp 
những câu hỏi về nguồn gốc của vũ 
“trụ, về nhân sinh, về cải chết. Nó 
cũng bước đầu xây dựng được những 
biều tượng về quá khứ, ròi về tương 
lai, một cách khác biệt với hiện tại. 
Nhưng chỉ đến một thời kỷ nhất định 
nào đấy, trong những diều kiện vật 
chất nhất dịnh, con người mới biết 
tư duy về mình như là con người, 
với tư cách là chủ thê và mục dích 
của lịch sử. Khái niệm con người ra 
đởi. Thời kỳ lịch sử cho phép này 
sinh khái niệm ấy là thời kỷ có nén 
sắn xuất hàng hóa. 

Nền kinh tế hàng hóa cô đại và 
trung cô, với thị trường còn hẹp của 
nó, dã khai sinh ra nhân vật Giê-Su; 


cai tạo: 


PHONG-HIỀN 


cái con người trừu tượng, thoát thai 
từ nền kinh tế ấyv, được tr duy thần 
bí khoác cho bộ mặt thần lính, và 
được. Thiên chúa giáo chuyên. vào 
trong ngôn ngữ huyền nhiệm của nó 
thành Người — Chúa. 


Còn nền kinh tế hàng hóa ở thế kỷ 
XIV—XVI, với khuynh hướng phô biến 
hóa thành thị trường thế giới của nó, 


đã cấu tạo nên,chủ nghĩa nhân đạo 


(humanus), phản ánh cuộc sống mới 
bắt nguồn từ nền văn mình thương 
mại tư sản mới được mở rộng. Cuộc 
sống ấy giả thiết phải đảo lộn trật tự 
phong kiến. Nó cũng giả thiết phải 
xây dựng một nền văn hóa tách biệt 

với cái siêu nhiên và không cần biều - 
hiện thông qua đức tin. đề phát triền 
khoa học kỹ thuật cần thiết cho nền 
kinh tế mới, đề xây dựng mội thế giới 
quan và một phương pháp tư duy 
mới. Muốn thế, phải chống Thiên chúa 
giáo trung cô. Vì vậy cuộc đấu tranh 
kinh tế và chính trị của giai cấp tư 
sẵn đã mở đội phá khầu trên lĩnh vực 
tư tưởng. Chính ở đây, giai cấp 
ấy đã chiếm hữu khái niệm con 
người. Cùng với việc đòi tự do. nó 
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đòi “tôn trọng con người »®, *lẫấy con 
người làm trung tâm ». Con người Ở 
dây được giới thiệu như là con 
người tự mình và vì mình, chứ 
không phải con người ở trong 
Chúa và vì Chúa. Trong thực tế, 
đó là con ngưởi — triết ga (homo- 
sapiens) trên lĩnh vực tỉnh thần, là 
con người — công đân trên lĩnh 
vực xã hội. 


Giai cấp tư sản đứng trước một tình 
hình tế nhị..Trên danh nghĩa, nó « đấu 
tranh cho toàn thề loài người *. Trong 
thực tế, nó chỉ biết đến lợi ích giai 
cấp của nó. Bộ Đách khoa toàn thư là 
niềm kiêu hãnh của giai cấp ấy khi 
chưa giành được chính quyền. Cách 
mạng 1789 là bản anh hùng ca của 
nó. Còn bản Tuyền ngôn nhân quuền là 
đài chiến thắng của nó sau cách mạng. 
Nhưng ngay trong thứ kinh thánh 
mới ấy, cái gọi là người công dân — 
chủ nhân mới của xã hội — lập tức 
được xác định chặt chẽ: người công 
dân là người có tài sản. Đó là những 
công dân “tích cực?, đối lập với 
những công dân “tiêu cực», những 
người không có tài sản. Như vậy, cải 
gọi là tự do đã hóa thân thành quyền 
tư hữu. Người công dân trưừu tượng 
đã biến thành anh tư sản bằng xương 
bằng thịt. Khầu hiệu tư sản trừu 
tượng : con người tự mình và vì mình, 
thực chất chỉ là cá nhân tự nó và vi 
nó. Lý tưởng trừu tượng coi con 
người là mục đích, trong một xã hội 
_ chưa có điều kiện khách quan đề thống 
nhất lợi ích riêng với lợi ích chung, 
đã che giấu cho thực tế tư sản trong 
đấy con người là phương tiện của 
nhau, trước hết là phương tiện sinh 
ra giá trị thặng dư. 

Như vậy, cuộc cách mạng mà giai 
cấp tư sẵn thực hiện, ngoài tính tích 
cực lịch sử, còn mang nhiều hạn chế 
giai cấp. Giữa lý tưởng mà nó nêu 
lên và hiện thực mà nó xây dựng, có 
cả một hố sâu ngăn cách, trong đó thay 
cho mâu thuẫn phong kiến với đẳng 
cấp thứ ba là mâu thuẫn tư bản với 
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vô sản. Công xã Pa-ri là biều hiện sự 
nồ bùng của mâu thuẫn đối kháng ấy 
Giai cấp công nhân từ lâu đã tách 
khỏi đẳng cấp thứ ba đề trở thành 
một giai cấp vì mình. Còn giai cấp tu 
sản thì từ tiến bộ đã trở thành bảo 
thủ và phản động, từ tự do đã chuyên 
thành độc quyền, đế quốc chủ nghĩa. 
Nó vứt bỏ ngọn cờ nhân đạo chủ 
nghĩa gắn liên với con người trừu 
tượng của thời kỳ đang lên, đề girơng 
cao ngọn cờ bành trướng, xâm lược 
gắn Hèn với mẫu người «chỉnh 
phục ®. Nit-xơ đã chuyên tham vọng 
chính trị đó sang lĩnh vực ý niệm, 
thành €ý chí quyền lực *. Theo ông, 
chính ý chí này đã phân chia xã hội 
thành kể yếu, người mạnh. Người 
mạnh là kẻ có ý chí quyền lực mãnh 
liệt, mà ông gọi là những con người 
thượng dẳng. những siêu nhân. 
Người yếu được gọi một cách khinh 
bỉ là «hạ dẳng», là «bày đản », 
Những người này chỉ có mỗi một. tác 
đụng là hy sinh cho những mục tiêu do 
“siêu nhân», ®người hủng» đề ra. 
Muốn thúc đầy một sự hy sinh như 
thế, Nit-xơ cho rằng phải thay chế 
độ đại nghị bằng Nhà nước quân sự, 
thay tỉnh thần dân chủ bằng tỉnh 
thần thượng võ, 'phải tạo ra kẻ thủ, 
gây ra chiến tranh đề siêu nhân có 
dịp thỉ thố và xây dựng «thiên 
đường dưới bóng lưỡi kiếm? của 
họ. 


Hit-le đã phát triền ý kiến của Nít- 
xơ về những chủng tộc, những dân 
tộc thượng đẳng thành một chủng 
tộc, một dân tộc thượng dẳng; đó là 
chủng tộc A-ry-en, là dân tộc Đức. 
Hit-le cũng phát triền ý kiến của Niít- 
xơ về những người thượng đẳng, 
những siêu nhân thành quan niệm 
về mộtcá nhân thượng dẳng, một 
siêu nhân ; được gọi là quốc trưởng 
(Fuhrer) của dân tộc Đức. Tất nhiên, 
«siêu nhân Hít-le, không phải chỉ 
thống trị nước Đức một cách tàn bạo, 
mà còn lôi kéo nhân dân Đức vào 
một cuộc phiêu lưu bỉ thắm nữa. 


Sự tuyệt oọng của cơn người 
_£rong chủ nghĩa tư bản 
độc quyền. 


Hai cuộc chiến tranh thế giới 
(1914 — 1918 và 1939 — 1945) cộng với 
một cuộc tồng khủng hoảng (1929 — 
1933) diễn ra trong vòng 30 năm, đã 


làm lung lay tận gốc chế độ tư bản, 


khiến cho mọi người sống trong đó bị 
ném vào một sự đồ vỡ phô biến, và 
đứng trước sự đe đọa bị tiêu diệt. 
Thế giời tư bản với những xáo trộn 
và những hy vọng, đã thôi thúc các 
nhà triết học và buộc mọi sự suy 
nghĩ triết học chỉ hướng về «hiện 
sinh » của con người. 

Các nhà triết học tữ sẵn lúc ấy 
(Xác-tơ-rơ, Ca-muýt, Ga-bri-en Mác- 
xen), với tư cách là những 
“chứng nhân của thời đại®, mỗi 
người một vẻ, đều cố gắng phản ánh 
những nét ấy vào trong nhận thức 
của họ. Khi phủ nhận những « giá trị 
có sẵn * của thế giới tư sản, họ muốn 
nôi loạn» chống lại thế giới đó đề 
cố tìm một ý nghĩa cho cuộc sống. Khi 
quay lưng lại với mọi hệ thống duy 
lý, vốn tương phản với hiện thực phi 
lý tư sản, họ muốn suy nghĩ về «con 
người ở đời » và về sự hiện sinh riêng 
tư, đơn biệt, độc nhất, độc đáo của 
con người này. Họ từ bỏ Con Người 
(viết hoa) đề đến với con người trong 
sự hiện sinh cụ thề của họ. Họ từ bỏ 
hành vi nhận thức đề đào sâu vào 
cách thế tồn tại của con người cụ thê 
ấy, mà, theo họ, hai mươi thế kỷ 
triết học đã bỏ qua, chỉ nặng tư duy 
về tự nhiên và xã hội. 

Trong lịch sử loài người, không 
thiếu gì những thời kỷ bế tắc về 
chính trị và tư tưởng. Chỗ độc đáo 
của các nhà hiện sinh chính là đã 
quay lưng lại với chủ thê nhận thức, 
dê chỉ nhấn mạnh đến chủ thề của 
kinh nghiệm cảm xúc cá nhân có tính 
chất trực tiếp và sống thực. Xuât phát 
từ chính những kinh nghiệm cảm xúc 
có thật của họ trước hiện thực đen 


tối tư sẵn, như là lo âu, buôn nôn, 
bi đát, tuyệt vọng, v.v. họ khái niệm 
hóa những kinh nghiệm ấy, hệ thống 
hóa chúng thành những phạm trù 
triết học, vừa có nguồn gốc cụ thẻ, 
vừa có tỉnh chất phô biến. Cái sai của 
họ chính là đã lấy tình hình của một 
giai cấp (giai cấp tư sản Đức, Pháp), 
trong cơn suy thoái của nó (khủng 
hoảng, bại trận) suy điền thành 
tình hình của con người nói 
chung. Và sự bị thẩm của giai 
cấp ấy được phồ biến hóa thành 
sự bi thảm của mọi hiện sinh, và 
được gắn liền với cái gọi là «thân 
phận con người » muôn thuở, dường 
như đã là con người thì phải chịu 
những thảm hợa như vậy. 


- Một số nhà hiện sinh khác không cam 
chịu một cách thụ động, cái thân phận 
bi thẩm đó của con người. Họ muốn 
cửu vớt sự có mặt và khả năng của 
con người bằng cách cho rằng cá nhân 
là điềm xuất phát tuyệt đối. Cá nhân 
ấy tự giải phóng khỏi mọi quy luật 
khách quan và mọi điều kiện xã hội 
đề trở thành một “trung tâm sáng 
tạo » tuyệt đối. Đây cũng là một quan 


. niệm sai lầm, vì cá nhân cũng là một 


sẵn phầm xã hội và mang tính xã hội 
trong mỗi quyết định và lựa chọn 
của mình. Tất nhiên, do sự tác động 
trở lại của nó đối với xã hội, cá nhân 
đó vừa là sắn phầm, đồng thời vừa 
là kế “sáng tạo», vừa bị quy định, 
đồng thời cũng vừa tự do. Và biện 
chứng khách quan này của con người 
hoàn toàn khác với sự tuyệt đối hóa 
ý thức chủ quan của chủ nghĩa hiện 
sinh. Mặt khác, hành động của cái chủ 
thề được tuyệt đối hóa ấy không nhằm 
chống lại xã hởi tư sản đang đè bẹp 
con người, chỉ chống lại cái * số phận ? 
đang đè nặng lên họ. Hình thức biều 
hiện của nó không phải là một cuộc 
cách mạng xã hội — vì theo họ, mỗi cá 
nhân là một ốc đảo, không có sự giao 
cảm với nhau, mà còn là Š địa ngục » 
của nhau — mà là một hành vỉ của ý 
thức, biến sự xung đột xã hội thành 


1 


cuộc xung đột giữa “thiện và ác}, 
®Scạch mạng và đạo đức », v.v. Rết 
qua, đó chỉ là một sự *“dđấn thân » vô 
hiệu quả, không máy may đụng chạm 
tới trật tự tư sản, cũng không làm 
thav đồi được số phận của bản thân, 

Chủ nghĩa hiện sinh phìn ánh bước 
suy đöi vẽ tư tưởng của giai cấp tư 
. sản. Ở thời kỳ đang lên, giai cấp ấy 
tự, hào về ®cây sậy biết suy nghĩ 3, 
Nó phất cao ngọn cờ duy lý. Nhưng 
bảy giờ, giai cấp tư sản suy tàn thờ 


phụng chủ nghĩa phi lý. Nó gạt bỏ cái. 


lôi tư duy, chỉ quan tàm đến cái tôi 
tồn tại, đến *cách thế hiện sinh ®, lại 
là hiện sinh trong sự bị đát. Xưa kia, 
đề tư duy một cách duy lý, nó lấy sự 
hoài nghỉ về phương pháp luận làm 
điềm xuất phát. Bảy giờ, đề tồn tại 
một cách phi lý, nó gạt: bỏ quyết định 


luận, lấy sự tuyệt vọng làm trung tâm - 


và cải chết làm điểm kết thúc. 


Một chủ nghĩa như thế lại mang 
tham vọng muốn dem lại một 
qnhàn học * cho chủ nghĩa Mác, thật 
kỷ quặc! Do thiếu tính duv lý, thiếu 
tính lịch sử, lại mang đầy tính chất 
chủ quan và cá nhân chủ nghĩa, nó dã 
không giải quyết được vấn để con 
người, chấm dứt được bước khủng 
hoàng của tr tưởng tr sản. Nó là vật 


chướng ngài cho sự chuyên hóa sang - 


một quan niềm thật sự khoa học về 
con người, do chủ nghĩa Mác nêu lên. 


Cái ,„chết” của con người 
trong chủ nghĩa tư bản 
độc quyền Nhà nước. 


Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật đề 
phát triển các lực lượng sin xuất, mặt 
kháe, nhờ tích cực sử dụng bộ này 
Nhà nước đề đáp ứng nhú cầu của sẵn 
xuất, mở rộng lợi nhuận tư bản, qua 
đó mà củng cố quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, cho nên chủ nghĩa tư 
bản đã có một số thay đồi về nội dung, 
tuv vẫn giữ nguyên bản chất. Nó mang 
một cái tên mới : chủ nghĩa tư bản đỏe 
quvền Nhà nước. - 
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Xét riêng về mặt hệ tư tưởng, 
người ta chứng kiến một sự chuyển 
tiếp mới. Sự * tuyệt vọng hiện sinb ® 
đần dần nhường chỗ cho cái gọi là 
tỉnh thần «lạc quan kỹ học». Sự 
đề cao cá nhân và tính chủ thê theo 
kiêu hiện sinh tỏ ra không còn ý nghĩa, 
vì cá nhân, phản ánh địa vị của từng 
nhà tư bản riêng lẻ, vốn đã mất đần 
lầm quan trọng của nó về kính tế và 
chỉnh trị trong chủ nghĩa tư bản độc 
quyền. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 
Nhà nước, kbi nhất thề hóa các mặi 
kinh tế và chính trị tư sản dưới cái 
bề ngoài là sự nhất thê hóa của tính 
duy lý, tính kế hoạch và tính kỹ thuật, 
càng thề hiện sự áp đặt và điều khiền 
của nó trên mọi lĩnh vực, từ sản xuất 
đến tiêu dùng... Nó đề cao tính khách 
thể, cơ cấu, sự chặt chẽ khoa học, thu 
hẹp tâm thần và ý thức, thu hẹp nhàn 
cách và tính cá thề của cá nhân ấy. ~ 

Vì thế, người ta thấy xuất hiện 
một hiện tượng mới trong đời sống 
xã hội tư sản, hiện tượng con người 
Llự xóa trong mọi lĩnh vực. 

Trước hết, đó là con người bị hấp 
thu về mặt chính trị. Chủ nghĩa tư 
bản độc quyền Nhà nước không phải 
chỉ sử dụng khoa học kỹ thuật đề 
phát triển sản xuất. Nó còn dựa vào 
những thành tựu của khoa học kỹ 
thuật đề hoàn thiện bộ máy đàn áp 
của Nhà nước, kiểm soát được con 
người công đân một cách chặt chẽ 
hơn, ci trong đời sống công, cũng như 
trong đời sống tư, thu hẹp ý thức 
chính trị và các quyền tự do đàn chủ 
của họ một cách có hiệu quả hơn. Nó 
muốn hình thành một mẫu người, 
mà tính cá thể và ý thức phê 
phản bị mài món, nhàn cách bị giảm 
sút, để xã hội tư sẵn có thể để đăng 
hòa nhập đuợc. 

Vẻ mặt ý thức, giai cấp tư sản 
thống trị đã sử dụng các phương tiện 
thông tín quần chúng, thông qua trực 
giác để nhào nặn ý thức của con 
người, dẻ tư bản hóa tìm lý quần 
chúng, thông qua việc tư bản hóa thế 


giới nghe — nhìn, đề khuôn sự phát 
triền của các cá nhân theo những mục 
tiêu kinh tế, chính trị, đạo đức của 
nó, tạo nên một tình hình thực tế, 
trong đấy cái rõ rệt nhất chính là sự 
chỉ phối mọi ứng xử của con người 
bởi các cơ cấu, lấn át cả mặt sáng 
tạo và lựa chọn tự do của họ, làm 
suy yếu sự tìm hiểu. làm mất phương 
hướng nhận thức của họ, khiến họ 
không còn phân biệt được hay dở, 
phải trái, thiện ác, cuối cùng biến 
con người thành một thứ phản xạ có 
điều kiện. 


Con người bị hòa nhập về chính 
trị, bị nhào nặn vẻ mặt tư tưởng cũng 
là con người bị điều kiện hóa về mặt 
vật chất. Nhở đầy mạnh được sản 
xuất, giai cấp tư sảin dã thôi phòng 
mặt phân phối, qua đấy mà phát huy 
sự mua chuộc của nó bằng miếng 
möi tiêu dùng, như là sự bỗ sung cho 
việc hấp thu của nó về chính trị, đề 
_ cột chặt người lao động vào trật tự 
tư sản, Mặt khác, con người càng 
chạy theo cái bề ngoài, lấy tiêu dùng 
làm lý tưởng, làm ý nghĩa cho cuộc 
sống, thì kết quả là: nọi tàm của họ 


` ` , ° \ 
càng nghèo nàn, tỉnh thần của họ mau 


sa sút. Anh ta không chết đói, nhưng 
chết ngay trong *tính người * của 
mình, nếu không phải là chết buồn 
Con người biến thành một thứ ® người 
máy sung sướng ®, một #đồ vật», và 
đây là biểu biện mới của sự nô dịch 
tr sản. Mãu người «tiêu dùng» 
đó thường được cộng thêm với mẫu 
người được xác định như là một chủ 
thề ham muốn tính dục. buông thả 
những dục lực động vật dưới đạng 
thức của con người, quay trở về với 
hành vi sinh lý có tính chất tự nhiên, 
bản năng, thàn xác, cuối cùng, rơi 
xuống hàng một thứ chủ nghĩa cá 
nhân động vật. 

Một số trào luu triệt học tư sản 
lúc ấy, tiêu biều là chủ nghĩa cơ cấu, 
đã khái quát tỉnh hình con người bị 
«diều kiện hóa », bị “nhào nặn», bị 
“hấp thu ® nói trên trong xã hội tư 


sản hiện đại, đề nói đến cái chết 
của con người ». Các nhà cơ cấu đã 
chuyền triết học thành một thứ * trí 
thức luận?®, Họ không nói đến con ' 
người với tư cách là sản phầm của 
lao động, của lịch sử, mà nhấn mạnh 
đến việc tìm hiều các hệ thống ngôn 
ngữ, thê chế, tín ngưỡng. quan hệ 
thân tộc, v.v. với tư cách là cơ cấu 
khách quan, vô thức, vô ngã, tạo 
thành cơ sở của đời sống con người. 
Ở dây, con người đã bị cự luyệt ở 
hai mặt: vừa như là kẻ sáng tạo ra 
cơ cấu, vừa như là đối tượng của cơ 
cấu. Trong khi ấy, thì không thê coi 
cơ cấu là một sự siêu nghiệm, phi chủ 
thê, lại càng không thề tuyệt đối hóa 
việc nghiên cứu cơ cấu, vì đó chỉ là 
một giai đoạn của sự tìm hiều toàn 
diện về con người, con người lịch sử — 
Kã hội, dựa trên những quy luật khách 
quan của sự phát triền xã hội. 


Con người trong cơn khẳng 
hoằng của chủ nghĩa tư bản 
giữa những răm 70. 


Chủ nghĩa cơ cầu cùng những trào 
lưu có liên quan đến nó đánh dấu một 
giai đoạn “nghèo nàn ® của tr tưởng 
tư sản. Hiện thực xã hội mà nó phẳẩn 
ảnh cũng dang bị nhanh chóng vượt 
qua, vì chủ nghĩa tư bản, từ phồn 
vinh, đã đi đến chỗ «lâm nguy 3. 
Trong những năm 1974 — 1975, nó đã 
rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh 
tế trầm trọng nhất từ sau những năm 
1929 —1933 (với 121 000 công ty có vốn 
trên một triệu đô-la bị vỡ nợ và 18,5 
triệu công nhân bị thất nghiệp), và 
đến bây giờ cũng chưa hồi phục được 
như cũ. Cái nhìn *lạc quan kỹ thuật ®, 
tuy vẫn có đại điện, nhưng ngày càng 
bị đón tiếp một cách lạnh nhạt. Trái 
lại, ba bẳn báo cáo của nhóm Rô-mơ, 
một nhóm được thành lập năm 1969 
và gồm khoảng 70 nhà khoa học thuộc 
25 quốc tịch, lại chỉ nói đến nguy cơ 
của nạn nhân mãn, của việc tận dụng 
đất đai quá đáng trong nông nghiệp. 


L) 


của việc làm khánh kiệt tài nguyên 
và Ôô nhiễm môi trường trong công 
nghiệp. 


Sự khủng hoảng kinh tế và xã hội 
lần này đã tác động một cách đều 
khắp chứ không phải chỉ in dấu vào 
trong một số trí thức và sinh viên 
như trước kia. Nó dường như được 
chia nhỏ thành sự khủng hoảng của 
từng cá nhân, và được chuyên thành 
sự khủng hoảng ở bên trong cá nhân 
ấy, biêu hiện thành một cảm giác 


bị tước đoạt, một tâm trạng bất mãn, 


một sự đau khô tỉnh thần có nguồn 
gốc xã hội. Tình hình ấy cũng làm 
sống lại nhiều chủ nghĩa phi lý, nhiều 
khuynh hướng tôn giáo bảo thủ, 
nhiều huyền thoại thần bí, tử vi, 
tướng số kiều mới, phản ánh sự giải 
thề của con người trong cơn khủng 
hoảng, và lối thoát hư ảo cho tình 
trạng khủng hoảng ấy. 


Trong bối cảnh đó, người ta thấy 
xuất hiện những trào lưu triết học 
mới, ồn ào nhất là các quan điềm về 
xã hội, về con người của I-van I-1i- 
sơ, một giáo sĩ Thiên chúa giáo hiện 
sống ở Mê-hi-cô. 


Đông ý với những nhận xét của 
nhóm Rô-mơ, I-Ìi-sơ cho rằng cái gọi 
là « phát triền kinh tế * hiện này thực 
chất là một sự phá hoại: phá hoại 
một trái đất vốn chỉ có hạn về mặt 
tài nguyên, đất đai, nước, không khí, 
thành một hành tính kiệt quệ, phá 
hoại môi sinh, biến nó thành một môi 
trưởng chết. Qua đấy mà phá hoại 
con người về mặt sinh vật học, về 
mặt phát triền toàn diện của cá nhân 
và sự cân bằng giữa cả nhân ấy với 
xã hội và những cá nhân khác, v.v. 
Trong khi đó, chính I-li-sơ cũng thừa 
nhận rằng với những phương tiện 
đã có, có thề đem lại cho mỗi người, 
một cuộc sống xứng đảng với con 
người. 

Sự phê phán của I-li-sơ — cũng như 
của nhóm Rô-mơ — phản ánh một tỉnh 
trạng có thực : tỉnh trạng thiêu số độc 
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quyền trong các nước tư bản chiếm 
đoạt các tài nguyên quốc gia và sử 
dụng những cái ấy phục vụ cho lợi 
ích của chúng một cách có bại cho đa 
số. Nhưng, một cách nghịch lý, sự 
phê phán ấy lại che giấu cho việc làm 
nói trên bằng cách trút trách nhiệm 
về những sự đau khô, bất công, tệ nạn 
do chú nghĩa tư bản gây ra cho loài 
người nói chung, cho những người lao 
động nói riêng thành trách nhiệm của 
tiến bộ khoa học và sự phát triền 
công nghiệp. Ông không phân biệt khoa 
học kỹ thuật với việc sử dụng tư bản 
chủ nghĩa đối với khoa học kỹ thuật 
ấy. Vi thế, ông đã coi khoa học kỹ 
thuật — chứ không phải chủ nghĩa tư 
bản độc quyền Nhà nước — là nguyên 
nhân của nhiều bất hạnh hiện tại. Mặt 
khác, ông không đặt ra vấn đề đánh 
đö chủ nghĩa tư bẩn đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Ông viết : ® Điều tôi quan 
tàm không phải là sự đối lập giữa mội 
lớp người bị bóc lột và lớp người chủ 
nhân của các công cụ sản xuất, mà là 
sự đối lập giữa con người và cơ cấu 
của công cụ? (1). Nói cách khác, ông 
muốn cải tạo chủ nghĩa tư bản bằng 
cách *đôi mới công cụ?. Công cụ ở 
dây được hiều theo một nghĩa rất 
rộng. Nó không phải chỉ bao gồm các 
dụng cụ (như ô-tô, xe đạp, nhà ở...) 
mà cỉ các thê chế xã hội (như bệnh 
viện, trường học, nhà máy...) thậm 
chỉ cả các tö chức và các cơ chế có 
nhiệm vụ coi sóc sức khỏe, giáo dục. 
sự đi lại, v.v. của nhân dân. Rõ ràng 
đây là một khái niệm không xác định. 
vì nó bao gồm những cái vừa thuộc 
hạ tầng cơ sở, vừa thuộc thượng tầng 
kiến trúc, vừa là những phương tiện 
phục vụ cho cuộc sống hằng ngày. 
Mặc dù vậy, ông vẫn dựa trên đãy 
đề lẳng tránh mâu thuẫn hiện thực 
của chủ nghĩa tư bản, đề nhấn mạnh 
sự đối lập trừu tượng giữa “con 
người» và các công cụ?®, và trong 


(l) Iyan HHịch : La convivialité, ED. Seuil, 
I975, p. 14I 


một vài lĩnh vực cụ thể, giữa « nhà 
trường» và giáo dục”, giữa «sức 
khóc ®* và «y tế ». Vì thế, cái gọi là 
*® cách mạng công cụ » ở đây, một cách 
khách quan, vẫn là sự lắng tránh cách 
.mạng thật sự đề bảo toàn chế độ tư 
bản, tuy có đả kích một số hiện tượng 
bề ngoài có vẻ phi lý của chế độ ấy. 


Theo I-l-sơ, cuộc * cách mạng công 
cụ ® nói trên sẽ tạo điều kiện cho sự 
ra đời của cái gọi là « xã hội cộng 
sinh ». Đây cũng là một khái niệm 
không xác định khác; được đặc trưng 
một cách trừu tượng, độc lập với các 
quan hệ sản xuất, như là một xã hội 
trong đấy con người tìm lại được tính 
độc lập sáng tạo của mình, xây dựng 
được mối liên hệ trực tiếp với người 
khác, hưởng thụ được môi sinh tự 
nhiên và có được niềm vui trong lao 
động. Muốn thế, theo ông, phải từ bỏ 
«cách mạng chính trị? của những 
người mác-xít và “cách mạng. kỹ 
thuật? của các nhà kỹ trị. Ông muốn 
tìm lối thoát bằng cách lùi lại với 
những dụng cụ không đời hỏi năng 
lượng nào khác ngoài bắp thịt, có 
kich thước nhỏ hơn đề cho ai nấy đều 
có thề sử dụng được... Giai cấp tư sản, 
trong lúc suy thoái, đã cồ vũ cho 
những lối thoát không tưởng ấy, 
muốn kéo lùi nhân loại trở lại thời kỳ 
sản xuất nhỏ. 


* 


Lý tưởng duy lý' và nhân đạo tư 
sản trong thời kỳ đang lên cần có 
những người không lồ, và đã sinh,ra 
những người không lồ; khồng lồ về 
tư tưởng, về sự say mê, và tỉnh cách, 
về tính phô biến và sự "yên bác » (2), 
những con người đem lại “ánh sáng » 
cho thế kỷ tăm tối, đề cho nhân loại 
đi bằng đầu chứ không phải bằng đầu 
gối. Nhưng thực tiễn tư sẵn ngày 
càng hạ thấp và chà đạp con người, 
trái với lý tưởng của họ. Và ngày nay, 
trong cơn suy thoái, giai cấp tư sản 
lại chỉ sẵn sinh ra được những nhà 
tư tưởng chuyên gieo «tăm tối » vào 
đầu óc con người, đề ngăn cản họ 
vươn tới ánh sáng của độc lập, tự do 
và hạnh phúc chân chính. 


(2) F. Ăng-ghen : Biện chứng của tự niên, 
Nhà xuất bản xã bội, Pa-ni, 1956, trang 3. 


Nau điền hình tốt,... 
(Tiếp theo trang 50) 


Chúng tôi tin rằng, làm tốt những 
việc nói trên sẽ tạo ra sự phát triền 
đồng đều của cúc địa phương và cơ 
sở trong tỉnh, vừa bảo đảm đời sống 
của nhân dân, vừa bảo đảm tốt nhu 
cầu của Nhà nước, góp phần tích cực 
vào sị nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc. 


đỗ 
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Ÿ BÚN — IĂN GHÂU Á ? 


ROÓNG thời gian gản đây, các 
nhà cầm quyền Trung-quốc 

đã nhiều lần vu cáo Việt-nam 
định bành trướng xuống Đông — 
Nam châu Á, thực hiện cải gọi là 
« chủ nghĩa bá quyền khu vực ». 
Nhưng lời vu cáo của họ chắng 
đánh lừa được ai. Bởi .vì đông 
đảo nhân dân trên thế giới hiều 
rõ rằng: nhân dân Việt-nam đã 
từng đấu tranh gian khô bao năm 
ròng cho độc lập tự do của mình, 
cũng là người vô cùng quý trọng 
_ nền độc lập tự đo của các đân 
tộc khác ; hơn nữa nhân dân Việt- 
nam rất tha thiết muốn sống 
trong hòa bình đề hàn gắn những 
vết thương chiến tranh, khôi phục 
và phát triền kinh tế, xây dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
Mọi người cũng hiều rằng mội 
nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
giàu mạnh là nhân tố rất quan 
trọng bảo đảm cho hòa bình và 
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QUYẾT - TIỀN 


ôn định ở Đông — Nam châu Â. 
Phơ-răng-xoa Tê-ve-nm, môi 
người Pháp đã từng sống nhiều 
năm ở Nam Việt-nam trước và 
sau ngày giải phóng, đã viết: 
«Không có gì lợi hơn cho hòa 
bình và ồn định ở Đông — Nam 
châu Á và cuối cùng cho lợi ích 
cũng như cho sự sống còn bình 
thưởng của các nước láng giêng — 
ngay cả cho những nước không 
đồng tình với học thuyết của Hà- 
nội — bằng một nước Việt-nam 
hùng mạnh và cảnh giác» (Báo 
Pháp, Puồi sáng ở Pa-ri, ngày 
19-7-1978). 

Trong khi đó thì dư luận rộng 
rãi ở Đông — Nam châu Á và trên 
thế giới lại thấy cần phải hết sức 
cảnh giác trước chủ nghĩa bành 
trướng đại dán tộc 0à chủ ngiũa 
bá quyền nước lớn của các nhà 
cảm quyền Trung-quốc. Với 
thuyết « ba thế giới »— mọt «lý 


thuyết» phản bội hoàn toàn 
những nguyên tắc của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, một « lý thuyết » nhằm 
tập hợp và liên minh với tất cả 
những lực lượng phản động đề 
chống lại ba trào lưu cách mạng 
của thời đại, với chủ trương đầy 
mạnh « bốn hiện đại hóa » ở trong 
nước, mà chủ yếu là hiện đại hóa 
về quân sự, các nhà cầm quyền 
Trung-quốc hy vọng có thê tạo 
ra «cơ sở lý luận » và cơ sở vật 
chất đề Trung-quốc có thề nhanh 
chóng tiến lên thành một siêu 
cường quốc hùng mạnh, đặng 


thực hiện giấc mộng bá chủ châu. 


Á và thế giới. Trong cuốn sách 
« Trung-quốc hay là sự tự sát của 
người da trắng », Clốt-đơ Ác-nun 
(Claude Arnould) viết rằng: 
« Tham vọng bá chủ châu Á của 


Trung-quốc là một tham vọng - 


vốn có từ lâu, nhưng tới cuộc 
đụng độ biên giới Xô — Trung thì 
mới bọc lộ rõ rệt ». 

Trong âm mưu chiến lược của 
các nhà cảm quyền Trung-quốc, 
Đông — Nam châu Á được coi là 
trọng điểm trước mắt. Bởi vì đây 
là một khu vực chiến lược rất 
quan trọng, một nơi ân ngừ con 


đường biền nối liền hai đại dương: 


của thế giới, một nơi eó nguồn 
nhân lực và tài nguyên đồi dào, 
nơi đế quốc Mỹ vừa mới bị thất 
bại và rút khỏi Việt-nam. Hơn 
nữa đày lại là “nơi ở giáp biên 
giới phía Nam của Trung-quốc, 
nơi mà các nhà cầm quyền Trung- 
quốc hy vọng có thẻ lợi dụng 
quan hệ huyết thống của hàng 


chục triệu người và sử dụng các 
nhóm tay sai vào việc phục vụ 
cho âm mưu bành trưởng và xâm 
lược của họ. | 

Mưu đồ bành trưởng xuống 
Đông — Nam châu Á của các nhà 
cầm quyền Trung-quốc đã có từ 
lâu. Đề thực hiện mưu đồ đó, họ 
đã áp dụng nhiều thủ đoạn hòng 
đưa Việt-nam và các nước khác 
ở Đông -đương vào quỹ đạo của 
họ, biến Đông-dương thành bàn 
đạp đề bành trướng ra các nước 
khác ở Đông — Nam châu Á. Họ 
đã tạm thời thành công trong việc 
phản bội cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân đàn Cam-pu-chia, 
biến tập đoàn Đôn Pốt — lêng 
Xa-ry thành tay sai của họ. Cá 
thế giởi đều thấy rõ: cuộc chiến 
tranh chống Việt-nam mà bọn 
phản động Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
gây ra, chính là một bộ phận 
khăng khít của âm mưu chiến 
lược bành trướng xuống Đông — 
Nam châu Á của các nhà cầm 
quyền Trung-quốc. Song các nhà 


cầm quyền Trung-quốc đã hoàn 


toàn thất bại trong việc lôi kéo 
Việt-nam đi vào con đường lội 
lỗi của họ. Một nước Việt-nam 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa, có đường lối độc lập tự 
chủ, đang là một trổ ngại lớn cho 
sự bành trướng và bá quyền nước 
lớn của Trung-quốc ở Đông—Nam 
châu Á. Điều đỏ giải thích vì sao 
các nhà cầm quyền Trung-quốc 
lại hướng đòn đã kích chính của 
họ vào Việt-nam. 

Hiện nay Đông — Nam châu Á 
là một trong những nơi tập trung 


? 


những mâu thuẫn lớn của thế giới. 
Trong các mâu thuẫn đó, chúng 
ta thấy nồi bật lên máu thuẫn 
gau gắt giữa một bên là độc lập 
dân lộc 0à chủ nghĩa xã hội uới 
một bên khác là chủ nghĩa bành 
Irướng 0à bá qujền nước lớn của 
các nhà cầm quyền Trung-quốc 
Đà các thế lực đề quốc tranh giành 
ảnh hưởng 0à quên lợi trong khu 
Dực ndụ. : 

Không phải ngẫu nhiên mà 
ngày nay người ta đang nói nhiều 
đến mỗi nguy cơ to lớn mà sự 
liên minh bỉ ôi giữa chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động 


quốc tế gây ra đối với cuộc đấu. 


tranh của nhân dân thế giới vì 
“hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội, đặc biệt 
là đối với cuộc đấu tranh của 
nhân dân các nước Đông — Nam 
châu Á vì hòa bình, độc lập, tự 
do, trung lập, ôn định và phồn 
vinh của khu vực này của thế giới. 

Chính là ở Đông — Nam châu Á 
mà thế lực phản động trong giới 
cảm quuền Trung-quốc đang đóng 
0ai trỏ xung kích: phản cách mạng 
nguu hiềm. Họ câu kết với các 
thể lực phản động khác, chống 
phá quyết liệt Việt-nam, Lào và 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
nhân dân Cam-pu-chia chống bè 
lũ phán động Pôn Đối — lẻng 
Xa-ry, tay sai của họ, từng bước 
bành trướng xuống Đông — Nam 
chàu A. 

Trong cuốn «Trung-quốc và 
Đông — Nam Á» tác giả người 
Mỹ Giôi Tay-lơ đã vạch rõ quá 
trình những người lãnh đạo 
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quốc 


Trung-quốc tìm cách bắt tay với 
Mỹ và hạn chế cuộc chiến tranh 
của nhân dân Việt-nam đề đưa 
đần Việt-nam đi theo ý muốn 

của họ. Bản hòa ước mà Trung- 
quốc ký với Nhật cho ta thấy 
rõ ý định của các nhà câm 
quyền Trung-guốc hòng liên 
minh với Nhật đề ngăn cản 

anh hưởng của chủ nghĩa xã 
hội ở châu Á. Còn về việc chống 
phá Việt-nam, thì như báo Gran+® 
ma, cơ quan trung ương của Đẳng 
cộng sản Cu-ba, đã viết: «Xúi 
gøiục Cam-pu-chia gây chiến tranh 
chống Việt-nam, một trong những 
dân Lộc anh hùng nhất và chịu 
nhiều đau khô nhất trong thời 

đại chúng ta, đó là một trOng- 
những tội ác kinh tớm nhất của 
ban lãnh đạo Trung-quốc ». Với 
sự đồng tình của Alÿ, quân đội 
Trung-quốc đã chiếm đảo Hoàng- 
sa của nước ta (từ lay quân ngụy 
Sài-gòn trước đây), và ngày nav 
giới báo chỉ Trung-quốc lại công 
khai bày tỏ tham vọng của Trung- 
muốn cướp đoạt đáo 
Trường-sa và các đảo khác ở biền 
ông. Tham vọng của Trung- 
quốc độc chiếm biền Đông không 
có gì là lạ nếu chúng ta biết rằng 
tử lâu giới cầm quyền Trung-quốc 
đã ấp ủ hoài bão xâm chiếm lãnh 
thồ rộng lớn của các nước láng 
giềng của họ. Mọi người đều biết, 
ngay tử năm 1954, Trung-quốc đã 
xuất bản cuốn «Lược sử Trung- 
quốc hiện đại » với tấm bản đồ 
ghỉ cái gọi là «những phần !ãnh 
lhồ Trung-quốc bị những tên đế 
quỏc chiếm đoạt » gồm cả Mông- 


cồ, Triều-tiên, Việtnam, Lào, 
Cam-pu-chia, Miến-điện, Ma-lai- 
xi-a, Thái-lan, một phần của Ẩn- 
độ, quần đảo Riu-kiu của Nhật- 


bản... Xem thế đủ thấy tham. 


vọng bành trưởng của Trung- 
- quốc đã trở thành mối đe dọa to 
lớn như thế nào đối với nhiều 
nước châu Á. Đáng chú ý là gần 
đây giới cầm quyền Trung-quốc 
đang ra sức gây chia rẽ giữa nước 
ta với các nước khác ở Đông — 
Nam châu Á, đặc biệt họ cố gắng 
lôi kéo các nước ASEAN vào con 
đường chống lại Việt-nam và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Song 
chúng ta có thê khẳng định rằng 
mưu toan thâm độc này của các 


nhà cầm quyền Trung-quốc nhất: 


định sẽ thất bại. Bởi vì chỉnh các 
nhà cầm quyền ở Thái-lan, Phi- 
lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 
Xinh-ga-po là những nước mà 
Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng đến 
thăm trong thời gian gần đây, đều 
đã nói lên lòng tin tưởng của họ 
vào thiện chí hòa bình và hữu 
nghị của Chính phủ và nhân dân 
Việt-nam. và đều thừa nhận rằng 
chuyến đi thăm của Thủ tướng 
nước ta đã đặt nên móng cho tình 
hữu nghị, sự hợp tác lâu đài, sự 
hiều biết và tin cậy lẫn nhau giữa 
Việt-nam và các nước đó. _ 
Chúng ta biết rằng hơn 20 triệu 
Hoa kiều ở Đông — Nam châu Á là 
mội lực lượng kinh tế và chính 
trị quan trọng mà các nhà cảm 
quyền Trung-quốc không ngừng 
mưu toan sử đụng vào việc phục 
vụ lợi ích sô vanh ích kỷ của họ. 
Nhiều nhà nghiên cứu về Trung- 


quốc đã vạch rõ rằng: các nhà 
cảm quyền Trung-quốc thường 


dùng những Hoa kiều mà họ đã 


khống chế được đề gây lộn xộn 
tại các nước Đông — Nam châu Á, 
gây sức ép đối với chính quyền 
các nước này, xây dựng các tô 
chức tình báo, phẩ hoại, lật đồ. 
lrong cuốn «Trung-quốc vô 
hình », tác giả người Mỹ Gát-đơ 
A-léc-xan-đơ đã khẳng định rằng 
các nhà cầm quyền Trung-quốc_. 
đã dùng « một mạng lưới đặc vụ 
lớn nhất và tốt nhất» đề thực 
hiện tham vọng thống trị ở vùng 
này. Rất dễ thấy là, trong những 
hành động xấu xa đó, các nhà 
cầm quyền Trung-quốc dựa chủ 
yếu vào thế lực tư sản Hoa kiều 
là những kẻ nắm được những vị 
trí kinh tế then chốt ở các nước 
này. Vì vậy, ta không lấy' làm lạ 
khi thấy rằng lòng ưu ái của các 
nhà cảm quyền Trung-quốc 
hướng chủ yếu vào bọn tư sản 
Hoa kiều chứ khòng phải là những 
người lao động Hoa kieu như thái: 
độ. gần đây cửa họ đối với người 
Hoa ở Việt-nam và Hoa kiều ở 
Cam-pu-chia đã chứng tỏ. Việc 
các nhà cầm quyền Trung-quốc 
lợi dụng quan hệ huyết thống của 
hàng chục triệu Hoa kiêu vào mục 


đích bành trướng của họ không 


thề không gây nên những mối lo 
ngại chính đáng trong các giới cầm 
quyền ở các nước Đông — Nam . 
châu Á là nơi mà nẻn kinh tế bị 
các giới tư sản Hoa kiều lũng đoạn, 
Không phải ngẫu nhiên mà [rong 
cuộc họp báo ở thủ đô Gia-cäc-ta 
ngày 16-10 vừa qua, Bộ trưởng 
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bự 


bộ Ngoại giao In-đô-nê-xi-a Móốc- 
ta Cu-xa-ma-áút-ma-gøia đã nhấn 
mạnh rằng: « Cần cảnh giác đối 
với Trunø-quốc» và ông cho 
biết : Chính phủ In-đô-nê-xi-a cho 
rằng: bây giờ chưa phải là lúc 
đề bình thường hóa quan hệ 
ngoại giao với Trung-quốc. 
Các nhà cầm quyền Trung-quốc 
còn đùng các nhóm tay sai ở các 
nước Đông—Nam châu Á đề phục 
vụ cho mục đích bành trướng của 
họ. Họ khống chế, điều khiền 
hoạt động của các nhóm tay sai 
này hòng gây áp lực với chính 
quyền các nước Đông—Nam châu 
Ả. và biến các nhóm đó thành 


những con bài mặc cả, vì lợi ích 


ích kỷ của họ. 

Những thủ đoạn kinh tế cũng 
được sử dụng vì mục đích bành 
trướng. Điều này thể hiện đặc 
biệt rõ trong việc các nhà cầm 
quyền Trung-quốc đã bỏ ra hàng 
tỷ đò-la đề mua bọn phát xít điệt 
chủng Pôn Põt - lêng Xa-ry, 
biến bọn này thành lũ tay sai đê 
hèn của họ đề chống phá cách 
mạng Việt-nam, chuẩn bị thôn 


tính Đông-dương và Đông - 
Nam châu A. 
Như vậy, chủ nghĩa bành 


†rưrởng đạt đán tộc đã trở Lhanh 
kẻ thù nguụ hiềm của các nước 
Đông — Nam châu Á, bất kề chẽ 
độ xã hội của các nước này như 
thể nào. 

Tham vọng của những kể theo 


chủ nghĩa bành trưởng đại dân 


-_ tộe ở Bắc-kinh rất lớn. Song sức 
lực của họ có hạn. Bằng sự liên 
mình với chủ nghĩa đế quốc và 
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các loại phản động khác, họ có 
tìm thấy một sức mạnh mới nào 
chăng? Đương nhiên chủ nghĩa 
đế quốc thế giới có thê giúp đỡ 
cho họ một phần nào trong việc 
tăng cường Liêm lực kính tế, quân 
sự và khoa học kỹ thuật. Song 
chính trong sự liên minh ấy, 
những kẻ theo chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc cũng vấp phải 
sự hạn chế rất lớn của bọn đế 
quốc là bọn có những lợi ích bị 
đe dọa bởi âm mưu bành trưởng 
của Trung-quốc. Vả lại, việc các 
nhà cầm quyền Trung-qguốc xúc 
tiến chính sách bành trướng và 
liên minh với chủ nghĩa đế quốc 
cùng các loại phản động khác đã 
và đang làm cho họ bị có lập về 
chính trị chưa từng thấy ở trong 
nước họ, cũng như ở khu vực 
Đông — Nam châu Á và trên toàn 
thế giới. Đó là một chỗ yếu không 
thề khắc phục được của họ. Hơn 
nữa, trong thời đại ngày nay, khi 
mà ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới —- mà nòng cốt là hệ 
thống xã hội chủ nghĩa hùng 
mạnh, đang phát triền thế tiến 
công, khi mà đông đảo nhân dân 
trên thế giới, kê cả nhân dân 
Trung-quốc, ngày càng thấy rõ 
bản chất xấu xa của chủ nghĩa đế 
quốc và chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc, khi mà nhân đân 
và chính phủ các nước Đông — 
Nam châu Á ngày càng thấy rõ 
mối đe dọa của chủ nghĩa bành 
trưởng đại dân tộc và chủ nghĩa 
thực dân mới đối với sự tồn tại 
của bản thân mình, khi mà 


(Xem tiếp trang 106) 


— NHÀ (ÂM QUYỀN TRUNG-QUỐC MƯU T0AN SỬ DỤNG 
HũA KIỂU 8É THỊC HIỆN BÁ QUYỀN Ủ BNG—NAM CHÂU Á 


HỮNG người Trung-hoa sinh sống 
ở ngoài lục địa Trung-quốc và 
Đài-loan thường được gọi một tên 
chung là Hoa kiều hay là người lĨoa ở 
nước ngoài (1). Những người này, dù 
sống ở bất cứ nước nào. đều giữ 
những đặc tính riêng khác hẳn với 
nhân đân các nước mà họ cư trú. Họ 
vẫn giữ những phong tục tập quán, 
tiếng nói riêng, có những trường học 
và các tô chức xã hội. nghề nghiệp, 
gia tộc, giải trí... riêng biệt. 

Theo các tài liệu mới nhất, hiện nay 
có 20 triệu Hoa kiều sống ở các nước 
trên thế giới, trong đó 95% sống ở các 
nước Đông—Nam châu Á. Ở Xin-ga-po 
họ chiếm trên 752 số dân, ở Ma-lai- 
xi-a 43X, ở Thái-lan 11,3X, ở In-đô- 
nê-xi-a 2,7%, ở Việt-nam 3%, ở Cam- 
pu-chia 5,5%, ở Lào 0,6X, v.v. Người 
Hoa nguyên thủy hiện còn rất ít ở 
Đêng — Nam châu Á; ở đây đại đa số 
là những người Hoa theo huyết thống 
vì trong cuộc di cư lâu dài, họ phần 
nào đã đồng hóa trong môi trưởng địa 
phương, cũng có phần vì những lỷ do 
kinh tế, họ đã chọn quốc tịch nơi làm 
ăn sinh sống, cho nên việc thống kẻ 
chính xác số người Hoa ở Đông — 
"Nam châu Á cũng rất khó khăn. 


HƯƠNG-CƯỜNG 


Trong nhiều trường hợp, đo những 
cuộc hôn nhân hỗn hợp hoïte lai chủng 
đã xuất hiện những đứa con có hai 
dòng máu. Nhưng trải qua nhiều thế 
hệ người Hoa vẫn giữ ngôn ngữ, 
truyền thống, văn hóa và tôn giáo 
Trung - hoa. Sở dĩ như vậy là do 
người Hoa ở nước ngoài vẫn lập 
những trường học riêng đề đạy dỏ 
con em họ học chữ, duy trì những 
phong tục tập quản Trung-hoat và liên 
kết với nhau quu các tô chức hiệp hội, 
các bang, các hội kín, các sách báo 
Hoa ngữ để thông tín liên lạc với 
nhau... Theo thống kẻ của cơ quan 
Hoa kiều hải ngoại ở Đài-loan, năm 
1971, ở các nước ngoài có đến 8233 tô 
chức xã hội, địa phương, gia tộc, nghẻ 
nghiệp, giáo dục, thanh niên, phụ nữ, 
giải trí, từ thiện, tôn giáo, chống 
cộng, v.v. của người Hoa; có 4372 
trưởng học trong đó có 34 trường đại 
học. 570 trưởng trung học, 24 trường 
đạy nghề và 3744 trường tiêu học của 


(1) Những từ này được dùng theo thói quen 
và đều khóng thật chính xác, vì chỉ có một số 
rất ít trong những người này có mang hệ chiếu 
của Cộng hòa nhan dân Trung-hoa hoặc của ' 
Trung-hoa dân quốc (Đài-loan) và thật sự là 
* kiều dân s theo đúng nghĩa của từ đó. 
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người l[oa ; có 435 loại báo chí tiếng 
Trung-hoa được in ở nước ngoài đề 
truyền tin giữa người Hoa với nhau. 


Người Hoa ở nước ngoài có những 
tính cần cù, năng động, tuy nghề 
chính của họ là thương mại, nhưng 
họ có thề làm nhiều ngành, nhiều 
nghề: tài chính, ngân hàng, công 
nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, xuất 
nhập khầu, bán buôn, bán lẻ, vận tải 
đường biển, đường sòng, đường bộ, 


trồng drọt, xay lúa, cầm đồ đạc, chos 


vay nặng lãi, hàng xén, cao lâu. thuốc 
bắc, mở tiệm hút thuốc phiện, chứa 
bạc, làm thủ công nghiệp, làm công, 
kéo xe, v.v. Vì vậy, một mặt, họ có 
góp phần khai thác và phát triển kinh 
tế vùng họ đến ở, nhưng mặt khác, 
dân đần họ nắm hầu hết các vị trí 
then chốt trong đời sống kinh tế củacác 
nước trong vùng Đông—Nam châu Á ; 
và dĩ nhiên do thế lực kinh tế tài chính 
to lớn của họ cho nên họ cũng giữ 
mỘI với trò chính trị và xã hội cao 
trong những nước này. Chính phủ 
Ma-lai-xi-a nói thẳng ra rằng 90% 
kinh tế của nước họ là do người lloa 
kiểm soát. Ngành xuất nhập khầu của 
Xin-øa-po hầu như hoàn toàn trong 
tay người Hoa. Độ 80 hàng xuất 
nhập khầu của In-đô-nê-xi-a do người 
Hoa nắm. Ở miền Nam Việt-nam 
trước đây người Hoa kiềm soát 80% 
tư bản trong dịch vụ thương mại và 
75% hoạt động kinh tếẽ. 

Một trong những mặt đáng chú ý là 
phần lớn các ngân hàng ở Đông — Nam 
châu Á năm trong tay người Hoa. Hầu 
hết những ngân hàng này đều là 
những ngân hàng của tư nhân và 
luôn luôn là một trong những công 
cụ chủ yếu bảo đảm ưu thế cho nền 
thương mại Trung-quốc ở vùngĐông— 
Nam châu Á và cho hành động «siêu 
quốc gia » của những phe cánh người 
Hoa ở nước ngoài cùng với tất cả 

"những chỉ nhánh của họ được đặt ở 
Xin-ga-po, Hương-cẳng, Băng-cốc, Cua- 
la Lum-pua, Gia-các-ta, Ma-ni-la, v.v. 
Ở tất cả những nước Đông — Nam châu 
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Â, số đông những tên tư sẵn mại bản 
thường là người Hoa hay người gốc 
Hoa. Tư sản Hoa kiều chỉ chiếm từ 5 
đến 10Ã tông số người Hoa, nhưng họ 
lại nắm những vị tri quan trọng trong 
nền kinh tế các nước Đông — Nam 
châu Á. Họ nắm từ 60 đến 80% doanh 
số trong ngành bán buôn và bản lẻ. 
Trong những năm 60, tư sẵn người 
Hoa nắm 42Ã doanh số trong ngành 
ngoại thương, trong khi các tô chức. 
nhà nước ở đó chỉ nắm 8S, các hằng 
tư nhân bản xứ nắm 18%, các hăng 
của các nước đế quốc khác nắm 32%. 
Qua đó ta thấy, tư sẵn người loa 
không những là người cộng tác chặt 
chẽ với tư bản độc quyền các nước 
phương Tây, đồng thời khi cần thiết 
họ cũng là kẻ cạnh tranh có hiệu lực 
với bọn tư bản độc quyền ấy. Do khối 
lượng đầu tư của tư sản người Hoa 
trong nẻn kinh tế quốc đân các nước 
Đông—Nam châu Á vượt rất xa tư sẵn 
bản xứ cho nên tư sản bản xứ coi tư 
sản người Hoa là kẻ cạnh tranh hết 
sức nguy hiềm cho họ, còn nhân dân 
bị bóc lột thì coi tư sản người Hoa là 
những tên nước ngoài bóc lột họ rất 
tàn bạo; đồng thời tư sản người Iĩoa 
là tực lượng luôn luôn đứng về phía 
bọn phản động và chủ nghĩa đế quốc 
đề chống lại phong trào giải phóng 
dân tộc ở các nước này. 


Theo con số chính thức của Đài- 
loan công bố, năm 1967, tồng số tiên 
lãi của hơn 17 triệu Hoa kiều Ởở nước 
ngoài là 4100 triệu đô-la Mỹ, hay là 
trung bình 1500 đô-la mỗi gia đỉnh ; 
theo các nhà nghiên cứu về người 
Hoa thì con số này quá thấp vì không 
tính đến những khoản lãi do đầu tư 
có bình phong hay bí mật và nhữag 
con số khai man nữa. Nhưng chỉ với 
con số đã bị hạ thấp đó, nếu đem so 
sánh với thu nhập bình quân, cũng 
trong năm đó, của một gia đình người 
In-đô-nê-xi-a hay Thái-lan, thì cũng 
thấy í¡L nhất nó đã gấp 5 — 7 lần rồi 
và nếu tính số Liề¡ lãi này tập trung 
vào tư sẵn người Hoa chiếm 5 — 10% 


số 17 triệu Hoa kiều, thì kết luận có 
thề rút ra được là nhân dân các nước 
Đông — Nam châu Á bị tư sản người 
Hoa bóc lột tàn tệ đến mức nào và 
của cải của tư sản người Hoa ở vùng 
này to lớn đến chừng nào. 


Do vai trò quan trọng đó của Hoa 
kiều, tử lâu Bắc-kinh đã tìm mọi cách 
đề sử dụng lực lượng Hoa kiều như- 
một công cụ sắc bén gây sức ép mạnh 
mẽ đối với các nhà cầm quyền ở các 
nước Đông—Nam châu Á. Không phải 
ngẫu nhiên mà Bắc-kinh có chủ trương 
bảo trợ các thành phần bóc lột người 
Hoa đang sinh sống ở các nước láng 
giêng và coi đó là một thứ quốc sách. 
Báắc-kinh rất thích thú khi thấy giai 
cấp tư sản Hoa kiều có ảnh hưởng 
kinh tế và chính trị rất lớn ở các 
nước đó, họ cho rằng, nếu nắm và sử 
dụng được giai cấp này thì họ sẽ có 
trong tay một công cụ đề thực hiện 
những mưu đồ bành trướng của họ 
ở khu vực này. Cách đây 10 năm, một. 
nhân vật chủ chốt trong giới cầm 
quyền Bác-kinh đã nói với cán bộ 
của họ rằng: Chúng ta nhất định 
phải nắm lấy vùng Đông — Nam châu 
Á, kê cả Nam Việt-nam, Thái-lan, 
Miến-điện, Ma-lai-xi-a và Xin- -ga-pO ». 
Đông— Nam châu Á phải trở thành Sân 
sau của họ như châu Mỹ la tỉnh đã 
từng là như vậy đối với đế quốc Mỹ. 

Từ nhiều năm nay, tư sản Hoa 
kiều vẫn là nguồn cung cấp ngoại tệ 
lớn cho nước Trung-hoa. Trước chiến 
tranh thế giới thứ hai, những khoản 
tiền nhận được dưới hình thức tiền 
ký gửi của Hoa kiều dã cho phép tập 
đoàn thống trị Quốc dân dẳng Trung- 
quốc điều chỉnh những hao hụt 
thường xuyên trong cún cân thương 
mại một cách tương đối dễ dàng. 
Trong khoảng từ 1934 đến 1936, số 
Hiền đó chiếm tới gần 18% tông 
thu nhập bằng tiền của chính quyền 
Quốc dân dảng. 

Từ khi ra đời, nước Cộng hòa 
nhân dân Trung- -hoa vẫn kế tục chính 
sách đó của bọn Quốc dân đảng. Các 


-Nam châu Á gửi 


SỐ liệu chỉnh Trung-quốc công bố cho ˆ 
thấy, từ 1950 đến năm 1957, trung bình 
số tiền của lHloa kiều gửi về nước 
hằng năm là 120 triệu đô-la, trong đó 
tiền của thành phần lao động chiếm 
1/3. Cuối những năm 60, số tiền hìng 
năm gửi về nước lên tới 180 triệu đỏ- 
la, trong đó tiền của thành phần lao 
động chiếm chưa tới 10%. liiện nay. 
tỷ lệ này gần như không còn nữ, mà 
häu hết số tiền của Hoa kiều từ Đng— 
về là lợi thuận 
của tư sản Hoa kiều, có đượ: nhờ 
bóc lột nhân dân lông — Nam châu Á. 
Nguyên nhân của sự thay đã dó là 
do trước chiến tranh số laođộng di 
cư ra nước ngoài khá nhiữu. Hằng 
năm, họ phải gửi về nướ: số tiền 
đành dụm được đề trợ cã› cho gia 
đình. Nhưng sau chiến tanh, tình 
trạng đó không còn nữa. Theo một 
hãng thông tấn nước ngài, từ 1950 
đến năm 1970, Hoa kiều ởĐông— Nam 
châu Á đã chuyền về Tring- quốc 3,5 
tỷ đô-la Mỹ. 

Số tiền của Hoa kiề: gửi về nước 
chia: làm ba loại: tiề ký gửi cho 
gia đình; tiền gửi đu tư; tiền gửi 
nhằm các mục đích khác như xây 
dựng nhà ở, đề lúc gà [rở về nước có 
nơi ăn chốn ở... C1 cần phân tích 
một trong ba loại v dụ như tiền gửi 
đầu tư, cũng sẽ th rõ hơn bản chất 
mối liên hệ kinh t giữa tư sản người 
Hoa ở Đông — Nm châu Á với nhà 
cầm quyền Trug-quốc : 

Tháng 8-195; chính phủ Trung- 
quốc đưa ra c⁄nh sách khuyến khích 
Hoa kiều than gia vào việc xây dựng 
Tô quốc, đầutư vào hoạt động kinh 
đoanh trong ông nghiệp, lâm nghiệp. 
chăn nuôi, -v. thành lập các công 
ty tư nhân hoặc hợp doanh với 
Chính phủ.ÏFiền đầu tư của Hoa kiều 
được Chín phủ bảo đảm là tài sắn 
của tư nhn bất khả xâm phạm. 

Năm 357, chính phú- PTrung-quốc 
lại tuyê:bố chính sách khuyến khích 
đầu tư ác biệt đối với Hoa kiều : các 
khoản lầu tư của họ sẽ được hoàn 
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vòn sau 12 nàn; lợi tức 8% (trong khi 
tiền đầu tư vào một công ty hỗn 
họp bình thường chỉ được lãi 55). 
một nửa số lãi sẽ được dùng đề 
mua các phiếu mua hàng các loại với 
giá cố định ở các cửa hàng cung cấp 
đặc biệt> số còn lại được gửi vào 
ngài hàng và hoàn vốn sau Í2 năm. 
Hết san, người đầu tư có thể rút vốn 
ra hcặc tiếp tục dâu tự, Năm 1955, 
công ty đầu tư của Hoa kiều được 
thành lập với vốn ban đầu là 50 triệu 
đô-la. Vào cuối năm 1966, đã có gần 
II xỉ nghiệp do Hoa kiều đầu tư 
được thành lập dưới sự bảo vệ của 
công (Y này, 

Đề thuhút tiền của Hoa kiều ở các 
nước Đôn;—Naimn châu Á gửi về nước, 
Bác-kinh dần dần xa rời những nguyên 
tác xã hội chú nghĩa. Lúc đầu công 
nhận về €ơ bán khả năng hợp tác với 
từ sản Họa kiều trong nền kinh tế 
Trung-quốc với những điều kiện 
nghiêm ngặt Sau đó, hoàn toàn bảo 
dảm sự bất khả xâm phạm tài sản 
của họ, tức làu¿ột bước thụt lùi khỏi 
những nguyênt\ắc xã hội chủ nghĩa. 


Hoa Kiều gửitiền về nước theo các 
cách thức khác uhau. Cách thức hợp 
pháp hà gửi tiệt về cho họ hàng ở 
Trung-quốc. Các này bị các nước 
chủ nhà ngày sàn hạn chế (giảm từ 
20X. tông số tiền gửi về nước năm 
1995 xuống còn 2,5Š năm 1963). Các 
cách gửi không hợp pháp ngày càng 
phát triên: buôn lậy tiền, vàng và 
hàng hóa, sử dụng \¡ch vụ của sứ 
quản Trung-quốc tại các nước chủ 
nhà dể gửi các khoảa tiền lớn về 
Trung-quốc ; dùng các nối liên hệ về 
tổ chức giữa các công ty Hoa kiều tại 
nhiều nước khác nhau đề chuyền vốn 
từ nước này sang nước khác hoặc 
chuyền về nước, v.v. Hhrơng-cảng, 
Ma-cao, ÄXin-ga-po là nhềng trung 
tâm buôn lậu và tích lũy tì bản của 
tư sản Hoa kiều gửi bất hợp pháp từ 
các nước Đông — Nam châu Ê về, đề 
sau đó chuyền về lục địa Trungø-quốc. 
Trước chiến tranh thẻ giới thứ hai, 
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90Ã. tông số tiên gửi về Trung-quốc 
là qua Hương-cẳng. Suu khi nước 
Cộng hòa nhân đân Trung-hoa được 
thành lập, Hương-cảng vẫn là mội 
trung 'tâm chuyền tiền rất quý đối 
với Trung-quốc. Trong những tháng 
cuối năm 1969, hằng tháng, Hoa kiều 
ở Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái-lan 


- và Phi-líp-pin đã gửi về Hương-cảng 


một số « tư bản bay ? là 400 triệu đô- 
la Hương-cảng bằng 67 triệu đô-la Mỹ. 
Chính quyền Trung-quốc văn duv trì 
một mạng lưới bí mật, rộng khắp và 
có hiệu lực nhằm khuyên khích việc 
gửi tiền bằng những con dường riêng 
đề bảo đấm việc thu nhận các khoản 
ngoại tệ gửi về nước đến tay ngân 
hàng Trung ương Trung-quốc. 

Vùng Đông — Nam châu Á là nơi tập 
trung những mâu thuẫn và đấu tranh 
gay gắt về quvền lợi giữa nhiều 
nước để quốc lớn trên thế giới, đứng 
đầu là đế quốc Mỹ. Trong chiến lược 
toàn cầu phần cách mạng của thế lực 
phản động trong giới cầm quyền 
Bắc-kinh. Đông— Nam châu Á có một 
vị trí rất quan trọng và hiện đang là 
mục tiêu trước mắt của mưu đồ bành 
trướng và xâm lược của họ. Họ đang 
tìm mọi cách đề thu hút sự ủng hộ 


ˆ của phần lớn Hoa kiều. nhất là tư sản 


Hoa kiều nhằm thực hiện tham vọng 
bành trướng ở Đông — Nam châu Á. 

Trong những năm gần đây, Bảắc- 
kinh đã nuôi đưỡng trong giới kinh 
đoanh lớn của Hoa kiều hy vọng là 
ảnh hưởng ngàv càng mạnh của 
Trung-quốc ở Đông — Nam châu Á sẽ 
giúp họ củng cõ vị trí trong nền kinh 
tế của các nước mà họ đang ở, hoặc 
ít ra cũng ngăn cắn việc các chính 
phủ ở đó hạn chế hoạt động của họ. 

Bắc-kinh chủ trương xây dựng quan 
hệ hợp tác lâu dài với tư sản Hoa 
kiều bằng cách: thửa nhận không 
xâm phạm tài sản tư nhân của Hoa 
kiều đề ở trong nước và hợp pháp 
hóa các khoản tiền của Hoa kiều ở 
nước ngoài gửi về cho gia đình, tạo 
điều kiện thuận lợi đề tư sẵn Hoa 


kiều có thê đầu tư và sẵn sàng nhân 
nhượng một số điều kiện cơ. bản miễn 
là có vốn ngoại tệ đề thực hiện bốn 
hiện đại hóa; hứa bảo vệ về chính 
trị cho Hoa kiều dang sống ở nước 
ngoài. Trong Quốc hội Trung-quốc, 
có 30 đại biều Hoa kiều, trong đó 18 
người đại biều cho Hoa kiều ở 
Đông — Nam châu Á. 

Các điều trên đây càng cô vũ tư sản 
Hoa kiều gắn bó chặt chẽ với Bắc- 
kinh. Ngày nay, càng có nhiều nước 
ở khu vực Đông— Nam châu Á áp dụng 
chính sách hạn chế hoạt động của tư 
sản Hoa kiều, cho nên, họ thấy càng 
phải tăng cường đầu tư một tỷ lệ vốn 
lớn ở nơi khác, như ở Hương-cảng, 
Xin-ga-po, Đài-loan, v.v. nhưng 
thực tế họ thấy- không chắc chắn bằng 
gửi về Trung-quốc, một khi Bắc-kinh 
đã bảo đảm cho họ nhiều điều kiện 
thuận lợi đề đầu tư. 


Đề tranh thủ hơn nữa tiền đầu tư 
của Hoa kiều ở nước ngoài nhằm 
mục đích đầy mạnh việc thực hiện 
bốn hiện đại hóa, tử đầu năm nay, 
các nhà cầm quyền Trung-quốc lớn 
tiếng phê phán những cái gọi là sai 
lâm trước đây về công tác kiều vụ. 


Làm ra vẻ quan tâm đến Hoa kiều và. 


những người thân của Hoa kiều ở 
trong nước, họ đề ra một số quy 
định, một số thủ tục rộng rãi về việc 
đi lại, thăm hỏi, định cư, học tập, 
nhận tiền, gửi tiền, v.v. đồng thời 
dùng một từ có ần ý sâu xa là «huyết 
thống * nhằm buộc chặt Hoa kiều vào 
bánh xe xâm lược và bành trướng 
của họ. 

Những sự việc Trung-qQuốc gây ra 
cho Việt-nam trong mấy tháng qua 
đã hoàn toàn bóc trần ý đồ thật sự 
của nhà cầm quyền Bác-kinh là : Hoa 
kiều có thê vào quốc tịch nước nào 
đó đẻ hưởng cúc quyền lợi mà thôi 
chứ không bao giờ đề trở thành công 
dân thật sự cúa nước đó. Đối với 
những nước nào mà Bác-kinh coi là 
thù địch với Trung-quốc thì nhà cầm 
quyền Trung-quốc sẽ ngang nhiên xé 


bỏ những hiệp định và những điều 
đã thỏa thuận. sẽ kêu gọi những 
người có *®huyết thống ? Trung-quỗc 


-làm nội ứng và chống lại Chính phủ 


nước đó bằng mọi cách, kề cả vi 
phạm pháp luật và các luật lệ hiện 
hành của nước mà họ đã và đang là 
công dân. Còn lúc bình thường hoặc 
lúc còn giao hảo với các nước thi 
Bắc-kinh vẫn nói ngon ngọt rằng Hoa 
kiều nên chọn quốc tịch nước mình 
đang ở, Hoa kiêu phải tôn trọng pháp 
luật, phong tục tập quản nước sở tại 
và khong được tham gia hoạt động 
chính trị ở nước đó. 
Ngày nay các nhà cầm quyền phản 
động Trung-quốc nhấn mạnh quan hệ 
huyết thống * là đề đến lúc nào cần 
thì sẽ lợi dụng Hoa kiều đề gây lộn 
xộn tại các nước mà họ cư trú, hoạt 
động chống lại hoặc gây sức ép, xây 
dựng các tô chức tỉnh báo, phá hoại, 
lật đỏ, sử dụng trong các hoạt động 
có liên quan đến tiền tệ, thương mại, 
cung cấp... nhằm làm cho nền kinh tế 
và chính trị các nước Đông — Nam 
châu Á phụ thuộc vào Trung-quốc. 
Chính sách lợi dụng Hoa kiều của 
các thế lực phản động trong giới cầm 
quyền Bắc-kinh, giờ đây cả thế giới 


đều biết rõ, và phía Trung-quốc cũng 


không úp mở, không giấu giếm gì hết. 
Chủ nhiệm ủv ban Hoa kiều vụ thuộc 
Quốc vụ viện Trung-quốc tán tụng: 
«Hoa kiều đã một lòng hướng về Tồ 
quốc 3, «đã góp phần xứng đáng vào 
việc chi viện công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ®, «tư sản Hoa kiều là 
yêu nước ®, «chúng ta áp dụng chính 
sách đoàn kết với giai cấp tư sẵn 
Hoa kiêu », v.v. 

Mưu đồ đen tối của phía Trung- 
quốc đã được bộc lộ, ngay từ giữa 
những năm 60, khi họ định thông qua 
một số phần tử xấu trong người Hoa, 
xuất khầu cái gọi là * đại cách mạng 
văn hóa vô sản ” sung Việt-nam., Họ tồ 
chức *hồng vệ binh » trong thanh niên 
và học sinh người Hoa, phát động 
viết báo chữ lớn?3, xây dựng lực 
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lượng e nòng cốt °®, xúi giục và đôi kéo 
một bộ phận người Hoa «tạo phản 
Lại chỗ *, làm “cách mạng xăn hóa *ở 
Việt-nam — Họ vận động người Hoa 
học tập cái gọi là *tư tưởng Mao- 
Trạch-Đông » và đặt cho người Hoa ở 
Việt-nam ® một sử mạng lịch sử truyền 
bả từ tưởng Mao-Trạch-Đông trên 
đất nước Viêt-nam » nhằm mục tiêu 
gàv rối và chống, Việt-nam. 

Khi bị thất bại trong những hành 
động phi pháp trên đây, giữa lúc cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhàn đản ta đăng ở trong thời kỷ gay 
go và quyết liệt, phía Trung-quốc bề 
ngoài vẫn tuyên bố ủng hộ cuộc kháng 
chiến cứu nước vĩ đại của nhàn dân 
Việt-nam nhưng bên trong lại tiếp 
tục bí mật cử những nhân viẻn tình 
báo và đặc vụ xâm nhập YViệt-nam. 


lòi kéo những phần tứ xấu trong 
người Hoa vào các tö chức bí mật 


do Trung- quốc lập ra đề chống 


phá Việt - nam. Trước ngày miễn 
Nam Việt - nam hoàn toàn giải 


phóng, phía Trung-quốc đi lãnh dạo 
một nhóim người tự xưng là «loa kiều 
tiên bọ? tỏ chức ra cái gọi là «Hoa 
kiều hòa bình liên hiệp hội» chủ 
trương chúng sống hòa bình với 
ÀlŸ và ngụy. Sau đó lại nặn ra các 
loại tô chức khác nhau như *® Hội 
cứu vong Hoa kiêu», “Đoàn thanh 
nền chủ nghĩa Mác — Lê -nin », 
“lội học sinh Hoa kiều”, v.v. Gần 
đây để chia lứa với tập đoàn phản 
động Pôn Đốt — lêng Xa-ry, một mặt họ 
gav ra chiến dịch lòi kéo và cưỡng 
ép người llÏoa về nước. mặt khác họ 
lai liến tiếp tùng ra những luận điệu 
xuyên tạc sự thật và vu cáo Việt-nam 
qbài xích, khúng bố, xua đuôi Hoa 
kiêu, nặn ra cái gọi là SMặt trận thống 
nhất Hoa kiều » nhằm hoạt động gây 
rồi ở hậu phương của Việt-nam.. 
llơn thế nữa, chủ nhiệm Ủy ban 
Hoa kiêu vụ thuộc Quốc vụ viện 
Trung-quốc còn công khai hô hào 
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“Hoa kiều ở bất cứ đâu cũng là bè 
bạn, ià đồng chí», “Hoa kiều tuy 
không còn là công dân Trung-quốc 
nữa, nhưng họ vẫn là người thân thiết 
của chúng ta”, «không được gạt bỏ 
Hoa kiều và những bạn bè có quốc 
tịch nước ngoài mà có huyết thống 
Trung-quốc ở hìingoại rakhỏimäăttrận 
thống nhất chống bá quyền ®, v.v. Hö 
ràng những lời nói trên đây, là những 
luàn điệu sặc mùi sỗö-vanh nước lớn. 
chẳng khác giọng lưỡi ngang ngược 
trắng trợn của bọn phát-xít trước 
đảy, công khai bảo vệ thuyêt chúng 
tộc và huyết Lộc, trâng tráo ra lệnh 
cho mọi người Hoa, dù đang mang 
quốc tịch nước nào, đếu phải tuân 
theo mệnh lệnh của những tên cầm 
quyền phản động ở Bắc-kinh. dêu 
phải hoạt động như một đạo quản 
ngàm  — đạo quân thứ 5 — nhằm phục 
vụ miưru đồ xàm lược và bành trưởng 
của chúng. 

Ngày nay, các nhà cảm quvẻn 
Trung-quốc đang thực hành chính 
sách liên mình và câu kết chặt 
chẽ với đễ quốc Mỹ, với bọn quân 
phiệt Nhật, với các loại phản động 
cực hữu hiếu chiến nhất trong các 
nước để quốc và với các bè lũ tay sai 
khác đề chia sẻ khu vực ảnh hướng. 
đề xàm lược 'và bành trướng XxuÕng 
vùng Đông — Nam châu Á, đề phá 
hoại công cuộc đâu tranh cho hòa bình. 
độc lập dân tóc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội của nhân dân thế giới cũng 
như của nhàn đân các nước Đông — 
Nam châu Á. 


Mưu đồ bành trướng của họ đä bị 
nhân dân thể giới và nhân đân các 
nước Đông — Nam châu Ắ vạch trần. 
Dù cho các thế lực phản động trong 
giới cầm quyền Trung-quốc có quỷ 
quyệt và thô bạo đến đáu, nhất định 
họ sẽ bị thất bại thảm hại vì họ đang 
bị nhân dàn Trung-quốc, nhân đân 
Đông —Nam châu Á và nhân dân thế 
giới vạch mặt và kiên quyết chống lại. 


Trao đổi ý kiến 


VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
LŨỮNG ĐOẠN NHÀ NƯỚC 


Lời bộ biên tộp 


` ) ỨA qua. Bộ biến tập Tạp chỉ Cộng sản đã tồ chức cuộc trao đồi 
, Ú kiến uề Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. Tham gia 
cuộc trao đồi ý kiến này, có một số đồng chỉ làm công tác nghiên cứu l luận, 
giảng dạu, 0uiễt bảo 0à làm công tác ngoại thương, ngắn hàng... 


Trong quả trình trao dồi j kiến. các đồng chỉ nói trên dã nhất trí nhắn 
dịch : nguyên nhân của sự hình thành oà phát triền của chủ nghĩa tư bản lũng 
đoạn nhà nước gắn liền uới cuộc tồng khẳng hoảng của chủ nghĩa tr bản trước 
những bước tiền 0ọt của các lực lượng cách mạng trên thế giới. Trong thời dại 
mới mở đầu bằng Cách mạng tháng Mười Nga uĩ đại năm 1917, chủ nghĩa tư bẵn 
trong lúc giãu chết dã chuuền từ chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa tr bản lĩng- 
đoạn nhà nước. Chiến tranh thế giới thứ hai đưa cuộc tồng khủng hoẳng của chủ 
` nghĩa tư bản sang giai đoạn thứ hai. Nhịp điệu chuuền lên chủ nghĩa tư bản 
lăng đoạn nhà nước lại cảng khẩn trương, ö ạt. Về bàn chất, chủ nghĩu tư 
bản lĩng đoạn nhà nước uẫn là chủ nghĩa để quốc trong giai đoạn tột cùng của: 
chủ nghĩa tư bản. Với một hình thức pận dộng mới là chủ nghĩa tư bản lũng 
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đoạn nhà nước (mội sự kết hợp chặt chẽ giữa bộ máu nhà nước tư sản uởi các 
tồ chức lĩng doạn), bản chất của chủ nghĩa đễ quốc oẫn không thay đồi 0ì cơ sở 
kinh tế của nó oẫn là chẽ độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, quụ luật uận 
động của nỏ pẫn là bảo dâm lợi nhuận lĩng đoạn cao cho bọn đầu số tài chỉnh trên 
cơ sở tăng cường bóc lội công nhán oà nhân dán lao động trong nước 0à ngoài 
nước. Chủ nghĩu tư bản lũng đoạn nhà nước, như Lê-nin đã nói, ouừa là thiên 
đường của bọn tư bản, 0ửa là nhà từ khồ sai của giai cấp công nhân 0à nhân 
dản lao động. Về tác dụng của chủ nghĩa tư bản làng đoạn nhà nước 
đối với sự tòn tại của chế độ tư bản chủ nghĩa, khác oởi thời kỳ chủ 
nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, dưới (hời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước, nhà nước tr san đã dùng nhiều định thức uà biện pháp điều chỉnh đề can 
thiệp uào đời sống kinh tế. Những hình thức uà biện pháp đó chỉ có thề tạm thời 
hỏa hoãn một số mâu thuẫn nào đó của chủ nghĩa tư bản uà tạm thời đầu lùi ngu0 
cơ khủng hoảng. Song, chủng lại làm gay gải thêm những mâu thuẫn uốn có của 
chủ nghĩa tư bản 0à làm nầu nở thêm những máu thuẫn mới, nguy cơ khủng 
hoảng tích lại 0uà đến kỳ sẽ nồ bùng mãnh liệt hơn. Nói mót cách khác, chủ nghĩa 
tư bán lĩng đoạn nhà nước dù có trăm phương nghìn kế cũng không thề nào cửu 
Dãn được sự sụp đồ ngàu cảng đến gần của chủ nghĩa để quốc. Chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước là sự chuần bị vật chát đày đủ nhất cho 
chủ nghĩa xã hội, là phòng chờ đi vào chủ nghĩa xã hội, là giai 
đoạn của lịch sử mà giữa giai đoạn đó với chủ nghĩa xã hội thì 
khóng có một giai đoạn trung gian ngăn cách nữa, như Lẻ-nin đã 
dạ. Điều dó có nghĩa rằng, trên cơ sở đầu mạnh tích tụ nà tập trung sản xuấi 
Đà trr bản, sự phát triền của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước đã làm cho 
lực lượng sẵn xuất xä hội hóa cao độ, đồng thời làm cho mắu thuẫn uốn có oà 
mới phát sinh của chủ nghĩa đế quốc càng thém guụ gắt, đầu tranh giai cũp cảng 
thêm sáu sắc, cách mạng vô sản trở thành tất yếu. Chế độ tư hữu tư bản 
chủ nghĩa đã quá lỗi thời nà giai cấp tư sản trở thành thừa trong hệ thống 
sản xuất hiện đại 0à là uật chưởng ngại cho sự tiến bộ của xã hội. Điều đó cũng 
đặt ra (rước mắt giai cấp oỏ sản uấn đề phải giành lấu chỉnh quuền Đề tay mình 
đề xảáu dựng một chế dộ nghìn lần tốt đẹp hơn : chế độ xä hội chủ nghĩa ; mại 
khác. chủ nghĩa tư bản lũng doan nhà nước phái triền thì tạo ra tiền đề 0ật chất 
cho chủ nghĩa vũ hội, có nghĩa là tạo ra một ®*kj thuật hiện đại của một nền 
công nghiệp » uà * một fö chức có phương pháp, tức là một hình thức xã hội của 
uiệc quan lụ kinh tế? cho chủ nghĩa +6 hội. Nói như - uàu., hoàn toàn không có 


nghĩa rằng chủ nghĩa tư bản lĩng doạn nhà nước dã là chủ nghĩa xã hội rồi 0à 
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cách mạng oô sản không cần thiết, Sự phải triền của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
nhà nước chứng tÔ rằng chủ nghĩa để quốc đã suy uẽu nghiêm trọng. Những 
máu thuẫn 0ẽ kinh tế, chỉnh trị oà xả hội do chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước 
gâu ra ngàg cảng ga gắt, đè nàng lên đời sống của những người lao động trong 
nước 0à các nước khác, đồng thời tạo điều kiện cho cuộc dấu tranh cách mạng 
của đông đáo quần chúng không ngừng phút triền. Nhưng đó mới chỉ là điền 
kiện' khách quan. Cách mạng 0ô sẵn còn phụ thuộc ảo điều kiện chủ quan 
nữa (d4: con người, lực lượng cách mạng, đường lối cách mạng đo đội tiên phong 
của giai cấp pỏ sẵn 0ạch ra. Đường lối cách mạng đúng haụ sai có tác dụng quyết 


định sự thành. bại của cách mạng- : 


(hủ nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức của nó đã 0à đang là oï khí của chủ 
nghĩa đế quốc trong cuộc dâu tranh chống lại ba dòng thác cách mạng trên thế 
giới. Cho nén cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước không thề tách rời cuộc đấu tranh chóng chủ nghĩa cơ hội 
hiện nay. Như Lê-nin đã nhãn mạnh, không có đấu tranh kiên quyết chống các 
đảng phái, lập doàn, (rào lưu cơ hội chủ nghĩa, U.U. (hì sẽ không có cuộc dấu 
tranh chống chủ nghĩa đề quốc. không có chủ nghĩa Mác ouà không có cả phong 


trảo công nhán xã hội chủ nghĩa nữa. 


Hiện nau, thế lực phản động trong giới cầm quyền Bắc-kinh đang triền khai 
chiến lược quốc tế cực kỳ phản động theo học thuyết « ba thế giới?” nhằm liên 
minh 0uới mọi thế lực đề quốc, tập hợp mọi thể lực phản động, đề cùng uởi đề 
quốc Mỹ chống lại ba dòng thác cách mạng trên thế giới. Cho nén loài người tiến 
bộ trẻn thế giới đã 0à dang nhận thức rằng tăng cường đoàn kết đầu tranh 
chóng lực lượng để quốc phản động trong đó chủ nghĩa đế quốc My 
là lực lượng đầu sỏ, tập đoàn phản bọi chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong 
giới cầm quyền Bác-kinh là thế lực phản động quóc tê lớn nhất, 
đòng mỉnh của Mỹ, là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng trước mắt dề 
không ngừng dầu mạnh phong trào cách mạng 0à giữ gìn hóa bình trên thế giới 


hiện nau. 


Dưới dâu, là tóm tắt những ý kiến của một số đồng chỉ dã phát biều trong 


cuộc thdo luận nói trẻna 
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ĐẶC ĐIỀM CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LŨNG ĐOẠN 
NHÀ NƯỚC VẢ CÁC HÌNH THỨC BIỀU HIỆN CỦA NÓ 


Nguyễn-Hưu-Chinh: Sự phát triền 
và hoạt động của các tập doàn tư bản 
Mỹ trong hơn 60 năm qua rất phong 
phú. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước Mỹ và cả các nước tư bản phát 
triền khác đã đi một chặng đường 
dài cho đến những «công ty nhiều 
nước” kếch sù như hiện nay. Trên 
chặng đường hiện nay, quá trình tích 
tụ và tập trung tư bản không ngừng 


được đầy mạnh ráo riết. Năm 1977,. 


Mỹ có 242 công ty hằng năm bản ra 
hơn 1 tỷ dô-la hàng hóa (năm 1976, 
con số này là 227). Năm 1977, công ty 
Gê-nê-rân Mô-tơ đứng đầu nước Mỹ và 
thể giới tư bản chủ nghĩa về kinh 
doanh: 54961300000 đô-la; công ty 
Êc-xơn đứng thứ hai với 54 126 219 000 
đô-la, nghĩa là riêng hai công ty này 
bán hơn 100 tỷ đô-la hàng hóa. Thời 
kỳ Mỹ vượt lên và cầm đầu các nước 
đề quốc chủ nghĩa khác thật ra không 
quá.lâu, chỉ mới hơn 1/2 thế kỷ. Trong 
thời kù Mỹ uươn lên, 0ai trỏ nhà nước 
pốn dã rất quan trọng lại cảng quan 
trọng hơn nữa dưới chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn nhà nước Mỹ. 

Sự gắn bó giữa các tập đoàn tư bản 
Mỹ với Nhà nước Àfÿ thật hết sức mật 
thiết, Điều đó thể hiện trong hoạt 
động của tồ hợp quản sự — công 
nghiệp Mỹ, qua ngàn sách hằng năm 
của Mỹ (khoảng 500 nghìn tỷ đô-la 
Irong những năm tài chính hiện nay). 
nhà nước Mỹ thật sr đã đóng vai trò 
người điều chỉnh việc phân phối thu 

nhập giữa các tập doàn tư bản Mỹ, 


Bùi-Ngọc-Chưởng:'chủ nghĩa tư 
bạn lũng đoạn nhà nước Phép có hai 
đặc trưng nồi bật: một là, sự hinh 
thành một khu vực kinh tế nhà nước 
rộng lớn: hai là, sự điều chỉnh kính 
tế bằng kế hoạch hóa. Khu vực kinh 
tlẺ nhà nước Pháp rộng lớn bao gòm 
trên 150 xí nghiệp công nghiệp công 
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cộng, các xí nghiệp này lại có, cồ phần 
tham đứ trong 1000 công ty tư nhân 
lớn. Các cấp chính quyền địa phương 
lại lập ra 800 công ty kinh tế hỗn 
hợp và trên 500 công ty nhà cửa. 
khoảng 30 — 40 công ty vận tải, gần 
1800 công ty phản phối nước, diện 
và hơi đốt. Những xí nghiệp lớn của 
nhà nước là những công ty vào loại 
quan trọng nhất của Pháp. Sở hữu 
độc quyền nhà nước Pháp có một số 
đặc điềm như: nó được hình thành 
chủ yếu bằng con đường quốc hữu 
hóa (còn sở hữu mới được xây dựng 
thì í) vào thời kỳ Mặt trận nhân 
dân 1936 —-1939 và những năm 1945 — 
1947 là những thời kỷ phe tả nắm 
chính quyền và phong trào quần 
chúng đấu tranh mạnh mẽ dòi quốc 
hữu hóa. Từ đó đến nay không diễn 
ra cuộc quốc hữu hóa nào nữa. Khi 
các xi nghiệp dã được quốc hữu hóa 
röi, tập đoàn tư bản lùng đoạn lại 
hướng hoạt động các xí nghiệp đó vào 
mục đích phục vụ lợi ích của tư bản 
lũng đoạn, và bản thân chúng chống 
lại việc mỡ rộng quốc hữu hóa. Các 
xí nghiệp nhà nước tư sản Pháp tham: 
dị vào tư bản của các công ty tư nhàn 
và ngược lại. Hoặc cä hai loại xí 
nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia 
vào xỉ nghiệp tr nhân khác. Có sự 
xoắn xuýt giữa tö chức lũng đoạn tư 
nhàn và tö chức lũng đoạn nhà nước, 

Kế hoạch hóa kinh tế là đặc trưng 
nồi bật thứ hai của chủ nghĩa tư bản 
lũng doạn nhà nước Pháp. Đã trên 
30 năm nước Pháp thực hiện kế 
hoạch hóa kinh tế (tuy việc đó 
chỉ có tính chất hướng dẫn; 
người ta cũng theo đối thống kê kinh 
tế, điều tra thị trường. từ đó đề ra 
những mục tiêu và sử dụng những 
đòn bảy kinh tế thích hợp với những 
biện pháp pháp lý đề điều chỉnh kinh 
lế: song về thực chất, kế hoạch.hóa 
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thật sự thì không có, và không chống 
được khủng hoảng sản xuất thừa, việc 
kế hoạch hóa đó chỉ đem lại lợi nhuận 
ngày càng tăng cho bọn tư bản thôi), 
trong khi ý định của các nước tư bản 
chủ nghĩa khác muốn thực hiện * kế 
hoạch hóa ® trên phạm vi rộng lớn lại 
thất bại. 

Sự liên mình cá nhân giữa tô chức 
lũng đoạn và chính phủ ở Pháp được 
thực hiện dưới hình thức đặc thủ mà 


người Pháp gọi là « pantoufflage » tức 


là một mặt, những nhân viên cao cấp 
trong chính phủ sau một thời gian 
làm việc nắm được các bí mật và 
luông lạch trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước röi từ chức, ra làm 
cán bộ quản lý cao cấp của các công 
ty và ngược lại ; mặt khác trong bộ 
máy cai trị của nhà nước Pháp ngày 
nay giới chủ thâm nhập các cơ quan 
tỐi cao ngày cảng đông kết hợp với 
những căn bộ đào tạo từ những trường 
hành chính quốc gia gồm những con 
cháu các gia đình tư sản có thế lực. 


Đề điều chỉnh và kiềm soát đối với 
kinh tế, nhà nước Pháp sử dụng tông 
hợp các biện pháp: kiềm soát những 
yếu tố chính như năng lượng và vận 
tải, nghiên cứu và nhân công, sửa 
sang lãnh thô (chỉnh đốn sự mất cân 
đối về phát triền kinh tế giữa các 
vùng) bằng những luật lệ và hành 
ˆ động độc đoán (cấm đoán tăng giá và 
tăng lương, kiêm soát thu nhập...), 
“bằng tín dụng và tài chính, 
Những hoạt động kinh doanh hàng 
tỷ phơ-răng của các ngân hàng Pháp 
đã làm cho nước Pháp trở thành 
trung tâm tài chính lớn nhất, đứng 
đầu thế giới về xuất khầu tư bản cho 
vay, biến nước Pháp thành nước đề 
quốc qhàng đầu nhưng không phải 
là hoàn toàn độc lập». Từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đến nay, tuy 
trải qua những cuộc khủng hoằng chu 
kỷ của thế giới tư bản chủ nghĩa và 
những cuộc khủng hoàng bồ sung khác, 
ngày nay nước Pháp đã có một cơ sở 
vật chất kỹ thuật đồ sộ, có những 


V.V.. 


ngành mũi nhọn : điện tử, nguyên tử, 
chế tạo máy bay, nước Pháp là lực 
lượng hạt nhân thứ ba của thế giới, 
tên lái súng lớn thứ hai sau Mỹ, có 
nên nông nghiệp cơ giới hóa và hiện 
đại hóa, những cơ sở chăn nuôi gia 
súc theo phương phắp công, nghiệp. 
v.v. Sự phát triền công nghiệp và 
kinh tế của Pháp đạt được những kết 
quả như trên là do nhiều nguyên 
nhân: bị tàn phá nặng trong chiến 
tranh cho nên sau đó thay đồi tư bản 
cố định hàng loạt, lại lợi dụng được 
vốn Mỹ theo kế hoạch Mác-san và rút 
vốn từ các thuộc địa cũ bị mất và 
chuyền về tập trung vào việc sử dụng 
kỹ thuật mới. Nhưng sự phái triền 
cao của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
nhà nước Pháp trong thời kỷ đang lèn 
và phồn thịnh của nó là một trong 
những nguyên nhàn quan trọng. Với 
sự hình thành khu vực kinh tế nhà 
nước rộng lớn làm cơ sở và trụ cột 
lúc đầu cho việc phát triền và điều 
chỉnh kinh tế khác, chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn nhà nước Pháp đã có tác 
dụng thúc đầy tích tụ tập trung tư 
bản, hiện đại hóa guöng máy sản xuắt, 


"giảm nhẹ các cuộc khủng hoàng, bảo 


đảm được sự phát triên kinh tế với 
tốc độ cao mà các nhà kinh tế tư sản 
đã gọi là « phát triền kỷ diệu »... 


Leê-VYăn-Sang: Sau chiến tranh, ở 
Nhật-bản, do nền kinh tế bị tàn phá 
nghiêm trọng. trình độ phát triền kinh 
tế nói chung kém xa những nước tư 
bản chủ nghĩa phương Tây, đặc biệt là 
so với Mỹ, nguồn tài nguyên trong 
mước nghèo nàn, thuộc địa và khu 
vực ảnh hướng về kinh tế trước đây 
đều bị mất, với ý đồ vươn lên thành 
một cường quốc đế quốc về kinh tế. 
nhà nước Nhàt-bản đã hướng sự điều 
chỉnh vào việc bành trưởng kinh tẽ 
ra nước ngoài trén cơ sở bóc lót triết 
để nhân dán lao động trong nước, 
bdo đảm tốc dộ phát trn kủùnh tế 
cao. Có ba biện pháp điều chỉnh 
quan trọng hàng đầu của tư bản lũng 
đoạn nhà nước Nhạt-bản: đối với 
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hoạt động đầu tư, đối với € cơ cấu 
hai tầng» và đối với kinh tế đối 
ngoại... | : 


Cho đến nay, công cụ bành trướng 
kinh tế ra nước ngoài của Nhật-bản 
chủ yếu vẫn là sức cạnh tranh của 
hàng hóa được xây dựng trên cơ sở 
phối hợp chặt chẽ hai yếu tố: tăng 
năng suất lao động và kiềm chế tiền 
lương ở mức tương đối thấp. Điều 
đó có nghĩa là đề mở rộng quan hệ 
kinh tế với bên ngoài, sự điều chỉnh 
của tư bản lũng đoạn nhà nước Nhật- 
. bắn trước hết là phải tập trung lực 
lượng khai thác mọi nguồn bên trong. 
Bảo đảm tích lũy cao, đồng thời phân 
bố, sử đụng như thế nào có hiệu quả 
nguồn vốn tích lũy là những yếu tố 
quyết định việc mở rộng sản xuất bảo 
đắm tốc độ phát triền kinh tế cao, đó là 
những mục tiêu điều chỉnh quan trọng 
nhất của nhà nước XNhật-bản trong 
lĩnh vực đầu tư sau chiến tranh. Tỷ 
lệ tích lũy ở Nhật-bản suốt thời kỳ sau 
chiến tranh cao hơn nhiều so với các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
khác; nhà nước Nhật-bản hạn chế 
được các khoản chỉ tiêu ngoài mục 
đích đầu tư là nhờ nhiều nhân tố: 
chỉ tiên quân sự ở mức thấp nhốit so với 
các đế quốc khác ; hạn chế gắt gao các 
khoản chỉ nề bảo hiềm xã hội; chỉnh 
sách thuế : giảm thuế lợi nhuận, đồng 
thời tăng cường thuế đánh vào quần 


chúng lao động; chính sách khẩu hao: 


nhanh, một hình thức trợ cấp tài 
.chính che đậy bảo đảm cho các công 
ty lũng đoạn trốn thuế một cách hợp 
pháp nhờ giảm số lượng lợi nhuận 
công bố, tăng cường cái gọi là khả 
năng £ trợ cấp tài chính P của các công 
ty đề; chính sách tiền tệ tỉn dụng 
lăng cường sự phụ thuộc của các 
công ty vào nhà nươỡc với mức độ 
cao hen so với các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triên khác; (tiền tiết kiệm 
của nhân dân Nhật-bản là nguồn tài 
chính cực kỳ quan trọng đối với quá 
trình mở rộng kinh doanh của tư bản 
lũng đoạn Nhật-bản. Đầu năm 1971, 


Lư 


tiền tiết kiệm của nhân dân Nhật-bản 
chiếm trên 34,1% tồng số tiền có thê 
huy động vào kinh doanh. Đối tượng 
thứ hai của việc nhà nước Nhật-bản 
cần phải điều chỉnh là «cơ cấu hai 
tầng. Thu hút mọi khả năng lao động 
vào guồng mầy sản xuất giá trị thặng 
đư cho chủ nghĩa tư bản Nhật-bản 
bằng cách duy trì và phát triền khu 
vực kinh doanh nhỏ, sẳn xuất thủ 
công hoặc cơ khí nhỏ lạc hậu, đöng 
thời tập trung vốn phát triền khu. 
vực sản xuất hiện đại, với quy mô 
lớn, tạo thành cái gọi là “cơ cấu hai 
tầng” — một đặc điềm nồi bật của 
nền kinh tế Nhật-bản đồng thời là 
một trong nội dung điều chỉnh của 
tư bản lũng đoạn Nhật-bẳn — nhằm. 
vừa triệt đề lợi dụng được nguồn 
lao động «thừa». vừa “ng nhanh 
năng lực sẳn xuất của tư bản lũng 
đoạn Nhật-bản. Sự điều chỉnh của 
Nhà nước Nhật-bản đối với cơ cấu 
hai tầng ® về mặt nào đó có thề coi 
như nhằm bảo đẩm tỷ lệ vốn và hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư cao. Song 
việc đó còn bao hàm một nội dung xã 
hội rộng lớn hơn. Nó khống chế chặt 
chẽ quá trình thủ tiêu các xí nghiệp 
nh; sự tồn tại của khu vực kinh 
doanh nhỏ là điều kiện quan trọng 
giúp nhà nước tư bản lũng đoạn Nhật- 
bẩn giải quuết nạn thất nghiệp một 
cách «hiệu quả ® hơn các nước tư bản 
chủ nghĩa khác. Chính sách duy tri 
khu vực sẵn xuất nhỏ của nhà nước 
Nhật-bản nhằm hai mục tiêu rõ rệt: 
một là hạn chế quá árình biến thất 
nghiệp tiềm tàng thành thất nghiệp 
thực tế, hai là thu hút những cả nhân 
bị thải hồi ở các xí nghiệp lớn, nghĩa 
là biến thất nghiệp thực tế thành thất 
nghiệp tiềm tàng, tránh những xung 
đột xã hội do nạn thất nghiệp gây ra. 
Về thực chất, chính sách này nhằm 


thu bút lao động «thừa » của xã hội 


Nhật-bẳắn vào guồng máy sẳn xuất 
giá trị thặng dư cho chủ nghĩa tư 
bản, kìm hãm mức sống chung, tiếp 
tay cho tư bắn lũng đoạn tăng cường 


bóc lột lao động tại các xí nghiệp lớn, 
biến khu vực kinh doanh nhỏ này 
thành Scái đệm ? rất linh hoạt trong 


việc điều chỉnh kinh tế có lợi cho tưs 


bản lũng đoạn. 


Trong khi duy trì khu vực sẵn xuất 
nhỏ với tư cách là một đối tượng bóc 
lột và là một điều kiện xã hội quan 
trọng đề tư bản lũng đoạn Nhật-bản 
thẳng tay bóc lột lao động xã hội, 
nhà nước tư bản lũng đoạn Nhật-bản 
đã dùng mọi biện pháp và phương 
tiện tài chỉnh vào 0iệc phát triền khu 
oực sẵn xuất lớn, hiện đại. Nhà nước 
Nhật-bản trước hết chủ trương thực 
hiện chính sách khuyến khích quá 
trình tập trung sẵn xuất, tạo điều 
kiện cho các tồ chức lũng đoạn nhanh 
chóng nâng quy mô sản xuất lên trình 
độ quốc tế, đồng thời dùng mọi biện 
pháp hướng các tồ chức lũng đoạn 
vào việc hiện đại hóa nhanh chóng 
công nghiệp, đặc biệt là những ngành 


mũi nhọn trên cơ sở bỏ qua những ˆ # Cộng hỏa liên bang Đức có những 


yêu cầu chính đáng của xã hội, bất 
chấp mọi yêu cầu cân đối của nền 
kinh tế. 

Biện pháp lớn quan trọng thứ ba 
của nhà nước tư bản lũng đoạn Nhật- 
bản là điều chỉnh kinh tế đối ngoại. 
Xét về mặt giảm đi không ngừng chỉ 
phí sản xuất, tăng cường khả năng 
cạnh tranh của hàng hóa trên thế giới 
thì những hoạt động điều chỉnh trên 
của nhà nước tư bản lũng đoạn Nhật 
đã gắn chặt với mục tiêu bành trướng 


kinh tế đối ngoại. Tuy nhiên, lĩnh vực. 


kinh tế đối ngoại vẫn là một đối tượng 
điều chỉnh riêng, và quan trọng của 
nhà nước tư bản Nhật-bản, Đề bảo vệ 
quyền lợi của các tồỒ chức, lũng đoạn 
trong nước, đặc biệt là quyền lợi của 
các tồ chức lũng đoạn trong các ngành 
công nghiệp then chốt, chống lại sự 
cạnh tranh của tư bản nước ngoài, 
nhà nước Nhật-bản đã một mặt tạo 
điều kiện cho các tờ chức lũng đoạn 
trong nước sáp nhập, mở rộng quy mô 
kinh đoanh, nâng cao khả năng cạnh 
tranh bảnh trướng mạnh sang các 


nước khác, mặt khác thi hành chính 
sách thuế quan bảo hộ và các biện 
pháp kiềm soát và ngăn chặn phi 
quan thuế khác đối với sự xâm nhập 
của tư bản-.nước ngoài. Các nước 
phương Tây đã khẳng định Nhật-bản 
là “nước thi hành chính sách bảo hộ 
mậu dịch sớm và dai dẳng nhất °. 


Quá trình điều chỉnh của chủ nghĩa 
tr bản lũng đoạn Nhà nước Nhật- 
bản đã tác động sâu sắc đến sự phát 
triền kinh tế Nhật-bẳản với một tốc 
độ tương đối cao, tương đối ồn định, 
với số người thất nghiệp tương đối 
thấp suốt thời gian dài sau chiến 
tranh, đã góp phản quan trọng vào 
việc hình thành «câu chuyện thần 
kỳ * của Nhật-bản trong những năm 
qua. 

Nguyễn-Đxng-Thành: Nếu xét 
về mặt lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất của chủ nghĩa tư bản thì 
chủ nghĩa tư bẩn lũng đoạn nhà nước 


đặc điềm chủ yếu như sau: quá trình 
tích tụ và tập trung sản xuất đã làm 
cho các tô chức lũng đoạn ở Cộng 
hòa liên bang Đức có quyền lực và 
anh hưởng lớn. Các công ty lũng 
đoạn này thuộc về các tập đoàn lũng 
đoạn lớn trên thế giới, chỉ kém Mỹ, 
vượt xa Anh. Pháp, Ý vẽ số lượng. 
Năm 1975, chỉ có 100 xí nghiệp công 
nghiệp chủ chốt đã đạt giá trị tông sản 
phầm là 1741 tỷ mác (trong khi đó 
tồng sản phầm quốc dân của Cộng hòa 
liên bang Đức là 1043 tỷ mác). Công 
ly Ren-sơ-tan Tit-xen là một trong 
những tập đoàn tư bản lớn nhất thế 
giới. Năm tài chính 1975 — 19/76, các 
xí nghiệp thuộc công ty này sản xuất 
được 10;8 triệu tấn gang, 12,8 triệu 
tấn thép (bằng 104 sản lượng kim 
loại của khối Thị trường chung châu 
Âu), có 140000 còng nhân làm việc 
trong các Xí nghiệp, luyện thép của 
nó. Cong ty này còn giữ vai trò chủ 
chốt trong việc hình thành các-ten 
luyện thép Tây Âu (gồm có Cộng hòa 
liên bang Đức, Bí, Lúc-xăm-bua, Hà- 
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lan). Về tư bản ngân hàng đã hình 
thành ba trung tâm lớn nhất : ngàn 
hàng Đức (Đôi-se Ben-cơ), ngân hàng 
Dơ-rê-đơ-đơ-me và ngân hàng thương 
mại (Com-méc-xơ Ben-eơ), với số vốn 
mỗi ngân hàng từ 11 tỷ mác trở lên. 
Quá trình tích tụ và tập trung sản 
xuất và tư bản ở Cộng hòa liên bang 
Đức có những đặc trưng như sau: sự 
tích tụ và tập trung sẳn xuất và tư 
bản của các tô chức lũng đoạn nhà 
nước tăng nhanh; trước đây tích tụ 
và tập trung tư bản được tiến hành 
dưới hình thức hỗn hợp; quá trình 
tích tụ và tập trung sản xuất và tư 
bản diễn ra nhanh trong các tò hợp 
công nghiệp — quân sự (ngành sản 
xuất máy bay, tên lửa, nguyên tử, 
điện tử. hóa học, năng lượng, gang 
thép); quá trình này có sự tham dự 
ngày càng nhiều của tư bân lũng đoạn 


nhà nước bên ngoài như: Mỹ và. 


Nhạt-bản. Tư bản nước ngoài đầu tư 
vào Cộng hòa liên bang Đức một số 
tiền là 15 tỷ mác (trong đó Mỹ chiếm 
20 tỷ mác, bằng 405 tông số tư bản 
đầu tư của nước ngoài). 


Cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn nhà nước là các tô chức 
lũng đoạn. Nhưng khác với trước đây, 
cơ sở kinh tế đó khòng phải là các tô 
chức lũng đoạn công nghiệp đơn 
thuần, mà là các tồ hợp công nghiệp — 
quân sự. Có thể nói rằng các tô hợp 
này là hạt nhân của hệ thống chú 
nghĩa tư bản lùng đoạn nhà nước ở 
Công hòa liên bang Đức. Các liên mình 
lũng đoạn như Hội liên hiệp các nhà 
công nghiệp Đức (BDI, liên hiệp 38 
công ty lũng đoạn công nghiệp, 13 đại 
điện chủ ruộng đất (gồm 397 tô hợp 
công nghiệp theo ngành và 199 tô hợp 
công nghiệp theo lãnh thồ); Hội liên 
hiệp các chủ xí nghiệp (BDA) gồm 
9/5 chủ các công tv lũng đoạn công 
nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, 
thương nghiệp, nắm 905 công nhân 
làm thuê trong các xí nghiệp và Hội 
liên hiệp các phòng công nghiệp, 
thương nghiệp (DNKT) và Hội liên 


0Ầ 


hiệp các ngân hàng tư nhân (BDB) — 
các liên minh lũng đoạn này .giữ một 
vai trò quan trọng trong việc hình 
thành đường lỗi của nhà nước theo 
hướng phục vụ quyền lợi của các tồ 
chức lũng đoạn. 

Cơ chế tác động đến đường lỗi 
chính sách của chính phủ, dựa vào 
ba hình thức như: hệ thống «đặt 
hàng và dự thảo đường lối chính 
sách, các &bj vong lục ®; các cuộc hội 
đàm giữa liên minh lũng đoạn với 
các bộ; và liên hệ cá nhân giữa 
những người đại diện liên minh lũng 
đoạn với nhà nước. 

Sự phát triên của các tồ chức lũng 
đoạn về khách quan dẫn đến hình 
thành các nhóm lũng đoạn tài chính. 
Tất cả các công ty lũng đoạn ở Công 
hòa liên bang Đức đều nằm trong quỹ 
đạo của các nhóm lũng đoạn tài chính. 
Tư bản lũng đoạn tài chính ở đây 
được hình thành theo các trung tâm 
ngân hàng hay công nghiệp và theo 


- vùng. llai trung tâm tư bản lũng đoạn 


tài chính đã xuất biện là : ngân hàng 
kếch sử và các tô hợp công nghiệp 
quàn sự. Sở hữu nhà nước ở Cộng 
hòa liên bang Đức được hình thành 
theo con đường không phải quốc hữu 
hóa như các nước Ảnh, Pháp, Mỹ mà 
nhà nước đầu tư đề xây dựng các cơ 
sở kinh tế như giao thông vận tải, 
bưu điện, nắng lượng, v.v. 

Những biện pháp của chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn nhà nước Cộng hòa 
liên bang Đức trên thực tế có tác 
dụng kích thích nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, có thê tạm thời hòa hoãn 
được những mâu thuẫn của chủ nghĩa 
tư bản, trong thời kỷ 1950 — 1960 
bình quân tốc độ phát triền kinh tế 
của Cộng hòa liên bang Đức mỗi năm 
là 7%, chỉ đứng sau tốc độ phát triền 
kinh tế của Nhật-bản (1022). Thời kỷ 
từ năm 1960 đến nay, tốc độ phát triền 
kinh tế của Cộng hòa liên bang Đức 
giam sút. Sự điều chỉnh của nhà nước 
đôi với kinh tế chủ yếu dựa vào hai 
biện pháp: nhà nước bù lỗ 20%, nhà 


nước đầu tư vào xây dựng ngành - 


giao thông, bưu điện, năng lượng..., 
phái triền kinh tế theo chiều sâu, tập 
trung vào những ngành phức tạp 
hơn về kỹ thuật, đầy những ngành 
sản xuất hao phí nhiều lao động sống 
ra nước ngoài, từ đầy mạnh xuất 
khầu. hàng hóa đi đến đầy mạnh 
xuất khầu tư bản. Cộng hòa. liên 
bang Đức là nước đứng đầu các nước 
Tây Âu về tiềm lực công nghiệp, 
đồng thời là nước duy nhất có cán 
cân thương mại thường xuyên xuất 
siều. 


Phan-Quang-Tuệ: Khác với các 
nước để quốc chủ nghĩa Tây Âu, 
nước. Ý bước vào con đường phát 
triền tư bản chủ nghĩa chậm hơn 
nhiều. Chỉ sau cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản 1860 giai cấp đại tư sẵn 
công nghiệp và tài chính Ý mới hình 
thành như một lực lượng xã hội tương 
đối độc lập đề bước lên vũ đài thế 
giới. Sau nhiều thế kỷ nước Ý bị chia 
rẽ và phân tán, cuộc cách mạng 1860 
đã thống nhất được nước Ý và thành 
lập nhà nước tư sản Ý. Tuy giai cấp 
tư sản đã nắm được chính quyền 
nhưng vì cuộc cách mạng dàn chủ tư 
sản này không được tiến hành triệt 
đề, bọn quý tộc ở nông thôn chưa bị 
đánh gục hoàn toàn văn giữ được vị 
trí khá vững chắc trong nền kinh tế 
'Ý, nhất là ở miền Nam nước ŸÝ, do 
đó, trong nhiều nĩm về sau nước Ý 
vẫn là một nước nửa phong kiến, sự 
phát triền của phương thức sẳn xuất 
tư bản chủ nghĩa bị kìm hãm nhiều, 
mức tích lũy tư bản vẫn thấp. Giai 
cấp tr sản Ý chưa thâm nhập được 
vào cúc khu vực nông thôn, chrra đánh 
đồ được uy tín của giai cấp địa chủ 
và tất nhiên không thê lôi cuốn được 
giai cấp nông dân vào quỹ đạo của 
mình. Thị trưởng trong nước tuy đã 
hình thành nhưng còn quá chật hẹp, 
nguồn nguyên liệu trong nước vốn 
nghẻo nàn, tỉnh trạng dỏ không thể 
đáp ứng được nhu cầu phát triền của 
giai cấp tư sản Ý lúc bấy giờ. 


Đề giải quyết mâu thuẫn nói trên, 
giai cäp tr sản Ý ngau từ buồi. ban đầu 
đỏ đã phải tìm cách bành trưởng thế 
lực ra ngoài, đánh chiếm thuộc địa, 
nhằm mở rộng thị trường tiền thụ hàng 
hóa, cướp bóc nguyên liệu đề thau thế 
cho thị trường trong nước. Do đỏ vào 
đầu thế kỷ XX, các tồ chức tư bản 
lũng đoạn Ý bắt đầu xuất hiện. Vừa 
mới ra đời, các tồ chức này đã nuôi 
nhiều tham vọng, ra sức chiếm lĩnh 
và mở rộng thị trưởng, với hy vọng 
ngoi lên hàng đầu trong các tập đoàn 
tư bản lũng đoạn của thế giới tư bản 
chủ nghĩa lúc đó. Chính trong điều 
kiện Ấy, chủ nghĩa tư bản Ý khi chuyên 
thành chủ nghĩa đế quốc đã bộc lộ 
rõ rệt tính chất xâm lược và phản 
động trong chính sách đối ngoại của 
nó, chủ nghĩa phát-xít Ý từ đầu những 
năm 20 có thề phát triền mạnh, giai 
cấp tư sản phản động đã nắm lấy 
chỉnh quyền, lập ra nền chuyên chính 
phát-xít, biến bộ máy nhà nước thành 


. một bộ máy chuyên chế, tàn bạo như 


thởi trung cồ. 


Do đặc điềm lịch sử nói trên, chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước Ý 
có một đặc trưng khác là: sự dung 
hợp giữa lực lượng của các tồ chức 
lăng đoạn Đới quyễn lực của nhà nước 
Hr sản ở Ÿ phát triền sớm hơn 0à Đới 
mọt quụ mồ rộng lớn hơn šO ĐỜI các 
nước ttr bản chủ nghĩa khỏde. Sự hình 
thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước như vậy là &kẻ( quả của sự suụ 
uếu của các tö chức lĩng đoạn Ý chứ 
khóng phải là sự lớn mạnh của chúng. 

Nhà nước Ý phát triền sớm hơn 
so với các nước tư bản chủ nghĩa 
khác cho nên vai trò của nhà nước Ý 
cũng sớm thay đồi, sự can thiệp của 
nhà nước Ÿ vào đời sống kinh tế ở Y 
cũng sớm hơn và có nhiều đặc điềm 
khác với các nước tư bản chủ nghĩa 
kháe. Một là, sau khi bọn phát-xít lên 
nắm chính quyền ở Ý, nhà nước Ý ráo 
riết chuần bị cho cuộc chiến tranh thế 
giới thứ hai, đầy mạnh quân sự hóa 
nền kinh tế Ý, Ngay từ hồi đó. nhà 
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nước Ý đã biết sử đụng một đỏn bầy 
quan trọng và có hiệu lực là sở hữu 
nhà nước. Sau cuộc khủng hoảng kinh 
tế lớn trên thế giới những năm 1929 — 
1933, hình thức sở hữu nhà nước ở Ÿ 
đã đạt tới quy mô rất lớn ; sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa phát 
xít bị đập tan, nhưng sự can thiệp của 
nhà nước vào nền kinh tế văn được 
duy trì va tăng cường. Chính sách 
kinh tế của Đảng dân chủ thiên chúa 
giảo suốt trong thời kỳ dài cầm quyền 
từ sau chiến tranh đến nay là ra sức 
phút triền các ngành công nghiệp do 
nhà nước quản lỦ, coi đó là công cụ 
có hiệu lực nhất đề củng cố địa vị 
chính trị của mình. Do đó một đặc 
điềm của nền linh tế Ý tà oai trỏ 0à tỦ 
trọng của các xí nghiệp nhà nước (hoi- 
ding d' Elta) không ngừng tăng lên 
trong nền kinh tế quốc dảán. Các xi 
nghiệp này là một động lực phát triền 
công nghiệp Ý trong những năm 50. 
Hai xí nghiệp nhà nước quan trọng 
nhất và kiểm soát hầu như toàn bộ 
nên công nghiệp Ý là Liên hiệp TRÍ 
(Viện phục hỏi công nghiệp) và Liến 
hiệp ENI (Liên hiệp về hơi đốt và 
dầu mỏ). Liên hiệp LRI, một công ty 
công nghiệp không lồ do nhà nước 
quần lý, nắm quyền kiểm soát nhiều 
công ty công nghiệp và tài chính. 
Hiện nay fRI kiêm soát 955 sản xuất 
gang. 60X sản xuất thép, kim loại 
khác, 90ÃX năng lực đóng tàu, kiềm 
soát gần như toàn bộ 3 ngành vàn tải 
hàng không, điện thoại và giao thông 
của nước Ÿ. Liên hiệp ENI là một công 
ty công nghiệp của Nhà nước 
Y kiểm soát toàn bộ các hoạt động về 
thăm đỏ, khai thác và chế biến dầu. 
hơi đốt và các sản phầm đầu mỏ. 
ENI kiềm soát 75% sản lượng, hơi đốt 
thiên nhiên, 1005 sản xuất cao su nhân 
tạo, 30% chế biến đầu và 25% mạng 
lưới phân phối đầu, hơi đốt và sản 
phầm dầu của nước Ý. Chức năng 
chủ yếu của các xí nghiệp nhà nước 
trong nền kinh tế Ÿ là góp phần hỗ trợ, 
thúc đầy cho các ngành kinh tế phát 


triền và tiến hành những biện pháp đề 
tồ chức lại eơ cấu của các ngành công 
nghiệp. Mói đặc điềm khắc trong sự can 
thiệp của nhà nước tư bẳn Ý là oiệc quốc 
hữu hóa hệ thống tín dụng đạt mức độ 
cao so 0uởi các nước tư bản chủ nghĩa 
khác. Hiện nay trong co quan tín 
dụng ngẵn hạn nhà nước đã nắm 
trên 652%⁄4 tồng số tiền gửi và 70% tồng 
số tiền cho vay. Trong lĩnh vực tín 
dụng thời hạn trung bình và đài hạn, 
nhà nước nắm số tiền còn cao hơn. 
Việc nhà nước Ý nắm độc quyền về 
tín dụng thông qua *đạo luật ngân 
hàng» đã góp phần đầy nhanh quả 
trình phát triền của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn nhà nước Ý, 


Nguyễn-Văn-Thọ: Quá trình 
chuyền từ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
sang chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà 
nước ở Anh chia làm hai giai đoạn: 
giai đoạn đầu từ 1930 đến 1950, giai 
đoạn thứ hai từ 1950 trở lại đây. 


Từ năm 1930 đến năm 1950, nền 
kinh tế Anh bị phá hoại nghiêm trọng 
trong cuộc khủng hoảng kinh tế lớn của 
thế giới tư bản chủ nghĩa những năm 
1929 — 1933 và trong cuộc chiến tranh 
thế giới thứ hai. Vị trí của Anh trên 


vũ đài thế giới bị giảm sút mạnh. 


Đề đổi phó với tình hình khó khăn 


đó, nhà nước tư bản Anh đã tăng 


cường các biện pháp can thiệp vào 
đời sống kinh tế và chỉnh trị, chủ yếu 
là rào riết bòn rút thuộc địa và bóc 
lột giai cấp công nhân Anh, phục vụ 
cho quyền lợi của các tập đoàn tư bần 
lũng doạn. 

Anh có 33,5 triệu km” với 393,ã 
triệu dân ở các thuộc địa của 
mình, và đã tập trung ở đây 53X4 tồng 
số vốn đầu tư ở nước ngoài, mỗi năm 
thu về trên một tỷ đô-la lợi nhuận. - 
Anh còn thí hành chế độ siêu bảo hộ 
màu dịch và năm 1939 thành lập khu 
vực đồng bảng Anh. xây dựng tồng 
kho đô-la, áp dụng các biện pháp quản 
chế ngoại hối đối với các nước thuộc 
địa, ngăn chặn đến mức tối thiều hàng 


thhóa của các nước tư bản chủ nghĩa 
khác; mặt khác, Anh tăng cường bóc 
lột giai cấp công nhàn và nhàn dân 
1ao động, thí hành chính sách bần 
củng hóa quảng đại quần chúng lao 
động Anh. Mức sống của nhân dân 
Anh bị giảm hẳn xuống. Bằng những 
biện pháp đó, Anh đã khôi phục kinh 
tế sau khủng hoảng cũng như sau 
chiến tranh một cách tương đối nhanh 
so với các nước tư bản chủ nghĩa 
khác. 


Từ năm 1950 đến nay kinh tế Anh 
lại càng gặp nhiều khó khăn nghiêm 
trọng : sau cuộc khủng hoảng kinh tế 
chu kỳ đã nồ ra (1951 — 1952, sản xuất 
công nghiệp giảm 23,6%, 1957 — 1958 
giảm 3,6%, 1961 — 1962 giảm 5,1%, 1966 
giảm 5,8%, 1971T— 1972 giảm 10.9%, 
1973 — 1975 giảm 11,8%...), đồng bảng 
Anh bị suy yếu, và luôn luôn bị khủng 
hoảng, hệ thống thuộc địa bị tan rä, 


thị trưởng xuất khầu bị co hẹp, tốc - 


độ phát triền kinh tế rất chậm 
chạp, v.v. Đứng trước tình hình dó 
nhà nước tư bản lũng đoạn Anh càng 
ráo riết tăng cường các biện pháp can 
thiệp vào đởi sống kinh tế và chính 
trị, xã hội. Những biện pháp này có 
những đặc điềm chủ yếu sau dây: 
quốc hữu hóa một số ngành kinh tế 
then chốt, nhà nước trực tiếp nắm 
hoản toàn hoặc một bộ phận lớn cô 
phiếu của các: xí nghiệp; tăng chỉ 
ngân sách, thí hành chính sách lạm 
phát vừa phải, chạy đua vũ trang, 
kích thích đầu tư, kích thích sản 
xuất. Tỷ trọng chỉ phí của nhà nước 
trong tông giá trị sẳn xuất trong nước 
táng 37X năm 1950 lên 46Ã trong 
những năm 1971 — 1976 ; dựa vao Mỹ 
và chạy theo chính sách phản động 
của đế quốc Mỹ. Mặc dù Anh bị Mỹ 
giành mất nhiều thị trưởng và vị trí 
trên thể giới, Anh ,văn phải dựa vào 
Mỹ, lợi dụng lực lượng tài chính, kỹ 
thuật và quân sự của Mỹ đề chống đỡ 
những khó khăn trong nước. Ảnh là 


nước tư bản-chủ nghĩa nhận viện trợ 
nhiều nhất của Mỹ. Từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đến nay Anh 
đã nhận của Mỹ gần 10 tỷ đô la viện 
trợ. Anh đã mở cửa cho tư bản Mỹ 
đầu tư ào ạt vào các ngành kinh tế 
Anh. Vốn đầu tư của Mỹ chiếm 625 
Lông số vốn đầu tư của tư bẳn nước 
ngoài vào Anh. Anh còn dựa vào tín 
dụng của Mỹ đề bảo vệ đồng bảng 
Anh trong các cuộc khủng hoảng của 
đồng tiền này, dựa vào lực lượng 
quân sự bên ngoài của Mỹ đề đàn áp 
phong trào giải phóng dân tộc và duv 
trỉ đặc quyền đặc lợi của Anh ở các 
thuộc địa cũ. đặc biệt là khu vực 
đông kênh Xuy-ê. Hệ thống thuộc địa 
của Anh ngày càng tan rã lại bị Mỹ 
tranh cướp dần, năng suất lao động 
của Ảnh tăng chậm khiến cho khả 
năng cạnh tranh của Anh ngày càng 
sút kém, thị trường xuất khầu của 
Anh ngày cảng khó khăn. Đề giải 
quyết những khó khăn đó, Anh phi 
dựa vào Tây Âu, hai lần (1961 và 
1967), xin gia nhập Thị trưởng chung 
châu Âu, lần thứ hai, Anh mới được 
chấp thuận. Ngoài ra Anh đã phải áp 
dụng các biện pháp điều chỉnh cán 
cân mậu dịch đề bảo vệ đồng bằng 
Anh. 


Cùng với việc củng cố thị trường 
xuất khầu hàng hóa, Anh dã tăng 
cường xuất khầu tư bản. Trên cơ sở 
tích tụ và tập trung tư bản và sản 


xuất nhanh chóng dưới những hình - 


thức liên hiệp hóa theo ngành và liên 
hiệp hóa nhiều ngành khác nhau 
(conglomérat), đồng thời xã hội hóa 
sản xuất, đã hình thành nhiều công 
ty nhiều nước ở Anh. Đối với giai 
cấp công nhân, chính phủ Anh thi 
hành chính sách hạn chế tăng lương, 
ký kết với Công đoàn cải gọi là «hợp 
đông xã hội ®, tự nguyện hoặc bát 
buộc hạn chế đòi hồi tăng lương. hạn 
chế bãi công đòi hỏi cải thiện đời 
sống, v.v. 


9) 


"` ““ến 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LŨNG ĐOẠN NHÀ NƯỚC VỚI NHỮNG 
HẬU QUÁ NGẢY CẢNG NGHIÊM TRỌNG CỦA NÓ TRÊN CÁC 
LĨNH VỰC XÃ HỘI TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


Nguyễn-Hưu-Chinh : Thời kỷ 
Mỹ vượt các nước đế quốc khác và 
dẫn đầu họ, thật ra không phải quá 
lâu. chỉ mới hơn một nửa thế kỷ. 
Nhiều nhà kinh tế học phương Tây 
cho rằng, sự suy yếu của Mỹ cũng 
thật khá nhanh chóng. Sự suy yếu 
này gắn liền với thất bại nặng nề 
của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm 


lược Việt-nam. Tỷ trọng của Mỹ trong. 


sản lượng công nghiệp và xuất khầu 
của thế giới tư bản chủ nghĩa không 
ngừng giảm sút. Tây Đức đã trở 
thành nước xuất khầu lớn nhất thế 
giới tư bản chủ nghĩa, đồng thời là 
nước xuất siêu lớn nhất và có dự trữ 
tiền tệ lớn nhất. Hiện nay ở Mỹ, hơn 
ở bất cứ nơi nào khác, chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn nhà nước đang ở trong 
một cuộc khủng hoảng toàn diện và 
sâu sắc. Nhưng tuy ngày càng suy 
yếu, sự xâm phạm của nó đối với chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước Ở 
các nước khác vẫn rất lớn. Hoạt động 
của các công ty nhiều nước do Mỹ 
khống chế ở nước ngoài văn còn là 
mỘt bí mặt lớn. ` 


° 


Bùi-Ngọc-Chưởng: Ngày nay Ở 
Pháp người ta nói đến khủng hoảng 
có tính chất cơ cấu, lạm phát có tính 
chất cơ cấu, thất nghiệp eó tính chất cơ 
cấu và dùng đến các khải niệm như cái 
vòng luần quần (cerole vieieux), con 
đường hầm kinh tế (tunnel éeonomi- 
que), điều đó cũng có nghĩa rằng bản 
thân cơ cấu vận động của chủ nghĩa 
tư bản ngày nay đưới hình thức chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước đã 
khủng hoảng, những biện pháp điều 
chỉnh lũng đoạn nhà nước đã mất tác 
dụng, thậm chí còn gây phản tác dụng. 
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Chống khủng hoảng chu kỳ thì diễn 
ra khủng hoảng trung gian bồ sung, 
thực hành lạm phát «lành mạnh » đề 


-kích thích sẵn xuất phát triền cao thì 


dẫn đến lạm phát tăng lên không thề 
nào khống chế được, người Pháp gọi 
là siêu lạm phát (hyperinflation) ; 
đồng thời từ kích 'thích phát triền dẫn . 
đến tình trạng đình trệ kéo dài và 
thất nghiệp tăng lên, v.v. Chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước đã và 
đang làm sâu sắc các mâu thuẫn kinh 
tế của chủ nghĩa tư bản Pháp, từ đó 
làm sâu sắc mâu thuẫn xã hội. 


Vì mọi sự điều chỉnh của chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước nhằm 
mục dích thúc đầy tích lũy tư bản 
vào bọn lũng đoạn trên cơ sở phân 
phối lại thu nhập vốn đã thấp so với 
nhu cầu tối thiêu hiện tại, cho nên nó 
làm tăng sự phân cực xã hội và phân 
hóa giàu nghèo. Quy luật bần cùng hóa 
tương đối và tuyệt đối người lao động 
Pháp tiếp tục điển ra. Ngày nay sỐ 
người lo động làm thuê tăng lên cùng 
với số lượng giai cấp vô sản tăng lên. 


Ở Pháp, dưới sự điều chỉnh của 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước, 
lợi nhuận của thiều số tư bản lũng 
đoạn ngàv càng tăng do đó gia sản 
của chúng ngày càng tích lũy được 
nhiều trong khi đó gia sản của người 
lao dòng giảm sút, và cùng với sự 
tăng lên của mức nhu cầu thiết yếu 
Lôi thiêu do diều kiện lao động và 
sinh hoạt mới đẻ ra thì sự bần cùng 
hóa tuyệt đối cũng tồn tại tuy có 
những dạng vẻ mới —người Pháp 
gọi là sự khốn cùng hiện đại (misère 
moderne), — đồng thời với sự bần 
cùng hóa dưới dạng về cũ — người 
Pháp gọi là sự khốn cùng ngắn gọn 


(misère tout courL) hay sự khốn cùng 
trần truồng (misère nue). Chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước lại mới 
tao ra một sự khốn cùng nữa được gọi 
là sự khốn cùng về mặt tỉnh thần 
(misèere mentale) cho số lớn người lao 
động Pháp. Sự khốn cùng này đối với 
đời sống con người cũng gay gắt không 
kém øÌì sự khốn cùng về vật chất. Sau 
đây là một vải con số đề chứng mỉnh 
những điều nói trên: năm 1973, 50 
công ty Pháp lớn nhất thực hiện một 
số lợi nhuận là 30 tỷ 729 triệu phơ- 
răng, nhiều hơn năm 1972 là 30%. 
Ngay trong hai năm 1971Ƒ— 1975 là 
bai năm khủng hoảng kinh tế nặng nề 
thì 25 tập đoàn công nghiệp và ngân 
hàng tài chính Pháp lớn nhất thực 
hiện được 70 tỷ phơ-răng lợi nhuận. 
"Theo báo Pháp Thế giới. hỗ sơ và tư 
liêu Pháp ra tháng 12-1976 thì ở Pháp 
20% gia đình có thu nhập cao nhất 
nắm giữ 47XL tông số của cải của tư 
nhân so với 46% ở Tây Đức. 15Ã ở 
Tảâyv-ban-nha., 425 ở Nhật-bản và Mỹ, 
39% ở Anh. Còn ở đầu kia của bạc 
thang xã hội, 20 oäc gia dình có thu 
nhập thấp nhất chí có 1X ở Pháp, so 
với 5% ở Mỹ,6Ã ở Anh,0.5 ở Tây 
ức tòng số của cải của tư nhân. 


Do đó 1/3 số công dân Pháp giàu có 
chỉ phối số thu nhập gấp 11,2 lần số 
thu nhập của 1/5 công dân nghèo. Tỷ 
lệ đó là 10,7 lần ở Tâv-ban-nha. 8,6 
lần ở Mỹ, 7,1! lần ở Tày Đức, 6.1 lần 
ở Ảnh, Sư bất bình đẳng ở Pháp 3 lân 
cao hơn so với Hà-lan và 2 lần cao hơn 
so với Tây Đức...Do lợi nhuận ngày 
càng nhiều, bọn đại tư bắn sống một 
cuộc sống xa hoa và điện loạn. Nam 
tước Quy-đơ Rốt-sơ-slin thuộc một 
trong số 200 gia đình tư sản cô điện 
nồi tiếng giàu có nhất nước Pháp có 
biệt thự trị giá tới 1500 triệu phơ- 
răng cñ (15 triệu phơ-răng mới). Trong 
khi đó thì số lớn người lao động Pháp 
sống một cuộc sống mà họ gọi là nỗi 
tiếp 2 đầu (joindre les deux bouts) có 
nghĩa là chưa hết tháng tiền đã hèẻt 
phải vay nợ cho những ngày cuối 


tháng và đến đầu thằng lĩnh lương 
lại trả nợ... Bên cạnh số đông người 


sống trong tình trạng đó, có mội 
số người thật sự khốn cùng mà 


người Pháp gọi là những người của 
qthế giới thứ tư?, ý nói nghèo khồ 
hơn những người của thế giới thứ ba. 
Những người này cũng được gọi là 
những người * dưới vô sản » và chiếm 
tới 10 triệu. Đó là chưa kề hàng triệu 
người lao động nhập cư bị bóc lội 
như những người dân thuộc địa ở 
ngay chính quốc. Trong l5 năm qua, 
kinh tế Pháp phát triền mạnh, thu 
nhập quốc dân tăng hai lần trong 10 
nám, 20 triệu người có một việc làm 
đều đặn, thu nhập gia đình bình quân 
16000 phơ-răng một năm (tức 1330 
phơ-răng một tháng), nhưng theo 
tính toán của các « Hội cứu trợ công 


- giáo ® và lội Ấ giúp đỡ cho mọi người 


khốn cùng » thì mọt gia đình trên ð 
không có được số thu nhập dó. Người 
ta tính có 10 triệu người nghèo ở Pháp, 
đó là những người mà trong cưỏn 
sách Thế giới thứ tư» (le quarl 
monde). Giảng lLáp-ben-sơ gọi là. 
những người đưới vô sản. Nguồn sống 
của họ thế nào và họ sống ra sao 2 
Chừng 8 triệu người Pháp thuộc các 
gia đình mà nguồn sống (ngoài các 
khoản trợ cắp) đưới 760 phơ-răng (tức 
9 120 phơ-răng một năm). Phần lớn 
thậm chỉ chỉ thu được 500 phơ-răng. 
Cuối cùng hàng nghìn người cô độc 
chỉ thu dược 400 phơ-ráng. Nhiều 
người còn hoàn toàn mù chữ. Mộỏi 
chủ nghĩa dịnh mệnh nào đó chỉ phối 
họ và họ tìm cách giải quyết các văn 
đề bê bối của đời họ ở thú nghiện 
rượu, cở bạc, nhục dục và bạo lựe... 


Le-Văn-Sang: Sau khi khỏi phục 
nhanh chóng nén kinh tế bị chiến 
tranh tàn phá, Nhật-bản tiếp tục phát 
triền kinh tế với tốc độ cao. Tốc độ 
này vượt xa không những tốc độ của 
Nhật-bản hồi trước chiến tranh mà cả 
tốc độ của các nước tư bản chủ nghĩa 
khác. Song sự điều chỉnh của nhà 
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nước tư bản lũng đoạn Nhật-bản 
trong khi chạy theo mục tiêu phát 
triền kinh tế cao đã đầy nền kinh tế 
vào tình trạng mất cán đối nghiêm 
trọng. Trước hết, đó là sự tập trung 
sản xuất quả mức 0à qud nhanh 0ào 
một số ít trung tâm công nghiệp.' Điều 
đó đã đầy nước Nhật-bẩn đến tình 
trạng đối lập sâu sắc giữa trình độ 
hiện đại, tiền tiến ở khu vực công 
nghiệp phía đông với tình trạng lạc 
hậu kém phát triền ở cả các vùng phía 
bắc, tây và nam Nhật-bản. Từ đó bộc 
lộ thế sơ hở về quốc phòng, sự mất 
“Sạn ninh» ở các trung tâm công 
nghiệp, tỉnh trạng căng thẳng về mọi 
mặt — đo đó khủng hoàng chính trị và 
xã hội không tránh khỏi nồ ra. Sự 
mất cán đối giữa sản xuất công nghiệp 
bà nỏng nghiệp do chỉnh sách bố rơi 
nông nghiệp, sự mãit cán đối giữa hai 
khu 0pực sản xuấi : khu vực sản xuất 
nhỏ, lạc hậu và khu vực lớn biện đại, 
sự mất cân đối trong nền tài chính 
tin dụng, mất cân đối giữa cơ cẩu hai 
tầng của sún xãit 0ới bản thản nền 
san uất đó, những sự mất cân đối 
này ngày càng trở nên nghiêm trọng. 
Những sự mất cân đối đó vừa là 
nguyên nhân, vừa là hậu quả của sự 
phát triền “thần kỳ? của nền kinh 
tế Nhật-bản vừa qua. Đây là những 
bảng chứng cho chúng ta thấy sự điều 
chỉnh của nhà nước tư bản lũng đoạn 
Nhật-bản trong khi làm dịu một biều 
tiện nào đó của mâu thuần lại gây 
ra những mâu thuẫn mới hoặc làm 
cho những mâu thuẫn vốn có gay gắt 
hơn. ñfáu thuẫn giữa tư bản uới quần 
chủng lao động ngày càng sáu sắc. 
Tuy rằng hầu hết các gia đình Nhật- 
bán ngày nay đều có máy thu thanh, 
bán dẫn, máy thu hình, tủ ướp lạnh, 
và một số có ô tô—đó là những thứ mà 
các nhà báo tư sản thường dùng đề ca 
nượi cái gọi là “mức sống hiện đại » 
của người Nhật-bản — nhưng những 
mặt cơ bản-của đời sống như ăn, Ở, 
học hành, điều kiện nghỉ ngơi lúc ốm 
dau, khi già yếu, v.v. đối với đồng 
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đảo người dân Nhật-bản ngày nay 
vẫn không nhích hơn mức sống cách 
đây 20 năm là mấy. Hơn nữa, họ còn 


- phải chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng 


khác của sự phát triền «thần kỳ? 
như : môi trường sống bị ô nhiễm và 
hỗn loạn nghiêm trọng, tai nạn giao 
thông làm chết và bị thương hàng 
triệu người mỗi năm, tai nạn lao 
động chiếm kỷ lục thế giới, giá cả 
tăng nhanh khủng khiếp, v.v. 


Tất cả những nỗi đau khồ nói trên 
của người lao động Nhật-bản là 
nguyên nhân chủ yếu khiến bọn tư 


- bắn lũng đoạn nhà nước Nhật-bản đã 


có thê dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tích 
lũy và hiệu quả sử dụng vốn trong 
gần 30 năm qua, là nguyên nhân chủ 
yếu dẫn đến sự phát triền “thần kỳ? 
của nền kinh tế Nhật-bản. Tắt cả 


. những nỗi đau khô đó cũng là nguyên 


nhân chính dẫn đến sự hoài nghị, phẫn 
nô và phần kháng của nhàn dân Nhật- 
bản đối với giới cầm quyền. Phong 
trào đấu tranh của nhàn dân lao động, 
đặc biệt là phong trào công nhân, học 
sinh, sinh viên Nhật-bản ngày càng 
sôi sục, các tô chức công đoàn toàn 
quốc phát triền lực lượng nhanh 
chóng và đău tranh ngày càng có hiệu 
quả ; vai trò của Đảng cộng sản Nhật- 
bản ngày càng lớn. Nhiều tầng lớp 
khác trong xã hội Nhật-bản cũng bất 
mãn với chính sách điều chỉnh kinh 
tế của nhà nước tư bản lũng đoạn 
Nhật-bản. Đó là điều kiện thuận lợi 
cho việc hình thành một mặt trận 
chống tư bản lũng đoạn ở Nhật-bản. 


Sự phát triền kinh tế với tốc độ 
cao trên cơ sở bóc lột triệt đề quần 
chúng lao động như ở Nhật-bản tắt 
yếu làm cho năng lực sản xuất tích lũy 
được ngày càng vượt xa khả năng 
tiêu thụ của thị trường trong Hước. 
Tư bản lũng đoạn Nhật-bản buộc phải 
lim mọi cách bành trưởng nhanh 
chóng ra nước ngoài. Tùy thuộc vào 
nguön nguyên liệu bén ngoài, nhà 
nước Nhàt-bản tác động theo hướng 


làm tăng thêm mức độ phụ thuộc đó vì 
mục đích chạy theo tốc độ phát triền 
sản xuất cao và lợi nhuận tối đa, Mặc 
dù công cụ điều chỉnh ngày càng 
phong phú theo trình độ phát triền 
của tư bản lũng đoạn nhà nước, 
nhưng vì sự điều chỉnh đó là do lợi 
ích của tư bản lũng đoạn nhà nước 
quy định, cho nên nó không tránh 
khỏi gây ra sự mất cân đối trong nền 
kinh tế và cuối cùng làm tăng thêm 
tính không ồn định của nên kinh tế, 
đối lập với mục tiêu đã đề ra. Tình 
hình kinh tế Nhật-bản trong những 
năm 70 đã nói lên điều đó. Mới thoát 
khổi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 
19871 chưa đầy hai năm, từ tháng 12-73 
nền kinh tế NhẬt-bản lại lâm vào một 
cuộc khủng hoảng nặng nề nhất, với 
nhiều đặc điềm khác hẳn với những 
cuộc khúng hoảng trước đây vào thời 
kỷ sau chiến tranh. 


Nguyến-Đăng-Thành : Tuy Cộng 
hòa liên bang Đức là nước đứng thứ 
hai trong khối Bắc Đại-tây-dương 
(NATO), nắm 40X tiềm lực kinh tế 
của các nước Tây Âu, nhưng những 
năm gần đây nền kinh tế của Cộng 
hòa liên bang Đức cũng ngày càng gặp 
khó khăn. Sản xuất công nghiệp ngày 
càng không ồn định. Nếu lấy giá cả 
năm 1970 làm gốc, thì giá trị tông sản 
lượng công nghiệp năm 1973 là 743 tỷ 
(đò-la), 1974: 715 tỷ, 1975: 701 tỷ, 
1976: 757 tỷ, nếu so sánh giữa các 


năm thì giá trị tông sản lượng công ' 


nghiệp năm 1975 bằng 94,3% năm 1974, 
và năm 1976 bằng 107,9% năm 1975. 
Hiện nay sản xuất lại tiếp tục suy 
thoái. 

Chính sách đối nội của nhà nước 
Cộng hòa liên bang Đức là tăng cường 
bóc lột nhân dân lao động trong nước, 
hạ thấp tiền lương và thủ tiêu những 
thành quả xã hội do nhân dân lao 
động đấu tranh giành được, trút 
tất cả những gánh nặng về kinh tế lên 
đầu nhân dân lao động đề nâng cao 
lợi nhuận của các tồ chức lũng đoạn 


và củng cố trận địa kinh tế chính của 
chủ nghĩa đế quốc Cộng hòa liên bang 
Đức trong cuộc cạnh tranh quốc tế. 


Các tập đoàn tư bản lũng đoạn nhà 
nước Cộng hòa liên bang Đức đánh 
vào đời sống của quần chúng lao động 
ngày càng quyết liệt: tháng 5-1977 
Hội liên hiệp các chủ xí nghiệp thúc 
ép chính phủ hạ 2Ã tiền lương, tầng 
thuế đánh vào, nhân dân lao động. - 
Tỷ lệ thuế trong thu nhập quốc dân 
đó là : 1936: 23,8%, 1970: 29,1%, 1975: 
30,3%. Xí nghiệp đóng cửa và sa thải 
công nhân ngày càng nhiều. Năm 1976 
có 9400 trường hợp phá sản phải 
đóng cửa xí nghiệp. Số người thất 
nghiệp ở Cộng hòa liên bang Đức lên 
tới 53 tông số lao động trong nước, 
trong đó «công nhân khách » (tức là 
công nhân nước ngoài) và thanh niên 
bị thất nghiệp nhiều nhất. Tỷ lệ thanh 
nin bị thất nghiệp là 25 — 35%. Số 
người thất nghiệp ngày cảng tăng: 
năm 1973: 274 000 người ; 1974: 582 000 : 
1975: 1079000; 1977: 1200000. lạm 
phát và giá sinh hoạt ngày càng tăng 
là gánh nặng đè lên đầu nhân dân lao 
động Cộng hòa liên bang Đức. Chỉ số 
giá cả nếu năm 1970 là 100, đến năm 
1973 là 1274, 1974 là 148,1% và năm 
1975 là 184,3%. 


Phan - Quang - Tuệ : Ngày nay 
nước Ý được liệt vào loại cưởng quốc 
công nghiệp đứng hàng thứ năm sau 
Mỹ, Nhật, Cộng hòa liên bang Đức và 
Pháp, nhưng phương Tây vẫn coi 
nước Ý là một nước *đầy mâu thuẫn 
và khó hiều», một nước Ý qhỗn 
loạn » cả về hai phương diện kinh tế 
cũng như chính trị. Nhà văn nồi tiếng 
Ý, Pac-lô Pa-xô-li-ni, trước khi bị ám 
sát đã nói : “nước Ý bị phá hủy đúng 
như năm 1945 ». Sau 30 năm thống trị 
của Đảng đân chủ *thiên chúa giáo. 
nền kinh tế Ý có lúc đã phát triền 
mạnh, những nầm 1960 — 1963 đã từng 
được coi như một *nền kinh tế thần 
kỷ », tốc độ phát triền kinh tế hằng 
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năm đạt trên 10%, mức cao nhất ở 
châu Âu. Nhưng tử cuối những năm 
60 lại đây, nền kinh tế ÝỶ bị sa súi 
liên tục, thường xuyên được coi là 
« con bệnh của châu Âu ». Năm 1977 tốc 
độ phát triền kinh tế Ý chỉ tăng 2%. 
Số người thất nghiệp lên tới 1,8 triệu, 
nếu kề cả những người thất nghiệp 
từng phần thì con số đó lên tới 5 
triệu, trong đó thanh niên chiếm trên 
40%. Nạn lạm phát đạt kỷ lục trong 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền : 
1976 — 22%, 1977— 175, v.v. 
trạng hỗn loạn về chính trị ở Ý còn 
nghiêm trọng hơn. Một nhà văn Ý đã 
miêu tả: «nạn khủng bố ở Ý mọc lên 
khủng khiếp như cỏ dại trên những 
mảnh đất hoang tàn?®, Các nhóm 
khủng bố ở Ý được các thế lực phản 
động ngấm ngầm ủng hộ hoành hành 
dữ dội, liên tiếp chống lại các tồ chức 
và các nhà lãnh đạo của phong trào 
công nhân, thậm chí cả các cơ quan 
Nhà nước, các lãnh tụ các đẳng phải 
chính trị, các lực lượng an ninh, v.v. 
nhằm lôi kéo nước Ý vào tình trạng 
hỗn loạn, phiêu lưu, vô cùng nguy 
hiểm. Vụ bắt cóc và giết chết Mo-rô, 
một nhân vật có thế lực trong giới 
chính trị ở Ý, lãnh tụ của Đảng dân 
chủ thiên chúa giáo, do ® lữ đoàn đỏ » 
của bọn phản động tÖ chức gần đây 
đã đánh vào “trái tìm của nhà nước 
Ý *như hãng thông tin Anh Hoi-tơ 
bình luận. Nguyên tông thống Ý Xa- 
ra-gat đã phải thốt lên rằng “bên 
cạnh thi hài của ông Mo-rô là thi hài 
một nước Ý, một chính thề không cỏn 
khả năng tự bảo vệ nữa ». 


Nguyễn-Văn-Thọ: Thực tiễn cho 
thấy những biện pháp, chính sách mà 
chú nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước 
Anh dùng đề can thiệp vào đời sống 
kinh tế chứa đựng nhiều mâu thuẫn 
nội tại, đã không#®#iem lại kết quả như 
ý muốn mà còn gây nên nhiều hậu 
quả nghiêm trọng: nền kinh tế Anh 
ngày cảng bị trì trệ. Trong vòng 20 
năm từ 1951 đến 1971 bình quản hằng 
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Tình ˆ 


năm tồng sẳn phầm xã hội chỉ tăng 
2,6%, sản xuất công nghiệp tăng 2,6X 
và năng suất lao động tăng 2%, đó là 
mức thấp nhất trong các nước tư 
bản chủ nghĩa, chỉ bằng khoảng 1/2 
tốc độ tăng bình quân của các nước 
này. Trong cuộc khủng hoảng 1973 — 
1975 của thế giới tư bản chủ nghĩa, 
Anh là một nước nồ ra khủng hoảng 
sớm nhất, kéo dài 21 tháng, sản xuất 
công nghiệp giảm 11,3. Từ tháng 9- 
1975 Anh bắt đầu chuyền sang giai 
đoạn phục hồi nhưng cho đến nay đã 
hơn 3ö tháng, chỉ số sẳn xuất công 
nghiệp văn còn thấp hơn mức cao 
nhất trước khủng hoảng 6,9%, như 
vậy Anh là nước phục hồi kinh tế 
châm nhất. 


Do tốc độ phát triền kinh tế thấp, 
vị trí của Anh trong thế giới tư bản 
chủ nghĩa ngày càng bị giảm sút 
nhanh chóng. Năm 1880 .Mỹ đã đuồi 
kịp và vượt lên hàng đầu, đầy Anh 
xuống vị trí thứ haitrong thế giới tư 
bản chủ nghĩa. Anh đã cố giữ được 
vị trỉ đó trong 83 năm (từ năm 1830 
đến năm 1963), và đến nay chỉ trong 
vòng 15 năm Ảnh đã tụt xuống hàng 
thứ 5 sau Mỹ, Cộng hòa liên bang Đức, 
Nhật-bàan và Pháp. Chính sách chạy 
đua vũ trang và thâm hụt ngân sách 
đã dẫn tới nạn lạm phát nghiêm 
trọng, đặc biệt trong những năm 70 
(bình quân mỗi năm tăng 4,6%, 1971 
tăng 9,12 ; 1977 tăng 15,9). Nạn lạm 
phát tăng nhanh trong thời kỷ khủng 
hoàng đã trở thành chứng bệnh kinh 
tế mới rất nguy hiêm là lạm phát đi 
liền với khúng hoảng và trong giai 
đoạn phục hồi, lạm phát gắn liền 
với thất nghiệp. Con số thất nghiệp ở 
Ảnh đã tíng từ 30 đến 40 vạn trong 
những năm 60, lên 66,8 vạn năm 1973 
và 1,ö triệu năm 1977. Từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đấn 1967, đồng 
bảng Anh đã bị 10 lần khủng hoảng, 
(bình quân cứ cách hai năm lại một 
lần bị khủng hoang). Sau cuộc phá giá 
năm 1967, đồng tiền ấy bị khủng hoảng 
triền miên và suy yếu nghiêm trọng. 


Đồng bảng Anh với tư cách là một 
đồng tiền dự trữ và thanh toán quốc 
tế đang mất dần vị trí của mình. 
Trung tâm tài chính Luân-đôn_ đang 
bị giảm sút mạnh. 


Anh trước đây tự xưng là ®đất 
. nước mặt trời không bao giờ lặn 3®, 
hình ảnh được nặn lên đó giờ đây đã 
vĩnh viễn lùi về quá khứ ! Hệ thống 
thuộc địa của Anh với 393,5 triệu dân 
sống trên 33,5 triệu km” đến năm 1967 
tan rã chỉ còn 1,7 triệu dân với 1,3 
triệu kmŸ. Khối liên hiệp Anh ra đời 
từ năm 1887 với cái tên lúc đó là Hội 
nghị thực dân địa, đến hội nghị lần 
thứ 17 (tháng 1-1969) trở thành *có 
danh nhưng không có thực?. Bao 
nhiêu đặc quyền đặc lợi của Anh 
không còn như trước nữa. Sự tan rã 
của hệ thống thuộc địa Anh đã kéo 
theo sự suy yếu của nền ngoại thương, 
tiên tệ và kinh tế của Anh. 


Từ năm 1950 dến nay, giai cấp 
công nhân Anh đã tiến hành đấu 
tranh mạnh mẽ đòi cải thiện đời sống, 
cải thiện điều kiện lao động. Tiền 
lương thực tế của công nhân Anh có 


được tăng lên nhưng tăng chậm nhất 
so với các nước tư bản chủ nghĩa 
khác. Số người thất nghiệp tăng lên 
mạnh và nghiêm trọng nhất ở Tây 
Âu, nhưng trợ cấp thất nghiệp ở Anh 
lại tồi tệ nhất. Mâu thuẫn giai cấp ở 
Anh rất gay gắt. Nhà nước tư bản 
lũng đoạn Anh càng tổ ra phản động, 
khi họ ký kết với các nhà lãnh đạo 
công đoàn cái gọi là hợp đồng xã hội 
nhằm hạn chế tăng lương dưới hình 
thức tự nguyện hoặc cuỡng bức và 
hạn chế bãi công đòi cải thiện đời 
sống. Tuy vậy nhiều cuộc đình công, 
bãi công của công nhân đòi tăng 
lương với quy mô ngày càng lớn nồ 


-ẦÒ. ra trong các ngành luyện kim, gia 


công kim loại, ô tô, đóng tàu. Phong 
trào bãi công này lôi cuốn cả lính 
chữa cháy, nhà báo, công nhân in, 
người phục vụ, nhân viên hàng không, 
ga xe điện và cả viên chức nhà nước 
tham gia. Trong năm 1977 dã nồ ra 
2572 cuộc bãi công so với 2034 cuộc 
trong năm 19/6. Các cuộc bãi công 
này đã làm thiệt hại tới 8,1 triệu 
ngày công so với 3,3 triệu ngày công 
trong năm 1976. 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LŨNG ĐOẠN NHÀ NƯỚC Về NHỮNG 
ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN CHÍN MUÔI CỦA CÁCH MẠNG 
VÔ SẲN Ở CÁC NƯỚC TƯ BẲN CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỀN 


Bùi - Ñgọc - Chưởng: Có áp bức 
bóc lột và có bần cùng thì có đấu 
tranh. Đân tranh xã hội ở Pháp trong 
những năm qua vô cùng gay gát. Có 
thề nói không ngày nào không có 
đình công hay biêu tình ở nơi này, 
nơi khác, tầng lớp này hay tầng lớp 


kia. Điền hình là các cuộc đình công 
của tất cả công nhân chọn thư trong 
ngành bưu điện kéo dài 7 tuần vào 
cuối năm 19274 ; cuộc đình công và biều 
tình của 20000 công nhân ngành sách 
báo kéo về Pa-ri tuần hành (rong 
năm 1225, cuộc bãi khóa của hàng 
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vạn sinh viên và học sinh trung học 
chống dự luật cải cách giáo dục nhằm 
biến nhà trường thành «nơi đào tạo 
ra thất nghiệp » của bộ giáo dục và 
bộ đại học Pháp kéo dài trong nhiều 
tháng, cuộc đình công chiếm xưởng 
do 600 công nhân xí nghiệp In bảo 
« Người Pa-ri được giải phóng? tồ 
chức nồ ra trong 22 tháng và dược 
toàn thê công nhân ngành in nước 
Pháp tự nguyện bỏ ra 10ÃX tiền lương 
hằng tháng đề ủng hộ, v.v. Nông 
dàn miền Nam nước Pháp liên tục 
đâu tranh chống chính sách giả cả 
Thị trường chung làm giảm sút thu 
nhập của họ, và chống nhập khâu 
rượu vang của Ý. Phong trào đấu 
tranh Hèn tục và mạnh mẽ lôi cuốn 
mọi tầng lớp xã hội đòi cải thiện 
diều kiện làm việc, chống áp đặt sự 
khắc khô của chính quyền bằng các 
chính sách cấm tăng lương đề hạn 
chế tăng giá, chống đàn áp quyền 
còng đoàn, chống sa thải, đòi việc 
làm, chống đóng cửa xí nghiệp, di 
chuyền máy móc thiết bị đi nơi khác 
hay ra nước ngoài đầu tư, v.v. Đấu 
.tranh kinh tế kết hợp chặt chẽ với 
dấu tranh chính trị, đấu tranh hợp 
pháp kết hợp với đấu tranh bất hợp 
pháp diễn ra sôi nồi ở nhiều nơi trên 
đắt Pháp. 


Tất ca tình hình trên dây của xã 
hội Pháp dưới sự thống trị của chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước 
Pháp chứng mìỉnh sự đúng đẳn của 
các nguyên lý 0à qung luật 0ề sự Đận 
động của chủ nghĩa tư bản nói chủng 
bà chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
HHƯỚC HƠI riêng mà Mác 0uà Lê-nin dã 
Đạch rú. Tình hình kính tế, xã hội 
nước Pháp trên dây chứng mình 
nhận định của Lê-nin răng chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước là sự chuằn 
bị bát chất đầu đủ nhất cho chủ nghĩa 
+q hội, là phòng chờ di 0ào chủ nghĩa 
+ hội, đến nay vẫn còn nguyên giá 
trị của nó. Nói cách khác, trong lòng 
các xã hội đưới sự thống trị của chủ 
nưhĩana tư bản lũng đoạn nhà nước, 
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những điều kiện khách quan của cách 
mạng đã chín muỗi. Nhưng cách mạng 
nồ ra và thành công lâu hay mau fủg 
thuộc không chỉ 0uào những điều kiện 
khách quan đã chin mnồi ấu mà còn 
Đào con người, uào lực lượng chủ quan 


_của cách mạng trong đó nhân tổ quan 


trọng là chính đẳng của giai cấp 0ô 
sản lãnh đạo 0à đường lối chính trị 
của Đẳng đỏ. 


Nguyễn-Hưu-Chinh : Ở nước Mỹ, 
giai cấp công nhân trong quá trình 
phát triên của nó cũng mang nhiều 
đặc điềm rất đáng chú ý. Công đoàn 
ở đây rất lớn. Hoạt động những công 
đoàn này có những mặt rãi khác so 
với các công đoàn ở Tây Âu. 

Giai cấp tư bản Mỹ đã tiến hành 
nhiều chiến dịch mê hoặc, ru ngủ 
công nhân với đủ: các loại tư tưởng 
cải lương và thỏa hiệp giai cấp. 

Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước đã là sự chuần bị đầy đủ nhất 
về vật chất cho chủ nghĩa xã hội. 
nhưng chính là các Đẳng cộng sẵẩn và 
công nhân phải nắm lầu trách nhiệm 
chuần bị đầu đủ nhất 0uề tư tưởng uà 
tỉnh thần cho chủ nghĩa xã hội. Điều 
cản nhấn mạnh: là sự cần thiết phải 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự 
cần thiết phải giành lấy chính quyền 
về tay giai cấp công nhân và thiết 
lập nền chuyên chính vô sản. 

Ngày nay, người ta vẫn có một cảm 
tưởng mơ hồ rằng cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là chuyện xa vời đối với 
Mỹ, rằng Mỹ có thê là nước còn lại 
cuối cùng của thế giới tư bản chủ 
nghĩa trước khi thế giới này hoàn 
toàn nhường chỗ cho chủ nghĩa xã hội. 


Phan-Quang-Tuệ: Quá trình hình 
thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
nhà nước Ý, những đặc điềm của các 
hình thức can thiệp của nhà nước Ý 
vào đời sống kinh tế Ý, nhất là khi 
nhà nước Ý tăng cường mở rộng hình 


thức sở hữu nhà nước, tăng cường 
vị trí và vai trò của các xí nghiệp 
nhà nước trong nền kinh tế quốc dân 
YÝ, đánh dấu một bước quan trọng 
trong việc xã hội hóa ngày càng rộng 
lớn nẻn sản xuất tư bản chủ nghĩa Ý, 
tạo ra những điều kiện khách quan 
thuận lợi cho phong trào cách mạng 
ở Y. 


Như mọi người đều biết, do thế 
lực của tư bản lũng đoạn Ý tương 
đối vếu hơn so với các nhóm tư bản 
lũng đoạn của các nước phương Tây 
khác, nhà nước Ý đã ráo riết can thiệp 
vào nền kinh tế nhằm củng cố quyền 
lực của chúng, nhưng đồng thời sự 
can thiệp đó của nhà nước Ý chẳng 
những đánh mạnh vào giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động Ý mà 
còn chạm vào quyền tư hữu, quyền 
quản lý tư nhân của các xí nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, khiến cho những mâu 
thuẫn của chủ nghĩa tư bẳn lũng đoạn 
nhà nước Ỷ trở nên gay gắt thêm, 
có nguy cơ làm lay chuyên sâu sắc 
nền móng của chủ nghĩa tư bản Ý, tạo 
ra những điều kiện khách quan làm cho 
tình hình dỏ trở thành « ngưỡng cửa 
của chủ nghĩa xã hội» như Lê-nin 
đã nói. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Ý, phong trào đấu tranh của công 
nhân và các tầng lớp nhân dân lao 
động Ÿ đôi quyền dân chủ, dân sinh 
và tiến bộ xã hội trong những năm 
qua phát triền ngày cảng mạnh mẽ. 


Nguyến-Đăng-Thành : Ở Cộng 
hỏa liên bang Đức, những cuộc đấu 
tranh chống hạ tiên lương và chống 
sa thải công nhân ngày càng lòi 
cuốn đỏng đảo những người lao động 
tham gia. Số người bãi công năm 1974 
là 26 272, năm 1975 lên tới 35 824 và 
năm 1976 con số đó là 169812. Nhiều 
nơi công nhân còn chiếm xưởng của 
chủ đề chống đóng cửa xí nghiệp và 
sa thải công nhân. 


Dựa vào tiêm lực kinh tế ngày. 


càng lớn mạnh, chủ nghĩa đế quốc 


Cộng hòa liên bang Đức thí hành 
chính sách đối ngoại cực kỳ phần 
động ; chính sách đó được mệnh đanh 
là * chỉnh sách phương đông® nhằm 
thôn tính nước Cộng hòa dân chủ 
Đức và bành trướng thế lực ở các 


nước Tây Âu. 


Tông sản phầm quốc dàn của Cộng 
hòa liên bang Đức năm 1976 là 1136 
Lỷ mắc, đứng thứ ba trong thế giới 
tư bản chủ nghĩa, dự trữ vàng của 
nước này năm 1977 là 87 tỷ mác. Cộng 
hòa liên bang Đức là một nước duy 
nhất ở Tây Âu có cán cân thương mại . 
xuất siêu. Nước này: đầy mạnh xuất 
khầu tư bản sang các nước Tây Âu 
và Nam Phi. Dựa vào tiềm lực tài 
chính mạnh của mình, Cộng hòa liên 
bang Đức thi hành chính sách tin 
dụng đề mở rộng sự kiềm soát của 
mình đối với các nước khác. Đi đầu 
trong việc thực hiện chính sách bảnh 
trướng là các côn-xớc không lồ của 
Cộng hòa liên bang Đức đã và dang 
ngày càng xâm nhập vào các nước 
bằng cách mua cô phần hoặc dầu tư 
xây dựng xí nghiệp ở nước ngoài. 
Chỉnh phú Cộng hòa liên bang Đức 
đang nuôi dưỡng những tò chức phát- 
xÍt và quân phiệt. Có 148 tö chức 
phát-xít mới, 14 liên minh quàn phiệt 
và 900 nhóm tương tự hoạt động cho 
mục tiêu của bọn quản phiệt và phục 
thủ Cộng hòa liên bang Đức. Công 
nhân và nhân dân lao động ở nước 
này đã kết hợp đấu tranh đỏi dân 
chủ, dân sinh với đấu tranh chống 
chủ nghĩa bành trướng của chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước và các tô 
chức tay sai của chúng nói trên. 


Đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn nhà nước không thề tách 
rời đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội 
trong phong trảo cộng sẵn uà công 
nhân quốc tế vì chủ nghĩa cơ hội — 
như Lê-nin đã nói — là con chó giữ 
nhà của chủ nghĩa tư bản. Nếu không ˆ 
chống chủ nghĩa cơ hội thì phong 
(rào cách mạng của giai cấp vô sẵn 
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không thề phát triền thuận lợi được. 


Ngày nay, ngoài bọn đế quốc do đế 
quốc Mỹ cầm đầu ra, kẻ thủ nguy 
hiềm của phong trào cách mạng thế 
giới là chủ nghĩa eơ bội biều Hiện 
dưới hình thức là chủ nghĩu bành 
trướng, bá quụền nước lớn của thể lực 
phần động trong giới cầm quuền Đắc- 
kinh. Tập đoàn phản bội này, với 
thuyết * ba thế giới °, một thuyết cực 
kỳ phản động, đã từ bỏ quan điềm 
giai cấp của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
đứng trên lập trường phản động, coi 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
- hàn chính là kẻ thủ, câu kết với các 
lực lượng đế quốc và phần động như 
Mỹ cùng khối Bắc Đại-tây-dương 
(NATO), bè lũ Pi-nô-chê, bọn phẩn 
động ở Nam Phi và Da-ia, v.v. chĩa 
mũi nhọn đã kích vào các nước xã 
hội chủ nghĩa và phong trào cộng 
sun và công nhân quốc tế, chống 
phong trào giải phóng đàn tộc 
và dộc lập dân tộc trên thế giới, 
chống nước Cộng hỏa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. Tập đoàn phần bội 
nàyv còn đang hướng nên kinh tế quốc 
đàn Trung-quốc đi vào con đường 
quản sự hóa với mục tiêu là «4 hiện 
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đại hóa * nhằm chuần bị chiến tranh 
hỏng thực hiện chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc và chủ nghĩa bá quyền 
nước lớn. 


——_—_———. 


KỶ NÀ0 THỊ HÀNH CHÍNH SÁCH. 


(Tiếp theo trang 80) 

nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 
luôn luòn nêu cao cảnh giác, kiên 
quyết báo vẻ độc lập và chủ 
quyền của mình, thì những mưu 
toan tham độc và hành động xấu 
xa của những kẻ theo chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc không 
tránh khỏi sẽ thất bại thăm hại! 

Cùng với chủ nghĩa thực đân 
cũ và mới chủ nghĩa bành 
Irrớng đại dân tộc và chủ nghĩa 
bà quyền nước lớn rốt cuộc sẽ bị 
vứt vào đống rác của lịch sử. Đó 
là một xu thế tất yếu, không gì 
ngàn cản nồi, 
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Tuyên bố của Mặt trận đoàn kết đân tộc cứu nước Cam-pu-chia 
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vêu nước ở Hà-sơn-bình 
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Sinh hoạt tư tưởng NGƯỜI XÂY DỰNG - kỷ luật phải nghiêm 
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NGUYÊN - DUY - TRINH 
Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế 
thuận lợi, góp phần đẩy mạnh xây dựng 
(hủ nghĩa xã hội và làm tốt nghĩa vụ 
quốc tế 
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